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"а kỷ nguyên, khi Phật giáo du nhập 
vào Trung Quốc, hầu như mọi học thuật, từ 
triết bọc, luận lý hoe, dân tậc học đến văn 
hoe, âm nhạc, kiến trúc, hội họa, ngôn ngữ 
học... đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tự 
tưởng Phật giáo, trong đó không ngoại trừ 
khái niệm về “thần thông”. 

Xưa nay, người ta vẫn coi “thần thông” 
thuộc phạm trù mê tín. Còn Phật giáo đã 
định nghĩa như thế nào về “thần thông”? 
Phát giáo có “thần thông” bay không? 
Quyển sách nhỏ này, trong một giới hạn 
nhất định, sẽ giải đáp một phần những 
vấn nạn đó, giúp bạn đọc có cái nhìn tương 
đối chính xác về “thần thông”, đúng như 
Phật giáo quan niệm. 

Do bị hạn chế bởi kiến giải và phương 
pháp trình bày, nhất là дё tài sách vốn 
thuộc loại “huyễn tướng” nên không tránh 
khỏi những thiếu sót, rất mong được bạn 
đọc thông cảm. 


L Thân thông gần như là dë tài më hoặc nhiều người, nhưng 
cũng để gây ra tranh luận. Bởi vì rất nhiều người hiếu kỳ 
nhưng thiếu hiểu biết với phép thần thông, nên đã bị thân 
thông giả lừa bịp, gây ra rất nhiều bì hài kịch. Thật ra, thần 
thông trong Phật giáo vốn không giống với thần tích. Mặc dù 
hai loai này véi môt sö nguòi, có thë rät khó phàn liệt nhung 
đồi với những người muốn tìm biểu chính xác vè hiện tượng 
thần thông, tri thức này hết sức quan trọng. 

Đối với phép thần thông, Phật giáo đưa ra ba loại nguyên. 
tác xác định: 

1. Thân thông là lực lượng tự chủ: Phật giáo cho rằng, 
thần thông là lực lượng mang tính tự chủ, do tu hành mà 
thành, rất ít có chuyện báo đắc tự nhiên. Do đó, bất kỳ hiện 
tượng thần di nào không sản sinh một cách bự chủ, Phật giáo 
không cho đó là thân tiên, Cũng vậy, các loại sức mạnh “thần 
kỳ” được hiển hiện bởi các hiện tượng như bị nhập thân, 
không thể tự biết... không phải là thần thông được tu chủ. 

3. Thân thông là tác dụng của sự sáng tó: Phật giáo 
định nghĩa rất nghiêm khắc đối với thần thông, các loại 
thần thông, ví đụ như thiên nhãn, tức сб khả năng mình 
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chiếu rë ràng chướng ngại ngoài hiện tượng, mà vẫn có 
năng lực suy đoán vị lai theo hiện tượng nhân duyên. Các 
loại thắn thông thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh... cũng thế. 
Vì vậy, các loại hiện tượng “thần dị” nào đó có cảm ứng 
không xác định, tin báo không rõ ràng, tác đụng nhu có 
như không... vốn không phải là thần thông. 

8. Thân thông có thể lặp lạt một cách бп định: Thần 
thông Phật giáo, vốn không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, 
để có thể không ngừng được hiến thị. Do đó, hiện tượng 
cảm ứng hoặc thần ky do ngẫu nhiên không thể lặp lại 
môt cách ба định, vốn không phải là thần thông. 

Ngoài ra, Phật giáo còn nhận định: 

1, Thân thông có giới hạn: Mặc dà sức mạnh của thần 
thông có vẻ võ cùng lớn mạnh, nhưng vẫn chịu hạn chế cúa 
điều kiện nhân duyên không thể nào thay đổi nghiệp lực. 
Do đó mới có cách nói “thần thông không địch nổi với 
nghiệp lực”. Vì vậy, nếu như muốn dùng thần thông trừ bỏ 
ác nghiệp tạo nên bởi quá khứ, hoặc võ căn cứ có được 
phước báo, là điều không thể xảy ra. 

2. Sre mạnh thần thông là tương đốt: Sự tu hành khác 
nhau, điều kiện nhân duyên khác nhau, sức mạnh thần 
thông cũng sẽ khác nhau. Сйлр là một người nhìng trong 
tình cảnh, dièu kiện nhân duyên khác nhau, sức mạnh 
thần thòng cùng có thể sản sinh nhiều khác biệt. 

3. Thán thông là h$ thuật thông qua tu luyện đạt tới 
thành tựu: Mặc dù phương thức đế đạt được thần thèng 
сб rất nhiều loại, nhưng trọng điểm vån là thần thông 
được phát khởi từ thiền đình, Nhưng, nếu nhiều người 
cho rằng nhập định có thể sản sinh thần thông cũng 
vẫn sai lầm. 


Tù các chi tiết trên, eó thể thấy Phật giáo định nghĩa 
rất nghiêm khác vë thần thông, đổng thời cũng có một 
hệ thống lý luận và phương pháp tu tập, đáng Liếc đại да 
số mọi người không thể nhận biết về thần thòng một 
cách chính xác, thường đo mẽ tín phi lý nên sa vào соп 
đường lầm lạc. 

Sách này tiến hành giải thích một cách hoàn chỉnh về 
bản chất nguyên lý hệ thống giới hạn của thân thông Phật 
giáo, giúp ban doc có thể có một số tri thức liên quan đến 
thần thông Phật giáo. 


Элу, одо đêm mừng 7 апе 2, Bộ Tát dùng lực từ bí, 
bàng pbục ma nơi bản thân, phóng bào quang rực rỡ, liên 
nhập định nt duy tê chân lý, thiền dinh từ tại trong chi 
bá), biết rõ thiện ác qua khit tao nên, từ Ват này sinb 
thân khác, cha me quuến thuộc, nghèo giàn quý tiện, thọ 
yén dài ngắn, tên bọ, йди biết rõ ràng, liên khỏi tâm đại bi 
đối tới chúng sinh... 

By giờ, Bò Tái cào hic па đêm, đắc được thiên трап, 
qium sát thế gian, thấy rõ biết rõ tất cả, giống ubat có tbể 
nhìn ibẩy mặt müi trong gương sáng cậy, biết các chúng 
sinh, chúng loại vô lượng, sinb h từ thân này sang ап 
khác, theo niệc làm thiện dc mà chiu quả báo bhổ vui 


“Qưả khử hiển tại nhân quả kinh" 


THÂN THÔNG LÀ GÌ? 


Ân hiểu một cách triệt để về thần thông, căn bản phải 
từ thân của Đức Phật, mới có thể tìm ra câu trả lời hoàn chỉnh. 
Mặc dù hiên bượng không thể nghĩ bàn của thần thông, 
văn không phải bắt đầu tì Đức Phật, từ xưa đến nay đã có 
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các loại biện tượng thản tích, thản bí cũng như các lực 
lượng thần thông sièu tự nhiên. Các lực lượng này có loại 
nguồn gốc từ tôn giáo hoặc các nguồn gốc thần bí khác, 
nên tìm hiểu các hiện tượng thân bí này, không phải là 
nguồn gốe duy chỉ Đức Phật сб. 

Thế nhưng, nếu muốn Ba bó căn do của các lực lượng 
пау một cách rõ ràng, khóng phải là việc quá thần bí. 
Thậm chí xây dựng hoàn chỉnh hê thấng lý luận, phương 
pháp tu tập, nắm bắt được quy ước về sự hợp lý, không thể 
không bát đầu từ Đức Phật. 

Thån thông mà Đức Phật đạt được, phải được bắt đầu 
từ nhân duyên ngộ đạo của Рус Phật dưới gốc bề dë. Thản 
thông của Đức Phật, đối lập với các thần thông bình thường, 
сб sự đặc biết, khác hẳn các loại khác. Thần thông của 
Phật đạt được khi chứng được vô thượng chánh giác, nên 
đây đủ sáu loại lyc lượng, tức ¿hiên nhãn, thiên nhi, tha 
têm, túc mệnh, như y, lâu tận lục thông. Sáu loại sức mạnh 
này, chỉ là phân loại cơ bản, kỳ thực, trong đó còn hàm 
chứa các sức mạnh có thể phát huy khác, nên trong việc 
tìm hiểu về Phật lực, có Phật Đà thập lực hoặc các loại bất 
cộng pháp của Đức Phát. Ó đây trước hết, giảng giải, tìm 
hiểu cơ bản sáu loại sức mạnh thần thông. 


Đầu tiên, chúng ta hãy xem quá trình tu hành của Đức 
Phật, khi Ngài rời bë con đường khổ hạnh, chuyển sang tu 
theo trung đạo, đạt tới ngô đạo. Từ đó, chúng La cũng có 
thể hiếu được rằng, nếu thân thể quá suy nhược, ất quá 
trình tu hành rất khó dán phát từ thiển định, cảnh giới 
ngộ, đến thần thông cao thâm. 

Hãy trở về 9500 năm trước, với bối cảnh Như Lai ngộ 
đạo chứng thành viên mãn thần thông dưới gốc bó dê, theo 
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dấu tích của Đức Phật, khai mở thứ tự của quá trinh tu 
chứng thần thông. 


Giác ngộ đạo và thần thông 
của Phật Đà 


Làn gió thổi nhẹ, dòng sông Ni Liên Thiển thật trong 
trẻo trôi chây rất ёт đêm 

Lúc ấy, bỗng nhiên eó một người, toàn thân gầy nhom 
như một cây khô, cơ bắp gần như đã khô queo, đa bọc 
xương, hệt như lớp đa treo trên bộ xương, run rẩy lê bước 
chân, đi xuống sông Ni Liên Thiền. 

Toàn thân người đều biến thành màu xám đen, chỉ lộ 
та một vài chấm nhỏ màu vàng nhạt. dùng hình ảnh gầy 
hơn que củi vẫn chưa đủ để hình dung về tình trạng thân 
thể của người, từng đốt từng đốt xương sườn nối lên một, 
cách rò ràng, bụng hoàn toàn dán sát vào sống lưng. Con 
người sao lại có thể suy nhược дёп mức đó vẫn không chết, 
thật cũng dã kỳ lạ lắm rồi, 

Y đâm mình trong dòng nước tám rửa một cách chậm 
chap, tắm xong, đường như у muốn đứng lèn, nhưng chợt 
hoa mất, cơ thể bỗng ngã ngửa га sau, sáp chìm nghỉm 
trong dòng nước vå tình. Đột nhiên, lúc ấy, Lay của у bám 
được vào một cành сау rũ xuống như một phép lạ, may 
không bị nước cuốn trôi, y mới có thể vật lộn leo lên bờ. 

Đã sáu năm rồi, Đức Phật trước khi thành đạo, đâ trải 
qua sáu năm khổ hạnh hơn mọi người thường, mỗi ngày 
Ngài chí ăn một bạt mạch hoặc một hạt тә, để thân thể bị 
dày về đến mức độ khôn xiết. Rất сиде, Ngài cũng tấm 


ЕС 


Khi Đức Phật ngộ đạo dưới gốc bó để, dùng thần thông như ý hàng 
phục ma quân, viên mãn cy túc sáu loại thẩn thông. 


xong, rồi ải đến rừng cây ven bờ sông nhận sự cúng dường 
của cô gái chăn dê Nan Đà Ba La. 

Sữa đê cô gái chăn đê dâng lên, khiến Ngài khôi 
phục được một chút thể lực. Ngài một mình bước đi đến 
đưới cây bổ để trải cỏ cát tường dưới gốc, đó chính là 
Kim Cang thực tọa mà Ngài quyết tâm ngôi tới khi giác 
ngô đạo. Ngài thè rằng: “Nếu không thành tựu chính đẳng 
chính giác, ta thể không đứng lên khỏi chỗ này!”. 

Thái tử ngồi đưới gốc cây tiến vào thiển quán thậm 
thâm, Ngài cầu đạo một cách tinh cần, gáy ra chấn động 
cực lớn nơi Ma cung. 

“Chẳng lẽ thái tử Tất Đạt Đa muốn thoát khỏi tay ta sao?”. 

Tức thì Ma vương phái ba cô con gái yêu mị khả ái đến 
mê hoặc Ngài, tìm đủ mọi cách khêu gợi để Ngài bỏ sự tu 


hành. Không ngờ dung mạo tươi trẻ xinh đẹp của bon họ, 
trong chớp mát lại trở thành đa mỗi tóc bạc, răng có lung 
lay như một lão bà, chúng tủi hố bỏ chạy. 

“Thật khả 5! Không một người nào có thể thoát khỏi 
sự khống chế của tat". 

Ма vuang lập túc hiên ra bó mát hung ас, сиёп lên 
trận cuáng phong đữ dội, như muốn nhổ phăng rễ cây 
rừng, đập tan thôn ấp lớn nhỏ bổn phía hóa thành cát 
bụi. Nhưng khi thôi đến gốc bë аё lại không thể làm tà 
áo của Đức Phật lay động. 

Ma vương lặp tức vận dụng pháp lực, khiến không trung 
nổi lên trăm ngàn lớp mây đen như mực, tuôn mưa lớn хбі 
xả, mưa dë đội như có thể cuốn phăng đất đai, ngập chìm 
rừng núi, nhưng không ướt nổi tà áo của Đức Phật. 

Trên không lại trút xuống những trận mưa đá, núi phun 
lửa nóng, giếng như núi lửa bùng nổ, dung nham từ trên 
không bay xuống như mưa, nhưng khi chạm đến thân Bỏ 
Tát, đều hóa thành những đóa thiên hoa đẹp đề. 

Lần này từ trên trời lại trút xuếng đao, thương như mưa, 
trong chớp mắt các loại đao, thương một múi hoặc hai mũi, 
phá: ra lửa nóng bay loạn ха trên không, nhưng khi bay đến. 
bên cạnh Bò Tát, đều biến thành những hoa báu ngũ sắc. 

Ma vương dùng hết mọi tà phép, đầu không thể lay 
động sự tinh cần của người tu đạo, cuối cùng phải rút lui. 

Trong quyển 53 của bộ “А Ty Đàm Ty Ba Sa luận” dè cập 
tđi quá trình hàng phục Ma vương, miêu tả sinh động như sau: 

Lúc bấy giờ Bồ Tát nghĩ thầm: “Nếu như có tranh chấp 
với keuli thường; sân không thể khinh suất, Ruống hô là 
đối đầu уйі Ma vương là dáng chí tôn trong Dục giới”. 
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Thế rồi, Rå Tát nhất tâm quán sát соп đường ly due, mau 
chóng rời xa дис vong của dục giới, sinh khỏi thân thông sơ 
thiền, có thể biến hóa ra các loại cảnh giới tương đối ứng. 

Vì thế, khi ma chúng hóa thành hình chìm đến để khủng 
bế ngài, ngài liên hóa làm mèo rừng đuổi bắt. Ma hóa 
thành mèo rừng, ngài liền hóa thành chó sói để xua đuổi. 
Ма hóa thành chó sói, ngài hóa thành con beo hung mãnh. 
Ma hóa thành beo, ngài liên hóa thành сор. Ma hóa thành 
cọp, Ngài liên hóa thành sư tử. Ma hóa thành sư tử, ngài 
Бёп hóa đao kiếm. Ma sinh ra lửa nóng ngài liễn hóa mưa. 
Ma hóa mưa, ngài hóa thành dù lọng. Bò Tát lại hóa hi 
cung điện lưu ly rồi an trú trong đó để bảo hộ thân thể, 
nhưng không làm chướng ngại mắt. Cuối cùng Bå Tát dùng 
tay dë đại địa, muốn đại địa phải chứng minh phúc đức của 
mình. Đại địa phát thanh chứng minh, nên Ma vương chỉ 
dành dàn theo 16 ức ma quân rút lui chạy mất. 


Do đó, Bå Tát vì cần thiết hàng phục Ma vương, nèn 
hiển thị như ý thông, thần túc thông là những thần thông 
tương đối khó đưới cây bó để để hàng phục Ma vương. 


Thứ tự chúng đắc thần thông 
của Đức Phật 


Xét thông thường, trong lục thông, thiên nhãn thông 
tương đối dë tu hơn, nhưng Đúc Phật trước khi thành đạo 
không phát khởi thiên nhăn thông trước, mà phát khởi 
như ý thông. 

Trong quyển 28 bộ “Đại Trí Độ luận" giải thích nguyên 
nhân Bê Tát дас Như Ý thông trước: “Vì sao Bỗ Tát không 
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đắc thiên nhàn trước?" đáp: “Bồ Tát với mọi chư pháp đều 
аё dàng, không hề khó khăn, những người khác căn cơ 
châm chạp, nên mới có khé có đễ”. Vào lúc canh một, Ma 
vương hiện đến đỉnh chiến đấu với Bê Tát, Bô Таз dùng 
sức thần thông hiện ra các loại biến hóa, khiến binh khí 
của ma quân đêu hóa thành chuỗi anh lạc. Tiếp đến, Bò 
Tát lại biếp tục nghĩ về thân túc thông, khiến cho được đầy 
đủ. Sau khi sinh khởi tâm niệm, lập tức chứng nhập và đắc 
được đầy đủ thân túc thông. Bê Tát liên suy nghĩ vì sao 
bản thân lại có được thần lực lớn như thế, Hën cầu túc 
mạng minh, hiểu biết được do sức mạnh phúe đức tích tụ 
hoàn thành từ nhiều kiếp”. 

Ở đây Bô Tát trước tiên đạt được như ý thông, tiếp 
đến thể ngà nguyên đo sức mạnh quảng đại, chứng đắc túc 
mệnh thông. Điều này giống như trong “Phương Quảng Đại 
Trang Nghiêm kinh” viết: “Vào canh ba ngài nhiếp trí tâm, 
chứng đắc trí huệ của việt biết không thể túc mạng quá 
khứ, thông quán tình trạng đấu thai thọ sinh trong quá 
khứ bản thân cũng như của người khác, hoàn toàn hiểu 
biết biến hóa nhân duyên thời gian từ một đời, hai đời đến 
mười đời, trăm đời, ngàn đời, vạn đời, ức đời, bách ức đời, 
thiên úc đời... cho đến thành kiếp, hoại kiếp cũng như 
thành kiếp, hoại kiếp của vô lượng, Ngài đều hoàn toàn 
nhớ hết. Hết thảy trú xứ, bất luận là tên hoặc họ, tướng 
mạo, ăn uống, khổ, vui, sống, chết... Tất cả hình tượng, trú 
xứ, sự nghiệp, bất luận của bản thân hoặc của người khác 
đêu hoàn toàn hiểu biết tận cùng”. 

Bồ Tát vào lúc đắc được túc mệnh thông, ma quân rút 
lui, liên sinh khởi tâm của nhất thiết từ mẫn. Lúc ấy Bô Tát 
không nhìn thấy ma chúng, liền tâm niệm ma chúng, nhưng 
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không nghe được âm thanh của chúng, cho nên lại sinh khởi 
thiên nhĩ thông, để nghe được ñm thanh của chúng. 

Вау giờ Bỏ Tát liên chứng дас được thiên nhãn thông, 
bộ “Quá khứ, hiện tại, nhân quà kinh” viết: “Вау giờ Вб 
Tát giữa đêm, liên đắc được thiên nhân thông, quán sát 
thế gian, hoàn toàn nhìn thấy được tất cả. Cũng giếng như 
trong gương sáng vậy, soi thấy diện mạo bản thân, nhìn 
thấy hết thấy chúng sinh, có chủng loại v lượng, chết ở 
nơi này và sinh ở nơi khác, tày theo việc thiện, việc ác đã 
làm, thọ nhận quả báo khổ, уш”. 

Bồ Tát dùng thiên nhân quan sát, dùng thiên nhĩ nghe 
biết chúng sinh trong thập phương ngũ đạo. Vì muốn biết 
được tâm niệm của họ lại sinh khởi tha tâm thông. 

QCuëi cùng, trải qua bảy ngày thiên quán trên Kim Cang 
tọa, Ме rạng sáng, khi sao mai moe lên ở phương Đông, Bò 
Tát hoát nhiên đại ngộ, chứng được sự giác ngộ viên тап 
vô thượng, thành quả vị Phật. 

Ngài đạt được Тас Trụ Trí vào đầu đêm, chứng đấc 
Thiện Nhan Trí Minh vào giữa đêm, quan sát thập nhị nhân 
duyên lưu chuyển sinh mệnh vào cuối đêm, đạt đến Nhất 
“Thiết Trí khi mặt trời mọc. 

Đức Phật cùng với việc chứng ngộ được vô thượng 
chính đẳng chính giác, không những cụ túc đứt đoạn hết 
phiên não lậu tận thông, đồng thời cũng dày đồ năm loại 
thần thông: Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh, 
như ý. 

Với sáu loại thần thông trên, nám thông trước người 
thường đều có thể chứng được, nhưng lậu tận thông thứ 
sáu, chỉ những bậc thánh đã giải thoát mới dat tới được. 
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Một ngày kia, Đức Phật trú tại vườn Kỳ Thọ Cấp Có 
Độc, ở thành Xá Vệ. Cùng lúc đó tón giá Xá Lợi Phất, Mục 
Kiên Liên và А Мап, trú tại Trúc Lâm tịnh xá nơi thành 
Vương Xá và cùng ở trong một phòng. 

Lúc bấy gid, vào đêm khuya tôn giá Xá Lợi Phát tán 
thần tôn giả Mục Кіп Liên: “Đêm nay ông an trú trong 
thiên định thậm thâm Tịch Diệt chính thọ, tôi không nghe 
được cå tiếng hô hấp của êng!". Mục Kiền Liên trả lời: 
“Không phải tôi chứng Tịch Diệt chính thọ, mà là Thô 
Chính Thọ thiên định mà thôi. Này tôn giả Xá Lợi Phất, 
thật ra vừa rỗi tôi đang nói chuyện cùng Đức Phật”, 

Xá Lợi Phất vô cùng kinh ngạc: “Này Mục Кїёһ Liên, 
Đức Phật trú tại vườn Ky Thọ Cấp Cô Độc, ở thành Xá Vệ, 
cách Trúc Lâm tịnh xá của chúng ta xa thăm thắm, làm sao 
nói chuyện với ông? Thật sự có phải ông vận dụng sức 
mạnh thần thông thần túc thông tới nơi Đức Phát, hoặc 
Đức Phật dùng sức thần thông tới đây, để nói chuyện với 
ông không?”. 


Muc Kiên Liên cười đáp: “Tôi vốn không vân dụng 
thần túc thông tới noi Đức Phật, Đức Phật cũng chẳng 
dùng sức thần thông đến đây. Nhưng chúng tôi vẫn сб thể 
nghe thấy nhan, đó là bởi đuyên cớ Đức Phật và tôi đều 
đắc được quả thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. 

“Vừa rồi tôi hối Đức Phật: “Thế nào là ân cần tình 
tän”, Đức Phật đáp: “Mục Kiên Liên, nếu như một vị tỳ 
kheo 1а người tu hành, ban ngày chăm chỉ kinh hành, thiên 
tọa, đùng các pháp món không chướng ngại để tự làm 
thanh tinh hành vi của mình, vào ban đâm cũng vẫn an tọa, 
kinh hành. Nửa đêm khi đi ngủ, sau khi rửa chân vào 
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phòng, hai chân giao với nhau, nằm nghiêng về bën phái, 
trong tâm vẫn tụng niệm về minh tướng, chinh niệm, chính 
tri. Cuối đêm khi thức đậy, cũng an tọa, kinh hành, dùng 
pháp không chướng ngại giúp tâm mình thanh tịnh, đó gọi 
là ân cán tinh tấn”, 

Ха Lợi Phát liên tán thán Mục Kiên Liên: “Dai Mục 
Kiên Liên, ông đẩy dú sức mạnh dai thần thông, sức mạnh 
đại công đức. Ông cứ ngồi an tọa, tôi cũng cùng ông đều 
аде được đại lực đây дй... 

` Đoạn truyện kể trên, nằm trong quyển 18 sách “Ly А 
Hàm kinh”, ghi chép đẩy đủ, tỉ mỉ sinh hoạt thường ngày 
của Đức Phật và đệ tứ Xá Lợi Phất, Mục Kiến Liên vào 
2500 năm trước, vận đụng thần thông đối với họ, hết. sức 
phể biến, gần gũi. 

“Từ câu chuyện kể trên, chúng ta thấy được sự tu trì 
thiên dinh thường ngày, hơn hẳn điện tín, điện thoại ngày 
nay, vận dụng sức thần thông như thiên nhãn, thiên nhì 
hổi đáp một cách tự tại; càng không cân bàn đến khả năng 
phi hành tự tại, hoặc đi chuyển tới nơi khác trang chớn 
mắt là của thản túc thông. 

Từ Đức Phật và các đệ tử Ngài, chúng ta thấy được 
diện mạo biểu hiện tự nhiên của thản thông. Vậy thật ra 
thân thông là gì? Việc tu tận, hạn chế và phạm vi của thần 
thông ra sao? Điêu này mọi người ёёы tò mà muốn tìm 
biểu nhưng rất khó giảng giải rõ ràng diện mạo thần bí 
bất khả tư nghị, sách này sẽ phàn nào giải đáp những thắc 
mắc ấy cho bạn đọc. 
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Y NGHĨA СОА THÂN THÔNG 


Chân thông, là một loại năng lực siêu việt thế gian, 
сб tác dụng biến hóa tự tại không há chướng ngại. Nguồn 
gốc của loại năng lực này, chủ yếu thông qua tu tập thiền 
định và trí huệ đạt tới. Từ tác dụng của thần thông quan 
sát, chú yu có thé chia thành sáu loai hinh, gôm nām loai 
thông: Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh, như ý và 
sáu là lậu tận thông. 

Thiên nhãn thông tức có thë tự tại chiếu kiến bình sắc 
xa gần của hết thảy thế gian vạn vật, cũng như сас loại 
hiện tượng khổ, vui của lục đạo chúng sinh. 

Thiên nhĩ thông tức có thể tự tại nghe thấy các loại 
âm thanh thế gian cũng như hết thầy ngôn ngữ khổ, vui 
của lục đạo chúng sinh. 

Tha tâm thông tức có thể tự tại hiết duge tâm niệm 
của lục đạo chúng sinh góm: trời, người, а tu la, địa ngục, 
nga quỷ, súc sinh. 

Tuc mệnh thông tức cé thể tự tại biết được nhất sinh 
nhị thế, cho đến khi túc thế nhàn duyên trăm ngàn vạn 
kiếp của bản thân và lục đạo chúng sinh. 

Nhu y thông hay còn được gọi là ¿hân túc thông, tức 
сб thể tùy ý biến hiện, thân thể có thể phi hành trong hư 
không, bay qua núi vượt qua biến, hết tháy hành động 
đều không hề chướng ngại. 

Lâu tận thông, фи" có nghĩa là phiền não, lậu tán là 
đứt doan hết thåy phiền não, không còn chịu sinh tử và đạt. 
tới giải thoát, thuộc về thần thông trí tuệ, đây là thần thông 
chỉ eó ở những bậc thánh và Phật, Bồ Tát đã khai ngộ. 


САТ, 


Tù sự giải thích trên, chúng ta có thể hiểu được, sáu 
loại thần thông của Phật giáo là sáu loại năng lực do Đức 
Phật sinh khởi dưới gốc cây bỏ đề, hàng phục Ma vương, 
chứng đấc vô thượng bê để quảng độ chúng sinh. Trong sáu 
loại năng lực này, quan trọng nhất và cũng chủ yếu nhất, 
thù thắng nhất, là thần thông trí huệ vô thượng, cứu cánh 
của lậu tận thông mà Đức Phật chứng đắc cuối cùng, 

Lục thông căn cứ vào công dụng của thần thông để 
phân biệt. Nhưng từ trước đến nay vẫn còn sự phần loại 
khác đối với thần thông, có cách nhân loại dựa vào phương 
thức đạt được thắn thông. 

` Như “Câu Xá luận” viết: “Thần cảnh có năm là tu, sinh, 
chú, dược, nghiệp mà thành vậy”. 

Như vậy đã chia ra năm loại thần thông: 

1. Tu 4де: thần thông до sức tu hành phát khái. 

2. Sinh đác: thân thông có được do phước báo vừa ra đời 
đã có. 

3. Chú thành: sức thân thông do trì chú tụng niệm thành 
tựu. 

Dược thành: sức thần thông nhờ uống thuốc đạt tới được. 

Nghiệp thành: thần thông do nghiệp lực mà có. Ө đây 

lại chia thần thông sinh ra (sinh đấc) eó và thần thông 

до nghiệp lực thành. 

Ngoại trừ bộ “Саи Xá luận”, trong bó “Thuận Chính lý 
luận” và bộ “Hiển Tông luận” cũng áp đụng cách phân chia 
như vậy. 

Quyển 15 bộ “Tông Cảnh lục” dựa theo phương thức đạt. 
được thần thông, chia thần thông thành năm chủng loại: 


1, Dao thông: Thân thông được phát khổi do liễu ngộ lý 
thực tướng, thản thông cũng tức là ngoại trừ lậu tán 
thông của trí huệ giải thoát, đồng thời đây đủ ngũ 
thông là thiên nhãn, thiên nh, tha tâm, túc mệnh, như 
ý, cùng đồng thời дау đủ thần thông của lục thông. 

2. Thân thông: Chỉ năng lực thần thông được dẫn phát do 
sức thiền định. 

3. Y thông: Sức thân thông сб được do uống thuốc, bùa 
chú hoặc chú ngữ. 

4. Báo thông: Súc thần thông có được do nghiệp lực quả 
báo, như thắn thông của trời, a tu la, quỷ thân... дёп 
thuộc loại này. 

5. Yêu thông: Sức linh thông của yêu quái, tinh linh. 
Trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng vé các truyện ly kỳ 

“Liêu trai chí dị” thường có chép rất nhiễu về sức linh 
thông của quỷ mí, yêu quái, thường gặp nhu là ghi chép về 
“hỗ tiên” (tiền cáo). Sách chép hỗ tiền си trú trong huyệt 
mộ, thường dùng huyền thuật biến mộ thành nhà đẹp, 
người bị mê hoặc được Hiếp đãi rất nhiệt tình trong nhà, 
cơm, rượu no say, hôm sau tỉnh dậy phát hiện ra mình nằm 
trong bựi cà giữa nghĩa trang. Loại huyễn thuật này chính 
là loại của yêu thông. 

Còn các thiên thần ở trên trời, khi sinh ra là đã có túc 
mệnh thông, có thể biết được bản ап chết ở đâu, có công 
đức gì sinh lên cõi tười, loại thần thòng vừa sinh ra đã có 
này chính là “thần thông do quả báo mà có”, hay còn gọi là 
“Báo thông”. 

Quyển 20 bộ “Đại thừa nghĩa chương”, thần thông được 
chia làm bốn loại: 
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1. Báo thông: Do quả báo được sinh ra nơi cõi trời tứ 
thiển tự nhiên có được. 

2. Nghiệp thông: Tự до bay trên trời do dya vào dược lực 
của tiền nhân (thông lực сб do nghiệp). 
Chú thông: Do Bà La Môn trì chú có được. 
Ти thông: Thông lực đo tu thiên định đắc chứng. 


Còn trong quyển 3 bộ “Hoa Nghiêm Đại só” cũng dựa. 
vào năng lực đạt được của thần thông, chia thành ba 
chúng loại khác nhau: 

1. Báo йс thông lực: Thân thông có được do quả báo 
nghiệp lực, như thiên nhân, quỷ thần sinh ra då có 
thần thông, loại thân thông này chính là “Báo thông” 
nói ở trên. 

2. Ти đấc thông lực: Thông lực до tu trì như Phật, Bỏ Tát, 
“Thanh Văn, Duyên Giác do tính thích ứng trì tam học 
trì giới, thiên định, trí huệ đạt được thần thông. Ngoài 
ra, các tiền nhân, thuật sĩ thông thường như tiên nhân 
-Bà La Môn, người tu luyện Đạo giáo.... cũng có khi đạt 
được ngũ thông nói trên nhờ tu trì. 

3. Biến hóa thông lực: Thần thông biến hiện đủ Jogi của 
thánh nhần tam thừa Phật, Bỏ Tát, Thanh Văn, Duyên 
Giác. 


“Tổng hợp các cách phân loại trên, chúng ta có thể quy 
nạp thần thông thành bến loại khác nhau như sau: 
Thân thông của quỹ thân. 
Thân thông có được do chú thut, bùa chủ, duge liệu, 
Thân thông do thiên định, 
Thân thông do trí huệ. 
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Dưới đây sẽ phân biệt giới thiệu bốn loại thần thông 
này, hy vọng giúp mọi người có được hiểu biết hoàn chỉnh 
đối với hệ thống thần thông. 


THÂN THÔNG СОА QUY THÂN 


Мы nói ở trên, thần thông của quỷ thần thuĝe vë 
thần thông có được do phước báo, cũng tức siêu năng lực 
mà loài người không có, nhưng hình thái sinh mệnh này 
cũng như thiên nhân, quỷ thần khi sinh ra là đã có. 

Ví dụ một cách đơn giản hơn như so sánh giữa loài 
người và loài chim, chim có thể bay lượn trên không trung, 
đối với loài người đấy cũng là một loại thần thông. Ví dụ 
như loài chó đối với cảm ứng của quỷ thần là vô cùng nhạy 
bền, Loại năng lực cảm ứng này, loài người văn mảnh cũng 
không có. Chỉ từ các thần thông mà ta thường gặp này, đã 
được chúng ta an lập trong pham уі của sự giải thích hợp 
lý, kháng còn bị quy nạp vào trong lĩnh vực thần bí. 

Thực sự, năng lực thần thông của quỷ thần, cũng có 
nguyên lý tương dòng. Nhưng, do chúng ta không có được 
nhiều sự hiếu biết về sinh mệnh của các loại hình thái sinh 
mệnh ngoài loài người, thêm vào đó, khi bàn tới quỷ thần 
thường bị phủ lên một lớp thân bí, khó hiểu của vå bọc tôn 
giáo. Nèn thái độ phân lớn người ta nếu không phải mà tin 
một cách mù quáng, lại có thái độ “kính quỷ thần nhi viễn 
chi”, né tránh khöng nói đến, hoặc kiên quyết dùng “khoa 
học” kiểm chứng, đù đó là phạm vi biện nay khoa học không 
cách nào kiểm chứng duge nên liền phủ định hết các hiện 
tượng này, không nhìn nhận khách quan được nữa. 


АЫ 


Ттибс khi nghiên cứu thần tháng của диў thần, chúng 
ta hãy xem xét về hình thái sinh mệnh của quỷ thần và vị 
trí chúng an lập trong toàn bộ thế giới sinh mệnh. 


Quỹ thần của Phật giáo 


Trong Phát pháp, nếu phân loại các hình thái sinh 
mệnh vốn có, chủ yếu chìa thành sáu loại, Ше là “lục đạo”: 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tư la, người, trời, Lức sáu loại 
thế gidi. Quỷ, thân trong Phật pháp, có phạm vì bao hàm 
rất rộng như: quỷ ngoại trừ chỉ chúng sinh cõi nga quỷ, địa 
ngục, còn bao gồm cả các sinh mệnh phi nhân nằm giữa cõi 
таа và cõi trời như dạ xoa, а tu la, ma hầu la già... 

Trong lục đạo, ngoại trừ người và súc sinh, bốn đường 
còn lại đều có sức thần thông do nghiệp báo mà được, 
chính là thần thông khi sinh ra đã có. 

1. Ріс ngục pháp giới: những chúng sinh си túc tham, sân, 
ві, phin não, tạo ra ác nghiệp nặng, phải chịu cảnh 
giới cực khổ trong địa ngục. Chúng sinh trong địa ngục, 
khi sinh ra đã biết được mình tạo nghiệp ác gì từ kiếp 
trước nay phải xuống địa ngục chịu quả báo. 

2. Nga quỷ pháp giới: smh mệnh của cãi nga quỷ, trong 
miệng аду lửa nóng, bất kỳ thứ gì đưa vào miệng dèu 
biến thành than đồ, khóng cách nào nuốt được; eó họng 
của chúng bé nhà như mũi kim, nhưng bụng to như cái 
lu, cái bình, muốn ăn nhưng không thể ăn, do lòng 
tham mà sinh ra vậy. Phát giáo tiến hành phóng diệm 
khẩu trong lễ vụ lan bôn vào ngày rằm tháng 7 åm lịch, 
chính là muốn tièu trừ diệm hỏa (lứa nóng) trong miệng 


Fa 


Зац nšo luân hồi (Lục đạo luân nồi) 
nga quỷ, khiến chúng có thể ăn uống đầy đủ no nê, vì 
thế dùng cam lộ гау sạch, дар tắt điệm hóa trong miệng 


của chúng. 
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3. Sức sinh pháp giới Đúc sinh là do ngu si thọ báo, đó là 
một thế giới ăn thịt lẫn nhau, không ngừng chịu luân. 

thọ báo. Hết thảy động vật như chim, thú, sâu, cá... 
đầu thuộc về cối này. Gọi là “súc sinh” tức nghĩa do 
loài người nuôi dưỡng, chủ yếu là gia súc, gia cầm. 
Chúng sinh сб} súc sinh, phần lớn mạnh nuốt yếu, chịu 
các loại khổ, thường bị thiên, nhân loại xem như thức 
ăn, hoặc là bí sử dung che công việc nặng në như vác, 
cày bừa... không được tự do. 

4. Ти la pháp giói: Tu la có phước báo như cõi trời, nhưng 
không có đức hạnh cối trời, bán tính ưa đánh nhau, 
thích sân hận. Rất nhiều Đại Tu la vương có thần 
thông như thiên thần, không những có thể tự tại bay 
lượn, mà còn có thể chạm tới nhật, nguyệt (mặt trời, 
mặt trăng), 


5. Nhân pháp giới: Cãi người của nhân loại. Nhìn từ quan 
điểm Phật pháp, sinh hoạt cõi trời quá an nhàn, cõi Tu 
la lòng sân quá nặng, còn địa ngục, nga quỷ, súc sinh 
thì khổ, báo ngùn ngụt, nên trong đó chi еб nhân gian 
khế và vui đều có, thích hợp tu hành, vì vậy loài người 
là cột trụ đứng giữa lục đạo, là chủ thể tạo nghiệp. 

6. Thiên pháp giới: trang Thiên pháp giái, có sinh mệnh 
đo tu tập mười loại thiện hạnh có sức phúc đức được 
sinh lên cài trời, cũng có người đo tu tập thiền định 
được sinh còi trời, đó thuộc về côi trời Sắc giới, côi 
trời Vô Sắc giới, có thể được phước báo eõi trời, 
thân thắng lạc của cõi trời. Thiên nhân có thần thông 
ngay lúc sinh ra, có thể biết được bản thần mình đo 
công đức gì được sinh lên cõi trời, cư trú trong hư 
không, có thể tự tại bay lượn lrên không trung. 


Ае. 


Lục đạo nói trên còn được gọi là lục phàm, thêm vàc 
cảnh giới của bốn báe thánh là Phật, Bô Tát, Thanh Văn, 
Duyên Giác thành cái gọi là “Thập pháp giới”. 

Phương thức phân loại của “Thập pháp giới” nói trên, 
là loại biệt chủ yếu, giữa các pháp giới này, vốn không 
chía biệt rõ ràng như vây. Ví như, một số thiên thần, kỳ 
thực chính là Dạ Xoa vương tạo phúc đức lớn, có khi được 
xếp vào loại thiên thần, như Tỳ Sa Môn Thiên vương. Các 
quỹ thần thông thường hay nói đến như các quỷ thần cấp 
сао, phần lớn là thiên thần từ cõi trời đục giới trở lên; 
còn gần nhất với chúng ta, là сйс thiên thần cõi trời dục 
giới, các quỷ thần cấp thấp hơn, lại thuộc về loại đa tài 
quỷ, phần lớn phải dàng con vật để tế. 


Thiên thần của Phật giáo 


Thiền thân của Phát giáo, gọi là Thiên (Phan ngữ Devo). 
địch âm tên Phan Dë Bà, dich nghĩa là thiên thần, thiên đạo... 
Chữ Deva trong Phan ngữ có nghĩa là người trời hoặc bậc tôn 
hiển. Thiên thần vốn có túc mệnh thông ngay từ khi sinh ra, có 
thể biết được kiếp trước mình đã {ао còng đức gì, nên được sinh 
lên cải trời hưởng thụ sự khoái lạc сба ngũ dọc. Và khi thọ 
mạng nơi côi trời sắp hết, thân tâm họ cũng sẽ xuất hiện năm: 
loại điểm báo để đự cảnh, đó chính là cái gọi là “Thiên nhân 
ngũ suy”. Trong tác phẩm của tiểu thuyết gia Nhật Bản trý 
danh Tam Đảo Do Кў Phụ, timg dùng đề tài này cảm һап một 
cách ẩn dụ sự mất đi cảnh đẹp của đời người. 

Ngũ suy của trời là chi khi phúc báo của thiên thần sắp 
hết, Ше sắp mệnh chung, năm loại hiện tượng suy bại hiện ra 
nơi thân tâm. 
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Тийпв của ngũ suy phân biệt gồm: (1) Hoa quán trên 
đính tự nhiên tàn lyi; (2) Thiên у xuất hiện vết dầu do bẩn; 
(3) Dưới nách chảy таб hôi; (4) Mất định lực, không còn vui 
về nơi bản tòa; (5) Vì mùi hôi và дс bẩn nơi thân mình, 
ngọc nữ bën canh thân chán ghét ha xa. 

Ngoài tướng của năm loại say bại kể trên, còn có những 
điểm báo sau: bình thường khi thiên thần chuyển động tới 
lui, các khí eu mỹ diệu trang nghiêm trên thân sẽ tự nhiên 
phát ra năm loại âm thanh, nhưng khi thọ mạng sắp hết, 
không phát ra âm nhạc nữa. Và hào quang trên thân sẽ 
chuyển sang и ám không còn rực rỡ, bình thường hào quang 
trên thân của thiên thần rất rực rỡ, ngày đêm luôn luôn 
chiếu diêu, nhưng khi sắp mệnh chung, hào quang trên 
thản sẽ dân dân thu nhỏ và tối lại, giống như ngọn đèn 
sáp tất, 

Làn da của thiền thần rất mịn màng vi diệu, vì thế sau 
khi lắm, một giọt nước củng không thể đọng trên thân, 
nhưng khí sắp mệnh chung, do làn da trở nên thô гар, 
nước sẽ đọng trên thân. 

Bình thường, thiên thắn trong mọi hoàn cảnh, khí cụ 
sinh hoạt vui chơi déu vô cùng thù thắng vi điệu, các сап 
trên thân dôu giống như hỏa luân xoay chuyển, không hè 
ngưng đọng. Nhưng khí sắp mệnh chưng, do thân lực hư 
nhược, nên mắt chớp thường xuyên không yên ổn. 

Trong thế giới quan của Phát pháp, sự tón tại của 
sinh mệnh có thể tạm chia thành ba thế giới có tång lớp 
khác nhau, tức tam giới gồm, Dục giới, Sắc giới và Vô 
Sác giới, trụ xứ của chúng sinh cõi trời, cũng ở trong 
tam giới này. 


а. 


Duc giới, Bắc giới và Vô Sắc giới, tổng cộng có 28 cõi 
trời. Tứ Өш Thien ving mà chúng ta quen thuộc, côi trời 
Tứ thiên vương nơi họ tón tại, chính là tầng trời thứ nhất 
bắt đầu của Dyc giới 

Còn Thiên chủ của Đao Lại thiên (tức tầng trời thứ 33), 
Đế Thích thiên, là một trong những thân hệ pháp quan 
trọng sủa Phật. giáo và cũng là người thống nhiếp của cõi 
trời Tứ thiên vương cùng Thiên, Long, Da Хоа dưới mặt. 
đất. Đế Thích thiên thường cùng các quyến thuộc dùng 
thần thông hóa hiện đến để thứ thách hoặc giúp đỡ người 
tu hành. 

Ví dụ, trong sự tích bản sinh Đức Phật, cá một câu 
chuyện vô cùng nổi tiếng, chính là sự tích Để Thích thiên 
và Tỳ Thủ thiên dùng như ý thông, phân biệt biến thành 
chim ưng và bô câu để thử thách. Xưa kia, khi Đức Phật. 
còn hành Вӧ Tái đạo, vua một nước hiệu là Thí Tỳ Ca 
vương, quốc vương nhân từ khoan dung, yêu dân như con, 
hết lòng tinh tấn lạc cầu Phật đạo. Đương thời, Đế Thích 
Thiền vương là Thích Đề Hoàn Nhân và Tỳ Thủ thiên, hai 
vị vua cõi trời muốn thử thách tâm niệm Ngài, Thích Dë 
Hoàn Nhân hóa thành một con chỉm câu, Tỳ Thủ thiên hóa 
thành chim ưng, đuổi theo chim câu, chim câu hoảng hốt 
bay vào tay áo quốc vương tránh nạn, chim ứng thì đến 
trước mặt vua, yêu cầu trả lại con bô câu. 

Quốc vương liên nói: “Th nguyên căn bản của ta, chính 
là muốn cứu độ hết thảy chúng sinh, nay chim câu đến cầu 
cứu nơi ta, đương nhiên là ta không thể trao cho ngươi 
được”. 

Chim ưng nói: “Đại vương, hiện nay Ngài tu theo hạnh 
Bê Tát, yêu thương hết thầy chúng sinh, đương nhiên sẽ 
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che chở cho tính mạng của chim câu, nhưng, nếu như ngài 
làm tôi mất mỗi ап tôi cũng chết vì đói vậy”. 

Quốc vương không đành làng thấy chim câu bị chim 
ưng ăn thịt, nên lin rút dao bén tự cất thịt của mình 
đưa cho chim ưng để đổi lấy tính mạng cho chim câu. Bë 
công bằng, vua còn dùng cân để cân trọng lượng thịt. 
Kết quả, quốc vương tuy đã cắt hết thịt tứ chi, vẫn không 
năng bằng chím câu. Cuối cùng, quốc vương đành phải 
bỏ cả người lên cân, dùng tính mạng của bản thân đổi 
lấy sự sống cho chim cấu. Lúc đó, mặc dù toàn thân 
Ngài dau đớn, nhưng trong lòng lại tràn đầy pháp hš 
vui sướng. 

Вау giờ, chim ưng hải Ngài: “Đại vương, hiện nay Ngài 
đau đớn đến tận xương tủy toàn thân, trong lòng chắc hối 
hận”. 

Vua đáp: “Trong tâm ta không hề có chút nào hối hận са”. 

Lúc ёб, trong chớp mắt, thân thể của vua được hồi 
phục một cách kỳ diệu. 

Trén cõi trời Dục giới, là cõi trời Sáe giới, cdi trời 
58с giới do sự nông sâu, thô diệu của thiên định chia 
thành bốn bậc, tên gọi cõi trời tứ thiên. Cõi này có thân 
hình, có cung điện. Còn chúng sinh của cõi trời Sắc giới, 
không còn sự tổn tại của hiện tượng vật chất, đã không 
còn thần, đương nhiền cũng không còn cung điện, phòng 
ёс... để cư trú, chỉ còn tâm ý thức hoặc tương tục hoặc 
ngừng lặng, cũng có thể nói là đang ở trong thiển định. 
Соі trời Vâ Sắc giới bao gồm bốn cõi trời: Không Vô 
Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vë Sở Hữu X4, Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xú. 


эбе. 


Quỷ và la sát trong Phật giáo 


Ngoài chúng sinh сбі trời, nhắc đến thiên thần, rất 
nhiều người liên nghĩ vë quý thần, quý trong Phật giáo có 
diện mạo như thë nào? Thật ra, “quỷ” trong tâm của đại đa 
số, chỉ là một khái niệm rất hỗn độn mơ hề, thậm chí do 
sợ hãi, cấm ky né tránh chủ đề này. 

Trong Phật pháp, hoàn toàn bình đẳng đối với chúng 
sinh trong cõi quỷ. Quý cũng giống như các hình thái sinh 
mạng khác, được mô tả khá rõ ràng, khách quan. 

Quỷ trong Phật pháp, ngoài chúng sinh có trong cóí 
Мда quý đã nói trên, các quý тї ghê rợn thường xuất. 
hiện trong tiểu thuyết, chính là Dạ Хоа có thể ăn thịt 
người. Ví đụ, tục ngữ dùng “Mẫu Dạ Xoa” để hình dung 
người dàn bà hung ác, là một ví dụ rất sinh động. 

Dạ Хоа là một trong các loại quỷ thường gặp nhất. Da 
Хоа (Phan ngữ Yaksa), còn gọi là Dược Хоа, địch nghĩa 
Tiệp Tật, Uy Đức... có loài ở trên mặt đất, có loài ở không 
trung. Phần lớn các quỷ Dạ Xoa phiển nhiễu, gây hại cho 
loài người, nhưng cũng có Dạ Xoa quy y Phật pháp giữ gìn 
chính pháp. 

Thông thường chúng loại của Dạ Хоа có thể chia làm 
ba loại: Địa Hành, Hư Không và Cưng Điện Phi Hành. Địa 
Hành Da Xoa, thường có các loại an lạc, âm nhạc, ẩm thực; 
Hu Không Dạ Xoa có sức mạnh đi lại như gió cuốn; Cung 
Điện Phi Hành Da Хоа сб các loại thú vui và vật dụng tiện 
thân. 

Dạ Xoa thường biến hóa thành nhiều loại hình dang, ví 
dụ hóa thành sư tử, voi.... hoặc hóa ra ngoại hình có đầu 
rất to, thân rất nhỏ gây, hoặc màu xanh, màu đô, hoặc 


„ми. 


bụng màu йб, có khi một dáu hai mặt, ba mặt, bốn mặt... 
trên thân mọc đầy lòng thô, йди tác dung đứng như bàm sư 
tử, hoặc một thân hai đầu, hoặc không có đầu, hoặc chỉ có 
một mắt, răng chia đài như lưỡi cưa, hoặc môi dày trễ 
xuống... thành các loại hình mạo quái di, khiến mọi người 
sợ hãi. 

Trong tay chúng đôi khi cåm màu kích, chia ba, hoặc 
cầm kiếm, hoge cảm chùy sắt, hoặc cầm đao trượng, thường 
là hò hét lớn, khiến người thấy ghê rợn sợ hải, sinh ra 
hoảng hốt, tâm ý sai loạn mê muội mất khả năng bự chủ dán 
tới ngóng cuông phóng dát. 


Bát bộ thủ hộ thần trong Phật giáo 


Trong Phật pháp thường gặp Thủ Hà thân Thiên Long 
Bát Bộ, nằm ở giữa cõi quỷ thần, thuộc một trong các loại 
quỷ thần, có quan hệ mật thiết với nhân gian. Thiên Long 
Bát Bộ bao gầm tám loại Thủ Hộ thần hộ trì Phật pháp: 
Thiên, Long, Па Хоа, Cần Thát Bà, А Tu Та, Са Lâu La, 
Khẩn Na La và Ma Hầu La Già. Tám loại chúng thủ hộ này 
déu có thản thông. 

“Thiên” chỉ các thiên thần như Đại Phạm Thiên, Đế 
Thích Thiên, Tứ Đại Thiên vương... Quả báo của họ rất 
thù thắng, lại có sắc thân quang minh thanh tịnh, tràn 
đây sự hoan lạc sinh mệnh, có thể phi hành trong không 
trung và có túc mệnh thông phước báo 

“Lang” chỉ bát đại Long vương, chủ tể loài thủy tộc. Long 
vương có sức thần thông có thể làm mưa đúng thời gian, 
khiến ngũ cốc thế gian chín muñi, hóa hiện thân rất ta lớn, 


Trong pháp hội giàng kinh của Phật, Bồ Tát, 
thường có bát bộ Thủ Hộ thần trong Phật pháp. 


thậm chí có thể dùng thân quấn vài vòng quanh tòa núi lớn, 
phóng ra độc hỏa, sấm sét, chớp giật... các loại thần thông 
biến hóa. 
“Ра Xoa” chỉ loại quỷ thần có thể bay lượn trên không. 
“Сап Thát Bà” chỉ thần âm nhạc của Đế Thích Thiên 
vương, giỏi về gảy đàn, trong thần thoại Ấn Độ, nguyên là 
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nhạc sư nửa người nửa thần trên trời, dùng hương thơm 
làm thức ăn nên còn goi là Hương thần. 

“А Tu La” dich nghĩa là Phi Thiên, Vô Đoan Chính hoặc 
Vè Ích, bản tính А Tu La thích dánh nhau, thường xuyên 
đánh nhau với Đế Thích Thiên. 

А Tu La giống thiên nhân, eó thần thông quảng đại, 
trong kinh điển ghi sự tich vua А Tu La hóa hiện thần 
thông đánh nhau với thiên nhàn. Một lần kia, А Tu La 
suất linh đại quán Tu La tiến đánh Đế Thích Thiên. Tu 
La vương đứng giữa biển lớn, trên đỉnh núi Tu Di, dùng 
99 cánh tay, đồng thời lay động Hỷ Kiến thành, nơi ở 
của Đế Thích Thiên và cũng lay động са Tu Di sơn, 
khiến nước biển của tứ đại hải hình thành nên những 
đợt sóng gầm rú, thiên cung xảy ra chấn động lớn. Đế 
Thích Thiên hoảng hốt sự hãi, không biết trốn đi đâu. 
Вау giờ trong thiên cung, các thiên thần liên tâu với 
Thiên vương: “Đại vương, Ngài không nên hoảng sợ, 
xưa kia Đức Phát từng thuyết Bát nhã Ba la mật, đại 
vương nên nhất tâm trì tụng, quý binh Ти La sẽ tự 
nhiên tan rã!”. 

Đế Thích Thiên vội vàng ngôi xuống Thiện Pháp đường, 
đốt các loai danh hương, thành tâm cầu khẩn: “Bát nhã Ba 
la mật là đại minh chú, уб đắng dáng chú, chân thực bất. 
hủ, ta trì pháp này, sẽ thành Phật đạo, khiến А Tu La tự 
nhiên tan rã!”. Do sức của thần chú Bát nhã Ba la mật đa, 
Thiên vương vừa thốt dứt lời, trên hư không tự nhiên sinh 
khởi các loại vũ khí như đao, luần... và cũng tự nhiên bay 
xuống thân thể của А Ти La, tai, mũi, tay chân... của А Tu 
La trong chớp mát bị đao, hiếm cát chém xuống khiến 
nước biển của đại hải bị nhuộm thành màu аё. А Tu La 
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hoảng sợ, không nơi chạy trốn, chî сб thể hiện khởi như ý 
thông biến cơ thể thu lại vô cùng nhỏ, trốn vào trong các 
lỗ của ngó sen trong hỗ. 

“Са Lâu La”, dịch nghĩa là “Kim Xí điểu” (chim cánh 
vàng), thân hình vô cùng to lớn, hai cánh xòe ra, có khoảng 
cách là 3 triệu 360 ngàn dặm, thức ăn chính là rồng. 

“Khẩn Na La” giống như loài người, nhưng đầu có sừng, cho 
nën còn gọi là “nhân phi nhân”, hay còn gọi là Thiên kỷ thần, 
Ca thần. 

“Ma Hầu La Già” tức Đại Mang thản. 

Tám bộ chúng này được uy đức của Phật cầm hóa, giữ 
gia hệ bà Phát pháp. 

Trong Bát Bộ Thủ Hộ thản, ngoài Thiên nhân, phán 
lớn cố tướng mạo vô cùng kỳ đặc, uy mãnh, thậm chí hình 
tượng một số hộ pháp thần khiến người ta cảm thấy kinh 
khủng, nhưng về са bán họ đều еб thiên tám, hoan hi hộ trì 
Phật pháp và người tốt. 

Những, do cá tính, có khi vô cũng kỹ đặc, do dó mỗi 
một loại đầu có kiêu mạn, sân tâm, tính cách, tham dục, sỉ 
mê, nghỉ niệm và ngã chấp khác nhau. Thâm chí giữa họ, 
nhiều khi do không khế hgp nhân duyên хау ra tranh đấu, 
thường xuyên phải mời Đức Phật xuống điều đình. Như câu 
chuyện giữa Đế Thích Thiên và A Tu La là ví dụ thường 
gặp nhất. Khi họ tranh đấu lẫn nhau, thường đánh nhau 
long trời lở đất, nhật nguyệt tối tám, gây ra sự khủng 
hoảng уб cùng to lớn. Còn Ca Lâu La (Kim Xí điểu) trời 
sinh thích ăn rỗng, khiến cho loài rỗng bất đắc di đành 
phải câu cứu Đức Phật, cuối cùng cũng phải do Phật dièu 
đình, mới có thể yên ổn vô sự. 
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Phü kë (phu dóng) 
và môi giới thần linh 


Sinh mệnh của giới quỷ thần, nhiều khi thông qua sự 
môi giới tương tíng, khơi thông với nhân gian, “Phù kê” 
thường gặp trong dân gian Trung Quốc, “Linh mòi” (môi 
giới thần linh) thường gặp ở Tây Dương, tức thần thông 
hoặc quỷ thần đựa vào lực lượng của quỷ thần sản sinh. 

Xét về Phù kê (phụ đồng, lên đồng, người làm nghề 
đồng bóng) Trung Quốc, phán lớn chia “Kê” thành ba loại 
lớn là “Võ kê", “Văn kê” và "Văn Võ Кё”. “Võ kê” chỉ “Kê 
dẳng tác pháp” sau khi được quỷ thần nhập vào thân, Kê 
đồng (trẻ con lên đồng), thâm chí có thể dùng mũi sắt 
đâm qua má, dùng lang nha bổng, thất tính chùy hoặc đao 
kiếm bén đánh vào phần lưng và trán của mình, máu 
chảy đây mặt đầy lưng. Sau đó, miệng nói ra một tràng 
ngôn ngữ, bền cạnh sẽ có những người già nghiêng tai 
nghe, sau đó lớn giọng tụng lại, truyền đạt ý thân linh. 
Đá là “Đồng kè” thường gặp nhất trong đền miếu khấp 
Đài Loan. Còn những người đến hỏi việc, phần lớn hỏi về 
bệnh tật, hoặc vi gặp việc không thuận trong cuộc sống, 
sự nghiệp đến cầu xin chỉ điểm giúp (tập tục này tương tự 
tục đồng cốt ở Việt Nam). 

Đạo nhất quán cũng còn có cái gọi là “Tiên Phật mượn 
xác lâm đàn”, tức là người đồng kê trước hết là tĩnh xạ 
trong tịnh thất, đợi khi thần linh nhập xác, liền chạy ra tịnh 
thất, tới pháp hội, dùng phương thức truyén miệng, trực 
tiếp truyền đạt ý thân, đồng thời cũng có người phụ trách 
việc ghi chép lại lèn trên bảng những lời người len đồng nói. 
Hình thức này chính là “bán văn bán võ kê”. 
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Ngoài ra, còn có cái gọi là “văn Кё” do chính người lên 
đồng đùng bút gỗ viết lên sa bàn, bên cạnh có người nhìn 
chữ viết trên sa bàn, đọc to từng chữ một, do một người 
khác ghi chép lại. 

Trong các hiện tượng quỷ thần nhập thần, thường 
gây ra nhiều tranh luận nhất là ngoài việc thật, giả của 
người được lên đồng, còn thân phận quý thần nhập vào, 
có phải là đúng với tên quỷ thần đã tuyên xưng hay 
không? Thám chí chúng ta có thể phát hiện, eó những 
thân phân sau khi đồng kê bị nhập vào tự xưng, vốn 
không phải là nhân vật trong lịch sứ, trong đó thường 
gặp nhất chính là Théc Tháp thiên vương, Ма Tra tam 
thái tử trong “bảng Phong Thần”. Các nhân vật này mặc 
dù không tôn tại trong lịch sử, nhưng do sự ảnh hưởng 
của tiểu thuyết, đã in sáu vào lòng dàn chúng, nên nhiều 
người tin là có thật, lúc này, nếu như có thần thức ứng 
tương ứng nhập vào thân, sẽ dễ dàng trở thành quỷ 
thần như truyền thuyết. Trư Bát Giới trong “Tây du ký” 
là mát ví dụ khá phá biến. 

Trong các thần thông dựa vào quý thần sản sinh, thần 
thông tương đối сао minh, là người chủ sự hoàn toàn tự chủ 
trong quá trình tư vấn, tỉnh táo và không bị quỷ thân khống 
chế. “Văn kê” đề cập ở trên, phần lớn có hình thái này. 

Nhưng cũng eó một số thần thêng của quỷ thần không 
cách nào tự chủ khống chế, loại hình thức này, không đáng 
tin, thảm chí có thể nói “Mời thân dễ, đuổi thần đi quá khó”, 
sau khi người bị nhập vào không thể nào trở vẻ lại cuộc sống 
vốn có, kết cục dẫn tới bất hạnh bị phân liệt nhân cách. 

Có một phụ nữ tên Mai, là ví du cho trường hợp này. 
Cô ta vốn cùng với chồng kinh dcanh chăn nuôi gia súc, 
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sau vì không thuận lợi, sự nghiệp suy sụp. Vì muốn tẩy trừ 
vận xui, еб di khắp nơi cầu khấn, sau đó tự nhiên cô bất 
đầu này sinh cảm ứng thông linh, tự xưng là “Thanh Long 
công chúa” nhập thân, bắt đầu xây đựng pháp đàn, lại tự 
phong làm “Thông thiên đại pháp вч”. Cô gái tên Mai 
trước đây gần như biến mất hẳn, chi còn có xác thân, 
nhưng đã bị một thần thức khác chiếm cứ, như hoàn toàn 
biến thành một người khác, người nhà thấy nghiêm trọng, 
bèn đưa cô vào khoa tâm thần chữa trị. Viện y học Cao 
Hùng cũng từng рар qua hiện tượng đồng kê sau khi nhập. 
đồng không thể thoát ra trở thành án lệ giúp bệnh viện 
nghiên cứu, Những người này được coi như bệnh nhân, người 
bệnh toàn thân run rẩy, mất cảm giác, phương hướng, hòn 
mú, có triệu chứng nghe hoặc thấy huyễn hoặc, dùng âm 
điệu kỳ quái tuyên xưng bản thán là tổ tiên đã qua đời của. 
người nào đó, giống như bị lên đồng mất hất trí nhớ vë 
thực tại. 

Nhưng, bất luận vị thần nhập đồng có thật sự là thần 
minh, tó tiên nào đó như họ ty nói hay không, việc người 
bị nhập không thể khổng chế, tự chủ về thông lực đều 
không phải con đường đúng đến của thần thông, có khi 
nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ tao thành phân liệt nhân 
cách, hoặc chứng hoang tưởng... Đó công giống như chúng 
ta дет xe cho người không quen biết mượn, người đó 
không quí trọng giữ gìn, huống hó gì đem thần xác cho 
người khác mượn dùng, đối tượng là ai, bán thân vốn 
không rõ ràng, vả chăng quý thần nhập xác mình vốn 
cüng không cán giữ gìn, rất để dẫn đến người bị nhập 
đồng chịu kết cục đời sống theo hướng Ы thầm không thể 
không phê phán. 
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THÂN THÔNG СОА LÓI CHỦ, 
BÙA PHÉP, DƯỢC VẬT 


Sức mạnh thần bí của những câu chú 


Câu chú, chú thuật, thâng thường chỉ những ngôn ngữ 
bí mật сб айе mạnh dše thù khó dùng ngôn ngữ giải thích 
rõ, thông thường đó là các câu chú bí mật đùng đọc tụng 
khi cầu nguyện. Nguyên do mật ngữ được tụng niệm khi 
cầu cáo thản mình để kẻ địch gặp tai họa, hoặc vì muốn 
khử trừ tai nạn, ейи phúc phù hà, 

Chân ngôn, chú ngữ do âm thanh phát triển ra, âm 
thanh và ngồn ngữ văn tự vốn сё sức mạnh bất khá tư nghị 
trong quá trình phát triển của ván hóa nhân loại. Theo 
truyền thuyết, Кы Thượng Hiệt sáng tạo chữ viết, khắp 
đất trời quỷ thần rúng động, sự sáng tạo ra văn tự và ngôn 
ngữ, khiến cho văn hóa Phật pháp, tâm linh sắn sinh ra 
nhiều thay đổi tuyệt đối và sự phát triển của sinh mệnh 
cũng rất bất khả tư nghị, đó chính là nguyên nhân về khả 
năng sản sinh của chân ngôn. 

Nếu như từ phương diện cao hơn xem xét, nhân loại 
trong trạng thái rất thâm trầm rất tịch tịnh, cũng giếng 
như người tu hành của Bà La Môn giáo Ấn Độ. Khi họ tu 
tập thiển định, ngòi trong các rừng sâu yên tĩnh không 
một tiếng động, lặng lẽ, cuối cùng có thể nghe được âm 
thanh từ trong chính са thể mình, nhịp đập của trái tim 
mình, âm thanh ở từng bộ phân của са thể mình đều có thể 
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nghe được. Trong sự yên tĩnh ngày càng sân lắng, họ phát 
hiện trong cơ thể vẫn chuyển động, khí tức và thông đạo 
trong со thể cùng rung động sản sinh ra các loại âm thanh. 

Theo nguyên lý này, túc là nguyên nhân khả năng sản 
sinh, sức mạnh của chân ngôn và chú ngữ, 

Ó Ấn 00 cổ đại, rất sớm đã tón tại chú thuật. Trước 
khi Đức Phật ra đời, chú ngữ đã được lưu hành ở Ấn Độ. 
Điểm này có thể cử ra một nhiều tên thần chú thường 
dùng trong kinh điển, có thể thấy một loạt, như “A Ma Thư 
kinh” quyển thứ 13 và “Phạm Động kinh” quyến 14 của bộ 
“Trường А Hàm” đã đưa ra tên các bài chú như Thủy Hòa 
chú, Quỷ chú, Sát Lợi chú, Chỉ Tiết chủ, An Trạch Phú 
chú, Hỏa Thiêu Thử Giáo Giải chú... còn quyển thứ 27 bộ 
“Tứ Thần luật” và quyến 46 bệ “Thập Tung luật” cũng xuất 
hiện tên bài chú như Trị Phúc Nội Trùng Bệnh chú, Trị 
Túc Thực Bất Tiêu chú, Thế Tục Hàng Phục Ngoại Đạo 
chú, Trí Độc chú, Trị Xi chú... Sau khi điển tịch Phật giáo 
thịnh hành, Mật chú càng trở thành pháp môn cực kỳ quan 
trọng trong quá trình tu hành. 

Chú ngữ của Phật giáo được sản sinh như thế nào? Кў 
thật, có thể nói đó là sự bóc lộ tự nhiên mang tính dân tộc 
cỦa người Ấn Độ vốn là dàn tộc yêu thích thần bí. Họ luôn. 
tin vào sự tôn tại của lực lượng siêu nhiên và cho rằng siêu 
nhiên và nhân loại vốn không phải là hoàn toàn không có 
mối liên hệ nào. Nếu như loài người chuyên lâm cầu thỉnh. 
bản thệ và tám nguyện vốn có của thế giái siêu nhiên sẽ 
trở thành môi giới, có thể viên mãn thành tựu nguyện 
vọng cá nhân, tiêu trừ cảnh khổ của hiện thực và đau khổ 
trong nội tâm, tiến vào cảnh giới lý tưởng của an ón và 
giải thoát. 
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Còn khi tu trì theo quán hạnh Du Già, có khi chỉ là cầu 
“khấn sự giúp đã ngầm của chư thiên, thiên thắn, thường 
khiến người ta cảm thấy không được аду đủ. Thế là, tụng 
đọc diệu biệu của chư thiên, cũng như biểu đạt ý chí cầu 
khấn. Рет eáe nội dung này tổ hợp lại, liền sinh ra phương 
thức tu hành trì tụng chân ngân. Chân ngôn tương ứng với 
bản tón, đích thực sẽ phát khởi sức mạnh thần thông. 
Thủy tổ của giáo phái “Tu Nghiệm đạo” ở Nhật Bản là 
Ngài Dịch Tiểu Giác, đã nhờ ehú thuật sân sinh thần thông 
phi hành trong không trung. Ngài Dịch Tiểu Giác từ nhỏ 
kính tín tam bảo, rất giỏi chú thuật. Vào năm 32 tuổi, Ngài 
đặt tượng Khổng Tước Minh vương trong đông đá, mặc áo 
cô ăn rễ cây trì chú quấn pháp hơn 30 năm. 

Ngài ó trong núi dùng dày leo làm áo, ăn quả tùng, trì 
chú Khổng Tước Minh vương, cưỡi mây ngũ sắc du ngoạn 
chốn tiên, sai khiến quỷ thần. Một lån, do đường di từ khe 
Gát Mộc lên núi Kim Phong rất nguy hiểm, Dịch Tiểu Giác 
liền lệnh cho sơn thần suất lĩnh chúng quỷ thân xây cầu 
đá, thông dường йі. К 

Trong Dao giáo, cho rằng “chú” là ngôn ngữ của thiên 
thân, nên gọi là “thản chúc”, “thân chú”. Quyển 50 “Thái 
Bình kinh” viết: “Trên trời cá y ngữ thản thánh thường 
dùng, nay đem xuống dạy cha người, dùng để khiến thần 
sứ ứng khí mà tới lui vậy. Nhân дап đấc được, gọi là thần 
chúc. “Chú” ngữ được cho rằng có tác dụng cảm chiêu thần 
linh, sai khiến quỷ thắn. Đạo Thái Bình ngoài việc sử dụng 
nước bùa pháp để trị bệnh cho mọi người, cũng có sử dụng 
“kỳ chúc” đó chính là chú thuật. Đạo năm đấu gạo sử dụng 
phù chú càng rộng rãi. Sau này, chú thuật ngày càng phát 
triển, phạm ví sử đụng ngày càng mở rộng, Trong bộ “Đạo 
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Tạng” có rất nhiều kinh sách liên quan đến chú thuật. MôL 
Đạo giáo, danh mục của thần chú rất nhiều, mỗi loại bùa. 
đều phối hợp với một loại chú tương ứng, thân chú chỉ đơn 
độc sử dụng mà không phối hợp với bùa phép lại càng 
nhiều, trong các nghì thức trai tiêu, càng không thể tách 
rời các loại thần chú. 


Thần thông của bùa phép dược våt 


Ngoài chú ngữ, bùa phép cũng là một phương pháp dat 
tới thần thông. Phần lớn người khi nhấc đến bùa phép đa 
số sẽ liên tưởng trực tiếp đến hòa phép của đạo sĩ. “Bùa” 
còn gọi là “phù đê”, “thân phù”. Căn cứ theo truyền thuyết, 
của Đạo giáo, bùa phép là do đạo sĩ có được từ cõi trời, 
phương thức сб được gồm hai cách: một là thiên thần dem 
bùa hiển hiện trên không trung như mây màu, đạo sĩ vẽ lại 
lưu truyền ở đời; bai là thiên thần trực tiếp truyền thụ cho. 
một vị đạo sĩ tương ứng nào đó trên sách “Hậu Hán thư — 
Phí Trường Phòng truyện” chép Phí Trường Phòng vẽ một 
đạo bùa và nói bùa này có thể làm chủ диў Њар trên mặt 
đất”, “có thể chữa các bệnh, đánh đập bách quỷ, cùng sai 
khiến thổ địa”. Sau này, ông “mất đạo bùa này, bị chúng 
quý giết chất”, Có thể thấy, trước khi Đạo giáo sáng lập 
bùa phép chính là thủ đoạn bọn phương sĩ dùng để đuổi 
quý chữa bệnh sau đó được các đạo sĩ tiếp thu sử dụng. 

Quyển 1087 bộ “Thái Bình kinh” giảng, trong 24 quyết 
Hậu Thánh Ly Quân truyền thụ cho Thanh Đồng đại dë, 
có “Phục khai minh linh phù, “Bội tinh tượng phù”, “bội 
ngũ thần phù”. “Phục” chính là đem bùa dốt thành tro, hòa 
với nước uống; “Bội” tức đem bùa theo qui định đeo bên 
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ngoài người. Đồn rằng uống bùa, đeo bùa đều có thë dat 
công hiệu “tai nạn không thể tẩn thương, tà ma không thể 
hãm hại”. 

Đạo năm đấu gạo (Ngũ đấu тё đạo, một nhánh của 
Dao giáo) cũng như đạo Thái Bình, dùng nước bùa trị bệnh 
cho người, dùng bùa chú triệu thỉnh quy thần. Từ thời Nguy 
Tấn, Nam Bắc triểu, thuật bùa phép càng hưng thịnh, nhu 
Cát Hồng dù là đạo sĩ phái Kim Đan, cũng rất coi trọng 
bùa phép, ông cho rằng dùng đơn thư bùa tự đóng à trên 
cửa hoặc kèo cột, có thể trừ tà, đeo bùa vào núi, có thể 
tránh sói, cọp. 

Ngoài chân ngôn và bùa phép, dùng được vật để đạt 
thần thông, cũng rất thường gặp, 

Tù rất sớm, vào thời Chiến Quốc, đã lưu truyền sự tích 
Hằng Nga, до dùng thuốc bất tử сда Tây Vương Mẫu bay 
lên mật trang, rất nhiều phương sĩ cũng nòng nhiệt tìm 
cầu thuốc tiên. Kỳ thật, cái gọi là thuốc tiên, dùng các loại 
cây cổ thuộc họ linh chỉ chế thành thuốc. Còn lò luyện đơn 
Bao giáo, là một phương thức thường dùng tìm cầu có năng 
luc trường sinh bất lão. 


THÂN THÔNG CỦA THIÊN ĐỊNH 


Chân thông là một loại năng lực kỹ thuật thành tyu 
thông qua tu luyện, muốn đắc thần thông, cần phải hội dú 
các điều kiện nhất định, trong đó điểu kiện quan trọng 
thường gặp nhất là “thiên định”. Nhưng, có phải vừa nhập 
định đã có thể sản sinh thân thông không? Không, ngoài 
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một số người do nhập dinh mà dẫn phát thần thông kiếp 
trước, phần lớn thần thông có được đo thiển định, phải sau 
khi đạt được định lực từ sơ thiền trở lên, thông qua phương 
pháp tu tập chính xác, mới có thể dẫn phát thần thông. 

-. Trong “Thích thiên Ba la mật” viết, сб nhiễu người tu 
hành, khi đạt đến cảnh giới sơ thiên, đã có thể thông đạt 
thế gian tướng dẫn phát thần thông. Thân tâm tháng hoa 
thành tứ đại sắc giới thanh tịnh tạo sắc nhân thành tựu, 
dùng tâm của tịnh sắc này, thấu rõ sắc của hết thầy mười 
phương. Sự — tướng phân minh, phân biệt không loạn, вап 
sinh thiên nhãn thông, Còn thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh 
thần thông cũng vậy. Do duyên có chứng đắc ngũ thông, có 
thể thấy rõ chủng loại hết thấy chúng sinh, cùng tướng 
mạn của mọi thế giới, đếu không giống nhau, vì thế kính 
viết "Thâm tu thiên định, đắc ngũ thần thông”. 

Trong các nguyên nhân dat được thần thông, thiên định 
là một loại quan trọng nhất, cũng là phạm trù thảo luận 
chủ yếu của thần thông Phật giáo. Khi Đức Phật còn trụ 
thế, tỳ kheo đạt thần thông đa số đều được dẫn phát từ 
thiên định, Thần thông được до bự nhiên và thần thông 
đạt được từ cơ bản do tu học thiển định, chính là hai loai 
phương thức “tự phát” và “tu đắc” được дё cập trong sách 
“Thích thiền Ba la mật”. 

Lời văn viết: “Người tự phát, khi chúng nhập sơ thiển, 
quán sâu ba căn bán của thế gian, có thể thông qua đạt 
nghĩa của tướng thế gian, khi ngộ nghĩa chân lý thế gian 
thì trí huệ tam muội càng sâu sắc, liên phát thần thông”, 
“Người tu đắc ngũ thông, kiến sự thế gian, như “Đại tập 
kinh” nói: “Pháp hạnh ty kheo khi đắc sơ thiên, sau khi 
nhập thiền, muốn đắc thần thông, liền tập trung tâm vào 
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đầu mũi, quán hơi thể hít và thử ra, thâm kiến б vạn 9 
ngàn lỗ chân lông có hơi thổ ra vào, thấy thần (ức kháng 
cho đến tứ đại, cũng không. Sau khi quán thấy như vậy, 
liền rời khôi sắc tướng, chứng đắc thần thông, cho đến 
cảnh giái tứ thiễn, củng đều như thế”. 

Hiện nay, hầu hết hiện tượng thường thấy, phần nhiều 
phát khởi vào lúc tọa thiển, những người không hiếu 
thường cho các biện tượng này là thần thông, thật ra 
đại bộ phận dèu chỉ là những hiện tượng cảm ứng nhỏ 
bé, Nghiêm kbắc mà nói, đó không thể được coi là thần 
thông thật sự. Ví dụ, khi tĩnh tọa, có người nhìn thấy 
ánh sáng, nhìn thấy hình Phật, kỳ thát, điều này vốn 
không có gì là kỳ lạ, Trong các báo cáo của у học cho 
biết, dùng vi điện lưu kích thích mót bộ phận nào đó của 
trung khu thần kinh, ví dụ như kích thích khu thần kinh 
thính giác, thì eá thể sẽ nghe được âm nhạc trước đây 
đã được nghe, kích thích khu thần kinh thị giác có thể 
nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc trước đây. Những 
điều này vốn không phải đến từ bën ngoài, mà do ký ức 
được ghi giữ lại trong não, nếu chịu sự kích thích nào 
đó, não bộ của chúng ta công như là máy vi tính bát đầu 
vận hành, tự động hiển thị các ký ức ghi nhớ trước đây. 
Vì vậy, những âm nhạc chúng ta đã nghe, cảnh tượng 
chúng ta đã thấy, từ trong não pháng ra, có thể là ký ức 
của kiếp này, hoặc của các kiếp trước, tuyệt đối không 
phải là thần thông. Nhưng có những người sau khi ngẫu 
nhiên thấy được hiện tượng này, lại cho rằng mình đã 
được thiên khái, hoàe là hóa thân của Phật, Bá Tát nào 
đó và được những người xung quanh phụ họa thâm, mất 
hết năng lực phán đoán lý trí, cứ mù quáng tín ngưỡng. 
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Họ không biết đó vốn không được xem là thần thông, 
cao nhất chỉ là một số cäm ứng bé nhỏ, nhưng lại bị ngô 
nhận là thần thông. 

Ví dụ, có người khi tĩnh tọa, đang tĩnh tọa đội nhiên 
nhìn thấy tháp miếu tự viện, kinh điển tam tạng, сас loại 
cúng đường trang nghiêm, có tăng chúng thanh tịnh, vân 
tập pháp hội. Hiện tượng này do quá khứ, hiện tại kính 
thờ tam bão Phật, pháp, tăng sinh khởi ra. Đó là thiện 
hạnh sở hành ở đời quá khứ, do đời này ty học thiền pháp, 
tám tư tĩnh lặng, до sức mạnh của sự tịch tịnh này phát 
khởi ra các hiện tượng đó. Vả lại, loại sức mạnh này vốn 
không phải tự phát tính đạt được, cùng không thể tự chủ, 
mà là đột ngột có, không thuộc phạm vi thán thông do 
thiên định. 

"Thiện căn phát tướng, hoặc giả trang khi tịnh tâm, 
phát khởi lòng tin tôn trọng tam bảo, tâm vui về cúng 
đường, tinh cần dũng mãnh, không Һё lười biếng, đó vốn là 
thiện căn phát tướng di tập nhàn kính tín tam bảo kiếp 
trước, kiếp này mới phát khởi ra. 

Có người không hiểu biết, cho rằng đó là sự hộ trì của 
Phật Bò Tát, hoặc đại biểu cho thần ngôn nào đó. Kỳ 
thật, “ngoại thiệr. căn phát tướng”, chính là hạt giống của 
các nhân duyên tốt được lưu giữ trong kiếp trước của 
chúng ta, cất chứa trong tiêm thức, do chịu sự to tập định 
lye hoặc một nhân duyên nào đó phát khởi lên thuần túy 
chỉ 1а ký ức trong não bộ cũng giống như nhìn thấy Phật 
trong giấc mơ, đều là mộng Һиуёл bào ảnh, như trong 
“Kim Cang kinh” viết: “Kiến nhất thiết chư tướng phi 
tướng” (thấy tất cả các tướng không сб tướng), không nàn. 
chấp trước. 
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тнАм THÓNG CÚA TRÍ HUÉ 


<—Weoai trừ ba loại nhân duyên dán phát thần thông 
kể trên, thần thông cao minh nhất thuộc về thần thông 
của trí huệ. Thần thông hình thành do trí hug, gồm những 
người triệt ngộ đã hoàn toàn giác пай chân tướng của 
pháp giới, định lực và trí huệ đều đã viên mãn đẩy đủ, 
nên có thể dẫn phát thân thâng một cách tự tại. Đó là 
thần thông đặc hữu của Phật pháp, đối với hiện tương 
của hết thầy sở đuyên, tâm đều đã hiểu biết rõ ràng, 
không hê lẫn lộn đối với thể tính của vũ trụ vạn tượng, 
dèu có thể liễu ngộ hiện tiến của nó là không, là huyền 
và có thể dùng các loại hiện tượng tác dụng lẫn nhau vô 
ngại, đó cũng chính là “Đạo thông” nói đến trong “Tông 
cảnh lục”. 

Tổng hợp сае loại thần thông đo quỷ thần mà thành, 
thần thông do chú thuật, bùa phép, được vật mà thành 
nói trên, bất luận người có thần thông có phải là do ngộ 
nhập thật tướng mà phát khởi hay không, nhưng do duyên. 
cơ thể tính pháp giới hiện không nhất như, hết thầy hiện 
tượng đều có thể ảnh nhiếp lẫn nhau vô ngại, cho nên, 
bất luận Ја do thể tính ngộ nhập thật tướng mà phát khởi 
thần thông, hoặc là do chuyên chú sức mạnh tâm linh 
trong thiển định dẫn phát thần thông, hoặc do các tha 
lực như chú thuật, bùa chú dẫn phát thần thông, mặc dù 
có loại vốn không phái là cứu cánh, nhưng do không nên 
võ phân biệt, dựa theo dó mà duyên khởi, đều có thể дёп 
phát thần thông có thứ lớp khác nhau. 
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THÂN THÓNG VÀ SIÉU NĂNG LỰC 


Trong quan niệm của phán lớn người ta, thường coi 
siêu năng lực lầm tưởng là thần thông. Vậy siêu năng lực 
là gì? Siêu năng lực nói rộng chỉ năng lực đặc thù của một 
số nhân sĩ đặc biệt nào đó có nhưng người thường không 
có dược. Sièu năng lực thường gặp như: du đoán được những 
việc chưa хау ra, thông linh... các loại hiện tượng này thường 
bị ngô nhận là thần thông, thật ra thần thông và siêu năng 
lực khác nhau. 

Khởi nguồn của siêu năng lực, có thể ngược về thời 
kỳ nguyên thủy, lúc đó nhân loai càn kinh sợ các sức 
mạnh thuộc lĩnh vực chưa biết, cho nên có phù thủy, tế 
tự, dám trách việc môi giới giữa nhân loại với các hiện 
tượng siêu nhiên, những người đại điện cho thần linh 
này, thông qua cầu khẩn, chú ngữ, bói toán... cũng có thể 
có những năng lực thần thông mà người thường không có, 


Dự đoán được tương lai không đồng nghĩa 
với việc có thể thay đổi tương lai 


Trong thế giới hiện tượng về siêu năng lực, dự đoán được 
tương lai là một trong các loại thường gặp nhất, Đối với sự mờ 
mit không thể biết được của tương lai và hy vọng có thể nám 
được nó, khiến việc dự đoán tương lai trở thành một loại 
năng lực khiến con người muốn có. 


"Thật ra, về năng lực cảm ứng dự đoán tai nạn, tử xưa 
đến nay, động vật luôn có năng lực cảm ứng sắc bén hơn 
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so với loài người, ví dụ trong bộ “Sơn Hải kinh” nổi tiếng, 
có ghi chép rất nhiều về sự xuất hiện của сйс động vật kỳ 
dị vào thời đại nguyên thủy Trung Quốc và đều được xem 
là điểm báo cho các tai nạn khác nhau. Trong sách ghi: 

“Có Thú Yên, hình dạng như khí bến tai, tên gọi là 
“Trường Hữu, tiếng của nó như tiếng ngân, nó xuất hiện thì 
quận huyện át bị lũ lụt”. 

“Có Ó Yên, hình dạng như соп vịt trời, nhưng chỉ có 
một cánh, một mắt, tướng đắc liên bay, tên gọi là Man 
Man, nếu thấy nó thiên hạ lụt lớn”. 

“Có Ô Yên, hình dang như con gà rừng, диді dài màu 
dà, tên gọi Thắng Ngộ, ăn cá, âm thanh lớn, nếu thấy nó 
nước lụt lớn”, 

Khi các loại động vật nói trên xuất hiện, đều là điểm 
báo trước lũ lụt. 

Nhưng, loại папе lực dự biết này, có phải là đồng thời 
đại biểu cho năng lyc сб thể miễn trừ tai nạn hay không? 
Câu trả lời chắc chắn là không. 

Tổng thống Mỹ Lincoln trước khi bị ám sát, cũng từng 
năm та nhìn thấy cái chết của mình. 

Vào một buổi sáng nọ, Lincoln trong lúc nửa ngủ nửa 
thức đường như trong môt giấc mơ, ông nghe thấy những 
tiếng than khóc rất bi thương. Ông liền theo hướng phát ra 
tiếng khóc tìm đến, đi qua suốt tòa nhà Trắng, cho đến khi 
vào căn phòng nhỏ, thấy trong phòng có đặt một cỗ quan 
tài bằng gỗ, bên trên phủ quốc kỳ nước Mỹ. Trong mơ, 
Lincoln ёл hỏi người vệ bình phụ trách canh gác ở đó: “Аі 
chết vậy?". 

“Tổng thống!”. Vë binh trả lời: “Ngài đã bị ám sát”. 
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Mặc dù tổng thống Lincoln trong mơ đã thấy cái chết 
của mình, nhưng không thể tránh qua kiếp nạn được. 

Do đó, có thể thấy rằng, năng lực đoán biết trước tai nạn 
và năng lực giải trừ tai nạn, vốn không nhất định bằng nhau. 

Tù thế, các loại siêu năng lực kỳ đặc, luôn khiến người 
ta hiếu kỳ, ở Trung Quốc hay nước ngoài không ít những 
ghỉ chép loại này. Nước ngoài có rất nhiều nghiên cứu đối 
với siêu năng lựe, ví du như “Hiệp hội nghiên cứu linh lực” 
ở nước Anh, thời kỳ đầu vào cuối thế kỷ 19, đã thu thập 
được rất nhiều án lệ của niệm lực phát sinh tự nhiên. 
Niệm lực là một loại hiện tượng do ánh hưởng của ý thức 
làm thay đổi trạng thái våt thể, ví dụ như dùng ý niệm 
làm đi động cơ thë vật thé, bë cong thìa, xẻng bằng kim 
loại, thay đổi xác suất xuất hiện điểm số trên hạt xúc xắc. 

Trong đó, nếu như sự kiện niệm lực có tính phá hoại và 
có liên quan đến một người nào đó, xuất hiện nhiều lần 8 
một thời gian nhất định nào đó, ví dụ như đồng hó trong 
nhà vô cớ ngừng lại hay chuyển động, dó vật treo trên 
tường đột nhiên bị rơi xuống, giá sách ngã 46, bóng đèn hư 
hồng hoặc Ы nő, các hiện tượng này liên bị khoác cho mội, 
danh từ chuyên môn là “quỷ phá phách”. 


Khi siêu năng lực 
biến thành vũ khí quân sự 


Trước đây, khi Liên Xô tích cực tiến hành nghiên cứu 
siêu năng lực của nhân loại, dẫn đến sự cảnh giác và theo 
đõi cao độ của các quan viên phụ trách về quán sự và an 
toàn của các nước trên thế giới. 
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Nghièn cứu mà họ tiến hành, bao gồm nàng lực làm 
chuyển động của tâm linh, dùng đầu ngón tay đọc sách 
báo, làm cho vật thể, con người trôi đạt trên không trung, 
tâm điện cảm ứng năng lực... Oáe nhà khoa học dốc sức 
vào siêu năng lực tâm lý bọc và tâm lĩnh học... tương 
quan với các hạng mục nghiên cứu và cấu kiện của khái 
niệm lý luận. 

Rất nhiều nơi ở Đông Âu, nghiên cứu khoa học về tâm 
linh cũng rất thỉnh thịnh hành. Ở Tiệp Khắc thậm chí 
tập trung bi mật huấn luyện và thôi miên để nàng cao 
năng lực siêu tự nhiên của loài người. Những người thực 
nghiệm trái qua huấn luyện trường kỳ, khi tiến hành 
thực nghiệm tiên đoán đề vật, mười người có tới chín 
người đoán trúng.. 

Khi Liên Xô (cũ) tích cực khai phát lĩnh vực siêu 
năng lực của nhân loại, gây ra phong trào trọng thị của 
các quốc gia trên thế giới, vốn không phải là không сб 
lý đo. Có tin cho biết, siêu năng lực Liên Xô theo đuổi 
nghiên cứu, eó thể sản sinh sự ảnh hưởng đến chuyển 
động tâm linh đối với hành vi của mọi người và dùng nó 
để thay đổi tầm trạng và sức khỏe của họ, thậm chí chỉ 
cần dùng lực lượng tâm linh có thể lấy mạng con người 
từ ха 

Loại lực lượng vượt qua người thường này, có thể nói 
là “Nước có thể đỡ thuyên, cũng сб thể lật thuyền”. Khi 
siêu năng lực bị vận dụng vào quân sự, chiến tranh, sẽ 
хау ra chuyện gì? Và năm 1971, nhà lãnh đạo Liên Xô là 
Gorbachev trong một lần điễn thuyết, từng ám dụ: “Đó sẽ 
là một hình thái chiến tranh còn đáng sợ hơn vũ khí 
nguyên tử”. 
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Thần thông không phải thần tích 


Ngoài ra, thần tích của tòn giáo cũng thường bị xem là 
hiện tượng siêu năng lực, nhưng trong Phật giáo, thần thông 
vốn không được đánh đồng уйі thần tích, dà phần lớn 
người ta rất khó phân biệt. Như đức Chúa Jesus dùng tay 
trị khỏi bệnh cho người là một ví đụ. 

Trong “Thánh kinh”, từng nhấc tới thần tích đức Chúa 
Jesus thị hiện. Khi đức Jesus mới từ bën ngoài trở về chỗ 
cũ, có một số người bị bệnh phong, được khiêng đến nơi 
Ngài ở, xin Ngài chữa trị, Nhưng, bën cạnh đức Jesus mọi 
người chen chúc đóng đúc, vón không thể đến gần được, 
người nhà của các bệnh nhân dành phá bó nóc nhà, đem са 
giường và người bệnh trên đó khiêng ra, đưa tới trước 
Chúa Jesus. 

Lúc ấy, đức Jesus chỉ nói ruột cầu: “Đứng dậy, thu don 
giường chiếu, rồi vè nhà di”. Điều thần kỳ xây ra, người 
bệnh vốn nằm liệt giường nhiều nám, bỗng nhiên không 
những có thể ngồi đậy một cách nhẹ nhàng mà còn nhu 
một người khỏe mạnh, đứng thẳng dậy và đi về nhà. 

Thần tích và thần thông có gì khác nhau? Về cơ bản, 
thần tích là những việc thần kỳ được sản sinh do nguyên 
nhân được cho là do sức mạnh tuyệt đối hoặc sức mạnh của 
thần linh, được cầu thành до thần lực từ bên ngoài, thần 
dị, dù thần thánh cũng không thể hiểu được. Còn thần 
thông Phật giáo, chỉ сап thông qua phương pháp tu học 
chính xác, mọi người đều cá thể đạt được. Hiện tượng thản 
kỳ của thần thông, mặc dù có về bất khá tu nghị, nhưng chỉ 
cần hiểu được nguyên lý sẽ biết thần thông vốn không có 
gì thần bí, сб thể dùng lý trí lý giái. Loại thật chứng của 
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thành phần lý tính này, rất khác so với tín ngưỡng toàn 
nhiên của thần tích tôn giáo. 


Sự phiền nhiễu 
của người có siêu năng lực 


Trong các siêu năng lực thuật ở trên, chúng ta hiểu 
rằng phần lớn loại năng lực này vốn không ổn định, đa số 
đật nhiên có được nhưng không hiểu tại sao có, khi bị mất 
đi cũng không biết tại sao, không thể tự chủ khống chế 
được. Siêu năng lực không thể tự chủ, nhiều khi mang đến 
cho đương sự phiền nhiễu lớn, thâm chí nguy hiểm nữa. 

Ví dụ, một số người trời sinh có “mát âm dương”, ban 
ngày người ta tìm đến xem tướng mệnh, ban đêm quỷ ma 
tìm đến trò chuyện. Ra ngoài đường chạy trên xa lộ cao 
tốc, đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy những hài cốt hỗn ma trên 
không trung vẫy gọi kêu gào, không muốn nhìn cũng không. 
được. Đó là việc người không có năng lực thông lĩnh không. 
thể tưởng tượng nổi. 

Nếu một người có thần thông, cần thiết phải có đẩy đỏ 
đính lực và trí Һиё hơn so với người thường, mới có thể 
sống một cuộc sống bình thường, khòng những không bị 
thần thông mê hoặc, phiền nhiễu, thậm chí có thé dùng 
thần thông làm phương tiên để hóa độ chúng sinh. 

Ở Trung Quốc đã từng có một kỳ nhân có công năng 
vận chuyển đặc biệt gây chấn động một thời, vốn là công 
nhân của một xưởng khai thác quặng chì, sau khi năng lực 
đặc thù của ông bị phát biện, dán dán bị thân hóa thành 
một. siêu nhân làm được mọi chuyện. 
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Sau này, anh bị điều đến công tác ở sở công an của 
thành phố, mọi người hy vọng nhờ vào công năng đặc biệt, 
anh dë dàng phát hiên trộm cắp, móc túi gây án bô trốn. 
Khi kỳ nhân này mới bắt đầu đảm nhiệm công tác ngoại 
cần, nhiệm vụ thường xuyên tuần tra trên xe điện, xe buýt. 
Quả thực không ít kẻ trộm hất đường lẩn trấn khi gây án. 

Nhưng một hôm, ở cửa hàng bách hóa anh nhìn thấy 
một đôi giày cao gót, liền muốn mua để tặng cho bạn gái, 
nhưng lại không đủ tiền, anh mái miết suy nghĩ, còng năng 
chuyến vận đột nhiên tự động xuất hiện, đôi giày cao gót 
тої vào trong giỏ xách đựng thức ăn và bị nhân viên bán 
hàng bắt được tại trận. Mặc dù anh kêu oan, nhưng vẫn bị 
pháp luật trừng phạt. 

Ngoài ra, siêu năng lực mà không tv chủ được, không 
biết vì sao có, thậm chí sẽ gây ra nguy hiểm trong cuộc sống. 

Tháng 11 năm 1967, trong một công ty pháp luật ở 
một thị trấn nọ thuộc nước Đức, thường xuyên xảy ra 
việc quái lạ. Như bóng đèn bỗng vô cớ nổ tung, đèn điện 
lúc tất lúc sáng, cầu chì luôn bị nổ đứt, thường xuyên 
nghe những tiếng động kỳ quái, điện thoại bị gây rối. 
Luật sư liên mời công ty điện và điện thoại tới để kiểm 
tra, sửa chữa, lấp đặt thiết bị dò xét, kết quả vẫn phát 
hiện điện luôn không ổn định. Sau này mới biết, hiện 
tượng này có liên quan đến một có gái làm việc д công 
ty, mỗi lån sáng sớm khi đi làm, khi cô gái bước vào cửa 
văn phòng, những bóng đèn sau lưng cô tự nhiên bắt 
đầu chớp sáng lên, độ sáng bắt đầu gia tăng thậm chí 
làm nổ bóng đèn, mảnh vụn bóng đèn cũng bay về phía 
сё. Mặc đù điều này mang đến cho có sự phiển nhiễu 
lớn, nhựng không sao thoát ra được. 
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Ngoài năng lực dự biết tương lai, tâm linh chí động khả 
năng đứng lơ lửng trên không trung cũng là một trong 
những siêu năng ис thường gặp. 

Vào khoảng thể kỷ 17, có vị tu sĩ chỉ cần tâm trạng kích 
động, lại bay vọt lên giữa không trung. Ông vốn chỉ là một. 
nông дап chất phác ở vùng quê nước Ý, khi còn trẻ bất đầu 
khổ tu tôn giáo. Đến năm 22 tuổi, sau khi trở thành tu sĩ, 
đột nhiên phát hiện mình có năng lực bay lơ lùng. Nhưng, 
siêu năng lực này lại mang đến phiên nhiễu lớn cho ông. Ví 
đụ. có một lần trong khi đang làm lễ Mi sa ngày chủ nhật, 
ông đột nhiên bay vọt lơ lửng lên không, bay đến phía trên 
bàn thờ có vòng đèn nến уау bọc, khiến cơ thể bị phỏng 
năng. Lại một lån, khi đang đi đạo, đột nhiên ông bay lơ 
lửng lên cây ё liu trong vườn, không cách nào xuống được, 
may сб một vị tu sĩ khác nhìn thấy vội mang thang đến cho. 
ông xuống. 

Ngoại trừ các siêu năng lực kể trên, cách dùng sức 
mạnh tâm linh làm cho thìa rnuỗng kim loại bị bë cong, 
cũng là siêu năng lực thường вар. Loại hiện tượng này 
được gọi là “siêu tự nhiên” hoặc “tâm linh chí đậng” bẻ 
cong kim loại, các nhà khoa học cho rằng có nguyên nhân 
do sức mạnh của tỉnh thần làm cong thìa muỗng, nhưng 
biểu hiện của năng lực này, vón không tùy ý thực hiện bất. 
cứ lúc nào. 

Năm 1975, trong tạp chí “Tự nhiên” có ghi: “Trừ phi 
mỗi người tham dự thực nghiệm đều ở vào trạng thái thả 
lông, nếu không hiện tượng tâm linh chí động không thé 
Xây ra”, 

© Braxin có một cậu bé, xem trên truyền hình có người 
biểu điền dùng niệm lực bé сопе muỗng, bèn bắt chước 
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cũng dùng siêu năng lực tâm linh chí động làm cong chiấc 
muỗng. Tiếp đến, cậu bé nghịch ngợm này khi được phỏng 
vấn, đưa ra một cách nhìn thú vị: “Suốt ngày làm chuyện 
này thường làng phí thời gian, cháu thích đi đá bóng hơn”, 

Hiện tượng siêu năng lực muôn màu muôn về, nhung 
sau khi có được siêu năng lực có ích lợi gì cho cuộc sống 
của bản thân và cho người khác? Đó có thể là điển chúng 
ta có thể suy nghĩ, ngoại trừ cảm thấy kỳ di lạ mắt thỏa trí 
tò mò. 


TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM 
THÂN THÔNG 


CỔ các ví dụ kế trên, chúng ta có thể phát hiện, một 
số hiện tượng lĩnh dị lưu hành hiện nay, về mức độ có sự 
sai biệt khá lớn với định nghĩa về thân thông một cách 
nghiêm khắe, đa số chí là mật loại cảm ứng linh thông 
hoặc tác đụng сда tầng sâu ý thức, 

"Tổng hợp các hiện tượng siêu năng lực thuật trên, chúng 
ta có thể phát hiện mấy điểm tương đẳng: 

1. Сас loại năng lye này đều đột nhiên mà có, không biết 
từ đâu mà đến, sau đó đột nhiên biến mất. 

2. Các loại năng lực này phán lớn đều không cách nào 
tự chủ, không thể hiển hiện theo một cách tự tại, 
chỉ phát khởi trong tình huống không thể tự khống 
chẽ. 

3. Siêu năng lực không thể tự khống chế có khi mang đến 
cho đương sự phiên nhiễu lén, thậm chí nguy hiểm. 


де. 


Còn thần thông của Phật giáo khác hẳn. Phật giáo 


định nghĩa thân thông vô cùng nghiêm khắc, đưa ra tiêu 
chuẩn kiểm chứng rõ ràng. 


Chúng ta еб thể căn cứ vào Ба nguyên tắc cơ bản sau để 


phân định: 


1 


Thân tháng Phát giáo là ste manh mang tinh tự chủ: 
Sức mạnh thần thông dân gian, chủ yếu do tu hành mà 
thành, rất ít khi do bẩm sinh hoặc tự nhiên báo đác 
Do đó, hiện tượng thân di không tự chủ được, trong 
Phật giáo vốn không được xem 1А thần thông. Dựa theo 
quy tắc này, rất nhiều sức mạnh thần kỳ như bị nhập 
thân, không thể tự biết, đều không thuộc vè thần thông. 
Trong “Pháp Hoa kink” từng ghi chép, hành giả do 
công đức trì tụng kinh Pháp Hoa, có thể khiến cho 
nhãn căn, nhĩ căn đạt được công năng cực kỳ ví diệu, ví 
j: có thể thấy duge сас loại hiện tượng trèn trời, dưới 
đất, có thể nghe thấy hết thầy ám thanh trên thế giới, 
mà không hề bị hỗn tap. Mặc dà loại hiện tượng này 
I g với thiên nhãn thông, thiên nhĩ thëng, nhưng 
trong kinh viết một cách rõ ràng ràng, như vậy vẫn 
chưa chứng thành thiên nhãn thông, thiền nhĩ thông. 
Bởi vì loại sức mạnh ấy có, chỉ là hiện tượng cảm ứng 
do trì tụng kinh điển, không đạt được một cách tự chủ, 
do đó không thuộc phạm trù của thần thông, từ điều 
này có thế chứng minh sự nghiêm khắc của Phật giáo 
với định nghĩa thần thông. 

Thôn thông là tác dụng của mình triết: Các loại thần 
thông Phật giáo như thiên nhãn thông, dùng năng lực 
minh chiếu rõ ràng hiện tượng bên ngoài không bị 
chướng ngại, cũng như dựa vào nhân duyên của hiện 


АЎ 


tượng hiện tại đạt tới năng lực ду đoán tương lai và 
thiên nhĩ, tha tâm, bíc mệnh.. các thần tháng khác 
cũng đều như thế, thần túc thông cũng có tác dụng 
chân thật thay đổi hiện lượng vật chất, chứ không phải 
đo tự mình tưởng tượng. Da đó, cẩm ứng khâng xác 
định được, tin tức không тд ràng táo dụng như có như 
không cúa các loại hiện tượng thần di, vốn không phải 
thần thông. 

4 Thần thông có thë tái hiện hay 14р lại một cách ổn 
định: Thân thông Phật giáo, vòn không phái hiện bượng 
ngẫu nhiên, phải được không ngừng biển hiện lặp đi 
lặp lại. Do đó, cảm ứng hoặc hiện tượng thần kỳ do 
ngẫu nhiên, không thể tái hiện một cách ổn định, vén. 
không phải là thần thông. 


Ba nguyên tắc kiểm nghiệm nêu trên, еб thể giúp chúng 
ta phân biện sự thật giả của thần thông một cách rõ ràng, 
không bị trộn lẫn thật giả với các hiện tượng cảm ứng 
không ổn định 

Do ngày пау nhiêu người biếu ky với các hiện tượng 
thân đi, nën luồn có những người hoặc tôn giáo được sản 
sinh kết hợp dùng thần di kêu gọi giáo dô, họ cũng có thể 
tập hợp được một số quần chúng. Trong lịch sử cũng thường 
xây ra việc ấy, nhưng hiện tượng này, giống như hoa quỳnh 
nở trong chốc 14+, rất nhanh tan biến mất. Từ phương điện 
khác mà xét, sự lưu hành của hiện tượng thần dị, đã tế cáo 
sự trống rỗng về tình thần của nhân loại hiện nay. 

Các tôn giáo và đạo đức xưa cũ, không thể cung cấp nơi 
an thân lận mạng, mà eất giấu nơi sâu thẩm trong tám linh 
của nhu cầu tôn giáo, cũng không hê biến mất, do đó, phát. 
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triển thành mật hình thức mái để tìm kiếm nơi nương tura, 
Nếu như đi theo nội tång của sinh mệnh, truy tâm sự tiến 
hóa của sinh mệnh là điều dáng mừng; nhưng nếu như biểu 
hiện của hiện tượng thần di của loại hành vi tôn giáo thô 
thiển này, chẳng những không ích lợi với nhân sinh, trái 
lại còn hy vọng dòng các siêu năng lực đặc thù để giải 
quyết khó khăn đời sống, tức là đi vào con đường mù quáng 
sinh mệnh. 


Chúng 2 


vẽ hän {ы 


Pon ngoại đạo cầm июнда cuối đánh thánh giả Dai Muc 
Kiên Liên, xương thịt bháp тап nåt vun nhí Hương, Вду 
giờ Xá túi Hừ dùng йо mình hoc lấy, bồng прег иһ, 
гда löi trong riön, chỉ còn chút bơi làn, không lầu sẽ chết ”. 


Vua nghe tín, tô cùng dau xót trong lòng liều dẫn nội cung. 
thái nk të trúng tà môi người trong thành, tất cả đi đến: 
trong rừng trúc. 

"Thánh giả ri sao sơ suất để đến ni nhu vây”. 

Đáp: "Đại tương! Dây là nghiệp quả biếp trước lo tác đã 
chin тиді, biết làm sao được?" 

Vua puẩn nộ nói cối đại thần: “Các khánh lập trúc chia ra 
các bướng tìm 
trống dùng Ia đốt chết cha ла”. 


bọn ngoại đao, đem tê nhối rào nhà 


Tôn giả can: “Dai nương! Không nên lầm cậu, trước bia ter 
tạo nghiệp nhiều như thắc để, nay Бап phải trả, bhông 
phái là chiu ibay сро ai dau" 


op 


Vua nói "Thánh giả bá bông pbai bậc đại sử sao? Trong 
chứng thanh ейп, tôn ng tôn giả thần thông đệ nhất, 
sao không bay di, đành ры} chịu dau Bb nbu vy?” 
фар: “Đại nương! Đại sit cüng này thôi, пау ngbiép lực 
đến, đến chữ “hån” ta còn kbông nhớ, buống chỉ phá! 
thần thông được 10 lời dite Nhat Lai vän không nhí ngi, 
thân thuyết Ca Dà rằng: Сід sử при khiến tråi qua tăm 
kiếp, thường không bếi tạo nghiệp bbi nhân duyên bội ngô, 
quá báo vån роді tự chịu. Nay ta phải chiu quả báo đâu 
cần phải nói là biết bay không”. 


Сап tån thuyết nhất thế hữu bộ tỳ nại gia tạp sự", quyËn 18. 


<5че manh bất khả tư nghị của thản thông quảng đại 
khiến người ta ngưỡng mộ, do đó, một số người gấp rút 
muốn đạt được thân thông, để thỏa mãn hứng thú hoặc kỳ 
vọng žo tướng bản thân. Thực sự người có thân thông cũng 
giống người hiện đại có các phương tiện giao thông như ô 
tô, máy bay, xe lửa hoặc các khí cụ hiện đại khác mà thôi. 
Khi sử dụng các loai khí cụ này đương nhiên еб quy tắc và 
điều kiện hạn chë, chứ dáu phải hoàn toàn muốn làm gì 
cũng được, khêng cần chịu trách nhiệm. Nếu như hoàn 
toàn không dựa theo nguyên tắc và hiện tượng co bản 
không chú ý giới han sử đụng thần thông của bản thần, rất 
có thể tạo ra nguy biểm lớn cho mình và người khác. Điều 
này cũng giống như điều khiển ò tô hoặc máy bay một cách 
khinh suất, sẽ tạo thành tai nạn xe có và tai nạn trên 
không, khiến bản thân và người khác đều phải chịu đựng 
đau khổ hay chết chóe. 


Như Рё Bà Đạt Da do sự hiếu kỳ due vọng của bán 
thân theo đuổi thån thông, sau khi có thần thông, lại sử 
dụng một cách bừa bãi nhằm thỏa тап duc vọng bản thân, 
kết quả gây ra thám kịch như việc vua Тап Bà Sa La bị con 
mành là vua А Xà Thế giam cằm đến chết, làm chia rë giáo 
đoàn Phật giáo, sát hại kê tu hành, rất đáng tiếc. 

Do đó, chúng ta phải hiểu biết sâu sắc, thần thông do 
điều kiện nhân duyên cấu thành, nèn thần thông có mức йа 
giới hạn. Mặc dù sức mạnh của thần thông có vẻ như vò 
cùng lớn, nhưng vẫn phải chịu hạn chế của điều kiện nhân 
duyên không thể thay đổi nghiệp lực, vì vậy mới cho có cách 
nổi “Thần thông không đánh lại nghiệp lực”. Thế nên, muốn 
dùng thần thông để tiêu trừ ác nghiệp đã tạo từ kiếp trước, 
hoặc là vô cớ muốn có phước báo, là điêu không thể xây ra. 

Dù tạm thời có về như đạt được mục đích, thật ra có thể 
chỉ là thay đổi nội dung một phần, bởi vì những điều này 
hết thảy đều phải dya vào quá trình tu tập của bản thân. 
Nếu như hiểu được điều này, chỉ thuần túy đựa vào ngoại 
lực, đối với sự phiển nhiễu tạo ra sau này, chấc chấn sẽ 
không tất hơn điều vốn có. 


HẠN CHẾ GỦA THÂN THỒNG 


Thần thông không thể thắng nghiệp lực 


Cho dù thần thông сда Phật giáo pháp là bất khả tư nghị, 
nhưng thái độ của Phật Đà đốt với thần thông rất rõ ràng, 
thân thông không phải là con đường cứu cánh, Phật Đà dùng 
bản thân mình là tấm gương tốt nhất để dạy đỗ chúng ta. 


si 


Vào năm 486 Т.СМ№. Ty Lani Ly vương nước Kiểu Tát La 
8 Ấn Độ, vì muốn trả thù việc lúc nhỏ bị tộc Thích Ca làm 
nhục, khối bình tiến đánh nước Ca Ty La Vệ của Đức Phật, 
thể sẽ tiêu điệt triệt để tộc Thích Ca. 

Вау giờ Đức Phả: đã 79 tuối, vì thương xót Lưu Ly 
vương cũng như muốn cứu rỗi quê nhà, khi Lưu Ly vương 
xuất chinh, Ngài đợi ở {тёп con đường quân đội chắc 
chấn đi qua, đưới sức nóng vào mùa hè của Ấn Độ, đạt 
đến nhiệt độ trên 40°С, Ngài rời bỏ nơi có bóng mát 
tán cây, tĩnh tọa dưới gốc cây khô héo khóng сб tản 
che. У 

Khi Lưu Ly vương thấy Đức Phật, lập túc xuống xe lễ 
bái và hỏi: “Thế Tôn! Vì sao lại bỏ cây có cảnh lá sum зиё 
mát mẻ, mà ngồi đưới cội cây khô héo này?”. 

Đức Phật trả lời; “Cáy có cành lá sum suê đương nhiên. 
mát më, nhưng bóng râm của ho tộc thân thích cảng lớn 
hơn bóng râm dé”. 

Luu Ly vương hiểu được hàm ý trong lồi nói của Dức 
Phật, liên lui quân. Sau này, Lưu Ly vương lân thứ 2, thứ 3 
khái binh, đầu gặp lời khuyên răn của Đức Phật. 

Nhưng, cuối cùng nghiệp báo của tộc Thích Са đã chín 
muổi, cuối cùng Lưu Ly vương cũng tấn công thành Ca Tỳ La 
Vạ, triển khai hành động tru diệt toàn thành rất đáng sợ, 
trong thành máu chảy thành sông, vài trăm người bị chôn 
sống, tiếng rên rỉ khấp mọi nơi, như vọng từ địa ngục. Đệ Lử 
của Đức Phật nhìn thấy, vô cùng bí thương bất nhẫn, chỉ có 
tâm Thế Tôn vững trải như núi. 

Thần thông đệ nhất là tón giá Mục Kiền Liên, biết được 
Luu Ly vương đem đại quân bao vây thành Ca Tỳ La Vë, liên 


> 
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hỏi Đức Phật: “Phật Đài thành Ca Tỳ La Vè bị хат lược bới 
Tam Ly vương, chúng ta có biện pháp nào không?”. 

Đức Phật từ tõn trå lời: 

“Mục Kiên Liên! Tộc Thích Ca phải chịu báo ứng của 
nghiệp tộc kiếp trước, đó là cộng nghiệp sở cảm, việc đã 
vậy, quả báo nay đã chín muỗi, không sám hếi nghiệp tội, 
cú kiêu ngạo ngang ngược, thì giống như tòa nhà mục nát, 
rốt cuộc phải 48 sup!” 

Tôn giá Mạc Kiên Liên nghe Đức Phật nói xong, tuy biết 
dó là sự thật, nhưng Ngài vẫn muốn thứ, liên dùng sở trường 
thân thông ca mình đến cứu nhần dán tộc Thích Ca. 

Lưu Ly vương đùng trăm vạn đại quân váy chặt thành 
Ca Tỳ La Vệ, bất cứ ai cũng không thể ra vào. Mye Kiên 
Liên dùng thần thông hay vào trong thành, chọn 500 người 
ưu 60 của tộc Thích Са, bay lên trên không, dùng bình bát 
nhết hết họ vào trong, rồi lại từ không trung bay ra. Sau 
khi ra khối thành, tới nơi bình an, Мис Kiên Liên giở bát 
trong tay ra, muốn thả 500 người có tộc Thích Ca, không 
пей những người của tác Thích Ca trong bát đều hóa thành 
máu cả! Mọi người mới biết được dụng ý của Đức Phật. 

Dó là sự thật về việc thần thông không thẳng nổi 
nghiệp lực, vốn không phải là con đường cứu cánh, Đức 
Phật tự thân đã thuyết minh tốt nhất và cũng là thái độ 
са bán của Phật pháp đối với thần thông. 


Không thể chấp trước thần thông 


Vi muốn hóa độ chúng sinh, Đức Phát cho phép đệ tử 
thị hiện thần thông, nhưng Đức Phật cũng cảnh báo đệ tử 
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vất rõ ràng, thần thông không phải là cứu cánh, không 
nên chấp trước. Đức Phật cũng lừng đùng việc thị hiện 
thần thông của vị đệ nhất thần thông tỳ kheo ni Liên Hoa 
Sắc giáo hóa đại chúng, 

Mẹ của Phật là Ma Gia hoàng hậu, sau khi Đức Phật dán 
sinh bảy ngày liên qua đời, sinh lên Рао Lợi thiên cung. Sau 
khi Đức Phật thành đạo, dùng sức thần thông lên cõi trời 
Đao Lợi thuyết pháp cho Ma Gia hoàng hậu nghe, do thời 
gian ở trên trời và nhân gian khác nhau, dù Đúc Phật chỉ 
thuyết một bài pháp trên cõi trời Đao Lợi, đưới nhân gian 
đã trải qua một thời gian khá dài, đại khái phải mất thời 
gian ba tháng mới trở về nhân gian, điều này khiến cho các 
đệ tử và đại chúng đều rất nhớ mong Ngài. 

Cuối cùng, ngày mà Đức Phật quay về nhân gian đã 
đến, đệ tử tứ chúng vô cùng hoan hi, mọi người tụ họp ở 
Khúc Nữ thành, bởi vì sau khi Như Lai 9 tầng trời thứ 33 
thuyết pháp xong, sẽ từ nơi này mà quay về nhân gian 
Theo truyền thuyết lúc bấy giờ, Đế Thích Thiên dùng 
thần lực hóa hiện ba bậc thẩm vàng ràng, thủy tinh, bạch 
ngân, Thế Tôn sẽ hạ xuống thèm báu vàng ở giữa quay về 
nhân gian. 

Đức Phật từ trên trời trở về, các đệ tứ cũng như tứ 
chúng đầu muốn trở thành người đầu tiên thấy Phật. Đương 
thời, Liên Hoa 84е là vị thần thông đệ nhất của tỳ kheo 
ni, bà dùng thân thông biến mình thành Chuyển Luân Thánh 
Vuong, dùng luân vương thất bảo dán đường, kẻ tùy tùng 
nhiều như mây trôi, như ánh sáng của mặt trời. Nhìn thấy 
uy thế mạnh më, mọi người tự nhiên nhường ra một con 
đường, Bà là người đầu tiên đến trước Đức Phật, rôi trở lại 
hình đáng cũ, đảnh lễ dưới chân Phật, mọi người bị một nữ 


chúng lại là người đầu tiên đảnh lễ Như Lai, ai nấy xôn 
xao hoang mang. 

Bà xin Đức Phật: 

“Phật Dà! Đệ tử Liên Hoa Sắc là người đâu tiên đến 
nghênh tiếp thánh giá Đức Phật, xin Ngài nhận sự bái 
kiến của đệ tit”, 

Đức Phật mim cười, từ tốn đáp: 

“Liên Hoa Sắc! Ngươi không thể nói là người gặp được 
ta đầu tiên!”. 

Liên Hoa Sác kinh ngạc, quay nhìn trái phái, thấy сас 
trưởng lão như Đại Ca Diếp... mới từ sau lưng mình di tới. 
Liền Hoa Sắc dùng giọng hoài nghĩ hỏi: 

“Thế Tôn! Ai đến trước hơn cả Liên Hoa Sác mà đến 
được Đức Ph: 

Đức Phật тїт cười đáp: 

“Người đón ta đầu tiên là Tu Bê Đà, bây giờ Tu Bỏ Dé 
đang ở trong thạch động núi Kỳ Xà Quật quán sát tính 
không chư pháp, ông ta mới là người nhìn thấy ta thật sự. 
Người thấy pháp mới là người chân thật nhìn thấy Như Lai”. 

Thế rải Đức Phật tung bài kệ: “Không, vô, giải thoát 
món, đó mới là nghĩ thật của việc lễ Phật. Nếu người muốn 
lễ Phật, bất luận là tương lai haše quá khứ, đều phải nên 
quán không, không có thực pháp сб thể đấc, đó mái gọi là 
nghĩa của lễ “Phật”, 

Lúc ấy, tôn giả Ти Bò Dë đang may áo trong hang động 
ở núi Linh Thứu, ông nghe được tin Đức Phật trở về nhân 
gian, muốn đứng lên muốn bỏ xuống bộ áo đang may trong 
tay đi đón Phật, chính vào lúc ấy, trong lòng ông chợt nghĩ: 
“Thế nào mới thực sự là gặp Như Lai? Pháp thân của Đức 


MÔN 


Phát. không phải mắt thịt сб thể thấy được. Ta di đón tiếp 
Như Lai, nhưng cái gì là Thế Tòn? Là nhãn, nhĩ, thiệt, thân, 
ý u? Ta đến đó chỉ thấy được Như Lai do tứ đại địa, thủy, 
hỏa, phong hòa hợp mà thành? Chư pháp đều là Không tịch, 
Vô tạo, Vô tác, chính như Thế Tón sở thuyết: nếu như có 
người muốn lễ kính Như Lai, phương thức thắng điệu nhất, 
chính là quản được tự tính của Ngũ Âm lục đại, đều không 
và vô thường. Phật quá khứ, Phật vị lai cũng như Phật hiện 
tại, tất cả đều vò thường, nếu như người nào muốn lễ Phật, 
bất luận là quá khứ, tương lai, hiện tại, cần nên quán tưởng 
pháp không; nếu người muốn lễ Phật, bất luận là quá khứ, 
tương lai, hiện tại, phải nên quán tưởng vô ngã. 

“Trong đó vô ngã, vò nhân cũng không có hình thể dung 
mạo không сё người dạy, không có người được dạy. Chư 
pháp đều là khòng tịch, cái gì là ża? Cái ta là vò chủ, ta hiện 
nay quy mệnh về nơi tụ của chính pháp”. Sau khi suy nghĩ 
như vậy, Tu Bề Dë trở về chỗ của mình ngồi xuống tiếp tục 
vá áo, do đó, Như Lai nói Ти Bồ Рё là người quán pháp thân 
Phật, là người đầu tiên nhìn thấy Phật vậy. 


Thần thông không thể 
thay đổi được vận mệnh 


Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, thần thông vốn không 
thể thay đổi được điều đã thành sự thật, nó chỉ là sản vật của 
duyên khởi pháp tắc, không phải là con đường cứu cánh. Sự 
tích tôn giá Mục Кїёп Liên vào địa ngục cứu mẹ, chính là một. 
thực chứng tốt nhất. 

Mùa hạ ở Ấn Độ, cùng là mùa mưa, mỗi khi trời mun, 
giống như thác đổ, đường sá không thế ải lại, thèm vào đó 


ме 


sau khi mưa, răn độc, côn trùng sinh sôi, vô cùng nguy hiểm, 
đo đó, vào thời gian này Đức Phật liền dẫn tăng chúng ở 
trong tinh xá chuyên tâm tu trì, gọi là “An cư kiết hạ”, 

By giờ, Ngài Mục Kiên Liên đang trong thiên định, 
bỗng nhó đến mẹ: “Từ sau khi xuất gia, không hê qua 
nhà thăm mẫu thân, không biết mẹ có khỏe không?”. 
Ngài liền dùng thiên nhãn quan sát thế gian, thấy mẹ 
mình đã chết và bị dày vào nẻo пва quỷ, không thể ăn 
bất kỳ thứ gì, thân thể chỉ còn đa bọc xương, vô cùng 
đau khổ. 

Mục Kiên Liên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng 
vô cùng đau xót, lập tức dùng bình bát đựng dày cơm, vận 
dụng sức thản thông, tới nơi đút cho mẹ ап. Bà mẹ vội 
vàng bốc lấy cơm nhét vào trong miệng, không ngờ, thức 
ăn còn chưa tới miệng đã hóa thành 10а cháy, không cách 
nào ăn được. 

Mục Kiên Liên vận dụng hết mọi khả năng uy lực 
thần thông, nhưng vẫn không thể giúp mẹ ăn uống được 
chút gì, ngài liễn bật khóc to Кёи gào bản thân mình thần 
thông quảng đại nhưng không cách nào giải trừ được nghiệp 
báo của mẫu thán, Mục Kiên Liên vô cùng bi thương đau 
khổ, dành dàng sức thần thông, bay trở về trong vườn Cấp 
Сё Рдс, kể lại cho Đức Phật nghe. 

Thế rôi, Đức Phật day Mục Kiên Liên vào ngày 15 
tháng 7, hãy cúng đường tảng chúng, dùng cóng đứe tiêu 
tán cầu phúc cho cha mẹ 7 đời quá khứ, cha mẹ đời hiện 
tại, cũng như người đang bị ách nạn. 

Vào ngày 15 tháng 7, bất luận thánh giá của Đại thừa, 
Tiểu thừa, trải qua ba tháng chuyên chú tu hành, tu chứng 
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Tôn giả Mục Kiến Liên dùng thần thông xuống địa ngục cứu те 
bị đây dưới đường quỷ đói nơi địa ngục. 


„эё 


đặc biệt viên mãn, đều hội cùng một tám đến thọ đụng 
sự cúng dường này. 

Những thánh chúng cụ túc thanh tịnh giới hạnh, đạo 
hạnh, công đức eũng quảng đại và thảm sâu như đại đương, 
nếu có thể cúng dường tăng chúng thanh tịnh này, thì cha 
me thời hiện tại, cha mẹ 7 đời quá khứ, lye thân quyến 
thuộc đều có thể ra khỏi địa ngục súc sinh, đạo đồ nga quf 
và đạo đồ địa ngục... đó là ba đường dau khổ. Ngay lúe ấy họ 
lập tức được giải thoát, tự nhiên có được cơm ăn áo mặc. 

Mục Kiên Liên tuân theo giáo huấn của Đức Phật, quả 
nhiên mẹ của Ngài được ra khỏi sự đau khể của chốn nga 
quỷ (quỷ đối). 


Không thể dựa vào đặc điểm 
của thần thông 


Ngoài ví ди của Đức Phật, thì cái chết oan ức của vị đệ 
tử Phật có thân thông đệ nhất Мос Kiên Liên chứng mình 
không thể trông cậy hoàn toàn vào thần thòng. 

Chiến hôm đó, thành Vương Xá có vẻ ám trầm, khác 
lạ, đường phố vắng vẻ, nửa ngày trời mà không аі qua lại, 
chỉ có Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, người trước người 
sau đang đi trên đường. Hai vị tôn giả không ngë đầu 
đường, có một nhóm ngoại đạo cẩm gây, dang bàn bạc cách. 
tấn công hai vị ty kheo đang đi riêng lê. Nếu chỉ vô cớ mà 
đánh người, không khói làm mất tác phong đàn ông, chúng 
quyết định Вт cớ gây gó. 

"Trước tiên, chúng gặp Xá Lgi Phát. nhưng Ngài Xá Lợi 
Phất dùng tha tám thông nhìn thấu tâm tư của họ, lời của 


томы. 


Ха Lợi Phát quá thâm áo, bọn ho đầu không hiểu, nên 
không cách nào hạch sách, thái độ ung dung tự tại của Xá 
Lợi Phát khiến chúng không có cớ gây gó, bèn tìm tới Mục 
Kiên Liên 

Chuyên thát đúng lúc, thật ra X4 Lợi Phất và Mục 
Kiển Liên mới từ địa ngục trå về và đã рар đạo sư của bọn 
ngoại đạo là Phố Thich Na. 

Thì ra, khí trưởng lão Xá Lợi Phất và Myc Kiển Liên ở 
thành Vương Xá, thường xuyên quan sát năm chến địa ngục, 
nga quỷ, súc sinh, người, trời. Hôm ấy, vừa lúc tuần hành 
quán sát tới địa ngụe Vô Gián, Ха Lợi Phát nói với Mục 
Hiên Liên: 

“Tôn giả, хіп hãy vì những hữu tình nơi ngục Vô Gián 
này đập tất nỗi khổ sức nóng mãnh liệt của lửa”. Mục 
Kin Liên bay vọt lên không, đứng trên địa ngục giáng 
mưa xuống như trục bánh xe xoay, lửa nóng mãnh liệt trong 
địa ngục liên tất theo nước đổ tói của trận mưa lớn. 

Xá Lợi Phát xem xong, lại nói: “Ngài hãy nghi một 
chút, để tôi thay cho”. 

Xá Lợi Phất nhập vào Thắng giải tam ma địa, giáng 
một trận mưa, khiến toàn bệ địa ngục йёи đẫm ướt, mát 
mẻ, không còn nóng khó nữa. 

Вау giờ, ho nhìn thấy Phố Thích Na, đạo sư của bọn 
ngoại đạo, do lúc sống tuyên thuyết giáo tà ác, nên trên 
lưỡi có 500 lưỡi cày sắt làm chảy máu. Ông ta nhìn thấy bai 
vị tôn giả, liên kêu lên; 

“Đại đức! Nếu các Ngài về đến Thiệm Bộ châu, xin nối 
cho môn đồ của tải là: Do khi còn sống tài giảng thuyết tà 
pháp, Һу lộng người khác, do ác nghiệp bị đọa vào địa ngục 


-x<n 


Vô Gián, lưỡi mọc 500 lưỡi сау chảy máu, chịu sự khổ não гїї 
lớn. Khi các đệ tứ của tôi cúng đường tháp thờ của lôi, thân 
tôi ở địa ngục còn chịu sự đau đớn gấp bội, xin hãy nói với họ 
từ nay về sau đừng cúng dường nữa, để tôi đỡ đau đớn”. 

Hai người từ địa ngục trở về, nối nhau cùng vào trong 
thành và ở trên đường đi gặp bọn đệ tử của Phố Thích Na. 

Tòn giả Xá Lợi Phát di trước, tôn giả Mục Кіёп Liên đi 
chậm hơn. Bọn ngoại đạo gặp Mục Кїёп Liên, Ngài liền 
nói lại với ho: 

“Thảy ейа các ông là Phố Thích Na, khi ở nhân gian 
giảng thuyết pháp tà ác cuồng mê hoặc người đi, nên пау 
bị đọa vào địa ngục Vô Gián chịu sự khổ não rất lớn về 
thân, lưỡi mọc 500 lưỡi cày sắt, cày kéo chây máu rất khổ 
sở, ông ta nhờ tôi về nói với các ông: Ông ta khi còn sống 
thuyết pháp tà ác, cuóng hoặc chúng sinh, пау doa vào nẻo 
ác, chịu nỗi khổ cày lưỡi. Ông ta kêu gọi các ông không 
nên cúng dường tháp thờ ông ta nữa, bởi vì khi có người 
cúng dường đau khô сда ông ta sẽ gia tăng gấp đôi”, 

Đệ tử của Phố Thích Na nghe xong, vô cùng phần nộ, 
quát mắng: 

“Anh em nghe rõ chưa! Tên đầu trọc sa môn này không 
những dạy đời chúng ta, ngay đại sư chúng ta cũng bị hắn 
phi báng, bây giờ phải làm sao?”. 

Chúng hò hát, múa gậy đánh дар Mục Kièn Liên, đánh 
đến khi thịt Ngài nát như tương, mới hò nhau rút lui. 

Вау giờ, Xá Lợi Phát đang lấy làm lạ vì sao Мис Kiên 
Liên đi chậm đến vậy, vội quay lại tìm, chỉ thấy thán thể 
của Mục Кїёп Liên nát nhi văng vãi khấp mat đất. Xá Lợi 
Phất đau xót kinh ngạc hồi: 
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“Tôn giải Ông làm sao ra nông nỗi này?”. 

Mục Kiên Liên trả lời: 

“Dó là duyên cớ của tôi vậy”. 

Ха Lợi Phất chưa hiểu liên hải lại: 

“Trưởng giả! Ông không phải là người có thần thông 
đệ nhất trong Thanh Văn chúng của Như Lai ư, chẳng lẽ 
không thể tránh được kiếp nạn này”. 

Mục Kiên Liên trả lời: 

“Khi nghiệp lực níu kéo, ngay chữ “thắn” tôi còn không 
thể nhớ, huống hỗ phát khói thần thông”. 

Tin này đương thời cực kỳ chấn đông, vị thân thông đệ 
nhất Mục Kiên Liên, lại chết thám đến thế ấy. Không 
nghi ngờ gì nữa, đó chính là một bài học có sức lay động, 
cũng tiêu trừ tư tưởng mê muội rất nhiều người quá tin 
thần thông, không gì là không làm được và cũng chúng 
minh sự thật, thần thông không thể thắng nổi nghiệp lực. 


TÁC DỤNG CỦA THÂN THÔNG 
Thần thông, phương tiện hóa độ chúng sinh 


Thân thông không phải con đường cứu cánh, tại sao lại 
phải hoe tập thần thông? Dó là do duyên cớ dùng dë độ 
hóa chúng sinh. 

1. Thuyết pháp thân biển: Như Lai có vô ngại đại trí hiểu 
biết nghiệp nhân thiện ác và quả báo thiện áe của chúng 
sinh. Do đỏ, hiện nhất thiết thần biến thuyết pháp hóa 
độ họ. 


Sa. 


2. Giao giới thân biến: Như Lai dạy dà tú điều nên làm 
(ưng tác), không nên làm (båt ung tác), nên tín (mg 
tín), không nên tin (bất ưng tín), nên thân cận (ưng 
thân cận), không nền thân cận (bát ưng thân cận), tạp 
nhiễm pháp, thanh tịnh pháp... hiển hiện chư thân biến 
để khuyên dạy. 

3. Thần thông thần biển: Như Lai vì muến điều phục 
chúng sinh kiêu mạn, hoặc hiện mát thân làm nhiều 
thân, hoặc hiện nhiều thân làra một thân, vách núi 
tường йа ra vào vô ngại. Thân trên phóng ra lửa, thân 
đưới phóng nước, hoặc thân dưới phóng lửa, thân trên 
phóng nưỡe, hoặc ổi vào đất như đi vào nước, xuống 
nước như đất... dùng các loại thần biến dièu phục 
chúng sinh. 


Trong bộ “Soạn tập bách duyên kinh” có chép sự tích 
về việc Đức Phật dùng thần thông giáo hóa kë kiêu mạn: 

Một lần nọ, khi Như Lai thuyết pháp nơi Са Lan Đà 
Trúc Lâm, trong thành vừa lúc có một cô vũ nữ nổi tiếng, 
cụ túc thông minh thế gian, biện tài vô ngại, nhưng cô ta 
cũng có một số nghĩ Һоас không thể hiểu. Có người nói cho 
cô biết, người có nhất thiết trí là Đức Phật đang thuyết 
pháp trong Trúc Làm, cô có thể đến đó thỉnh vấn. Cô vũ 
nữ nghe xong, liên cùng với chúng nhân vừa са hát vừa 
nhảy múa, tim đến Trúc ат. Vừa gặp Thế Tôn, сё vẫn 
kiêu mạn phóng dật cười đùa, không có vë gì kính trọng 
Như Lai cả. 

Đức Thế Tôn thấy có ta vô lễ, liền dùng thản lực 
biến cô ta thành một lão bà trăm tuổi, tóc bạc như tơ, 
mặt đầy nếp nhãn, răng lung lay sắp rụng, lom khom đi 
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lai. Người vũ nữ thấy hình dáng mình bông nhiên thay 
đổi, trong lòng kinh hoảng, biết chắc chấn đó là uy thần 
Đức Phát. Cô уй nữ sinh khởi tâm hổ thẹn, sám hối 
thưa với Phật: “Vừa rẻi соп ở trước mặt Thế Tôn, kiêu 
man tự đại, phóng tứng buông thả. Nay xin Thế Tôn tha 
thứ cho con”, Thế Tôn biết tám người vũ nữ dā được 
điểu phục, liền đùng sức thần thông biến cô vũ nữ trở 
lại thân tươi trẻ như trước. Bấy giờ, các đại chúng có 
mặt, nhìn thấy người vũ nữ, trong mật lúc biến già biến 
xấu, một lúc lại trẻ trung xinh đẹp, biến hóa уб thường, 
ai nấy sinh khởi tám chán ghét xa ha, tâm khai ý giải, 
có người liên đấc quả А La Hán, cũng có người до đó 
phát tâm vô thượng bô đẻ, 

Ngoài ra, Phật, Вб Tát vì muốn giáo hóa chúng sinh, 
nên khi thị hiện đức đụng của tam nghiệp thân, khẩu, ý, 
cũng có ba loại chỉ дау. Trong quyển thứ 469 bộ “Đại Bát 
nhã kinh” chép, Bô Tát giáo hóa có thể chia làm ba loại: 
thần biến giáo hóa, ký thuyết giáo hóa và giáo giới giáo hóa. 

Thần biến giáo hóa tức Пё Tát Lừ bi thương xót chúng 
sinh nơi địa ngục chịu khổ, thị hiện thân thông, diệt trừ 
các loại công сз khó hình như đầu sôi, lửa, đao kiếm.. 
khiến mọi chúng sinh nhờ thàn biến, thoát khỏi địa ngọc, 
sinh lân cài trời, thọ hưởng mọi điều vui. 


Trong quyển 27 bộ “Câu Xá luận”, cũng có ghi vë ba 
loại giáo hóa: thần biến giáo hóa, ký tâm giáo hóa, giáo 
giới giáo hóa. Ва loại giáo hóa này thông qua ba loại trong 
sáu thần thông. Thần biến giáo hóa tương đương với thần 
túc thông, ký tâm giáo hóa Lương đương với tha tâm thông, 
giáo giới giáo hóa tương đương với lậu tận thông. Trong đó, 
thần biến, ký tâm dùng để hàng phục, hóa độ chúng sinh 
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quy phục, tín thọ, còn giáo giới thần biến tiến thêm một 
bước khiến họ phát tâm tu hành. 

Quyển 25 bộ “Đại trí độ luận” viết: “Bô Tát Ma На 
Tát hành Bát nhã Ba la mật đa thời, trú trong thần 
thông Ва la mật, vì chúng sinh làm dièu lợi ích. Tu Bễ 
Để! Bà Tat nếu ha thần thông, không thể tùy theo ý 
của chúng sinh khéo thuyết pháp, đó là nguyên nhân 
vậy, nên Tu Bò Вё! Bề Tát Ma Ha Tát khi hành Bát nhã 
Ва la mát đa, phát khởi thần thông. Tu Bỏ Dë! Cũng 
như chim không có cánh không thế bay, Bê Tái không 
có thần thông không thể tùy ý giáo hóa chúng sinh. Vì 
nguyên nhân này, nên Tu Bå Để! Bỏ Tát Ma На Tát 
hành Bát nhã Ba la mật, phải nên khởi thần thông, khi 
đã khởi thần thông, nếu làm lợi ích cho chúng sinh sẽ 
tùy ý được lợi ích”, 

Trong kinh còn viết, Bô Tát dùng thiên nhãn quán sát 
hết ау quốc 6 nhiều nơi như cát sông Hằng, nhìn thấy 
chúng sinh trong quốc thể nào, liền dùng sức thần thông 
đến nơi đó, hiểu tận tâm tướng chúng sinh, tùy theo sự cần 
thiết rồi vì họ thuyết pháp, hoặc thuyết pháp về bố thí, 
hoặc thuyết về trì giới, hoặc thuyết thiên định, hoặc tuyên 
thuyết pháp Niết bàn. Còn nữa, Bồ Tát dùng thiên nhĩ 
nghe hai loại ñm thanh của nhân, phi nhân và dùng thiên 
nhĩ nghe pháp thập phương chư Phật sở thuyết và đều có 
thể thọ trì và tuyên thuyết cho chúng sinh các pháp như 
mình đã được nghe уду. 

Ngoài ra, Bò Tát đây đủ thanh tinh của tha tâm trí, 
dùng tha tâm trí liễu tri tâm chúng sinh, tùy theo sự 
tương ứng vì họ thuyết pháp. Còn tác mệnh trí của Вӧ 
Tát, có thể biết được mọi bản sinh xứ, ngoài việc nhớ 
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về mình, còn có thể nhớ được bản sinh của người khác. 
Bô Tát dùng túc mệnh trí, nhớ được hết thầy danh tự 
chư Phát và đệ tử chúng của thời quá khứ. Nếu có 
chúng sinh hoan М tin túc mệnh, Bô Tát liên thị hiện 
việc của túc mệnh vì họ thuyết pháp. Bỏ Tát vận dụng 
thần thông như ý tới quốc thổ vô lượng chư Phát, cúng 
dường chư Phật, từ chúng thiện căn của chư Phát trở 
về bản quốc. 

Quyển 42 bộ “Đại trí độ luận” viết: “Bå Tát muốn hành. 
Bát nhã Ba la mật đa, không nên trụ nơi các thản thông. 
Vi sao như vậy? Các thắn thông, tướng của mọi thần thông 
là không, thần thông đã kháng nên kháng có tên gọi thần 
thông, nếu Па cái không cũng kháng có thần thông. Thần 
thông tức không, không tức thần tháng. Thế Tôn! Do nhân 
duyên này, Bå Tát muốn hành Bát nhã Ba la mật đa, không 
nên trụ nơi các thần thông. “ Từ đấy сб thể thấy, nếu như 
Bà Tát muốn hành Bát nhã Ba la mật đa, không nên chấp 
trước với mọi thần thông, bội vì thể tính và hiện tượng của 
thần thông đều là không, huyễn không có thật, mặc dù 
nhìn thì như có đủ loại hiện tượng, nhưng thực không có 
thể tính bất biến. 

Do đó, trong sáu loại thần thông, Phật pháp xem 
trọng nhất là lậu tận thông, từ đó tu thêm năm loại 
thần thông trước, do thần thông này có thể tày ý thọ 
sinh, đối với mọi vui, khổ đều không nhiễm trước, ví du 
như hóa thân, chư Phát biến hiện, có thể làm mọi chuyện, 
nhưng vẫn không nhiễm hết thấy khổ, vui. Bồ Tát khi 
hành Bát nhã Ba la mật đa, chính du hý thần thông 
như thế, cá thể thanh tịnh chư Phát quốc thổ thành tựu 
chúng sinh. 
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Vận dụng thần thông 
để đại chúng sinh khởi lòng tin 


Trong “А Hàm kinh”, thường thấy đức Thế Tôn thị 
hiện thần thông giáo hóa chúng sinh, khiến họ sinh khởi 
lòng tin. Trong bộ “Thích thiền Ba la mật” viết: “Nếu 
muốn giáo hóa chúng sinh, hiện by vọng làm được việc 
này, khiến tâm thanh tịnh, phải nên tu tập hết thảy thần. 
thông dạo lực”. Đức Phật khi mới thành đạo, cũng từng 
thị hiến thần thông, hàng phục độc xà до Са Diếp là 
người theo Hồa giáo nuôi đường, khiến Ngài Ca Diếp quy 
у Phật pháp. 

Trước kia Ca Diếp là một trưởng giả nổi tiếng ở địa 
phương, quốc vương, quan lại và bá tánh đều giao kết. với 
ông, ông có 500 đệ tử, trú ở bên bờ sông Мі Liên Thiên. Вау 
giờ, Như Lai quyết định khai thị giáo hóa Ca Diếp trước, 
khiến ông tín tâm hoan hi, vui về tin Phật pháp, như vậy 
chúng nhân còn lại sẽ theo Ca Diếp quy у Phật hết thầy. 

Ba anh em Са Diếp vốn thờ bái Iða thần, trong gian 
nhà thờ Hồa thần rủa họ, có một con hảa long (rồng lửa). 
Đức Phật vì muốn giáo hóa, nên сё ý giả như không biết, 
xin vào tạm trú một Hỏa long thất. Giữa đêm, con Hoa 
long phun ra khói lửa. định hại Đức Phật. Phật liền nhập 
vào Hỏa quang tam muội hãng phục Hỏa long. 

Trong thất, lửa bằng bốc cháy rực lên nóng bỏng, mọi 
người sợ Hỏa long và lửa lớn thiêu hại Đức Phát, vò cùng 
căng thẳng, có đệ tử thậm chí bật khóc. Nhưng Uu Lâu Tân 
Loa Ca Diếp nói với môn đổ: “Theo quan sát của ta, chưa 
chấc lửa lớn thiêu được Đức Phật, có 1ё sa môn đã hàng 
phục được Hóa long rồi”. 
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Cuối cùng, Đức Phật hàng phục Hỏa long, thu vào trong 
bình bát, sáng sớm hôm sau bước ra đưa cho môn nhân của 
ngoại đạo xem, đại chúng thán phục, liên quy y Phật Ра. 


Thần thông, phương tiện Đức Phật 
dùng giáo hóa đệ tử 


Phật pháp lấy trí huệ và từ bi làm trung tâm tu chứng, 
còn thần thông chỉ được xem như sản phẩm phụ thuộc. 
Đương nhiên nếu từ trí huệ thần thông thậm thâm quan 
sát, thiển định, trí huệ, từ bi và thần thông, hoàn toàn 
thống nhất làm một, trổ thành phương tiện quảng đại cứu 
độ chúng sinh. Nhưng trong tu tập cơ bản, thần thông là 
công cụ phụ thuộc. 

Thần thòng ngoại trừ là một sản phẩm phụ của quá 
trinh tu hành, eó khi cũng sẽ trở thành môt loại công cụ 
giáo hóa đạc thù, thành phương tiên dë Đức Phật giáo hóa 
đệ tử. Đương nhiên có khi cản thiết, thần thông cũng được 
xem như thần biến giáo hóa, tức thị hiện thần thòng bất 
khá tư nghị, khiến người khác tin phục, để dán nhập chính 
pháp. Do đó, xem thần thông như một loại công cu giáo 
hóa một loại phương tiện truyền дау Phật pháp. 

Hiện nay, không có vùng xa xôi nào giao thông và 
phương tiên truyền thông không dën được, trái đất trở 
thành nhà bé như thôn xóm. Nhưng, nước Ấn Độ của hơn 
2500 năm trước, khoảng cách xa xói quả thực rất khó khăn 
cho việc nghe pháp. Nên thần thông ngoại trừ được dùng 
để giáo hóa chúng sinh, còn có thể xem như công cụ giáo 
hóa để truyền đạy ở khoảng cách xa xôi. 
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Ở chương trước, chúng ta từng nhấc vẻ chuyện, khi Đức 
Phật trú ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thành Xá Vệ, còn 
Mục Kiên Liên và Xá Lợi Phất đang du hóa ở viện Са Lan 
Đà Trúc Lám thành Vương Xá, hai người cùng ở trong một. 
gian thiển thất, Đức Phật từng cùng Mục Кіёп Liên thực 
hiện việc dạy học từ xa, ở đây chúng ta đơn giản lướt qua. 

Ngày по, Mục Kiên Liên và Xá Lợi Phất cùng ở trong 
một gian thiển thất, Xá Lợi Phất có cảm giác như Mục 
Кїёп Liên gần như không hô hấp, thậm chí trong phòng 
gần như không có sự tàn tại của ông ta nữa. Xá Lợi Phất 
tưởng Mục Кїёп Liên đang nhập điệt, tận chính thọ, nhưng 
Mục Hiển Liên lại trả lời không phải đang nhập chính 
định của tịch diệt tân chính thọ, mà đang dùng thiên nhãn 
thông và thiên nhĩ thông trò chuyện với Đức Phật, thỉnh 
giáo các vấn để tu hành, 

Trong sự giáo hóa của cuộc đời Đức Phật, mức độ 
dùng nàng lực thần thông làm phương tiện giáo hóa khá 
cao. Dùng túc mệnh trí để biểu biết sự tích chư Phật và 
bán sinh của các đệ tứ vào thời quá khứ, hoặc dùng thiền 
nhãn thông hiểu biết dự kiến vë tình hình vãng sính của 
chúng sinh sau khi chết, tự đo tới lui tam giới, thị biện 
thần biến thuyết pháp cho mọi loại chúng sinh như thiên 
nhân (như ý thông)..., đều là phương tiện Như Lai hóa độ 
chúng sinh. 

Đức Phật thường xuyên dùng thiên nhãn thông để duw 
báo tương lai, nhưng không phải tất eà mọi người đều Чп 
thọ. Thị giả vào thời kỳ đầu của Thế Tòn tên tỳ kheo Thiên 
Tinh, là mật ví dụ 

Lån kia, Đức Phật cùng thị giả tỳ kheo Thiên Tỉnh ở 
tại thành Vương Xá, bấy giờ trong thành có một vị lõa 


hình ngoại đạo tên gọi Khổ Юйс, thường xướng ngôn thế 
này: “Phián não của chúng sinh, vô nhân vô quả, giải thoát 
của chúng sinh cũng không có bất kỳ nhân đuyên nào”, Tỳ 
kheo Thiên Tỉnh bạch với Đức Phật: “Thế Tôn! Nếu như 
thể gian cá А La Hán, vị Khổ Đắc này nhất định là bậc 
đứng đầu”. 

Đức Phật nhắc rằng Khổ Рас Ni Сап không phải А La 
Hán, vì ông ta chẳng chút ngộ hiểu gì đạo А La Hán. 

Tỳ kheo Thiên Tính thết ra những lời bất như pháp 
như vậy, Đức Phật liền trách ông ta: “Này Кё sỉ mê! Ta đối 
với А La Hán không có đố ki. do tâm của bản thân ông 
sinh tri kiến tà ác nghỉ ngờ lung tung mà thôi! Khổ Bác 
không phải А La Hán”. 

Phật liên dùng thiên nhãn quan sát, biết được bảy ngày 
sau, Khá Бас sẽ bị đau bụng đến chết, sau khi chết sẽ sinh 
vào chốn nga quý, thi thé bị vứt bó ngoài rừng hoang, 

Lúc ấy, tỳ kheo Thiên Tỉnh vội tới nơi ở của lôa hình 
ngoại đạo Khổ Đắc Ni Сап báo tin cho ông ta: “Trưởng giả! 
Sa môn Cổ Đàm hiện nay dự kiến sau bảy ngày, ông зё 
mắc bệnh do ăn thức án dë qua đêm đau bụng đến chết, 
chết rồi sẽ sinh vào chốn пра quỷ, bạn đồng tu sẽ đem thi 
thể ông vứt nơi rừng hoang. Trưởng lão! Ông nhất định 
không được để ông ta nói trúng nhé”. 

Khá Bác vì lời du ngôn đó, bát đầu tuyệt thực, tới ngày 
thú 7, trong lòng ông ta nghĩ chắc không còn vấn đề gì, tâm. 
cảnh trút bó gánh nặng, liên bắt đầu ап mật ong den, Sau 
khí ăn mật ong đen, ông ta còn uống nước lạnh, không ngờ 
vừa uống xong, đột nhiên đau bụng dữ dội không thể cứu 
được rồi chết, khi ông chết các bạn đông tu đem di thể ra 
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nơi rừng hoang và Khó Đác cũng sinh làm nga quỷ, giữ ở 
bën cạnh thi thể. 

Tỳ kheo Thiên Tính khi nghe tin này, 14р tức 161 
rừng hoang, cũng nhìn thấy thân hình ngạ quỷ của Khổ 
Đắc 

Nhưng, Thiên Tinh vẫn chưa chịu đẹp bỏ ý định, liên 
trẻ về bạch với Đức Phật: “Thế Tôn! Khá Бас Ni Сап sau 
khi mệnh chung, sinh lên còi trời thứ 33 của Đế Thích 
Thiên”. Hiến nhiên là Thiên Tỉnh vẫn không tín thần thông 
của Như Lai, nên vẫn muốn dối gạt đức Thế Tôn. Đức Phật 
liên nói: “Việc đến vậy sao ngươi vẫn không biết hối cải, 
người đã chứng dác А La Hán vốn không còn tho sinh, 
cũng không có {һап trung ấm, người lại nói là Khổ Đấc 
sinh lên cõi trời thứ 33?”. 

Tỳ kheo Thiên Tinh đành phải nói thật: “Thế Tôn! 
Đúng như lời Ngài nói, Khổ Đắc Ni Сап vốn không sinh 
lên cõi trời thứ 33, hiện nay đang chịu quả báo thân пра 
quy”. 

Đức Phật nói: “Si mê như ngươi! Chư Phật Như Lai vón 
luôn nói thật không hai, nếu như lời Như Lai nói đi nói lại 
là không đúng đâu”. 

Đức Phật thường xuyên vì tỳ kheo Thiên Tình thuyết. 
pháp yếu chân thất, nhưng ðng ta vẫn không có chút nào 
lòng tín thọ. 

Dù tỳ kheo Thiên Tình tuy trong thời gian đi theo Phật 
làm thị giả, nhìn thấy thần thông do Như Lai thị hiện, 
nhưng văn chỉ là vọng tưởng, không chịu tin nhận lời chân 
thật của Như Lai, thậm chí khi chết do phi báng Phật mà 
phải sinh vào chốn địa ngục. 
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Trong các đệ tü của Phật, thần thông là một hiên tượng 
rất phổ biến, rất nhiều đệ tử Phát đều có thần thông 
quảng đại. 

"Thần thông Như Lai, nếu у pháp tu trì, người nào cũng 
có thể dat được. Trong các đệ tử Như Lai, vô số người 
chứng được thần thòng quảng đại, cho thấy thản thông 
Phật pháp là một hiện tượng rất phổ biến 

Trong các đệ tử của Phật, Mục Kiên Tiên vinh du được 
tôn làm “thần thông (hoặc thần túc) đệ nhất”. Trong tăng 
đoàn, phàm là xảy ra việc khó cần phải đùng thần thông 
mới có thể giải quyết được, mọi người luôn nghĩ tới Mục 
Кёп Liên. 

Quyển 19 bộ “Tạp А Hàm kính” ghi, khi đức Thế Tàn 
dùng thần lực thăng lèn cối trời Đao Lợi để thuyết pháp 
cho Ma Gia hoàng hậu, trải qua ba tháng, vẫn chưa quay 

‘vê nhân gian. Lúc ấy, tăng đoàn rất nhiều đệ tử tưởng 

nhé đức Thích Tôn, nhưng đại đa số không có thần thông 
để có thë thăng lên cõi trời Đao Lợi, do đó họ thỉnh cầu 
Mục Kin Liên lên trời xin Phật sớm trở về nhân gian. 

Mục Kiàn Liên nhận yêu cầu của mọi người, bay lên cõi 
trời Đao Lợi, nhìn thấy việc thuyết pháp của Bức Thích Ca 
với chúng sinh cõi trời. Sau khi đỉnh lễ xong, liền bạch lại 
tâm ý sư huynh đệ trong tăng đoàn, Đức Phật hứa sau bảy 
ngày sẽ trở về nhân gian. 

Trang các đệ tử của Như Lai, những đệ tử có thần 
thông nhiều không kể xiết. Trong quyển 6 bộ “Hiển Ngu 
kinh” ghi, sự tích Đức Phật cùng những dê tử có thắn 
thông lớn, thường thị hiện thần thông trước khi nhận cúng 
dường, khiến thí chủ sinh khởi tám kinh ngưỡng. 
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Đức Phật có một vị đệ tử tên Phú Na Kỳ, đây đủ đại 
thân thông. Một lần kia, ông dùng thiên nhĩ nghe được anh 
mình là Tiễn Na kêu cứu до gặp nạn ngoài biển, Phú Na 
Ky lập tức dùng thần túc thông, kinh điển thuật, trang 
khoảng thời gian “như người trượng phu khỏe mạnh co 
duỗi tay”, ông hóa thân thành loài chuyên ап thịt rồng 
Kim Xí điểu vương, bay ra biển lén, rồng thấy Kim Xí điểu, 
hoảng sợ trốn xuống đáy biển, nhờ thế các thương nhân, 
bao gồm cả Phú Tiễn Na, đều an toàn trở về nhà. 

Phú Na КЎ hy vong có thể độ được anh mình, liên đặn 
anh xây một tòa tiểu đường, bên ngoài dùng gỗ chiên đàn 
hương trân quí tạo dựng và khuyên anh mời Phật đến cúng 
dường. Nhưng, lúc đó Như Lai cách họ rất xa, Phú Na Kỳ 
cùng Tiễn Na tay bung lu hương, cùng lên trên lầu cao, 
hướng vè Ky Hoàn, đốt hương khấn vái Phật và các thánh 
tăng, lâm câu nguyện: “Cầu xin vào ngày mai, Như Lai có 
thể đến nơi nước hèn mon này, từ bi khai ngộ chúng sinh 
ngủ muội tối tăm”, 

Nguyện xong, trên lư hương khói nhang cuộn lại như 
hiểu tâm ý hai người và theo hư không bay tới trên đỉnh 
Thế Tên và kết lại thành bình của một cái long bằng khói 
thơm. Liên đó, hai người từ xa xôi dùng nước rửa chân cho 
Thế Tôn, do sức thần thông của Phú Na Kỳ, nước cũng từ 
trong hư không, giống như cái trám thẳng chảy tới rửa 
chân Thế Tôn. 

Lúc ấy А Nan thị giả của Đức Phật, tận mắt nhìn thấy 
hiện tượng bất khả tư nghị ấy, cảm thấy kỳ lạ, liên hỏi 
Phát: “Là ai phóng khói nước vậy?”. Đức Phật nói với А 
Nan: “Là tỳ kheo А La Hán Phú Na Kỳ, ông ta hiện đang ở 
Phóng Bát quấc, khuyến hóa anh mình cung thỉnh Như Lai 
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đến để cúng dường, cho nên phóng khói, nước xem như tin 
nhắn mời”. 

Do đó, Đức Phật dặn А Nan trở về tăng đoàn, báo với 
hết thảy các tỳ kheo cụ túc thần túc thông, hôm sau phải 
tập trung đến nơi theo lời mời của Tiễn Na, vì ông ta mà 
thị hiện các thần thông biến hóa, du hóa nước đó. 

Sáng sớm ngày hôm sau, những đệ tử Phật có thân túc 
thông từ trong hư không cuồn cuộn bay đến nơi của Tiễn 
Na nhận cúng dường. 

Người đầu tiên đến nơi, là vị Hóa đầu sư trong tăng 
đoàn, mỗi ngày phục vụ ăn uống cho tăng chúng. Ông 
ngôi xếp bằng kiết già trong không trung, thân phóng га 
hào quang, chiếu điệu bốn phía, sau lưng ông có các dụng 
cu nấu bếp như xéng, muỗng cán dài, nổi đông to lớn, bay 
trên không phía sau, bay lượn trên hư không. Tiễn Na nhìn 
thấy há mỗm trợn mắt ngạc nhiên, liên hỏi Phú Na Kỳ: 
“Dó có phải là đạo sư của em không?” Phú Na Ky đáp: 
“Không phải, ông ta pbụ trách việc ấn uống trong tăng 
đoàn, cho nên mang theo một loạt công cụ làm bếp đến 
dày giúp đỡ”. 


Tiếp theo sau là 16 sa di Quân Dé, mỗi người dùng 
thần tác thông trên hư không biến hóa thành rừng cây, bái 
các loại hoa tươi trái ngọt, biến hiện đú thứ, điễn thần 
pháp hào quang, chiếu sáng trời đất, ở trên hư không liên 
miền bất tận, lục tục kéo đến. 

Tiên Na lại hồi: “Đây là thầy của em phái khàng?”, 
Phú Na Ky trà lời: “Không phải, những người này cũng như 
người trước đó đều là sư huynh đệ đồng môn với em, mới 
có bảy tuổi đã chứng đắc A La Hán, vĩnh viễn đoạn tuyệt 
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hết thấy phir não, đẩy đủ thần túc thông nên đến trước 
hái hoa quả cúng đường”. 

Tiếp đến, một số đại А La Hán lớn tuổi, biến hóa 
thành thiên long, cuộn trón thân thé thành bảo tòa, đầu 
rông vươn ra bốn phía, gầm lớn như sấm sét, miệng ròng 
hóa mưa thất bảo và ở bên trên, thiết lập bảo tòa rộng lớn, 
bay lượn trên trời, thân phóng hào quang, chiếu sáng đất 
trời, Бау tới. Tin Na lại hỏi: “Đây là thấy của em phải 
không?”, Phú Na Ky trả lời: “Không phải, đệ tử của thầy em. 
đỏ, tên Kiểu Trần Như, khi Đức Phật mới thành đạo, ở vườn 
Lộc Dã, sơ chuyển pháp luân, quáng độ chúng sinh, Kiều 
Trần Như dược độ hóa trước tiên, trong hàng đệ tú, đứng 
dåu đệ nhất, đầy dù sức thần thông, không hè có chướng 
ngại”. 

Tiên Na nghe xong, càng thêm ngưỡng mộ Như Lai. 

Tiếp đến có Ma На Са Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục 
Kiền Liên, А Na Luật Đẻ... các vị đại La Hán, biến hóa 
thân thông bất khả tư nghi, trong kinh viết, cứ thế theo 
thứ tự đến 500 đệ tứ thản túc thông, raỗi người tự biến 
hiện, nhiều không kể xiết”. Có thể thấy, trong đệ tứ Phật 
việc cụ túc thần thòng là vô cùng phổ biến. 


GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI 
CÓ THÂN THÔNG 


“Жап thông là một loại kỹ thuật của đời sống, cũng là 
diện mạo đặc thù được biểu hiện dưới điểu kiện của nhân 
duyên. Do đó, sở hữu thản thông không phải chỉ đạt được 
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một loai năng lực, trái lại nên hiểu một cách sâu sắc trách 
nhiệm sinh mệnh và chúng tướng nhân duyên, nêu không, 
thân thông không những không mang đến hạnh phúc cho 
dòi sống, thậm chí chỉ mang đến phiển пао và chướng ngại. 

Thần thông cũng bị hạn chế, giống như bất kỳ hiện 
tượng nào trong vũ trụ, tồn tại trong nhân duyên tương đối 
và tự hạn chế trong tình huống đó. Vì thế, muón dàng thần 
thông làm mưa, làm gió, không những là điều kiện tuyệt 
đổi không thể, thậm chí những điều tạo thành nên còn có 
tác dụng ngược gây tốn hại cho bản thân, vượt khỏi tướng 
tượng của mọi người. Cho пап, chúng ta phải hiểu rõ hạn 
chế và qui phạm của thần thông, nếu không đo sự hỗn loạn 
và chướng ngại của tâm lính ty ngã, nhẹ thì mất thân 
thông, nặng thì tạo ra sự tổn thương cực kỳ to lớn, hại 
người hại mình, được không bằng mất. Bái những việc làm 
trong hết thảy nhàn duyên, năng lực càng lớn, tất nhiên. 
trách nhiệm càng lớn, quy ước càng nặng në, 

Vì vậy, Đức Phật từng không ngừng khuyên гап đệ tử, 
tuyệt đối không được lạm đụng thần thông, dùng thân thông 
mát, cách sai lầm. Do đó, ở đây đưa ra một số quy phạm cho 
người có thần thông, nhằm để người muốn học tập thần 
thông công như người có thần thông cùng gắng sức. 


Không nên vì danh 101, 
tư dục biểu hiện thần thông 
Một người học thần thông chi vì danh vọng lợi dưỡng, 


trong tâm chứa nhiều tham niệm, không những không thể 
tương kết hợp với thanh tịnh tu hành, thậm chí đi ngược 


АЫ 


với дао. Học tập thần thông như уйу, át không thể có được 
bất kỳ ích lợi gì, trong quá trình học tập, những tham niệm 
пау cũng sẽ thường xuyên phiển nhiễu thân tâm. Nếu như 
học tập thần thông, chỉ vì muến сб danh vọng lợi đưỡng, 
được sự thừa nhận của người khác, ấy là đo phát tâm và 
động cơ không đúng đắn, hiệu quả học tập tất nhiên sẽ bị 
giảm bớt rất nhiều. 

Đề Bà Đại Đa dùng thản thông làm công cụ, tranh thủ 
sự ủng hộ của vua А Xà Thế, dùng làm уй khí tranh giành, 
chính là một vi đụ về sự lạm dụng thần thông. 

Năm kia, thành Vương Xá bị đói kém mất mùa, đời 
sống nhân dán đói khổ, do đó người xuất gia khi trì bát 
khất thực thường ôm bát không quay vå. lúc bấy giờ, một 
số tỳ kheo có năng lực thån thông, liên bay lên không 
trung, lên trời xuống đất, tới nơi xa xin quả thơm, mỹ thực 
về cúng đường đại chúng Lăng đoàn. 

Đề Bà Đạt Đa thấy tình hình như thế, vô cùng ngưỡng 
mộ và muốn học tập thần thông, Ban đầu, ông thỉnh cầu 
Đức Phật dạy cho ông phương pháp tu tập để có thần 
thông, Đức Phật không đáp ứng Sau đó, ông ta thỉnh cầu 
các vị thượng tọa như Xá Lgi Phát, Mục Кїёп liên, А 
Nhược Kiểu Trần Như... cũng đều không thể như nguyện. 
Cuối cùng, ông tìm đến em mình là А Nan, mới nhận được 
yếu quyết ш tập thần thông. 

Đà Hà Đạt Đa lập tức tỉnh tấn nỗ lực tu tập, môt 
thời gian sau, cuối cùng cũng dw vào thiển định chứng 
đắc thần thông. Sách “Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ 
tỳ nại gia” chép, năng lực thần thông của Đề Bà Dat Đa 
có thể thị hiện một tbán biến thành nhiều thân, từ 
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nhiều thân thu vë một thân, khiến (thân thể) hoặc hiện 
hoặe ấn, đi qua vách núi tường gạch không hè chướng 
ngai, như nơi hư không, nơi đại địa xuất nhập, giống như 
trong nước váy, Xếp bằng ngôi kiết già trong hư khóng, 
giếng trên mặt đất, hoặc bay vọt lên trời, như loài chim, 
hoặc ở đưới đất eá thể dùng tay chạm vào mặt trời, mặt 
trăng. 

Đề Bà Đạt Đa sở hữu được thần thông, liền quyết định 
lợi dụng thần thông tranh thủ sự úng hộ của người thừa kế 
ngai vàng nước Ma Kiệt Đà là thái tứ А Xà Thế. 

Ông tìm đến vương cung thái tử А Xà Thế, hóa thân 
thành bạch tượng, từ cổng lớn vào, từ cổng nhỏ ra, rồi đột 
nhiên biến lại nguyên hình, thoát chớp biến thành {шап 
mā, thoát chớp lại hóa thành nguu vương, thoát ẩn thoát 
hiện giữa cửa lớn và cửa rhỏ. 

Khi gặp А Xà Thế, ông biến thành đứa trẻ ngôi lên đùi 
của А Xà Thế và thị hiện thần biến cùng đùa giỡn với А Xà 
Thế, thậm chí nuốt lấy nước miếng mà A Xà Thế nhổ vào 
miệng ông. 

А Xà Thế nhìn thấy các thân thông biến hóa, tưởng 
ràng thần thông của Đề Bà Đạt Đa siêu việt hơn cả Đức 
Phật, thêm đó Đề Bà Đạt Đa lại biểu hiện nhiều kiểu a 
dua ninh hót, nên А Xà Thế liên chuyển qua ủng hộ Đề Bà 
Đạt Đa, thậm chí cũng tham dự vào kế hoạch mưu sát Đức 
Phật. 

Мас dà Dë Ва Bat Đa không có được thần thông quảng. 
đại, nhưng сої đó làm công сц еди danh lợi cá nhân, dưới 
sự che lấp vì dã tâm, tạo ra ác nghiệp cực lớn, bị doa удо 
địa ngục Vô Gián. 


ata 


Không dùng thần thông để khoe tài 


Khi tu tập thiền định, đo tâm linh tình lặng tập trung, 
thân tám Lhường sản sinh uy lực rất lớn, người không 
hiểu biết, không tránh khải việc cảm thấy kinh ngạc, kỳ 
la, nhưng với một người nỗ lực tu trì, đó là cánh giới bình 
thường. Rất nhiều người tu tập thiển định dẫn phát tới 
thần thông, đo không hiểu được lý do nội tại, boặc đo lý 
đo nào khác, khi đã được một số kinh nghiệm điềm báo, 
liền cho rằng minh đắc đạo, huyễn kỷ më hoặc, hiện khởi 
một số nang lye người thường không сб và cùng thu hút 
được kính lễ của mật số nhiều người, dẫn đất trở thành 
tông sự của một phái. 

Những người này hoặc trị bệnh cho người khác, hoặc tự 
xưng mình là Phật, Bỏ Tát, thân linh nào đó, tự xưng có 
thể biết được nhàn quả ba đời quá khứ, tương lai... khác 
nhau. Nhưng, nếu như chúng ta dua vào tiêu chuẩn kiểm 
nghiệm thần thông đề cập ở trên, có thể phát hiện phần 
lớn đó chỉ là một số hiện tượng cảm ứng nhỏ bé, hoàn toàn 
không phải thần thông chân chính. 

Người có năng lực thần thông vốn không nên dùng biến. 
hóa thân tâm huyễn hoặc lừa bip người kháe, mượn đó để có 
được sự tôn kính hoặc cúng dường của mọi người. Trong 
kinh điển từng chép sự tích Tân Dáu Lò Bà La Роа lấy bình 
hát, với thái độ nghiêm khác rõ ràng của Đức Phật. 

Khi Đức Phật còn tại thế, trong thành Vương Xá có vị 
trưởng giả tên Thọ Dé, ngẫu nhiên lượm được cây паи 
dëu chiên dàn quý báu. Ông sai thợ đếo thành cái bát, rồi 
treo lên một khúc gỗ to cao cách mặt đất bẩy, tám trượng, 
sau đó tuyên bố, bất luận người tu hành nào không dùng 
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thang mà vẫn lấy được bát xuống, sẽ tặng bình bát cho 

người đó. 

Lúc ấy, rất nhiều người tu ngoại đạo dua nhau muốn. thủ, 
nhưng không ai có thể lấy bát xuống được, А La Hán Tân 
Đầu Ló nghe tin, cũng muốn thử xem sao. Tân Баи Lô là 
người có đại thần thông, quyển sáu bộ “Ніёп ngu kinh” viết, 
ông có năng lực thần thông “mang vác mặt trời, phóng ngàn. 
tia sáng, rực rỡ kháp đất trời, bay lên hư không”, nhưng ông 
tự hiểu rằng, trong hàng các đệ tử Đức Phật, đệ nhất thân 
thông là Mục Кіёр Liên. Do đó, ông liền xin phép mời Mục 
Hiển Liên vận dụng thần thông lấy bình bát gỗ. Mục Kiên 
Liên trả lời: “Tôi sẽ không vì cái bát gỗ thị hiện thần thông”. 

Ngày hôm sau, Tân Đầu Lô tìm đến nơi trưởng giả, thị 
hiện thần biến, kinh chép ông: “Không cẩn rời tòa ngồi, 
chỉ vươn tay lấy bát”. Thần thông của Tân Đấu Lô thắng 
được cái bát gỗ và được tán thán của trưởng giả Thọ Đề, 
nhưng lại bị Như Lai даб trách, Đức Phàt mắng: “Vi lý do 
nhỏ mon mà thị hiện thân thông, giống như kỹ nữ chỉ vì 
mấy đồng tiền cổi áo quán. Vì thế nên Thế Tôn lệnh buộc 
suốt đời không được vào cði vò dư Niết bàn, không được 
trú tại châu Diêm Phù Bë, phải đến Câu Gia Ni châu (Tây 
Ngưu Hóa châu) hoàng đương Phật pháp. 

`A chuyên của Tán Đầu Lô, Đức Thích Тап đặc biệt chế 
định giới luật: 

1. Bình bất dùng thường ngày của tỳ kheo nếu bị vỡ, không 
được bò đi lập tức, phải chữa lại tiếp tuc sử dụng. Nếu 
vội vàng tìm bát mới, tức vi phạm “Xá doa giới”. 

2 Khi bình bát сй của tỳ kheo không còn dùng được, có 
thể dùng bát mới. Nhưng phải đem bát cũ trao trả tăng 


đoàn, do tăng đoàn cấp binh bát mới. Tỳ kheo phải 
suết đời dùng bát, tới khi hư vỡ, không thể sử dụng 
được nữa. 


Thật sự, Tân Đẩu Lô là một А La Hán, да đứt được 
tam độc tham, вап, sỉ, không phải tâm sinh khởi tham đục 
muốn lấy bát. Thế nhưng, hành vi này đã gây ra ty hiểm 
với tăng đoàn và cũng có tác dụng thị phạm không tốt đối 
với tỳ kheo phàm phu. 

Đức Phật dùng chuyện này để khuyên răn các đệ tử 
trừ phi là để giáo hóa chúng sinh, không thể vì bất cứ tình 
hình nào thị hiện thần thông (như một cách khoe tài năng). 

_Người muốn sở bữu thần thông, nhất định phải ghi nhớ 
định lực, trí huệ, tâm từ bi, đó mới là sức mạnh bảo vệ dẫn 
đất quan trọng cho người có thár. thông. 

Việc đạt dược thần thóng chủ yếu phải nương theo 
định lực và trí huệ, nhưng cũng có thể đạt được do phước 
báu, chú lực... các loại phương tiện khác. Nhưng bất luận 
dùng phương pháp nào đạt được thần thông, trước khi tu 
tập thần thông, tâm ta phải suy nghĩ xác định: “Hiện nay 
eó phải là lúc lý tưởng để eó thản thông không?”. 

Vì cảnh giới thÂn thông vượt khỏi tình trạng và lực 
lượng của phạm trù kinh nghiêm quá khứ. Trong dó có 
cảnh giới quang mình thanh tịnh, cũng có những cánh giới 
kỳ di lạ lùng, đủ mọi màu sắc. Do vậy nếu tâm không được 
chuẩn bị tốt, hoặc không 40 định lực, khi thấy những cảnh 
giới này, nếu không tham luyến không muốn ha, rốt cuộc 
sinh ra kinh ngạc, thậm chí mọi sinh hoạt, tư tưởng thời 
gian bình thường đều bị khống chế bởi các cảnh giới lúc 
nào cũng có thể hiện khởi, dẫn tới phải sống trong cảnh 
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giới không gian, hỗn độn, thậm chí thán tám rất dễ bị áo 
ảnh dẫn tới cuồng loạn. 

Nhân vậy, khi muốn có thần thông, thông thường trước 
tiên nên suy xét đã chuẩn bị tốt cho việc tiếp Lhu hết tháy 
những điều chưa biết này hay chưa? Có đủ định lực để an 
trá tức tâm, không để ngoại cảnh chi phối, dẫn đến chịu 
đựng không được sự mê hoặc, hại người hại mình? Đã 
chuẩn hi dày đủ trí huệ chưa, để thể ngô hết thầy những 
cảnh giới như huyền ào ấy? Có đầy đủ tâm từ bi, để dung 
nạp сас loại sinh mệnh và hiện tượng trong cư trú chưa? 
Có giúp dá được họ không? 

Sau khi chủng ta đã suy xét Ку càng như trên, mới là 
bước đầu của Кё sở hữu thân thông, tiếp theo sau càng 
phải dùng định lực trí huệ, từ bi thủ hộ, dẫn dñt thần 
thông, khiến đưa thần thông lên chỗ tháng hoa, trở thành. 
thân thông bất khả tư nghị của đại trí, đại bi, đại định. 

Vì vậy, vÀ mặt tiêu сис, người có thần thông cẩn tuần 
thủ các quy phạm vë thản thông, vê mặt tích cực, càng 
phải dùng định lực, trí huệ từ bỉ tâm để tăng trưởng, dẫn 
dắt, thủ hệ thần thông, để thần thông trở thành ánh 
sáng cho đời sống bản thân và thế giới. 
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Biy già A Na 1ай may Áo cũ, lúc này mắt y bị bỏng 
nhìng được thiên nhĩ, không có gì trở ngại A Na Kuátdùng 
cách bình thường maydo, bông thể хб chỉ trìng lỗ kim. А 
NA Luål liều nghĩ, “Các A La Hán đác đạn сри thế gian, 
bây tì tá хб kim giàn `. 

вау giờ, Рис Tbế Tôn våi lbiên nhĩ tbanh tịnh, поре thấy 
âm tbanb này: "Gác A La Hán đắc дао chir thế gian, bay t 
ta хб kim ginm”, Thế Tôn liều đến chỗ của A Na Luật nói 
ràng: “Nguoi diia kim аду, ta xó ginp cho". 

A Na Luật bach véi Pbát: Người cầu xin phúc chư thế gian, 
bấy xô kim giúp ta”. 

Thé Tôn đáp: "Những người câu xin phúc thế gian, bbông 
ai bon được ta". 
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Тһап thëng trong Phàt pháp 


Thần thông của Phật pháp, tức chỉ thiển định trí huệ 
hoặc tác dụng chứng đắc được do tu trì và đối với ngoại 
tướng của hết Пау sở duyên, lâm có thể chiếu soi rõ rằng, 
không hề lẫn lộn đến nỗi sản sinh ra hiện tượng điệu dụng 
vô ngại. 

Trong Phật pháp, mặc dà biết rằng nếu y cứ nhân 
duyên của trí huệ cho đến các nhân duyên khác như trì 
chú, phước báo, nghiệp lực, đều có thể có được thần thông, 
Nhưng căn bản, đặc biệt tôn sùng thần thông của trí huệ 
sinh khởi da có thể giác chiếu hoàn toàn rõ ràng thể tính 
của mọi vật thập phương và liễu tri thể tính của nó là nhất 
như, đó mới chính là cứu cánh của cái gọi là “Thông”. 

Quyển thứ 6 bộ “Diệu pháp liên hoa kinh huyền nghĩa” 
dẫn thuật một số kinh điển, thuyết mình vẻ "thần thông”: 
“Са 6 loại này аёо gọi là thần thông, như “Anh lạc kinh” nói: 
“Thân là tên của thiên tâm, thông là tên của huệ tính. Thiên. 
tâm là tâm thiên nhiên, huệ tính có nghĩa thông đạt vô 
ngại. Trong “Tỳ đàm luận” cũng viết: “Nếu quá khứ trừ chương 
thông vô tri, tức phát khởi hué tính”. Chứng ta nên biết, 
thiên nhiên huệ tính, nếu tương ứng với 6 loại pháp, rất có 
thể chuyển biến tự tại, nên tên gọi là thần thông. Vì vây, 
“Đại trì lực phẩm” viết: “Thần tức khó đoán biết, thông tức 
không chướng ngại”. Riến giải như vậy tương đồng với “Anh 
lạc kinh". Bởi vì “thiên tám” chính là nghĩa khó đoán biết, 
còn “huệ tính” cũng có nghĩa không chướng ngại. 

“Nhưng, cách tu trì của 6 pháp này không có sự phân 
biệt trước, sau; cũng không có nhất định thứ tự chứng дас, 
khi sử dung lúc nào cũng có thể dùng được, nên các kinh 
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điển liệt kê vë thứ tự 6 thần thông cũng khác nhau. Trong 
“Thích luận" viết: “Biến hóa của kinh thuật biến hóa là 
phương pháp hu cuống, thực hiện phép trên loại cây cổ, 
mê hoặc mắt người ta, các vật vốn không thay đổi gì. Thân 
thông vốn không phải vậy, đây là phương pháp thay đổi 
chân chính, khiến mọi våt biến đổi thật sự. Cũng như đạo 
lý của việc đất hóa thành nước, ý nghĩa của việc nước biến 
thành đất vậy”. 

“Như vàng bạc nung lửa sẽ tan chảy, nướe gặp giá lạnh 
đồng bàng, dùng lửa khử lạnh là phương pháp làm tan 
cháy đóng băng, đóng băng thật đóng băng, tan chảy đúng 
thật tan chấy. Nếu được chứng huệ tính thiên nhiên, thật 
sự có thể biến hóa diệu đụng tự tại như vậy, nước lửa biến 
hóa cũng có thể khiến người khác thật sự được thọ dụng. 
Nhưng đó không phải до quả báo sở hành, mà chỉ là tác 
dụng nhất thời của thần thông thôi”. 

Dựa theo cách giải thích nói trên, chúng ta có thể hiểu 
được lý giải sáu sắc của Phật pháp về thần thông, do vậy 
cái gọi “thần” chỉ sự khó đoán biết của tâm thiên nhiên, 
còn “thông” là thông đạt vô ngại của tính trí huệ, nếu dùng 
huệ tính thiên nhiên này, tương ứng với nhãn, nhĩ, ý niệm, 
túc thế, thân và tâm trí Át có thể dàn phát 6 loại thần 
thông thiên nhăn, thiền nhĩ, tha tâm, túc mệnh, thần túc 
và lậu tận. 

Ngoài ra, trong “Câu Xá luận” còn viết 
thú như các bộ “Tỳ Ba sa luận” giảng thuyế 
yếu là việc dáng trì thiền định của sự chú trọng và lấy đó 
Јат thù tháng nhất, bởi vì từ đó có thể tạo đuyên cớ của 
việc sinh khởi thần biến", Đây là cách giải thích dua trên 
quan điểm thiển định là thể của phát khởi thản thông, mà 
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quan điểm thần tháng của Tiểu thừa nghiêng nặng vë dva 
vào định luc đạt tới trí huệ, đó là quan điểm căn bản. 

“Thân thông của Phật giáo, đa số dùng 6 loại thần thông 
thuật trên làm đại biểu, tức là 6 loại thần thông gồm: 
Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc 
mệnh thông, thần túc thông (còn được gọi là Như ý thông), 
lậu tận thông. 

Thông thường, năm thông trước dự vào bến loại thiển 
định căn bản phát khởi, cho nên không phải chỉ Phật giáo 
mới có, mà những nguời tu hành bình thường thế gian cũng 
cá thể có được. Nhưng thông thứ 6 lậu tận thông, giải 
thoát hết thầy mọi phiên não mới thành tựu lậu tận thông, 
chỉ Phật pháp mới có, chỉ các А La Hán đã giải thoát và 
Bô Tát chứng quả vị đẳng giác Bai thừa mới đạt tới được. 

Tưới đây chúng tôi sẽ phân biệt giới thiệu 6 loại thần 
thông, hy vọng mọi người có thể hiểu sâu hơn nội dung 
thần thông. 


THIÊN МНАМ THÔNG 


Thiên nhan thông (Phan văn: divyam-caksur:jinam), 
là rõ năng lực thị giác đặc thù đo nhãn căn khai triển, 
tên gọi đẩy đủ là “Thiên nhãn trí chứng thông”, hay còn 
gọi “Thiên nhãn trí thông” hoặc “Thiên nhàn thông chứng”. 
Người có thiên nhãn thông có thể quan sát được tình 
trạng của Dục giới, Sắc giới. Như quyển 141 bộ “Đại Tỳ 
Ba Sa luận” viết: “Thiên nhãn trí thâng duyên Dục, Sắc 
giới sắc xứ”. 


Thiên nhãn thông có thể nhìn xa tới đâu? Quyển 5 bộ 
“Pai trí độ luận” viết: “Người có thiền nhãn thông mắt có 
thể nhìn thấy sắc thanh tĩnh bạo ra tú đại Sác giới, nên gọi 
№ thiên nhãn. Thiên nhăn sở kiến, tù mặt đất cũng nhu 
chúng sinh chư vật trong lục đạo dugi đất, chu sắc hoặc 
gần hoe xa, hoặc to hoặc nhỏ, ёи có thể chiếu thấy”. 
Thiên nhãn thông có thể nhìn thấy thế gian nơi thân đang 
ở cùng hết thảy hiện tượng của lục đạo trong thế gian bậc 
thấp hơn, bất luận xa вап hoặc to nhỏ, đều có thể nhìn 
thấy rõ ràng. 

Thiên Nhãn thông có thể nhìn được gì? Thiên nhãn 
thông không những quan sát được thế giới mười phương 
hiện lại mà còn еб thể quan sát được đuyên khởi vị lai. 

Quan sát mười phương thế giới của hiện tại, không chỉ 
nhìn thấy quý thần thông thường, mà còn nhìn thấy thiên 
nhân các tång tầng 1йр lớp cõi trời, hay còn có thế nhìn 
tận ngoài không gian, thậm chí kháng chỉ nhìn thấy một 
thái đương hệ mà thôi, còn nhìn thấy vô số thái đương hệ. 
Còn việc nhìn thấy xa tới đâu, phải xét xem sức mạnh tu 
trì mới xác định được. 

Có thiền nhãn thông, thậm chí còn có thể nhìn thấy 
được thế giới cực lạc như thuật trong “А Di Đà kinh". Khoảng 
cách giữa thế giới сус lạc và địa cầu, theo kinh viết: “Từ đây 
đi về phía tây, qua mười van ức Phật thổ”. Khoảng cách nhu 
vậy xa đến bao nhiêu? 

Một Phật thổ là một даі thiên thế giới, thường Һау 
nói trong kinh là “tam thiên đại thế giới”, chỉ thế giới 
của một Phật thổ, đại biểu phạm vi giáo hóa của một vị 
Phật. Tam thiên đại thế giới dựa theo vũ trụ quan Ấn 
Độ giáo, từ đó thăng hoa lên thêm. Hãy lấy núi Ти Di 
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làm trung tâm, có hệ thông nhật nguyệt dựa theo văn 
hóa của nhân loại phát triển lên, dùng nhân duyên của 
thế giới này giải thích. Dùng hệ thống của một nhật. 
nguyệt xem như một đơn vị, một ngàn hệ thống nhật. 
nguyệt là mặt tiểu đơn vị, gọi là tiểu thiên thế giới, môt 
ngàn tiểu thiên thể giới là một trung thiên thế giới, 
môt ngàn trung thiên thế giới mới là một đại thiên thế 
giới, có ba thiên — đại, trung, tiểu thiên nên gọi là tam 
thiên đại thiên thế giới. Ba thiên của đại thiên thế g 
thật ra chính là một đại thiên thế giới, đại biểu cho một 
quốe thể của Phật. 

Tam thiên đại thiên thể giới giống như đải ngân hà 
chúng ta biết, Phật pháp cho rằng đái ngắn hà có mười ức 
hệ thống hành tinh (tức thái dương hệ), mười ức thái đương 
hệ này chính là một thế giới Phật. Mà thế giới cực lạc của 
Phật А Di Đà, là nơi “từ đây đi vë phía tây qua mười vạn 
ức Phật thể”. Đi về phía tây, không phải là chỉ từ địa cầu 
дї về phía tây, mà theo hệ thống hành tỉnh trước mắt, tức 
vũ trụ quan do mắt thường của người địa cầu chúng (а quan 
sát được, hướng vë phía tây đi đến thế giới cực lạc, khoảng 
cách là nơi ta lấy mười vạn ức rồi nhân với mười ức thái 
dương hệ. Dù khoảng cách quá xa như vậy, nhưng thiên 
nhàn thông vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. 

Trong “Đại trí độ luận” viết: “Thiên nhãn sổ kiến, từ 
đất và chúng sinh chư vật lục đạo dưới đất các sắc tướng, 
dù gần dù xa, dù lớn dù nhỏ, đều có thể thấy гё”. Năng lực 
của thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy không gian nơi tự 
thân đang ở, cũng như chúng sinh, sự vật có địa vị thấp 
hơn hàn thân, bất luận xa gần, lớn nhỏ... các loại vật chất, 
đều có thể thấy rõ hết thầy. 


s 


Ngoai trừ không gian, thiên nhãn thông còn quan sát 
cả việc vị lai, dựa theo điều kiện và tình trạng trước mắt 
phát triển, tương lai ra sao? Duyên khởi này ra sao? Vi lai 
như thiên nhãn thông quan sát được vốn không nhất thiết 
phải như vậy, chỉ dựa theo điều kiện vốn có phát triển lân, 
sự việc kết quả ra sao. Phật pháp không phải là tác mệnh 
luận, nên quan điểm cho rằng khi sự việc chưa xảy ra, đều 
luôn luôn tăng thêm sức mạnh tích cực hướng thượng, để 
thay đối kết quả, nếu sự việc đã xây ra, nên thản nhiên 
chấp nhân, không bao giờ chịu đầu hàng số phản, hãy luôn. 
tiếp tục nỗ lực gắng gói, 


Thiên nhãn thông cũng gọi là “Tứ sinh trí chứng thông”, 
gọi tắt là “Tử sinh trí thông”, vì thiên nhân có thể quan sát 
chúng sinh sinh ở đâu, chết ở đâu. Nhưng thiên nhãn thông, 
sinh tú trí, mặc dù đều có thể hiểu biết hữu tình chết ở 
đâu, sinh ở đâu. Nhưng, thiên nhãn thông chỉ có thể nhìn 
thấy hiện tượng, còn sinh tử trí quan sát được tường tận 
hơn. Hai việc này mặc dù không hoàn toàn giống nhau, 
nhưng, до thiên nhãn thông có thể dẫn phát sinh tử trí, 
nên còn gọi là “sinh tử trí chứng thông". 

Trong các đệ tử Phật, vị có thiên nhãn thông đệ nhất 
là tôn giả A Na Luật, quá trình ông chứng дас thiên nhãn. 
thàng eó một ви tích đặc biệt. 

Trong “Lăng Nghiêm kinh”, А Na Luật bự thuật về nhân 
duyên đắc thiên nhãn thông: “Khi ta mới xuất gia, thường 
rất. thích ngủ, Như Lai trách ta giống loài súc sinh. Ta nghe 
Phật trách, khóe lóc tự trách, bảy ngày liền không ngủ, nên 
bị mù cả mắt. Thế Tôn dạy ta lạc kiến chiếu minh Kim Cang 
tam muội, ta không cần mắt vẫn quán thấy mười phương, rõ 
ràng như thật, như nhìn vật đặt trên tay vậy. Như Lai ấn 
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chứng ta thành А La Hán. Phật hỏi viền thông, như sở thấy 
của ta là quay về cõi trống không, dáng gọi đệ nhất”. 

Trước kia, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cñ Đậc thành 
Ха Vệ vì vô số trăm ngàn vạn chúng thuyết pháp. Вау giờ, 
А Na Luật trong đại chúng nghe pháp, khòng ngờ ngủ quên 
lúc nào không biết. Đức Phật chú ý tới А Na Luật đang ngủ 
gật, người bên cạnh vội lay thức. Đức Phật liền hải А Na 
Luật: “A Na Luật, có phải là người sợ vương pháp hoặc sợ 
trộm cướp đến дау tu đạo không?”. 

Á Na Luật trả lời: “Dạ bạch Thế Tôn, không phải”. 

“Vậy ngươi xuất gia tu đạo vì điều gì?”. 

А Na Luật bạch với Phật: “Do con chán ghét bị lão, 
bệnh, tử, sầu, ưu, khổ, não. Vì cái khá làm cho phiển пао, 
соп mong có thể Па bó, nên xuất gia học đạo”. 

Thế Tôn lại hỏi: “Người có làng tin kiên cố, nên có thể 
xuất gia hoc đạo. Nhưng hôm nay Thế Tôn đích thân thuyết 
pháp, vì sao ngươi lại ngủ gật”. 

А Na Luật bạch với Thế Tôn: “Từ đây về sau cho dù hình 
thể hu hoại, con quyết không ngủ trước mặt Thế Tôn nữa”. 

Ông theo lời nguyện tinh tấn tu hành, không bao giờ 
ngủ, sau bảy ngày, vì không ngủ nên А Ма Luật bị bệnh 


ở mắt. 

Đức Phật biết được, ôn tón nói với ông: 

“А Na Luật! Không tích cực tu hành đương nhiên không 
được, nhưng nếu quá tích cực cũng vẫn không được”. 

Nhưng А Na Luật không chịu trái lời nguyện, vẫn không 
chịu ngủ, sau khi được danh y Kỳ Bá chữa, khuyên bảo Á 
Na Luật, chỉ сап ông ngủ, bệnh ở mát sẽ khỏi ngay, nhưng 
А Na Luật vẫn không chấp nhận. 


„ёге 


"Thời gian sau, mát của À Na Luật mù hẳn, nhưng với sự 
day đỗ của Như Lai, ông trẻ thành thiên nhãn đê nhất. 

Trong “Lăng Nghiêm kinh”, А Na Luật tự thuật về pháp 
môn mà mình được lợi ích, tức Thế Tôn dạy ông lạc kiến 
chiếu minh Kim Cang tam muội, không dùng nhục nhãn, 
nhưng có thể quán thấy mười phương thế giới, chân thật rõ 
ràng, rõ như nhìn trái cây đăt trên bàn tay, do vậy Như Lai 
ấn chứng ông đã chứng quả Á La Hán, 

Thiên nhăn là một trong ngà nhăn gồm: Nhục nhãn, 
thiên nhăn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. 

Nhục nhãn tức mắt người, thế gian thông thường, có 
thể nhìn thây cảnh sắc rõ ràng một cách bình thường. 

Thiên nhân tức mát của chúng sinh сді trời hoặc do 
cảnh giới thiền định mà được, có thể nhìn rã các sự vật ở 
xa, rộng, nhỏ bé. 

Ниё nhãn tức trí huệ chiếu kiến lý không. 

Pháp nhãn tức huệ lực liễu trí tỉ mi sai biệt chư pháp, 
quán rò như huyễn duyên khởi. 

Phật nhãn tức huệ lực chứng tri tính thật chư pháp 
một cách cứu cánh. 

Thiên nhãn, cá thể nói là đối ngược với năng lực của 
nhục nhân. Quyển 33 bà “Đại trí đá luận” cho biết, nhục 
nhãn chỉ thấy được gån, không thấy được xa, thấy phía 
trước khêng thấy phía sau, thấy bên ngoài không thấy 
bên trong, chỉ thấy lúc ban ngày, không thấy lúc ban 
dém, chỉ thấy phia trên, không thấy đưới. Nếu như đấc 
thiên nhãn, bất kế xa gần đều thấy, trước sau, trong 
ngoài, ngày đêm trên đưới dèu thấy không hè chướng 
ngại máy may. 
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Mặc dù thiên nhãn có thể thấy được vật giả danh do 
nhân duyên hòa hợp sinh ra, nhưng không phải là cái thấy 
chân thật, nên để có thể chứng đắc thật tướng, phải cầu 
tới huệ nhăn. Nếu đắc được huệ nhãn, tức thấy được tướng 
bất nhị của chúng sinh, la được chấp trước. Nhưng Huệ 
nhãn vốn không phân biệt, nên không thể độ hóa chúng 
sinh, do đó phải cầu tới pháp nhàn. 

Pháp nhãn có thể quan sát mỗi một chúng sinh có căn 
со ra sao, tu ra sao, được quả báo nào, liễu tri ене phương 
tiện của hết thảy chúng sinh, khiến tới được chứng đạo, 
nhưng không thể liễu ігі các đường phương tiện hóa độ 
chúng sinh, đó là lý đo phải cầu Phật nhãn. Phật nhãn 
không gì là không biết, dò phiển não phức chướng chúng 
sinh dày đặc, Phật nhãn vẫn có thể thấy, biết tất cả. Trong 
mắt người thường có thể là vô cùng xa xăm, u ám ngờ vực, 
vi tế, hoặc thậm thâm, nhưng với Phật nhãn lại gắn, rõ 
ràng, quyết định, thô cạn. Cho nên Phật nhãn không gì 
không nghe được, thấy được, biết được, không cần thông 
qua tu duy. 

Thiên nhãn thông, еб thể chia làm hai loại: сб do 
phước báo và có do tu tấp. Có do phước báo tức khi 
sinh ra dá có, bẩm sinh đã có thiên nhãn, có do tu tập 
tức sau một quá trình tu tập mới có. Như thiên nhãn 
thông trong “ngã nhân” có do phước báo và có do tu 
tập, còn thiên nhãn trong “ngũ thông” thì phải do tu 
tập chứ không thể do phước báo. Ngoài ra, cảnh giới 
của thiên nhãn thông nương dựa vào cảnh giới tu trì, 
cũng có sai biệt. Cánh giới sở kiến của thiên nhãn giữa 
Bồ Tát, А La Hán có khác nhau. Quyển 5 “Đại trí độ 
luận” viết: 
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“Phát pháp thân Bô Tát thanh tinh thiên nhãn nhất 
thiết la ха dọc vọng phàm phu ngũ thông không được như 
vậy, Thanh Van, Bích Chi Phật cũng không duge như vậy. 
У sao? Tiểu А La Hán tiểu dụng tâm thấy được nhất thiên 
thế giới, đại dụng tâm thấy được nhị thiên thế giới; Đại А 
La Hán tiểu dụng tâm thấy được nhị thiên thế giới, đại 
dung tâm thấy được tam thiên thế giới; Bích Chỉ Phật 
cũng như vậy. Nên có tên là thiên nhăn thông". 

Khi Đức Phật còn tại thế, nhiều А La Hán đều có thiên 
nhãn thông. Như trong tăng đoàn có một vị trưởng lão tên 
Tất Lăng Са Bà Sa là thánh giả cụ túc thiên nhãn thông. 
Đương thời, luên xây ra việc thuyền của hải tặc vào bờ, bát 
cóc trẻ con trong thôn xóm. Ngày nọ, con trai nhồ сйа một 
thí chù thường xuyên cúng dường cho trưởng lão Tất Lãng 
Ca Bà 8a đang chơi ở ven biển, không ngờ thuyền của hải 
{ас lạng le tới, bọn hải tặc lừa gạt cậu bé lên thuyền đi 
chai 

Вау giờ, trưởng lão Tất Lãng Ca Bà Sa dàng thiên 
nhãn thông, nhìn thấy con trai của thí chủ đang bị gạt 
lên thuyền, lập tức nhập thiển định, dùng sức thần thông 
tự mình hóa hiện lên thuyền hải tặc. Đứa con người thí 
chủ, ngày thưỡng khi thấy có sa môn đến nhà, đều thành 
tâm đảnh lễ, làm lễ tôn kính, дар đầu dưới chân sa 
môn, dùng bai tay ôm lấy chân của thánh giả. Lúc đó, 
nó nhìn thấy trưởng 10, tự nhiên cũng đảnh lễ, ôm 
chân trưởng lão. Nhanh như chóp, trưởng lão lợi dụng 
khoảnh khác đứa bé ôm lấy chân mình, liên bay vọt lên 
không, cứu đứa bé thoát khỏi thuyên giặc, an lành đưa 
trả về nhà. Đó là sự tích thánh giả dòng thiên nhân 
thông cứu độ trẻ em. 
< 
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THA TÂM THÔNG 


Í ha tâm thông (Phan văn рдгасінајдпат), tức năng 
lực thần thông có thể hiểu тё tâm niệm sinh mệnh khác, 
hay còn gọi là “Tha tầm trí chứng thông”, “Trí tâm sai biệt. 
trí tác chứng thông”. 

Trong “Đại trí đệ luận" viết: “Vì sao gọi là tha tâm 
thông? Do biết được tâm сба người khác hoặc hữu cấu, 
hoặc vô cấu, khi tự quán lâm sinh, trụ, điệt, thường ghi 
nhớ nên có tên này. Vå chăng, quán hý tướng (tướng vui), 
sân tướng (tướng giận), bế tướng (tướng sự), úy tướng (tướng 
вс hãi); người khác nhìn thấy сас tướng này liên biết tâm 
của họ, đó là cửa đầu tiên của tha tâm trí”. Tha tâm thông 
có thể hiểu biết tâm của người khác do bẩn hay thanh 
sạch, tự quán sự sinh khởi, an trụ, tiêu điệt của tám niệm, 
quan sát các loại tướng mạo vui về, sân nộ, hoảng sợ, không 
bë... của người khác, rồi еб thể biết được tâm niệm của họ, 
đồ là giai đoạn méi nhập môn tha tâm thông. 

Ngày xưa, ở chùa Tước Ly eó môt tỳ kheo trưởng lão 
chứng đấc quả vị А La Hán. Ngày по, tỳ kheo trưởng lão 
phải vào thành, liền kêu sa đi thị giả mang y bát theo sau. 

Vị sa đi vừa di, vừa nghĩ: “Nhãn sinh trên thế gian, 
không ai không chịu khổ, vậy phải làm sao thoát khôi khể 
đây? Đúng rồi! Đức Phật thường tán thán Bò Tát đao thù 
thắng nhất, ta nên phát bó để tâm”. 

Vi tỳ kheo trưởng lão vốn có tha tâm thông nên khi sa 
đi vừa phát khói tâm niệm, trưởng lão nói với sa di: “Đưa у 
bát cho ta”. Ва di lièn vội trao у bát lại cho trưởng 180. 
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“Ngươi hãy đi trước”, Vi sa đi nghe vậy dù không biết 
chuyên gì, nhưng vẫn vâng lời trưởng lão thi hành, di lên phía 
trước, đổi cho vị trưởng lão mang у bát di sau lưng minh. 

Được một lúc sau, sa di nghĩ: “Bỏ Tát đạo cực khổ 
lắm, chúng sinh muốn con mắt, ta phải bố thí con mắt, 
muốn cái đầu ta cũng phái bố thí cái đầu! Ta chắc không 
thực hành được, chỉ bằng tu thành quả vị А La Hán, cũng 
đủ dứt khổ rồi. 

Trưởng lão dùng tha tâm thồng biết được suy nghĩ của 
sa di, lập tức gọi lại, bắt mang lấy y bát đi phía sau. Cứ lặp 
đi 18р lại như vậy ba lần, rốt cuộc sa di nhịn không được 
liên hỏi trưởng lão nguyên do vì sao? 

“Bởi vì vừa rồi ngươi ba lần phát khởi tâm Bô Tát hạnh 
nên ba lån ta dë cho người đi trước, nhưng người lại ba lần 
tâm lùi sụt, nên ta bảo ngươi mang у bát di sau. Vì công đức 
phát Bê Tát tâm, vượt hơn công đức tràn đây tam thiên đại 
thiên thế giới thành tựu A La Нап”. Đó là sự tích А La Hán 
dùng tha tâm thông biết được sa di phát tâm. 

Ngoài ra, tha tâm thông cũng có sự sai khác về cảnh 
giới 

Quyển 28 bộ “Đại trí độ luận” viết: “Phàm phu thông 
được tứ thiền trên. dưới cảnh giới thiển tùy ý đắc thông, 
eá thể biết được khấp tâm và tâm số pháp chúng sinh 
trong tứ thiên hạ một thế giới, bậc Thanh Văn nếu thông 
đạt tứ thiền trên, trong cảnh giới thiển tùy sở dác thông, 
có thể biết khắp tâm và tâm số pháp chúng sinh trong mệt 
ngàn thế giới. Bích Chỉ Phật... có thể biết khắp tâm và 
tâm số pháp chúng sinh trong bách thiên thế giới, nhưng 
ké сап cơ ngu độn ở tầng lớp trên không biết được tâm và 
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tâm số pháp của kế lợi căn ở tàng lớp dưới. Phàm phu 
không biết được tâm và tâm số pháp của Thanh Văn. Thanh 
Văn không biết được tâm và tâm số pháp của Bích Chi 
Phật. Bích Chi Phật khâng biết được tâm và tâm số pháp 
của Phật. Cho nên, muến hiểu biết tâm sở thú hướng của 
hết thầy chúng sinh, cản nên học Bát nhà Ва la mát”. 

Từ điều này сб thể biết, người có định lực và trí huệ 
khác nhau, khi đạt được tha tâm thông, ắt có khác biệt về 
cảnh giới đựa trên sức mạnh định lực và trí tuệ. Sự khác 
biệt này ban đầu căn cứ vào nông sâu thiến định, sau đó 
phân biệt do trí huệ. Vì vậy “Đại trí độ luận” viết: “Hiểu 
biết tâm sở thú hướng của hết thầy chúng sinh, cần nên 
học Bát nhã Ba la mật”. 

Khi nghiên cứu giác tri của tâm niệm, chúng ta có thể 
đùng ví đụ dưới đây, để lý giải vì sao tám niệm của Phật 
eó sai khác với Bô Tát, Bích Chỉ Phật và cá А La Hán? Vì 
sao năng lực tâm trí của Phật siêu việt hết thảy? Khi tâm 
niệm chúng ta phát khởi, chúng la không cách nào quan 
sát được tình huống sinh khởi tâm niệm của mình, do đó, 
chúng ta không phát giác được đệ nhất niệm. Không chỉ 
như thế, nói về đệ nhất niệm, sự thật đại bộ phận người ta 
không thể quan sát thấy tuyệt đại đa số niệm đầu. 

Chúng ta cẩn thận quan sát có thể hiểu tha tâm thông 
hiểu biết đệ nhất niệm và hiểu biết đệ nhị niệm của chúng 
ta rất khác nhau. Đệ nhất niệm hiểu được cùng lúc vái sự 
phát khởi tâm niệm của chúng sinh, còn đệ nhị niệm hiểu 
biết, chỉ khi tâm niệm đã phát ra thì mới nhận thấy được. 
Tha tâm thông của Đức Phật, đồng thời có thể hiểu biết 
tâm tưởng của tất са chúng sinh. Có người hỏi: “Hiểu biết, 
tâm của một người còn dễ lý giải, nhưng, hiện nay nếu như 
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đồng thời có một trăm người Đức Phật có bị quấy nhiễu 
không? Cũng như sóng điện nhiễu loạn lẫn nhau vậy”. 

“Thật sự do Đức Phát là bậc hoàn toàn rỗng rang, vả lại 
đó là dë nhất môn biểu biết. niệm đầu của một chúng sinh 
phát khởi ra, lắp tức biết được nên không có chuyện bị 
quấy nhiễu. 

Thiên tông có công án về tha tâm thông, có thể cho 
biết han chë rất rõ của thiên nhăn thông bình thường. 

Vào thời Đường, Phật giáo thịnh hành, rất nhiều tăng 
nhân tm đến kinh аё, trong đó có nhiều kỳ nhân à; sī. Có 
vị tăng đến Lừ Tây Vực tên Đại Nhĩ Tam Tạng, tự xưng có 
tha tâm thông, Hoàng đế liên sai ông ta tới chùa Quang 
Trạch, mời Tuệ Trung quốc sư xét nghiệm thật hay giả. 

Tuệ Trung quốc sư hỏi: “Nghe nói ông đã chứng đắc tha 
tâm thông?”. 

Đại Nhĩ Tam Tạng trả lời: “Không dám”. 

Quốc sư hồi: “Vậy, ngươi hãy xem hiện nay ta đang ở 
đâu?”. 


Đại Nhĩ Tam Tạng đáp: “Hòa thượng là thấy của một 
nước, sao lại đến cầu Thiên Tân xem КЫ làm trò?”, 
Quốc sư hỗi lại: “Hiện nay lão tăng đang ở đâu?”. 
“Hòa thượng là thầy của một nước, sao lại đến Tây 
Xuyên xem đua thuyển?”. 
Quốc sự hài: “Vậy hiện nay lão tàng lại đang ở đâu?”. 
Đại Nhi Tam Tạng im láng một hôi, vẫn không biết 
được hòa thượng đang ở đâu để trả lời. 


Quốc sư mắng liền: “Tên dã hó tinh, tha tâm thông ở chỗ 
nào?”. 
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Thì ra, chỉ khi khởi lên tâm tưởng, mới bị tha tâm thông 
nám được tung tích, còn khi tâm trụ ở chỗ trống không, tha 
tâm thông mất công hiệu, đó là hạn chế của tha tâm thông 
của phần lớn những người còn chưa đầy đủ trí Боё tính không. 


THIÊN NHĨ THÔNG 


Tiền nhi thông (Phan văn divyam - srofram —jnanam), 
là năng lực có thể nghe thấy tin tite mười phương thế giới, 
tức năng lực thính giác đặc thù nhĩ căn đạt tới được. Tên 
gọi đẩy đủ là “Thiên nhĩ trí chứng thông”, hay còn gọi 
“Thiên nhi trí thông”, “Thiên nhĩ thông chứng”. 

Quyển 15 bộ “Tạp Dị Môn Тис luận” viết: “Dùng thiên 
nhĩ nghe thấy các loại âm thanh, gồm tiếng người, không 
phải tiếng người, tiếng ở xa, tiếng ở gần... nên gọi tên là 
“Thiên nhĩ trí chứng thông”. Thiên nhĩ eó thể nghe các loại 
âm thanh của người, không phải người (nhân, phi nhân), 
các loại âm thanh xa gần. 


Quyển 5 bộ “Đại trí độ luận” viết: “Vì sao có tên thiên 
nhĩ thông? Dùng tai thấy sắc thanh tịnh của tu đại tạo nên. 
sắc giới, có thể nghe hết thầy tiếng, tiếng trời, tiếng người, 
tiếng tam ác đạo. Vì sao đắc được thiên nhĩ thông? Tu đắc 
khả năng nhớ được các loại tiếng, gọi là thiên nhĩ thông”. 
Trong đó, thiên nhĩ thông có thể nghe thấy hết thầy ат 
thanh, bất luận là âm thanh của nhân gian, địa ngục, súc 
sinh, nga quỷ, đều nghe được hết 

Thời kỳ Đức Phàt còn tại thế, có vị tỳ kheo tên Phú 
Na Kỳ, tu hành hết sức tỉnh cán, không hé buông thả, 
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cuối cùng tâm ý khai giái đắc vô lậu thông. Ông từng 
dùng thiên nhì thông nghe thấy tiếng cầu cứu từ xa của 
anh ruột mình. Theo ghi chép, ngài Phú Na Kỳ vến ở 
chung với huynh trưởng tên Tiễn Na, sau ngài muốn đi 
hoàng hóa bốn phương. Các bạn của Tiễn Na xúi giục 
Tiễn Na đi biến để tim kho báu, nhưng vì biển eá nguy 
hiểm khó lường, nên trước khi ra di, Phú Na Ky ап cán 
đạn đã anh mình không nën ra biển và còn để lai cho ông 
rất nhiều tài sắn để sinh sống. 

Khi Phú Na Kỳ ải rồi, Tiên Na nghe lời dặn của em, 
không di biển nữa. Nhưng qua một thời gian, Tiên Na không 
kém được khi bị bạn hè thuyết phục, bèn theo một đoàn 
thương nhân giong thuyẻn ra biển. 

Hành trình lần đó, thương nhân dẫn đoàn nhiều lần 
căn đặn, khi tới Sa Châu trèn biển lấy báu vật, cần biết. 
tiết chế tránh làm giận dữ Long vương. 

Ba số thương nhân tuân theo lời đặn của lãnh đội, chỉ 
một mình Tiên Na chất dày thuyển gỗ nguu đẫu chiên dàn 
rất trân quí. Hành động đó làm Long vương vô cùng phán 
nộ, muốn giữ thuyên, không để bọn họ quay về. Bọn thương 
nhân hoảng hốt sợ hãi, trong lòng nghĩ rằng lần này chết. 
chắc, lúc ấy Tiền Na chợt nhớ đến em mình là Phú Na Kỳ, 
bèn nhất tâm câu nguyện thám: “Phú Na Ky ơi! Anh bây 
giờ đang gặp khổ ách rất lớn, mau đến cứu anh!”. 

Lúc bấy giờ Phú Na Kỳ đang ñ nước Xá Vệ ха xôi, 
đang ngồi tọa thiển vận dụng thiên nhĩ thông nghe thấu 
lời cầu ейи của Tiễn Na, lập tức dùng thần thông hóa ra 
Kim Xí điểu là loài chuyên ăn thịt rồng, chớp mắt bay 
đến thuyền Tiễn Na, Long vương nhìn thấy sợ hài, trốn 
sâu xuống lòng biển. 
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Thiên nhĩ thông là năng lực đặc thù do nhĩ căn phát. 
ra. Nhưng tai của loài người thật ra nghe xa bao nhiêu? 
Kinh điển chép sự tích Mục Кїёп Liên dùng thiên nhi 
thông để thử xem Phật âm xa gần của Như Lai. 

Ngày nọ, Đức Phật thuyết pháp trong giảng đường 
của Trúc Lâm tịnh xá thành Vương Xá, Mục Kiên Liên 
ngồi trong thiền thất không đi nghe giảng, nhưng âm 
thanh thuyết pháp của Đức Phật vån rên vang như sấm 
bên tai. Ông vỏ cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao ở nơi 
cách Phật rất xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh của 
Người? Vì muốn thử nghiệm pháp âm của Đức Phật thực 
sự vọng tới bao xa, ông vần dụng thân túc thông, bay 
đến một Phật quốc ở cách xa bên ngoài vài mươi ức 
Phật thổ. Phật quốc này là quốc thể của Thế Tự Tại 
Vuong Như Lai. 

Bấy giờ, vị Thế Tự Tại Vương Như Lai của Phật quốc 
thể đó cũng đang thuyết pháp, rất hoan hi, ông nhẹ nhàng 
đi tới trước tìm một chỗ ngồi xuống nghe Thế Tự Tại Vương 
Như Lai thuyết pháp. 

Nhưng điều lạ không thể nghĩ bàn, Myce Кіёп Liên 
ngoài vẫn nghe thấy tiếng thuyết pháp của Thế Tự Tại 
Vương Như Lai, âm thanh thuyết pháp của Phật Thích Ca 
Máu Ni ő thế giới Ta Bà, vẫn rên vang bën tai. 

Do thân hình của chúng sinh trong quốc thổ Thế Tự 
Tại Vương vô cùng сао lớn, tên giả Мис Kiên Liên tới đó, 
bị tưởng lầm là một con sâu lớn. 

Thế Tự Tại Vương Như Lai nói với Bê Tát: “Ông ta 
không phải là sâu, là đệ tử của Phật Thích Ca Màu Ni ở 
thế giới Ta Bà, chúng ta không thể xem thường vị tôn giá 
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này, ông ta có đại thân thông, đại uy đức, có thể hành hóa 
tự tại, du hóa trong quốc thổ của thập phương chư Phật”. 

Rồi đó Thế Tự Tại Vương Như Lai nói với Mục Kiến 
Liên: “Này tôn giá! Ông từ quốc thổ phương khác đường ха 
tới đây, ông hãy vì chúng Вб Tát đệ bử của ta, thị hiện 
thân thông biến hóa trừ bó nghi hoặc của chúng nhân!”. 

Mue Кіёп Liên liên thừa thần lực của Phật, hiện đủ loại 
thần thông biến hóa, chư Bò Tát nhìn thấy vậy sinh khởi 
tâm cung kính. 

Tù ví du trên, chúng ta có thể thấy, nhĩ căn của nhân 
loại quả thật đầy đủ năng lực có thể nghe thấy âm thanh 
từ bên ngoài vó lượng thế giới. Quyển 6 bộ “Diệu pháp liên 
hoa kinh” có nhấc đến, người trì tụng “Pháp Hoa kinh”, có 
thể thành tựu 1200 công đức nhĩ căn, có thể nghe thấy 
hết thầy âm thanh của mười phương thế giới, nhưng Phật 
pháp vẫn cho rằng đây vốn không thuộc phạm trù của 
thần thông, mà xem như cảm ứng do trì tụng kinh điển. 

Kinh viết: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì 
kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải thích, hoặc chép 
lại át đắc 1200 công đức nhĩ căn. Dùng nhì cán thanh tịnh 
này, nghe thấy tam thiên đại thiên thế gìói, đưới tới địa 
ngục a tỳ, trên tới hữu đỉnh, tiếng trống, biếng chuông, 
tiếng cười, tiếng nói, tiếng nam, tiếng nữ, tiếng đồng tử, 
tiếng dòng nữ, tiếng thuyết pháp, tiếng phí pháp, tiếng 
khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng 
mừng, tiếng không mừng, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ 
xoa, tiếng càn thát bà, tiếng а tu la, tiếng ca lâu la, tiếng 
khẩn na la, tiếng ma hầu ca la, tiếng của lửa, tiếng nước, 
tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ, 
tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng Thanh Văn, biếng 
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Bích Chi Phật, tiếng Bá Tát, tiếng Phật. Сап như muốn 
nói hết thåy tất cả âm thanh trong tam thiên đại thiên thế 
giới, tuy chưa đấc thiên nhĩ, nhưng dùng tai thường thanh 
tinh до cha me sở sinh cũng dèu nghe được hết. Cứ vậy 
phân biệt các loại am thanh vấn không hoai hồng nhĩ сап”. 
Trong kinh nói, dựa theo duyên cớ của công đức thọ trì 
“Pháp Hoa kinh”, có thế nghe thấy các loại åm thanh trong, 
ngoài của tất сй thế giới, và khéo phán biệt được, nhưng 
vẫn không làm tấn hoại nhĩ căn. 

Tuy cảnh giới 46 vẫn chưa phải thiên nhĩ thông, nhưng, 
từ đây chúng ta có thể biết nhĩ căn của loài người, đích 
thực ẩn chứa tiểm năng vò cùng lớn, nên việc chúng đác 
thiên nhĩ thông không có gì vô lý cả. 


TÚC MỆNH THÔNG 


£ Ae mệnh thông, hay còn gọi Тие trụ thông (Phan 
danh purvanivàsànusmritt — jnënam), tức sức thần thông 
nhớ vào kiếp trước, môt trong ngũ thông boặc một trong 
lục thông, tên gọi đầy đủ là “túc trụ tùy niệm trí chinh 
thông”, hay gọi là túc trụ tùy niệm trí thông, túc trụ trí 
thông hoặc túc mệnh thông chứng, thức túc mệnh thông. 
Quyển 15 bộ “Tạp đị môn túc luận” viết: “Phế nào là Lúc 
trụ trí thông chứng? Đáp: “Có thể tùy trí nhớ việc của quá 
khứ vô lượng kiếp trước, hoặc chỉ một đời suy rộng ra, gọi 
là túc trụ trí thông chứng". Có thể nhớ vå danh tính thọ 
mạng, buôn vui, sinh tử.. của bản thân trong một kiếp cho 
đến vô lượng kiếp thời gian quá khứ, nên gọi là túc trụ trí 
thông chứng. Тас mệnh thông chỉ có thể nhớ những chuyện 
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đã xảy ra, không biết trước được việc chưa phát sinh trong 
tương lai. 

Trong kinh điển, chúng ta thường xuyên đọc thấy Đức 
Phật dùng túe mệnh trí tuyên thuyết nhân duyên của kiếp 
trước với các đệ tử. 

Túc mệnh thông, là thần thông chỉ có thể biểu biết từ 
đời quá khứ đến những kiếp xa xưa trước ela bản thân và 
người khác. Khi Đức Phật còn tại thế, cũng thường dùng 
túc mệnh trí tuyên thuyết nhân duyên bản sinh của mình 
và đệ tử, để giáo hóa chúng sinh. 

Tôn giả Xá Lợi Phất, người có trí huệ đệ nhát thường 
xuyên dùng thiên nhăn quan sát thế gian, xem có người 
nào đáng dược độ, Нёп độ hóa. Ngày nọ, ông nhìn thấy 
đoàn thương nhân đắt theo một con chó, đang đi sang nước 
láng giếng buôn bán. Vào bữa cơm, mọi người đừng nghỉ 
ngơi, chuẩn bị dùng bữa. Con chó đói phát diên, lừa bọn 
thương nhân không để ý, ăn trộm miếng thịt, không ngờ bị 
phát hiện, mấy thương nhân giận dữ đánh đá ná mật trận, 
đến nỗi chân con chó gãy lìa, thoi thóp sắp chết, sau đó bị 
vứt nơi vắng vẻ. Đoàn thương nhân ăn uống no nê rồi lên 
đường bỏ di. 

Xá Lợi Phất hết sức bất nhẫn, lập túc vào trong thành 
khất thực, rồi bay vọt đến chỗ con chó, đưa thức ăn cho nó, 
con chó ăn no, ông vì nó thuyết pháp giải thoát thậm thâm 
vi điệu, соп chó ngước nhìn Xá Lợi Phất với ánh mắt cảm 
kích và do thọ thương quá nặng, không lâu sau nó chất. 

Do công đức được nghe Phật pháp, khí chết con chó 
đầu thai thành con của một nhà Bà La Môn ở trong thành. 
Ха Lợi Phát liên tới nhà của người Bà La Món đó thăm, 
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quả nhiên đứa trẻ vừa mới ra đời, gia đình Bà La Món 
cùng đồng y vào пат đứa trẻ bây tuổi, së cho nó theo Xá 
Lợi Phất xuất gía. 

Bảy năm sau, Xá Lợi Phất đến nơi theo lời hẹn, đứa bé 
hảy tuổi, nhìn thấy ánh mắt từ ái của Xá Lợi Phát, 
phất như từ trước kia cũng từng cảm thọ lòng từ 
ấy. Nó được đặt tên Quân Để sa di, đưới sự giáo hóa của 
Xá Lợi Phất, tỉnh cần học đạo, không lâu chứng quá thánh, 
đây đủ thần thông, 

Bấy giờ, đứa trẻ liền lập tức dùng túc mệnh thông 
quán sát nhản duyên quá khứ, để ngày gặp được bậc thầy 
tốt và chứng được quả thánh. 

Khi nhập định, dùng túc mệnh thông quan sát, nhìn 
thấy kiếp trước mình khí còn là con chó đái, bị đánh gán 
chết, nhờ Xá Lợi Phất cứu độ, khai thị diệu pháp, kiếp này 
mới được thành tựu. Quân Đề quán tưởng xong, chảy nước 
mắt cảm kích, phát nguyện vĩnh viễn làm sa di, không thọ 
đại giới tỳ kheo, theo hầu hạ bên cạnh án sư Xá Lợi Pht, 

Вау giờ, А Nan nhìn thấy kiếp trước lỳ kỳ của đứa bé, 
trong thời gian rất ngắn, được ngô đạo, cảm thấy bất khả 
tư nghị, liền tìm đến hỏi Đức Phật, nhân duyên vì sao 
Quân Pè bị đầu thai làm con chó. 

Như Lai dùng túc mệnh trí quán sát, thì ra trước kia 
vào thời Ca Diếp Phật, đưới tòa Ngài сб rất nhiều tỳ kheo 
cùng tu hành, treng đó một vị tỳ kheo trẻ tuối, có giọng 
nói hòa nhà mỹ điệu, vị này vô cùng khinh thường vị tỳ 
kheo già giọng nói КҺАп дис. Một ngày по, vị tỳ kheo trẻ 
tuổi nhịn khâng được cười nhạo: “Trưởng lão, giọng nói 
ông thật giống tiếng chó sủa”. Không ngờ, tỳ kheo lớn tuổi 
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46 là А La Hán đã chứng quá. Tỳ kheo nhỏ tuổi do nghiệp 
tội này đã bị đầu thai làm thân chó trong 500 kiếp, nhưng 
cũng nhờ duyên cớ trì giới thanh tịnh lúc xuất gia, nên nay 
mới được gặp Phật, chứng ngộ đạo giải thoát. 

` Ngoài ra, túe mệnh thông có thể biết được nhân duyên 
trước kia trong khoảng bao lảu? Điều này có liên quan đến 
sự mạnh lớn, nhỏ của thần thông. Trong “Đại trí độ luận” 
viết: “Thức túc mệnh thông những chuyện thường nhớ được 
gồm: ngày, tháng, năm đầu thai, chuyện kiếp trước, từ một 
kiếp, mười kičp, trăm kiếp, ngàn vạn ức kiếp, cho đến 8 
vạn đại kiếp đại А La Hán, Phật Bích Chỉ có thể biết, còn 
chư đại Rò Tát và Phật biết được vô lượng kiếp, nền gọi 
tên thức túc mệnh thông”. Trong đó kể đại А La Hán, Bích 
Chi Phát có thể quan sát được việc xa đến 8 vạn đại kiếp 
trước, còn chư đại Bồ Tát và Phật thì сб thể biết được túc 
mệnh bản sinh của vô lượng liếp trước. Từ câu chuyện sau, 
chứng ta sẽ biết qua sai biệt lớn, nhỏ của sức mạnh thần 
thông túc mệnh trí. 

Khi xưa, Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên tịnh xá, môt 
buổi sáng nọ, tôn giá Xá Lợi Phát cùng di kinh hành với 
Phật. Вау giờ có một con chim ưng đuổi theo một con bô 
câu, соп bó câu hoảng hốt, bay xuống trên thần Đức Phật. 
Bóng ải kinh hành của Đức Phật che phú con bó câu, lúc 
ấy thân tâm con bổ câu lập tức vô cùng an ổn, không hë 
còn có vẻ gì sợ hãi, cũng không Еби йо hoảng hốt nữa. 
Sau khi Đức Phật đi qua, bóng của Xá Lợi Phất che phú 
con bë câu, con bó câu lại bất đầu run tẩy lập cập, kinh 
hoảng sg hãi. Xá Lợi Phất khó hiểu hỏi Đức Phật: “Phật 
và con đều không còn tam độc tham, sản, si, tại sao khi 
bóng của Phật phú lân bô câu, chim câu an án im lặng, 
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kháng sợ hãi, còn bóng của con phủ lên bổ câu, nó lại kêu 
gào lên vậy?”. 

Đức Phát trả lời: “Đó là do ngươi tuy không còn tam 
đặc, những tập khí chưa đút sạch, nën khí bóng của nguoi 
phủ lên, sự sợ hãi của cơn chim câu không giái trừ được. 
Xá Lợi Phát, ngươi hãy quan sát nhân duyên tức thế của 
con bô câu này, xem nó đã làm bò câu bao nhiêu kiếp rồi?”, 

Xá Lợi Phất liền nhập túc mệnh trí tam muội, quán 
thấy kiếp trước con chim này cũng là bô câu, rất lâu về 
trước vẫn là bổ câu, nhưng quán tiếp lên thì không cách 
nào nhìn thấy gì nữa. 

Xá Lợi Phất ra khỏi tam muội, cưng kính bạch Phật: 
“Con bẻ câu này từ rất lâu về trước đã là bô câu rồi”. 

Đức Phật đáp lời ông: “Nếu ngươi không thể biết hết 
đời quá khú của nó, hăy thử quan sát tương lai xem khi nào 
nó thoát được kiếp làm bó câu?”. 

Xá Lợi Phất nhập nguyện trí tam muội, quan sát một, 
hai, ba kiếp, cho đến rất lâu kiếp sau, chim bồ câu vẫn 
chưa thoát kbỏi thân bá câu, xem tiếp thì không còn thấy 
gì nữa. Xá Lợi Phất ra khỏi tam muội, cung kính bạch: 
“Соп quan sát chim câu từ một kiếp, hai kiếp cho đến rất, 
lāu về sau, đều chưa thoát được thản chim câu, còn sau thì 
con không thấy gì nữa, không biết nhân duyên bản sinh 
thời quá khứ trước khi nó trở thành bổ câu, cũng không 
biết trang tương lại baa giờ nó mới thoát khỏi kiếp ấy”. 

Phật nói với Xá Lợi Phất: “Con chim câu này, ngoại trừ 
hết thảy những gì vừa rài ngươi nhìn thấy, tương lai còn 
một thời gian rất lâu làm thân bô câu, cho đến khi nghiệp 
tội thanh tịnh mới giải thoát được chuyển luận trong ngũ 
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đạo, sau được đầu thai làm người, trải qua 500 kiếp nữa 
mới có thể được lợi căn. Lúc ấy có Phát độ vô lượng А 
Tăng Ку chúng sinh, sau đó nhập vô dư Niết bàn, để lại 
giáo pháp nhân gian và người này sẽ làm Uu Bà Tắc thọ 
ngũ giới, theo các tỳ khao Thanh Văn tán thán công đức 
của Phật và phát tâm nguyện thành Phật, rôi trải ba А 
Tăng Kỳ kiếp. hành trì lục Ва la mật, thập địa дау đủ 
được thành Phật. Độ hóa vô lượng chúng sinh nhập vô dư 
Niết bàn. 

Xá Lợi Phất của người trí huệ đệ nhất trong các đệ tử 
Thanh Văn của Như Lai, tuy có thể quan sát thời gian rất 
xa xưa, nhưng vẫn còn hạn chế. Cho nên trong “Đại trí độ 
luận” viết: “Các thánh giá bậc Thanh Văn, tuy có túe 
mệnh trí, nhưng nếu so với Đức Phật, chẳng khác nào so 
соп nít và người lớn, không thể so sánh được. 

Thần lye lớn nhỏ của túc mệnh thông, ngoài ánh hưởng 
về phạm уі thời gian có thể thấy được, cũng ánh hưởng tới 
tốc độ quan sát. 

Người có sức thần thông rộng lớn, túc mệnh thông 
cũng giông như bàn vi tính trường có hệ thống sách dán 
tất, bất luận điểu chỉnh hô so trong thời gian xa cũ bao 
nhiêu, đều có thể lập tức truy cập quan sát thấy. Còn túc 
mệnh thông bình thường, giống như hệ thống dẫn sách tư 
liêu hŠ sơ kiểu cũ, phải tra từng cái từng trang cũ. Túc 
mệnh thông А La Hán so sánh với Đức Phật cũng có sai 
khác như thế. А La Hán quan sát, suy nghĩ túc mệnh nhu 
đem từng đĩa từ bó vào xem xét, tuy gọi là nhanh, trong 
một giây xem được mật kiếp, nhưng nếu đằng sau vẫn còn 
han 1000 số không, xem hết số kiếp này thì phải tốn thời 
gien quá lâu dài. 
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Trong kinh điển, thường ghi chép việc Đức Phàt dùng 
túc mệnh trí khai thị đệ tứ. 

Do Phật pháp là giáo pháp lấy pháp nhân duyên làm 
trọng tâm, việc đời đời kiếp kiếp tương bục lưu chuyển 
trong thế gian, chúng ta không ngừng tạo nghiệp thọ báo, 
nên để lại vô số nhân duyên trong quá khứ. 

Trong mắt của Đức Phật, Ngài quán chiếu được rất rõ 
duyên khởi tự thân và дё tử, giác chiếu đồng chảy vô tàn 
của sinh mệnh từ vô thủy tới nay, thể ngộ một cách chân 
thật nhân duyên khai ngộ của đệ tử. Da đó, Đức Phật 
đương nhiên thường đùng nhân duyên túc mệnh giáo hóa 
đệ tử, 

Một. lần nọ, Đức Phật ở nơi vườn Cấp Сё Độc nước Xá 
Vë, cùng ở có các đại tỳ kheo. Bấy giờ cá một vị Phạm Chí 
bị mê hoặc dạo thuật ngoại đạo, không tin Phật pháp, 
thâm chí muốn nhiễu loạn Phát giáo. Lán nọ, ông ta ở 
trong thành từ xa nhìn thấy Đức Phật đang tới, ông không 
muốn gặp Phật, liên tránh vào trong nhà người khác. Nhưng 
Đại Thánh Phật Đà đo lòng từ bi thương xót, cứ bước tới 
trước сар nhà đó, đừng trước mặt ông ta, Phạm Chí muốn. 
tránh không được, muốn bó di cũng không được. Thế Tôn 
liên thuyết kinh pháp cho ông nghe. Phạm Chí tâm sinh 
hoan hi, sinh khởi thiện tâm, bèn quy y Phật, pháp và 
chúng tăng, phụng trì giới cấm, 

Phạm Chí nhiễu quanh Phật ba vòng, дар đầu 1ш ra. Vè 
nhà lấy cái bát, đựng đây mật, hai tay bưng đến, cung kính 
cúng dường Như Lai. Đức Phật đặn chư tỳ kheo, dùng hát 
mật, bế thí cho chúng tång, điều kỳ lạ bát mật nhỏ bé cúng 
đường hết Phật và tăng chúng, mọi người đại chúng đều có 
đầy đủ, mật trong bát vẫn dày không bớt giảm chút nào. 
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Pham Chí đăng bát mật lên Đức Phật. Phật bão Pham 
Chí: “Ngươi đem mật này, đổ xuống dòng sông để các loài 
rùa, ba ba, са sấu, cá, sò... ở đưới sông đều được hướng”. 
Phạm Chí nghe 191 dạy, dô mật xuống đồng sông, rồi trở 
về nơi Đức Phật, trong tâm vừa nghỉ vừa sợ. 


Bay giờ, đức Thế Tên vui vẻ mim cười, miệng phóng ra 
hào quang ngũ sắc, trên tới cõi trời Phạm Thiên, dưới phổ 
chiến năm пёо, soi sáng mọi nơi, rài trả về nhiễu quanh 
thân ba vòng. 

А Nan thỉnh hồi Đức Phát: “Như Lai không bao giờ cười 
viễn vông, ít phải có nhân duyên, xin hôi Như Lai vì sao 
lại cười?”. 

Phật nói với А Nan: “Ngươi xem vị Phạm Chí này, dùng 
mật dáng Phật, bố thí tỳ kheo tăng, phán mật còn dư đem. 
đổ vào sông cúng dường, vị Phạm Chí này, trong 20 kiếp 
của tương lai, sẽ không doa vào đường ác, trải qua thêm 20 
kiếp nữa, sẽ chứng được quả vi Duyên Giác, tên hiệu là 
Mật Cụ”. 

Các tỳ kheo hỏi: “Bạch Thế Tôn, vị Phạm Chí này vì 
sao chỉ nhờ một bát mật mà được nhiều lợi ích như vậy?”. 

Phát dạy: “Người Phạm Chí này kbông chỉ trong kiếp 
này nhờ một bát mật, mà được nhiễu lgi ích, các kiếp trước 
cũng đã làm như thế. Vào thời quá khú cách đây từ rất lâu, 
rất làu rồi, có một người Bà La Môn, bán thân ở nơi vắng 
vẻ an nhàn, rất thích cúng đường tiên nhân. Вау giờ có 
một tiên nhân, đắc ngũ thần thông, thấy được niệm của Bà 
La Môn, lién từ nơi gốc cây 8 chỗ nhàn cư, bay vọt lên 
không trung, tới an trú trước mặt người này. người ВА La 
Môn nhìn thấy, vui mừng hoan hi, sinh khói thiện tâm, lập 
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tức quay về nhà, đựng đầy mật vàn hát, kính phụng tiên 
nhân. Bấy giờ tiên nhân biếp nhận cúng đường, bay trên. 
hư không. Bà La Môn nhờ công đức bố thí này, sau này trở 
thành quốc vương, tên là Mật Cụ, dùng chính pháp trị 
nước, khi hết thọ mạng, được sinh lên trời”. Phật nói với 
các tỳ kheo: “Ngũ thông tiên nhân kiếp đó chính là ta, 
Phạm Chí chính là vị Phạm Chí ngày nay, lúc йб ông ta Ьб 
thí mật được phước báo của Liền nhân, còn ngày nay bố thí 
được phước báo giải thoát”. 

Ngoại trừ đức Như Lai, đệ tử Phật cũng có nhiều người 
dày đủ túc mệnh thông. 


Các đệ tử có túc mệnh thông cũng thường dùng sức 
thân thông này giúp đã chúng sinh. Như 500 La Hán thường 
thấy trong kinh luận, chính là ví dụ việc ấy. Trong Phật 
điển, như các bộ “Phật ngũ bách đệ tử tự thuyết bản khởi 
kinh”, “Phật thuyết bưng khởi hành kinh” và “Pháp Hoa 
kinh - Ngũ bách đệ tử thọ ký phẩm”, “Niết bàn kinh”... 
đều nói rõ về bản sinh nhân duyên và họ ký tương lai.. của 
500 La Hán. Các dë tử thánh đẩy đủ túc mệnh thông của 
Đúc Phật, cá thể tự nhớ bản sinh của mình và người khác, 
học theo Đức Phật đùng đó để giáo hóa thường gặp trong 
kinh điển. Xin giới thiệu dưới đây nhân duyên của Mục 
Kièn Liên. 

Ngày nọ, Mục Kiên Liên hành cước đến tận bờ sông 
Hàng trời vừa hoàng hôn. Mục Kiển Liên thấy ban đêm 
hành hóa bất tiện, ông tìm một gốc cây bên bờ sông Hằng 
ngồi tịnh tọa. 

Màn đêm buông xuống, chốc lát, bèn bờ sông Hằng tụ 
tập rất nhiều пва quỹ định lấy nước uống cho đỡ đói khát, 
nhưng có một con quý hung ác canh giữ nước, tay cầm thiết 
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trượng xua đuổi, chúng quỷ không đám đi вап sát Ыб sông. 
Mục Kiên Liên ngồi ngay ngắn, nhìn thấy các nga quỷ chịu 
tội khác nhau, liền gọi chúng đến gần. Không chỉ là người 
hoan hí hỏi nhân quá ba đời, quỷ cũng thích lắm, từng con 
quỷ xin thỉnh văn về nhân duyên nghiệp tội của chúng. 

Tên quỷ thứ nhất hỏi: 

“Tôn giả, chúng con hiếp trước là người, nay doa vào 
nẻo ngạ quỷ, mang thân пра quỷ, thường chịu đói khát, 
nghe nói nước sông Hằng trong mát, nhưng khi đến lấy 
nước, nước sôi nóng lên, uống một hóp, ngũ tang lục phú 
cháy nát, vå lại có con quỷ kja canh giữ, dùng thiết trượng 
đuổi đánh, xin hải tên giá, chúng con lúc sống đã tạo loại 
nghiệp ác gì mà nay phải chịu khổ báo này?”. 

Mục Kiên Liên dùng túc mệnh thông quan sát, rồi nói với 
nga quỷ: 

“Nghề nghiệp kiếp trước của người, là một thấy bói, 
khi bói xem cát hung cho người khác ngươi nói dối nhiều 
hơn nói thật, khen chê đều chi dựa theo suy nghĩ của ngươi, 
tự xưng mình biết rõ, thực tế chỉ ngóng cuồng lừa gạt và 
chi vì cầu lợi dưỡng më hoặc chúng sinh không thương tiếc, 
nên mới bị nghiệp báo như vậy”. 

Tên quỷ thứ hai hỏi: 

“Tôn giả! Con thường bị một lũ chó lớn hung dù nhai 
nuốt thần con, khi ап hết thịt, gió thổi vào xương, lại sống 
lại, không biết nhân duyên vì sao, khiến con phái chịu khổ 
báo như vậy?”. 

“Đó là vì kiếp trước người giết mổ gà, vịt, heo, dë tế 
thần tế trời, sát nghiệp quá nặng, nên phải chịu quả báo 
ấy". 
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"Теп quy thứ ba hỏi: 

“Tôn giả! Bung con to như lu, nhưng cổ họng lại bé như 
cây kìm, nhìn thấy các dô ăn thức uống thơm ngon quý báu 
nhưng không thể ăn được, không biết là nhân duyên gì 
chịu thọ khổ báo đến vậy?”. 

“ра là do kiếp trước ngươi làm quan, ÿ thế giàu mạnh, 
tư tình buông thả hưởng lạc, tùy tiện lừa gạt người khác, 
chiếm đoạt của cải mó hôi nước mắt nhiều người, nên ngày 
nay phải thọ khổ báo đó”. 

Tèn quy thứ tư hỏi: 

“Tôn giải Trên thân con mọc đầy miệng lưỡi, máu luôn 
từ thân trào lên, khiến đầu con như cái đấu. Mỗi mạch 
máu đều сапы như muốn vỡ tung vậy, mạng con giếng như 
sợi chỉ, không biết do nhàn duyên gì bị chịu khổ báo như 
vây”. 

“Dó là do kiếp trước ngươi thích nói chuyên thị phi, nói 
xấu người khác, khi nói, không nghĩ tới lợi lạc chúng sinh, 
vất са lời nói, đều làm thêm khổ não cho người khác, nên 
nay chịu quả báo như vậy”. 

Đó là sự tích tôn giả Mục Kiền Liên từng túc mệnh 
thông chỉ ra тё làm cho chúng quỷ. 

Pháp nhân duyên là trọng tâm của Phật pháp, nhân 
duyên quả báo là sự thật tương bục của thể gian. Nhưng 
nhân quả không phải túc mệnh, bởi vì túc mệnh ví phạm 
pháp nhân duyên, cũng không phải thật tướng của nhân 
quả. Pháp nhân duyên thuyết minh hết thảy chư tướng, 
аёи đo điểu kiện nhân duyên cấu tạo nên, vốn không có 
thực thể độc lập bất biến, cũng không có quả báo do phi 
nhân duyên hiện khởi. 
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Vì thế Phật pháp, giảng thuật sự thật nhân дий, nói 
rõ nguyên nhân sinh khởi quá báo, chứ không tuyên 
thuyết việc không có nhân mà phải chju quá của túc 
mệnh. Hai việc này hoàn toàn khác nhau, một là vô 
thường luận về nhân duyên, một là luận về số mạng 
không cần căn do. 

Do vậy bất kỳ nhàn quả nào, sự thật theo Phật pháp, 
đầu là giáo lý giúp sinh mệnh tháng hoa tiến lên, Па 
khổ được vui, giải thoát cứu cánh. Đã tài giáo dục nhân 
quả, chính là giáo bổn kết hợp thực nghiệm chính xác 
của sinh mệnh với thực nghiệm sinh mệnh sai lầm, dựa 
trên kinh nghiệm sinh mênh như váy tu ар tiến lên. 

Тас mệnh thông, về mặt giáo lý Phật pháp, có ý nghĩa 
vô cùng quan Lrọng: 

1. Có thể dàng túc mệnh thông sắp xếp rõ ràng đạo lý 
nhân quả của hiện tượng sinh mệnh. 

2. Тас mệnh thông quan sát nhân quả, dùng làm bản mẫu 
kinh nghiệm học tập của sinh mệnh 

3. Túc mệnh thông quán sát được căn khí chúng sinh, tìm 
ra phương pháp giáo dục thích hop nhất, giúp họ thăng 
hoa giải thoát. 

Do vậy, túc mệnh thông Phật pháp, được vận dụng 
rất nhiều, nhưng nếu không lý giải chính xác tướng pháp 
nhân duyên và nhân quả, đưa tới nhận định túc mệnh 
quan sai lầm, sẽ hoàn toàn đi ngược lại thực tướng của 
nhân quả. 


NHƯ Y THÓNG 


ейи thông (Phan văn ríddhi visaga — jnānam), tức 
sức thần thông có thể tùy ý tự tại phi hành, tự tại chuyển 
biến cảnh giới, hóa hiện sức thần thông, còn gọi là thần 
thông, thần túc thông, như ý túc thông, thân như ý thông, 
thần cánh trí thông, thần cảnh trí chứng thông, thần cảnh 
trí tác chứng thông. 

Phạm vi như ý thông, bao gồm rất rộng, thậm chí an 
trú trong trí huệ, buông ха thuận, nghịch bất động, cá thể 
sinh khởi chính niệm chính tri, như ý tự tại, đều thuộc 
phạm trù như ý thông. 

Như ý thông còn gọi là thần túc thông, quyến 141 bộ 
“Đại Tỳ bà sa luận” viết, do thông này có thể như ý hết 
thấy ý muốn, nên gọi là “thần”, do dẫn phát từ thản, nën 
tên gọi là thần túc. 

Quyển 5 bộ “Đại trí độ luận” chép như ý thông có ba 
loại hình thái: năng đáo, chuyển biến, thánh như ý 
L Năng đáo (có thể đến): có bốn loại hình, một thân có 

thể phi hành, như chim bay trên trời không gì trở ngại; 

hai đời chuyển không gian xa đưa đến gần, không cần 

di vån đến; ba biến từ nơi này biện ra nơi khác; bốn là 

đến nơi cán đến trong một niệm (tích tắc). 

2. Chuyển biển: biến lớn thành nhà, biển nhỗ thành lớn, 
biến một thành nhiều, biến nhiều thành một, hết thây 
mọi vật đều có thể chuyển biến tự tại, 
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3. Thanh như ý: quán sát 8 trong sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp những vật không đẹp, không sạch trở thành 
sạch, quán vật đẹp, sạch thành không sạch (båt tịnh). 
Loại thánh như ý pháp này chỉ Phật mới сб 


“Đại Tỳ bà sa luận” cũng chia như ý thông thành năm 
loại: 

1 Thể tực sở hán lạc: tức biến một thành nhiều, hgp 
nhiều thành một. 

2. Hiền thánh sở lạc: tức đối với các việc như ý của thế. 
gian vẫn khòng trụ thuận theo cảnh tưởng; đối với các 
việc không như ý thế gian, không trụ vi nghịch tưởng. 
Đối với việc vừa ý, không vừa ý, đều eó thể an trú xà 
bô, sinh khởi chính niêm chính tri. 

8. Vận thân thdn dụng: toàn thân bay lần hư không, giống 
chim bay, cũng giống tiên bay về trên tranh. 

4 Thống giải thần dụng: không có chỗ nào không đến 
được do thần túc thông. Do thần thông này, hoặc có 
thể an trú ở châu này (Nam Thiêm bộ châu), dùng tay 
níu tới nhật, nguyệt hoặc trong khoảng со đuối tay, đã 
đến Sắc cứu cánh thiên. 

5 Ý thế thân đụng: nhãn thức có thể đến Sác đỉnh, hoặc 
lên tới Sắc cứu cánh thiên, hoặc vượt cả vò biên thế giới. 


Khi xưa, vua Tán Hà Sa La lúc bị đứa con ngỗ nghịch 
giam cầm, Mục Kiën Liên và Phú Láu Na dùng như ý thông 
bay tới nhà ngục thuyết pháp cho ông. 

Іле bấy giờ, Вб Đã Đạt Đa vì muốn củng cố địa vị của 
mình, xúi giục người ủng hộ vua À Xà Thế nhốt vua cha là 
vua Тап Bà 8a La, dự định giam cằm cha mình đến chết đói. 
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Vua Tân Bà Sa La kính thờ Phật pháp, tâm thường thần 
nhiên với mọi vô thường xấu ác thế gian. mỗi ngày ông mở 
cửa 58 nhà ngục, hướng về hình bóng kinh hành của Đức 
Phật trên núi Linh Thứu, lòng trần đây hoan hi, dập đầu lễ 
bái môt cách thành kính, mỗi ngày vẫn vui vẻ niệm Phật từ 
hành. Ngày nọ, ông hết lòng hướng vẻ Đức Phật lễ bái, cầu 
mời Đức Phật: “Hỡi đức Thế Tôn! Đại Mục Кіёп Liên là bạn 
tốt thân nhất của con, mong Ngài từ bì thương xót, khiến 
ông ta tới đây dạy con bát quan trai giới”. 

Đức Phật biết được tâm niệm vua Tân Bà Sa La, lập 
tức cho Mục Kiën Liên tới nơi. Do ngục cấm canh giữ cẩn 
mật, ngoại trừ hoàng hậu, bất kỳ ai cūng không được thăm 
viếng, nên Mục Kiën Liên liên dùng như ý thông, trực tiếp 
từ núi Linh Тайи, như chim ưng bay luon, trong chớp mát 
bay tới trước mặt quốc vương vì ông thọ giới thuyết pháp, 
có khi là tôn giá Phú Lâu Na tới, vua Tần Bà Sa La mỗi 
ngày ở trong ngục chuyên tâm tu hành, cuối cùng ngay 
kiếp đó chứng thành cảnh giới quả vị thánh thứ ba А La 
Hán, không còn phải chịu sinh tử, trong pháp vui vë ha 
khái thế gian. Mục Кіа Liên thị hiện, chính là thân phi 
hành của như ý thông: 

Đức Phật khi giáo bóa chúng sinh cũng thường xuyên thị 
hiện như ý thần thông khiấn chúng sinh khởi lòng tin tưởng. 

Có vị trưởng giả Mãn Hiển, kính phụng Như Lai và đại 
chúng tỳ kheo tăng, tìm đến nơi xin thọ cúng đường, Như 
Lai sai 46 tử dùng thần thông đến nơi theo lời mời. Вау 
giờ số tỳ kheo này, theo lời day của Phát, đều bay trên 
không đến nơi ông ta. Tới nơi, Đức Phát dùng thần lực, 
đem ngàn tỳ kheo ẩn thân, một mình cẩm bình bát, đến 
nhà Mãn Hiền. 
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Trưởng giả nghe tin Phật đến, liên gọi 500 dó chúng, 
mỗi người mang trăm món ấm thực, nghênh tiếp Như Lai. 
Nhìn thấy Như Lai đây đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, toàn thân 
hào quang rực rỡ, như trăm ngàn mặt trời, an lành bước đi 
chám rài, dày då uy nghỉ. Ông ta liền đánh lễ đưới chân 
Phật tán thần: “Thiện tai, Thế Tôn! Từ bi thương xót, xin 
nhận cúng đường của chúng con”. Lúc ấy, trưởng giả mới 
để ý thấy chỉ có một mình Đức Phật tới ứng cúng, các đệ 
tử tỳ khao dèu không thấy đến. 

Phật bảo Mãn Hiên: “Khòng sao, ngươi có thể đem các 
thực phẩm cúng dường, toàn bộ bỏ vào trong bát пау”, 
“Trưởng giả cùng 500 đề chúng, đem tất cå dò ăn thức uống, 
mỗi người tự tay bó vào trong bát của Phàt, hết sức kỳ lạ, 
thuc ăn nhiều đến như vậy, mà không thể đây bình bát. 
"Trưởng lão bất giác tán thán: “Ку diệu thay! Thế Tôn, thật 
là có sức thần!". Lập tức tâm trướng lão bị điều phục và 
ngàn vị tỳ kheo tăng ẩn thân cũng đều hiện ra, уйу xung 
quanh Phật Thế Tôn, bình bát trong tay họ đều đã đầy 
thức ăn. 

Trưởng giả Mãn Hiển khen ngợi hết lời, tự thân gieo 
năm vóc sát đất, phát khởi đại thệ nguyện, nguyện đem 
công đức thiện căn cúng đường này, trong đời vị lai, sẽ 
giúp những chúng sinh bị mù dẫn đường họ, người không ai 
cứu giúp, sẽ cứu giúp họ, người chưa giải thoát, sẽ giúp 
được giải thoát, người chưa an ổn, sẽ giúp họ an ổn, người 
chưa vào Niết bàn, sẽ giúp họ vào Niết bàn. Thế Tôn liên 
dự ký trong kiếp tương lai, trải qua ba А Tăng Kỳ kiếp, 
ông ta có đây đủ hạnh Bô Tát, tu đại bi tâm, đây đủ sáu Ba 
Ја mật, được thành Phật tôn hiệu Маһ Hiền, chúng sinh do 
ống hóa độ nhiều không thể dëm хиё 
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Loại ẩn hiên tự tại như đó, một hóa thành nhiều, nhiều 
hóa thành một, đều là thần biến tự tại của như ý thông. 

Quyển 37 bộ “Du Già sư địa luận”, tiến thêm bước nữa 
chia thần cảnh trí thông của Phật, Bê Tát thành hai loại 
năng biča thông, năng hóa thông. Trong đó, năng biển 
thông bao gầm 18 loại thần biến như chấn động, cháy sáng, 
truyền bá, thị hiện chuyển biến, tới lui, cuộn lại, đuỗi ra, 
chúng tượng nhập thân, đồng loại vãng thú, hiên, ẩn, sở 
tác tự tại thần thông chế ngự người khác, trổ tài biến luận, 
trổ tài ghỉ nhớ, ban bố an lạc, phóng đại quang mính... Còn 
năng hóa thông thì có ba loại biến hóa là hóa thân, hóa 
cảnh, hóa ngữ. 

Từ đấy có thể thấy, phạm vi tác dụng thần lực như ý 
thông bao hàm rất rộng. 

Lúc bấy giờ, khi Đức Phật ở cung trời Đao Lợi, vì Phật. 
mẫu Ma Gia hoàng hậu tuyên giảng “Địa Tạng kinh”, có 
hóa thân thập phương vô lượng Địa Tạng Bô Tát tu tập 
đến, hết tháy Bà Tát không cách nào tư duy hiểu hết số 
lượng, chỉ có Như Lai mới cá thể hiểu hết, cuối cùng vá 
lượng Địa Tạng phàn thân hợp lại làm mật thân, đây cũng 
là một loại thắn biến của như ý thông. 

Ngoài ra, biến hóa thường gặp của như ý thông, chuyển 
biến vật chất một cách tự tại. 

Lúc trước, khi cao tăng Tây Vực Phật Đề Trừng đến đất 
Hán, thấy Thạch Lặc giết bừa bãi sa môn, bèn quyết định độ 
hóa họ Thạch. Do Thạch Lặc không thông hiểu lý lẽ gì, nên 
Phật Dó Trừng dùng thần thông khiến ông ta tin tưởng. Khi 
Thạch Гас và Phát Đề Trừng нар nhau, ông ta hỏi lin: 
“Đạo Phật có gì linh nghiệm?”. 
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Phật Đỏ Trimg đáp: “Đạo lớn tuy thâm sâu, nhưng vẫn 
có thế dùng việc gần gũi cạnh bên thân nghiệm chứng 
được”. 

Phật Đề Trừng sai người đem đến bát nước trong, đốt 
hương trì chú, mật lát sau, trong nước bỗng nảy ra đóa sen. 
xanh, hào quang chói ngời. Thạch Lặc vô cùng tín phục. 
Loại thần lực từ nước không làm mọc lên hoa sen, cũng 
thuộc một trong những lớn rộng của như ý thông. 

Quyển 177 bộ “Đại tỳ bà sa luận” chép việc Để Sa Phật 
thời quá khứ, trong khám thờ bằng phệ lưu ly, ngồi xếp 
bằng kiết già, nhập hóa giới định, trải bảy ngày đêm thọ 
điệu h$ lạc, uy quang cháy rực. Từ xưa một sõ dại А La 
Hán và bậc đại thành tựu có như ý thông, khi sắp nhập 
Niết bàn, phán lớn đầu thị hiện 18 loại thản biến, cuối 
cùng dùng hỏa giới tam muội, tự thiêu thành xá lợi và 
nhập Niết bàn. 

Trong hàng đệ tứ Phật eó nhiều người đây đủ như ý thông. 

hương П ở trên viết về nhân duyên của Phú Na Kỳ, 
bấy giờ Đức Phật kêu А Nan triệu tập những người đẩy 0 
như ý thần túc thông trong các đệ tử, đến thọ nhận cúng 
dường của Tiên Na, người anh Phú Na Kỳ, trong có viết: 
“Lån lượt có 500 đệ tử thân túc, mỗi người mỗi biến hiện, 
không thể kể xiết”. 

Trong kinh miêu tả lại tnh cảnh dùng thần túc thông 
biến hóa của đại Ca Diếp và Xá Lợi Phát; Tên giả dai Ca 
Diếp hóa hiện ba tùa bảo giảng đường trên hư không, dùng 
thất bão trang nghiêm hiệu sức, hào quang chói sáng, rực 
rũ bốn nhương. 

Tiếp theo, tôn giả đại Ca Diếp, là tôn giả Xá Lợi 
Phát, ông cưỡi trên ngàn sư tử, xếp thành bảo tọa дид! 
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thân, đầu sư tử hướng ra bốn phía, miệng phun mưa xuống 
thất bảo, gầm thét như sấm, chấn động đất trời. Trên do, 
trải đại bảo sàng, trang trí rực rỡ. Tôn giả Xá Lợi Phất 
ngôi trên giường, thân phóng hào quang, phể chiếu bốn 
phương. Thân vọt trong hư không, һау lượn đến. Các laai 
biến hóa thần dị này, vẫn là một trong những biến hóa 
của như ý thông. 

та các tác dụng biến bóa như ẩn hiện tự tại, nhiều hợp 
thành một, mật hóa thành nhiều, càng chuyển biến vô ngại 
giữa vật chất kể trên mà xét, chúng ta thấy được như ý 
thông là loại hình thần thông biến hóa vô cùng phong phú. 


LÂU TÂN THÔNG 


Lhu tận thông (Phan văn àsravaksaya – јпапат), “lậu” 
chi “phiên não”, tức thành phần tâm lý tạp nhiễm khiến 
chúng sinh lưu chuyển trong sinh tử. “Lậu tận” tức phiên 
não đã đứt sạch, thành phân tạp ô trong nội tâm hoàn 
toàn tiêu trừ, chính là cảnh giới giải thoát trong Phật 
pháp. Chứng đắc cảnh giới này, không còn doa vào sinh tử 
luân hải, đáy là thần thông quan trọng nhất của Phật pháp. 

Вау giờ, chư độc thâm, sân, si... trong nội tám tận trừ, 
như gốc rë của cây ба bị nhế lên, mặc dù tạm thời cành lá 
vẫn tiếp tục sinh trưởng, rốt cuộc rổi sẽ khô héo. Bác 
thánh thượng đắc lậu tận thông cũng như thế, tuy còn một 
số tập khí chưa hoàn toàn trừ diệt được, nhưng phiên não 
căn bản của luân hỏi đã đoạn trừ. Và lại, tiền ngũ thông là 
thần thông phàm phu công có thể chứng đấc, còn lậu tận 
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thông là cảnh giới của Бас thánh. Trong “tam minh” của 
Phật pháp, cảnh giới này là mật trong ba đỉnh cao gọi là 
“Lậu tận trí chứng minh”. 

Trong kinh điển thường vẫn gặp bậc thánh giá khi khai 
ngộ giải thoát, sinh khối lậu tận thông, thị giả của Phát, A 
Nan chính là một ví đụ nổi tiếng. 

Sau khi Phật nhập diét, vì muốn cho chính pháp lưu 
truyền lâu đài trên thế gian, nên Pháp Tạng kết tập do 
Ngài dại Ca Diếp triệu tập, gấp rút được triển khai, đem 
giáo pháo của Như Lai, thông qua thẩm định của các thánh 
đệ tù, khiến chính pháp không sai sót, lưu truyền hậu thë, 
trách nhiệm đó hàng thánh đệ tử phải gánh vác. 

Đại hội hết tập khai mở, quan trọng nhất là chọn lựa 
người tham dự kết tập. Bấy giờ, tôn giả Ca Diếp và 500 
đại tỳ kheo tăng ngoài A Nan, đầu đang ở Tỳ Xá Ly, 
những người kia đều là những đại А La Hán đã sạch láu. 
Về người được chọn lựa để kết tập kinh luận, rất nhiều 
đệ tử cho rằng A Nan từng theo Phật lâu nhất, được nghe 
nhiều pháp nhất, nên phái để ông cùng tham dự kết 14р. 
Nhưng đại Ca Diếp lại cho rằng, tuy А Nan đa vấn, nhưng 
còn chưa dứt sạch lậu, chưa nhập dòng thánh, làm sao 
gánh vác trọng trách được? Ông phản đối không chịu liệt 
А Nan vào hàng tham бу kết tập. А Nan kháng biết tin, 
vẫn thuyết pháp với tín chúng 

Do А Nan là thị giá của Phật, nên sau khi Phật nhập 
điệt, rất nhiều thí chủ, tín chúng đem lòng ngưỡng mộ 
Phật chuyển sang А Nan, họ thỉnh câu А Nan ngày đêm vì 
họ thuyết pháp. А Nan ứng theo lời thỉnh cầu liên tục 
thuyết bốn ngày bốn đêm, giữa đông đảo đại chúng, chẳng 
khác gì quang cảnh khi Dức Phát còn sống. 
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Lúc ấy eá vị tỳ kheo tên Bạt Kỳ, đang ngồi trong 
tịnh xá, nhưng bị đông đão đại chúng nghe pháp ồn ào 
không thể an tịnh. Ông khuyên А Nan nën tỉnh tấn siáng 
câu khai ngộ, tăng trưởng định lực, nếu không giảng 
nhiều vô ích. Ông ta giáng thuyết bài kệ cho А Nan 
nghe: 

“Tịnh xứ tọa thụ hạ, tâm thú vu në hoàn, 

Nhữ thiền тае phóng dật, đa thuyết hà sở vi?”. 

Tạm dịch: 

Nơi де cây an tinh, tâm hướng vào Niết bàn, 

Thièn định không buông thả, nói nhiều ích nào hon? 

А Nan nghe xong buôn bã. Các tỳ kheo khác vội đến 
báo cho ông biết, tôn giả Ca Diếp không chấp nhận ông 
vào danh sách tham dự kết tập, ông càng bị kích thích. 

А Nan, ngay trong đêm đó gắng sức dụng công tu trì, 
tỉnh cần tọa thiền, kinh hành, tư duy chính pháp, hy vọng 
có thể khai ngộ giải thoát, nhưng vẫn không cách nào ngò 
nhập thánh đạo. Trải qua đầu đêm, giữa đêm, cuối dém, 
ông vô cùng mài mệt, nghĩ bụng Һау ngủ một chút rồi đậy 
tiếp tục đụng công. Chính vào lúc buông xả hết thảy, đầu 
chưa chạm gối liên hoát nhiên đại ngộ, chứng đắc lậu tận 
thông, trở thành bậc А La Hán giác ngộ. 

Hôm sau, ông đến gë cửa nơi ở của tôn giả đại Са 
Diếp. Tôn giả Ca Diếp nói với ông: “Ta không mà cửa, ông 
hãy chui lỗ khóa vào!°. Tôn già А Nan dùng sức thân thông 
chui lễ khóa tiến vào. Như vậy, dưới sự dẫn 44% của đại Ca 
Điếp, 500 vị đại А La Hán đem chính pháp Như Lai kết 
tập lại lưu truyền để lại cho chúng sinh hậu thế điệu pháp 
giải thoát. 
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Lậu tận thòng được А Nan chứng đắc chính là thản 
thông mà các thánh giả đã giải thoát hết thầy chúng дс 
dược khi khai ngộ. 

Ngoài ra, trong lục thông, tiền ngũ thông gồm thiên 
nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh 
thông, như ý thông là папа lực thần thông của những người 
thông thường ở thế gian, bất luận do tự lực bay tha lực đều 
có thể đạt được, nhưng lậu tân thông trong lục thông, là 
thần thông giải thoát tự tại, dùng trí huệ đoạn trừ triệt để 
hết thåy phiên não, tức thân thông dựa vào trí huệ thành 
tựa, chỉ có trong Phật giáo, thần thông bậc thánh đã giải 
thoát mới có được. 

Nhưng, có phải Lất cả các thánh giá đã giải thoát đều 
có đây đủ sáu loại thản thông? Không nhất định như thế. 
Giải thoát của А La Hán, thông thường có thể chia làm 
hai loai là “Huệ giải thoát” và “Câu giải thoát”, А La Нал 
Huệ giải thoát thường là chưa đạt tới cánh giới địa định 
hoặc sơ thiền, da phát khởi đoạn trừ ngã kiến căn bản 
hết thảy phiên não, không còn sinh tú luân hồi, nhưng do 
vẫn chưa chứng nhập eáe bậc thiển dinh cao hơn, nên еб 
định chướng, nên nhiều khí vẫn chưa phát khởi được tác 
dụng biến hóa lớn của tián ngũ thông. Trong thiển pháp 
chưa chứng đắc diệt tận định, vẫn có thể phát khởi được 
tác đụng biến hóa lớn của tiền ngũ thông. Trong thiền 
pháp chưa chứng đắc diệt tán định, vẫn có thể phát khải 
thiền định của Ниё giải thoát gọi là thất у xứ. Thất y xứ 
bao gồm cả sơ, nhị, tam, tứ thiển và không vô biên xứ, 
thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, những người thất y xứ và 
người chưa đến địa định nói trên triệt ngộ giải thoát, gọi 
là Huệ giải thoát А La Пап. 
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Huệ giải thoát А La Hán, bất luận là đạt đến giải 
thoát trong cảnh giới thiển nào, đối với các định cảnh cao 
hơn cảnh giới giải thoát tự thân, vốn không thể đấc cảnh 
giới giải thoát đẩy đủ cả định, huệ. Về lực lượng thân 
thông, cũng dựa vào việc có tu học hay không để đạt tới 
không như Câu giải thoát А La Hán có thể tự tại chứng 
đấc toàn bộ lục thông. 

Có А La Hán nhập Huệ giải thoát trước, lúc đó tất 
nhiên đẩy đủ lậu tận thông dứt sạch hết thấy phiên não, 
ròi chứng lên “Câu giải thoát”. Còn có vị ở trên trí huệ, 
thiên định déu đồng thời giải thoát, ngoại trừ lâu tận 
thông, đây đủ thần thông biến hóa của tiền ngũ thông, đó 
chính là “Câu giải thoát”. Sự tích ngộ дао của А Nan thuật 
trên, chính là loại hình Câu giải thoát. 

Ngoài Huệ giải thoát và Câu giải thoát, nếu chỉ có năng 
lực thiền định, không thể gọi là giải thoát, mặc ай người сб 
năng lực định này, có thể phát khởi quảng đại thần thông, 
đầy đủ tiên ngũ thông trong lục thông, nhưng vẫn không có 
pháp môn quan trọng nhất của thần thông trí huệ - Lậu tán 
thông vẫn không thể giải thoát phiền não, như người thông 
thường thế gian có thể dat được. Vì vậy, trong Phật pháp, 
соі trọng nhất là thân thông trí huệ, chứ không phải năm 
loại thần thông trước. Rất nhiều А La Hán khí khai ngộ, 
vốn không đẩy đủ tiễn ngủ thông, chỉ cầu đẩy йй lậu tận 
thông trước, rồi mới tu học tiên ngũ thông. 

Người vợ trước khi xuất gia của tôn giả đại Ca Diếp, 
tức Diệu Hiển tỳ kheo ni sau này, chính sau khi ngộ đạo 
mới học tập thần thông. Ban đầu khi Diệu Hiền tỳ kheo ni 
mới theo Phật xuất gia, có dung mạo vô cùng xinh đẹp, mỗi 
khi bà vào thành khất thực, luôn luôn có những lời chọc 
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gheo. Diệu Hiền vốn là con nhà tiểu thư khuë các, chịu 
không nỗi những lời châm chọc, thà chịu đổi chứ không ôm. 
bát đi khất thực. Tôn giả đại Ca Diếp vô cùng thông сат, 
vội đem thức ăn mình xin được chia cho bà một nửa, 

Từ đó lại dán đến một lời đến đãi khác trong tăng 
viện tỳ kheo ni, cho rằng vợ chóng đại Ca Diếp khi tại gia 
tuân thủ các giới hanh thanh tịnh, không ngờ khi xuất gia 
lại lén lút yêu đương. Tôn giả đại Ca Diếp nghe được lời 
khinh nhao, liên quyết định ngưng tiếp tế Diệu Hiển, để 
bà tự lực tinh tấn, chứng quả trong thời gian ngắn. 

Diệu Hiển tỳ kheo ni bị kích thích, sinh khởi tâm hổ 
then, dũng mănh tỉnh tấn, rốt cuộc ngay đêm dó chứng 
được quả vị А La Hán, không còn sợ nghị luận của người 
khác, bình thản ôm bát vào thành khất thực. 

Nhưng, đo еде áe nghiệp kiếp trước, dù chứng quá À La 
Hán, vẫn không tránh được quả báo hiện tiền. 

Lúc bấy giờ, vua А Xà Thế tin theo lời của Dễ Bà Đạt 
Đa, san khi hại chết cha mình là vua Tán Bà Sa La, vô 
cùng hối hận và såu não, vừa khóng xử lý quốc chính, cũng 
không tiếp kiến quần thần, một mình trong cung thất. Đại 
thân nghĩ hết mọi cách, muốn giúp ông ta quên bë u sàu, 
nhưng vua với bất kỳ vui chơi giải trí nào, bất kỳ ea vũ nào, 
bất kỳ mỹ nữ nào, đều tê ra không hứng thú. 

Bấy giờ, đại thần của vua А Xà Thế vừa gặp Diệu 
Hiển tỳ kheo ni ôm bát vào thành khất thực, tưởng là 
thiên nữ hạ phàm. Hắn tin rằng người дер như vậy Át có 
thể chiếm được lông yêu của vua А Ха Thế, liền bất Diệu 
Hiển tỳ kheo пі dem vào vương cung, ép bà thay cung 
rang, mang tóc giả, khoác vòng anh lạc, sức đầu thơm 
phấn thơm, đưa vào tẩm cưng vua A Xà Thế. Với mỹ nữ 
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tuyệt trần như vậy, dù vua А Xà Thế đang u sầu buôn bã 
cũng phải ngưốc nhìn. 

Diệu Hiển tỳ kheo ni, vốn là bậe А La Hán ngộ đạo, 
không còn thọ lạc thú của ngũ dục, bà muốn đem thân 
phận của mình khuyến dụ vua А Ха Thế, nhưng do ác 
nghiệp hiện tiễn, bà mất di năng lực phản kháng, cũng 
khiến bà nói không được, để mặc vua А Xà Thế làm nhục 

Mãi đến sáng sớm hôm sau, các tỷ kheo пі phát hiện 
Diệu Hiển mất tích, Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni dùng thần 
túc thông, bay lên trên lầu eao hoàng cung, đạy cho Diệu 
Hiền tỳ kheo ni phát khới thần thông, thoát rời nguy hiểm. 
Đó là sự tích về Diệu Hiền tỳ kheo ni phát khởi lậu tận 
thông trước, sau mới tu học ngũ thông. 

Đức Phật chiếu theo sáu loại thần thông Ngài phát 
khái khi tư chứng khai ngộ đưới gốc bó đẻ, đưa pháp món 
thân thông cấu tạo nên hệ thống hoàn chỉnh. 

Trong lục thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc 
mệnh, thần túc là thần thông thế gian dèu có thể thông 
được, chỉ сёп tu quán thiên pháp hoặc vận đụng phương tiên 
đặc thù, bất luận phàm phu thế gian haặc bất kỳ người tu 
hành tôn giáo nào, cũng có thể chứng đắc. Nhưng đối với 
Phật pháp, trọng lâm nhất, quan trọng nhất của thần thông 
là thần thông thứ sáu: Lâu tận thông. Toàn bộ phiền não 
đau khổ hoàn toàn đứt sạch đạt đến trí huệ viên mãn, mới 
là thần thông siêu tuyệt nhất, cứu cánh nhất. 

Sự phát triển của thần thông quan trọng trong Phật 
gìáo, lấy thiển định làm căn bản, thăng hoa tới hoàn toàn 
dùng trí huệ làm trọng tâm, về mặt tu học giáo pháp và 
thần thông hoàn toàn hợp lý. Và lại, chỉ khi đầy đủ thần 
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thông của trí huệ, dùng trí huệ phát khởi quảng đại thần 
thông, mới có thế khiến cuộc sống con người hoàn toàn 
quang minh, hanh phúc, mang đến cho chứng sinh h$ lạc 
vô tận và sự cu cánh viên mãn. 


THÂN BIẾN VÀ THÂN LỰC 


Trong kinh điển, thường gọi thån thông biến hóa của 
Phát, Bò Tát là “thản biến” (Phan văn vikurvana), tức Phật, 
Bỏ Tát vì muến giáo hóa chúng sinh, dùng sức thần thông 
biến hóa, nên lại gọi là “thần biến hóa”, “thần”, “biến”. 

Quyển 1 bộ “Trường А Hàm kính” miêu tả: “Từ trong 
đại chúng vọt lên hư không, thân phóng ra nước lửa hiện 
chư thần biến, thuyết pháp vi điệu cho đại chúng”. Quyển 1 
bộ “Bô Tát Anh lạc kinh” cũng viết: “Như Lai phóng đại 
quang minh chiếu diệu khắp nơi, lại dùng thần biến cắm 
động mười phương”. Quyển 1 bộ “Đại nhật kinh só” nhắc 
đến Phật, Bê Tát dùng thân biến gia trì chúng sinh, tức 
Phật, Вё Tát vì muốn giáo hóa chúng sinh, nên thị hiện 
các loại biến đị bất khả tư nghị, dựa vào sức gia trì của 
thần biến này, giúp chúng sinh nhận được lgi ích. 

Quyển 86 bộ “Đại bảo tích kinh” đưa ra Như Lai có ba 
loại thần biến: đó là ba loại thuyết pháp, khuyên giải, thân 
thông thần biến, phần biệt đối ứng với ba loại ý, ngữ, thân. 

Ngoài ra, Lhần biến mọi người biết nhiễu nhất, tức 18 
loại thần biến. Thân túc thông có thể biến ra 18 loại: chấn 
động, cháy lan, truyền bá, thị hiện, chuyển biến, vãng lai, 
cuốn, duỗi, chúng tượng nhân thân, đồng loại văng thú, 
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hiên, ẩn, sở tại tự tai, chế tha thần thông, năng thí biện 
tài, năng thí úe niệm, năng thí an lac, phóng đại quang 
mỉnh..., hay còn gọi 18 thần biến. 

Trong các kinh điển khác nhau cũng có cách viết khác 
nhau về nội dung 18 thần biến. 

18 loại thần biến trong “Pháp Hoa kính — Diệu trang 
nghiêm vương bản sự phẩm” nói đến gồm: (1) Hữu lặc xuất 
thủy; (9) TẢ lặc xuất thủy; (8) Tả lặc xuất hỏa; (4) Hữu lạc 
xuất hỗa; (5) Thân thượng xuất thủy; (6) Thân hạ xuất hỏa; 
(T) Thân hạ xuất thủy; (8) Thân thượng xuất hỏa; (9) Lý 
thúy như địa; (10) Lý địa như thủy; (11) Biến mất từ không 
trung và biện ra trên đất; (12) Biến mất từ đất và hiên ra 
trên khẳng trung; (13) Рі trên không; (14) Trụ trên không; 
(15) Ngồi trên không; (16) Năm trên không; (17) Hiện thân 
to lớn dày khắp hư không; (18) Hiện lớn thu nhỏ. 

Còn 17 loại thân biến trong quyển 37 bộ “Du Giả sư địa 
luận” gồm: 

Chấn động: có thể rung động hết thảy thế giới. 

Chức nhiên: thân trên phóng lửa, thân dudi phóng nước. 
Luu bố: hào quang vực chiếu khắp nơi. 

Thị hiện: có thể tùy theo ý muốn, thị hiện đất Phật. 
Chuyển biến: biến lửa thành nước, biến nước thành lửa. 
Vãng lai: tức tới lui trên núi, đá, không hë chướng ngại. 
Quyển Thư: tức cô thể сибт lại hoặc duỗi ra núi tuyết. 
Chúng tượng nhán thân: nạp đại chúng, đại địa vào 
trong thân. 
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9. Đông loại uãng thú: có thể đến cõi khác, hiện ra cùng 
chủng loại với cõi đó. 
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10. Ẩn, hiện: ẩn thân, hiện thân tự tại, 

11. Sở tác tự tại: đi đến không trå ngại. 

12. Chế tha thân thông: có thể chế phục hết thåy thân 
thông hiện khởi của những người có thần thông. 

13. Năng thí biện tài: hết thấy vô tình biện tài, có thể cho 
họ biện tài. 

14. Năng thí ức niêm: nếu hết thầy hữu tình mất hết chính 
niệm về pháp, giúp họ nhớ được chính niệm. 

15. Năng thi оп lạc: có thể khiến thân tâm người nghe 
pháp được an lạc vui về. 

16. Phóng đại quang minh: thân có thể phóng hào quang, 
làm các Phật sự. 


Ngoai trừ thần thông, thần biến, thần lực cũng quan hệ 
mật thiết không thể tách rời thần thông. 

Thần lực (Phan ngữ: rddhi) trong Phật giáo, chỉ các 
loại lực lượng bất khả tư nghị, do Phật, Bå Tát thị hiện. 
Quyển 10 bô “Pháp Hoa kinh huyển tán” viết, “Diệu 
dụng vô phương gọi là thần, uy thế mạnh mẽ gọi là lực” 
giá: thích ý nghĩa thần thông lực, “thần” chỉ điệu dụng 
quảng đại vô biên, “lực” chỉ sức manh to lớn phá tan hết 
thầy. 

Ví dụ, trong “Pháp Hoa kinh - Như Lai thần lực phẩm” 
nói việc Như Lai thị hiện 10 loại thản biến bất khá tư nghị, 
giáp đại chúng sinh khỏi lòng tin sáu sắc, khích lệ đại 
chúng nhất tâm tho trì, đọc tụng, lưu truyền, tu hành như 
kinh day. 

Quyển 21 “Pháp Hoa kinh - Như Lai thần lực phẩm" ghi 
chép: Bấy giờ Thế Tôn ở trước Văn Thù Sư Lợi và vô lượng 
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bách thiên vạn ức Bồ Tát Ma Ha Tát cựu trú Ta Bà thë 
giới và chư tỳ khen, tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di, thiên, 
long, dạ xoa, сат thát bà, а tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma 
hấu la già, nhân, phí nhân... thị hiện đại thần lực, đưa lưỡi 
lón rộng lên tới tận соі Phạm Thiên, từ các lễ chân lông 
phóng ra hào quang muôn màu, biến chiếu thập phương 
thế giới. 

Chư Phát trên tàn sư tử dưới các bảo thọ cũng dèu 
đưa lưởi dài lớn, phóng vô lượng quang. Phật Thích Ca 
Маа Ni và chư Phật đưới báo thọ, thị hiện thần lực đẩy 
trăm ngàn tuổi. Sau đó hoàn nhiếp thật tướng, cùng trò 
chuyện với nhau, búng tay cùng lúc, âm thanh rên khấp 
tháp phương thế giới chư Phật, mặt đất thành sáu loại 
chấn động. 

Chúng sinh thiền, long, да xoa, сап thát bà, а tu la, ca 
lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân... do thần 
lực của Phật, đều thấy được ở Ta Ва thế giới có vỏ lượng 
bách thiền vạn ức chư Phật trên tòa sự tử dưới chúng bảo 
thọ, nhin thấy Phật Thích Ca Маи Ni và Đa Bảo Như Lai 
cùng ngôi trên (да sư tử trong bảo tháp, lại thấy vò lượng 
vô biên bách thiên vạn ức Bề Tát Ma Ha Tát và chư tứ 
chúng, cung kính vòng quanh Phật Thích Ca Màu Ni. Khi 
thấy như vậy, déu được đại hoan hi chưa từng cá. 

Tức thời chư thiên trên hư không lớn tiếng ca tụng: 
“Qua võ lượng vô biên bách thiên vạn ức A Tăng Kỳ thế 
giới này, eó nước tên gọi Ta Bà, trong đó Phát hiệu Thích 
Са Маи Ni. Nay vì chư Bê Tát Ma На Tát thuyết kinh Đại 
thừa, tên Diệu pháp liên hoa dạy pháp Bò Tát Phật hệ 
niệm. Các ngươi nën khái tâm tùy hi và nên lễ bái cúng 
dường Phật Thích Ca Маи №”. 
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Chúng sinh thế giới sau khi nghe tiếng nói trong hư 
không liên chấp tay hướng về thể giới Ta Bà tụng rằng: 
“Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam mô Thích Ca Mâu 
Ni Phật!”. 

Đẳng thời dùng các loại hoa thơm, vòng anh lạc, trang 
phan bảo cát và các dyng trang nghiêm thân, trân bảo 
diệu vật, cúng rải về thế giới Ta Bà. Chư vật được rải đến 
từ mười phương, ví như mây tụ lại thành báo trướng, nhủ 
khấp phía trên chư Phật cõi này. Lúc đó mười phương thế 
giới liển mạch vô ngại, như cùng một đất Phật vậy. 

Khi Như Lai thị hiện các thần thông nói trên, “Chúc 
һу phẩm” chép: Вау giờ Phát Thích Ca Mâu Ni từ pháp 
tọa đứng đậy, hiện đại thần lực, dùng tay phải гё đỉnh đầu 
vô lượng Bê Tát Ma На Tát, mà nói: “Ta nơi уб lượng vô 
biên bách thiên vạn ức А Tăng Ку kiếp, tu tập pháp khó 
được а nậu đa la tam muội tam bề đề, nay phó chúc cho các 
người, các ngươi phải nên hết lòng phố biến pháp này, 
giúp được tăng ích rộng rãi”. 

Mười loại thần biến của Đức Phật trong “Pháp Ноа 
kinh” gập lại gọi là “Thập thần lực”: 

1. Đưa ra lưỡi lớn rộng, lên tới cõi Phạm Thiên 

2. -Tù các 18 chân lông phóng ra hào quang muôn màu, 
chiếu khắp thập phương thế giới. 

3. Nhiếp thiệt tướng và dàng hắng (ho nhẹ một tiếng). 

4. Búng ngón tay. 


5. Từ tiếng đằng hắng và tiếng búng ngón tay, mặt đất 
sinh ra sáu loại chấn động. 

6. Do chấn động, chúng sinh khắp mười phương thë gidi 
đến tập hội. 
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7. Thiên long, da xoa... thấy trang nghiêm của hội lớn này. 
Bồ Tát và chư tứ chúng bách thiên vạn ức cung kính vây 
quanh Phật Thích Ca Màu Ni, sinh tâm đại hoan hi, theo 
lời khuyên xướng trong hư không lễ bái, cúng dường 
Phật Thích Ca Màu Ni. 

8. Chư chúng sinh nghe tiếng trong hư không, chấp tay 
hướng về Ta Bà thế giới, quy mệnh xưng Phật danh. 

9. Dùng các loại Боа thơm, anh lac, phan cái... rải về phía 
Ta Tà thế giới. 

10. Mười phương thế giới thông đạt vô ngại, như cùng đất. 
Phật. 


Thế Tôn ở trước mặt hết thảy nhân, thiên, đại chúng 
thị hiện thân lực to lớn, đưa ra lưỡi lớn rộng, lên tới cõi 
Tham Thiên và từ các lỗ chân lông phóng ra hào quang 
muôn màu, biển chiếu thập phương thế giới, 

Quyển 52 bộ “Pháp Hoa kinh sở” thảo luận về sự 
khác biệt giữa thần thông và thần lực, tuy thần thông 
và thần lực có nhiều điểm giống, nhưng bộ sớ này lại 
cho rằng: có hai trọng điểm khác nhau. Thân thông chí 
tác dụng tự tại không chướng ngại ở bên ngoài của thần 
thông, còn thần lực nghiêng về thế năng nội tại của 
thần lực, 

Những danh từ gần giống với thần thông, thêm một 
bước biểu hiện diện mạo phong phú của các loại thần thông 
biến hóa. 
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: „ЗУ БАС ЗАС 
CỦA THÂN THÔNG PHẬT GIÁO 


Chân thông Phật giáo, ngoại trừ phản tương cận 
với hiện tượng thần thông thế gian, điểm khác biệt căn 
bán, chính vì thần thóng của Phật pháp lấy trí huệ làm 
thể tính. Trong kinh điển thường dùng chữ “minh” (sáng 
súa, thấu suốt, rõ ràng) cường điệu thể tính trí huệ của 
thần thông 

Minh (Phan ngữ vidy), dịch âm Phê Đà, Tất Đà, tức 
thấu suốt rõ ràng, tức phá vỡ được mọi tối tăm của ngu si, 
ngộ đạt trí huệ thần thánh của chân iy. Theo ghi chép 
trong quyển hai bó “Phật địa kinh luận”, minh có thể trừ 
ám Gối tấm), nên dùng huệ làm tự tính; do minh tương đối 
nghịch vô minh (tõi tăm), nhập vào thiện căn của vô sỉ làm 
tự tính. Theo ghi chép của bộ “Nguyên thủy Phật giáo kính 
điển tam chuyển pháp luân kinh” tu bát thánh đạo, giải 
nghĩa tứ đế, thành tựu nhãn, trí, minh, giác (đêu là những 
từ chỉ trí huệ), thể дас tới Niết bàn. 

Trong Phát pháp, luôn luôn cho rằng thần thông cao 
nhất là trí huệ, do vậy trí huệ vượt hơn hẳn các thần thông 
bình thường, đặc trưng này chúng ta có thể từ lúc Đức Phật 
còn trụ thế, quan sát hai nhân vật lãnh đạo trong số các 
đệ tử Thanh Văn của Ngài là Xá Lợi Phất - vị có trí tuệ đệ 
nhất và Mục Kiàn Liên ~ vị сб thản thông đệ nhất. 

Lân nọ, hai vị tôn giả vì muôn nghe pháp thị hiện thần 
thông. từ việc thị hiện thần thông này, ta có thể thấy rõ sự 
khác biệt giữa trí huệ và thần thông. 
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Ngày kia, Như Lai thuyết pháp cho chư tỳ kheo bên hó 
А Nậu Đạt, bấy giờ ХА Lợi Phát không có mặt. Đức Phật 
bèn kêu Mục Kiën Liên di mời Xá Lợi Phát đến. 

Mục Kiên Liên liên dùng thần túc thông đến nơi ở của 
Xá Lợi Phát trong thành Xá Vệ, вар lúc Xá Lợi Phất đang 
vá áo. Mục Кіёп Liên nói: 

“Xá Lợi Phát! Đức Phát kêu tôi đến mời ông đến chỗ 
Đức Phật đang thuyết pháp bèn hó А Nâu Đạt”, 

“Сата ơn óng, nhưng xin hãy chờ một chút, đợi tôi vá 
xong áo đã”. Ха Lợi Phát trả lời. 

Do Мус Kiên Liên muốn Xá Lợi Phát di nghe pháp 
nhanh, nên nói: “Nếu ông không đi ngay, ta sẽ dùng thản 
tác thông mang cả ông và thạch thất này đặt vào bàn tay, 
mang đến сб Đức Phát đang thuyết pháp đó”. 

Xá Lợi Phát nhìn bộ dang tự phụ thần thông của Mục 
Kiển Liên, liên bó đai áo xuống đất, đáp: “Vậy trước tiên 
ông hãy thử chuyển động sợi даі áo này xem sao”. 

Mục Kiên Liên dùng tay cảm lấy nhưng không thể di 
động được mày may, ông dùng hết sức thần thông nhấc 
lèn, thậm chí đến đại địa đều chấn động, nhưng đai áo vẫn 
không nhúc nhích. Cả đến да! chúng nơi pháp hội bên hồ 
А Nậu Đạt cũng cảm nhận được chấn động của mat dất, 
liên thỉnh vấn Đức Phật vì sao? 

Đức Phát mim cười trả lời: “Đó vì Mục Кїёп Liên đang 
cố sức lấy đai áo”. 

Mục Kiên Liên thứ cách nào cũng không thể nhúc nhích 
sợi đai áo, cuối cùng đành từ bỏ ý định, Ông thi triển thần 
túc thông bay vë chỗ Phật thuyết pháp trước, không ngờ về 
đến nơi, đã thấy Xá Lợi Phát ngôi ở bên cạnh Đúc Phát. 
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Từ đó, ба mới biết, đẩy đủ thần thông của trí tuệ vượt 
hơn hẳn thần thông đơn thuần, 


Sự khác biệt giữa thông và minh 


Quyển 2 bộ “Đại trí độ luận” ghi chép sự khác nhau 
giữa “thông” và “minh”. 

“Thân thông, minh có những khác biệt gì?. 

Đán: “Biết thẳng việc túc mệnh quá khứ, gọi là thông, 
biết được nhân duyên nghiệp hạnh quả khứ, gọi là minh, 
biết thẳng việc chết nơi này sinh nơi kia, gọi là thông; biết 
hạnh nhân duyên tế hội không mất gọi là minh. Biết thẳng 
cuối cùng nhiều kiết sự không biết sự sống lại, gọi là thông; 
nếu biết lậu tận khòng còn sinh nữa, gọi là minh”. 

Dùng “túc mệnh thông” và “túc mệnh minh” làm ví dụ, 
hai điều này có gì khác nhau? Nếu có thể hiểu biết hiện 
tượng túc mệnh của quá khứ, vậy gọi là “túc mệnh thông”; 
nếu tiến thêm một bước hiểu hết nhân duyên hạnh nghiệp 
của quá khứ, gọi là “túc mệnh mình”. Câu chuyện dưới đây 
có thể thuyết minh rõ sự khác biệt giữa “túc mệnh thông” 
và “bác mệnh minh”. 

"Thời kỳ Phật còn tại thế, một đề té trẻ tuổi, cầu kiến 
vua A Xà Thế, xin vua một nguyện vọng kỳ quái: “Đại 
vương, khi tế ki tiết hội, cán phải giết má vật nuôi, xin đại 
vương cú cho tôi thoải mái giết mổ”. 

Vua А Xà Thế lấy làm kỳ lạ, hỗi: “Việa giết mổ phần lớn 
moi người không thích, vì sao ngươi lại thích làm việc này?”. 

“Bởi vì trước kia do tôi giết dë mà được quả báo sinh 
lân cõi trời”. 
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Thì ra tên này bẩm sinh đã có túc mệnh thông, có thể 
thấy được kiếp trước: “Kiếp trước, tôi vốn là một kë nghèo, 
làm nghề mồ dë, do đó được sinh xuống nhân gian lại tiếp 
tục làm nghề mổ dë, khi chết lại sinh lên đệ nhị thiên, cứ 
thế liên tục sáu đời đều làm nghề më dê, sáu lần đều sinh 
cõi trời”. 

Vua А Xà Thế cảm thấy hoài nghị, liền đến thỉnh vấn 
Phật. 

Phật đáp: “Người đó đích thực không nói đối, bởi vì 
hắn thật sự thấy vậy. Nhưng túc mệnh thông của hắn chỉ 
уйа xem được sáu kiếp trước, không thể xem tới kiếp thứ 
bày. Bảy kiếp trước đây hắn từng gặp được vị Bích СЫ 
Phật, tám hoan hi, chí tâm quán tưởng chân lý, sinh khởi 
lòng lành. Do công đức nên sáu lẳn sinh lên cối trời, có 
được túc mệnh thông bẩm sinh. 

Phật dạy tiếp: “Phước báo do hấn tạo tác đã chín 
muỗi, nên thọ sinh côi trời, còn ác nghiệp mổ dê chưa 
chín muổi, nên chưa bị quả báo, nhưng, thực tế khi thọ 
mang kiếp này của hắn hết, sẽ bị đọa địa ngục chịu mọi 
khó độc. Do túc mệnh thông của hấn rất nông cạn, chỉ có 
thể thấy được sáu kiếp trước, lầm tưởng rằng việc mổ đê 
là nhân được sinh cõi trời”. 

Вау ngày sau, tên đồ tế quả nhiên chết, đọa vào địa 
ngục chịu khổ báo. 

"Từ ví dụ trên, ta thấy “túc mệnh thông” khác với “túc 
mênh minh”, túc mệnh thông chỉ có thể xem được biện tượng 
sinh mệnh kiếp trước, nhưng không thể hiểu rõ dược nhân 
duyên, còn túc mệnh minh ngoài việc có thể thấy được các 
hiện tugng, còn có thể hiểu được mà nhân duyên dàng sau 
hiện tượng đó. 


таби 


Cũng vậy, có thể quan sát việc chết ở chỗ này, đầu thai 
chỗ kia, gọi là “thiên nhãn thông”, còn có thể biết được vì 
sao có hội ngộ nhán duyên như vậy, không bị mất chinh 
niệm, gợi là “thiên nhàn minh”. Giống như thời cổ đại сб 
hai người có thần thông, đồng thời dùng thiên nhãn quan 
sát tương lai, một người nhìn thấy ô tô lưu thông trên 
đường, nhưng chỉ có thë nhìn thấy xe, không biết thứ đó 
dùng làm gì. Còn người kia có thiên nhãn minh, không 
những nhìn được mà còn có thể hiểu hết đó là công cụ giao 
thông, vào thời xưa là xe bò, xe ngựa sau này điễn biến 
thành xe máy, ô tô v.v... 

Cũng thế, nếu đoạn trừ được phiển não, gọi là “1.40 tận 
thông", nhưng không biết còn sinh khái trong tương lai hay 
không, nếu như hiểu hết sau khi tận trừ phiên não, chấm 
đứt sinh khởi, như thế gọi là “Lậu tận minh”. 

Loại thần thông trí huệ này, những bậc đại A La Hán, 
đại Bích Chi Phật đã giải thoát mới có. Nhưng lại khác 
biệt với cảnh giới thần thông của Như Lai. А La Hán, Bích 
Chỉ Phật tuy có thể hiểu hết các loại nhân duyên quá khứ, 
hiện tại, vị lai nhưng còn chưa thể đạt khắp cả. 

Kinh điển thường xếp chung các loại tam minh lục thông 
để hình dung các đại А La Hán đã chứng đắc giải thoát. 
Tam minh (Phan ngữ tri – vidya) còn được gọi là tam đạt, 
tam chứng pháp, đạt đến quả vị vô hoc, tận trừ ngu ám, nơi 
tam sự thông đạt trí minh vô ngại. Tức là: 

1. Túc mệnh trí chúng mình: còn được gọi là túc trụ tùy 
niệm trí tác chứng minh, túc trạ trí chứng minh, túc 
mệnh trí, Tức trí huệ hiểu hết rõ ràng tướng trạng từ 
một kiến đến trăm ngàn vạn ức kiếp của bản thân và 
chúng sinh. 
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2. Sinh iù tri chứng minh: còn gọi là tù sinh trí chứng 
minh, thiên nhãn minh, thiên nhãn trí. Tức trí huệ 
hiểu hết tướng trạng khi sinh khi tử, sắc thiện sắc ác, 
chúng sinh, hoặc do nhân duyên tà pháp trở thành ác 
hạnh, khi chết sinh vào nẻo ác, hoặc do nhân duyên 
chính pháp thành tựu, thiện hạnh, khi chết sinh vào 
thiện đạo... 

3. Lầu tån trí chúng mình: còn gọi là lậu tàn trí mình, lậu 
tận minh, lâu tận trí. Đây là trí huệ hiếu biết như thật 
chứng đối lý tú đế, giải thoát lậu tận, điệt trừ hết thây 
phiển não. 


Tam minh trên tương đương với túc mệnh thông, thiên 
nhãn thông và lậu tận thông trong lục thông. Do ba loại 
này đều lấy trí huệ đổi trị ngu si, nên còn gọi là tam mình. 
Quyển 27 bộ “Câu xá luận” gọi tam minh này là vô học 
minh, tức tam minh là cảnh giới do thánh giả А La Hán 
của bậc vô học sinh khởi. Trong đó tiền nhị minh có khi 
cũng sinh khởi nơi thánh giả của bậc hữu học ở ba quả vị 
trước, không bị hạn chế chỉ có ở A La Hán là quả vị thứ tư, 
nhưng minh thứ ba, lậu (ап minh chỉ có bậc А La Hán mới 
chứng đắc được. 

Ngoài ra, quyển 69 bộ “Du Giả su địa luận” chép, túc 
mệnh minh có thể la thường kiến, thiên nhãn mình еб 
thể ha đoạn kiến, còn lậu tân minh có thể đắc trung 
đạo. 

Quyển 109 bộ “Đại tỳ hà sa luận” ghi, túc mệnh minh 
do thấy việc quá khứ, sinh chán ghét xa ha, thiên nhãn. 
minh thấy уібе tương lai sinh chán ghét xa lia, lậu tận 
minh đã lia bó chán ghét, vui cảnh Niết bàn. 


„мө 


Trí minh сйа Bó Таї 


Trong “Hoa Nghiêm kinh” cũng ghi thập địa Bỏ Tát có 


10 loại thần thông trí minh: 
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Thiện tri tha tâm trí minh (tha tàm trí minh): hiểu biết 
như thật tâm niệm của hết tháy chúng sinh. 

Vô ngại thiên nhãn trí minh (thiên nhãn trí minh): chỉ 
Bà Tát có thể chiếu kiến các loại chúng sinh chết nơi 
này sinh nơi khac, ede пёо thiện, ác chúng sinh đầu 
thai, từ các loại đau khổ vui sướng mà họ phải gánh 
chịu, đến các loại ý muốn nghiệp hạnh. 

Thâm nhập quá khú tế kiếp vô ngại túc mệnh trí minh 
(túc mệnh trí minh): Bô Tát chứng được cửu thế nhãn, 
nên với bản sinh nhân duyên của bản thân và người 
khác trọng hết thây thế giới quá khứ, đến nhân quả 
của chư Phật quá khứ... đều еб thể nhớ được. 


'Thâm nhập vi lai të kiếp vô ngại trí mình (vị lai tế trí 


minh): Bô Tát có thể hiểu biết hiện tượng nghiệp báo 
của vô lượng chúng sinh trong hết thảy thế giới tương 
lai cũng như nhân quả của chư Phật vị lai. 

Vô ngại thanh tịnh thiên nhĩ trí minh (thiên nhĩ trí 
mình): tức Bề Tát thành tựu vô ngại thiên nhĩ, với 
âm thanh xa gần mười phương thế giới đều tùy ý 
nghe thấy, với giảng thuyết của Như Lai đều nghe 
nhớ không quên, giảng thuyết điệu pháp độ hóa chúng 
sinh. 

Аһ trụ vô úy thần lực trí minh (thần lực trí minh): Bå 
Tát tự tại vô ngại tới lui thăm hồi nơi ở của hiện tại 
chư Phát mười phương thế giới, tán {һал cúng dường, 
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thường nghe chính pháp, thành тап thắng nguyện, tu 
tập vô lượng diệu hạnh. 

РАёп biệt nhất thiết ngôn âm trí mình (phân biệt ngàn 
âm trí minh): Bô Tát hiểu được hết thấy ngôn ngữ và 
pháp nghĩa của vô lượng thế giới, bất luận nơi có Phật 
pháp, hoặc nơi phì nhàn không có Phật pháp. 

Xuất sinh vô lượng a tăng kỳ sắc thân trang nghiêm trí 
minh (sắc thân trang nghiêm trí minh): Bô Tát khéo 
biết hết thấy sắc thân, thâm nhập pháp giới của vô sắc 
thân, theo nơi sở ứng trợ trì biến hiện sắc thân vô 
lượng vô biên, độ hóa chúng sinh. 

Nhất thiết chư pháp chân thật trí minh (chân thật trí 
minh): Bề Tát hiểu biết nghĩa chân thật hết thảy 
pháp, không chấp trước nghĩa lý cúa phương tiện thế 
gian, cùng không chấp trước nghĩa lý cúa cứu cánh 
giải thoát, không xa ha bản nguyện, có thể nhiếp 
thụ chúng sinh, йду đủ tác đụng trí huệ thành tựu vô 
ngai tự tại. 

Nhất thiết chứ pháp điệt định tri minh (điệt định trí 
minh): Bê Tát nơi điệt tận định tịch nhiên bất động, 
không Ша bë đại từ đại bí, đây đủ hết Һау Bë Tát hanh. 


Ngoài ra, trong quyển 54 bộ “Hoa Nghiêm kinh” cũng 


nhấc về 10 loại thiện xảo trí minh của Bó Tát. 


1. 


Trì chúng sinh nghiệp báo ігі minh: Вб Tát dùng trí 
minh thiên хао, hiểu rõ hết thầy chúng sinh tạo tác ác 
nghiệp chịu thọ khá báo. 

Tri nhất thiết cảnh giới tịch diệt trí mình: Bò Tát dùng 
thiện хдо trí minh, hiểu rõ hết thảy cảnh giới thế gian 
là thanh tịnh tịch diệt, không có hết tháy tap nhiễm. 


cứ 


3. Trị nhất thiết sở duyên duy thị nhất tướng trí minh: Bồ 

Tát dùng thiện xảo trí minh, hiểu rõ sở duyên chư 

`- pháp hết Һау chúng sinh, dôu là lý сда thật tướng duy 
nhất, vững bën như kim cương, không thể hủy hoại. 

4. Năng di điệu ám phẩ vän thập phương trí mình: Bà Tát 
dùng thiện xảo trí minh, hiểu rõ thể tính chúng sinh 
tuy là khòng, nhưng eó thể dùng vô lượng điệu âm điền 
thuyết hết {һау pháp, đây khắp mười phương thế giới, 
không даи không nghe biết; 

5. Phổ hoài nhiềm trước tâm trí minh: Bò Tát dùng thiện 
xào trí minh, có thể điệt hoại hết thầy {ат ái dục 
nhiễm trước của chúng sinh. 

6. Năng dr phương tiện thọ sinh trí minh: Вб Tát dùng 
thiện xảo trí minh, có thể dùng các phương tiện trên, thị 
hiện thọ sinh, hóa đạo hữu tình, mười phương thế giới. 

7. Ха ly tưởng thọ cũnh giới trí minh: Bê Tát dùng thiện 
xảo trí minh, ở chỗ hết (Һау tưởng niệm thọ đụng cảnh 
giới, đều xả Па. 

8 Tri nhất thiết pháp об tướng vô tính trí minh: Вб Tát 

` dùng thiện xảo trí minh, hiểu rõ hết thầy chư pháp thế 
gian, biết rõ phi hưởng phi vô tướng, nhất tính vô tính, 
là hết thầy phân biệt. 

9. Liễu trì chúng sinh duyên khôi bản vô hữu trí minh: Вб 
Tát dùng thiện xảo trí minh, hiểu rõ hết thầy pháp 
nhân đuyên sinh khởi sự thọ sinh của hết thây chúng 
sinh, đều là không tịch, bản lai vô sinh. 

10. Di vô trước tâm tế độ chúng sinh trí minh: Bê Tát dùng 
thiện xảo trí minh, hiểu rõ hết thầy chúng sinh tuy đều 
không tịch, nhưng hằng khởi tâm vô trước, thuyết pháp 
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giáo hóa, khiến chúng sinh vượt qua biển khổ sinh tử, 
thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác. 


Quyển 28 bộ “Thập mình phẩm” chia ra và thuyết minh 
rõ sự tự tại diệu dụng vô cùng 10 loại trí huệ của Bë Tát. 
1. Tha tám trí minh: tên аду дй thiện trì tha tâm trí 

minh, tức Bồ Tát đôi với tâm niệm của hết thày chúng 

sinh, như thật hiểu rõ. 

2 Thiên nhân trí minh: tên đầy đủ vô ngại thiên nhãn trí 
minh, tức Bò Tát minh liễu chiếu kiến hết {Бау sắc 
tướng một cách vô ngại. 

3 Тис mệnh trí minh: tên đây đủ thâm nhập vị lai tế 
kiếp vô ngại trí minh, tức Bê Tát với việc xảy ra trong 
quá khứ bản thân hoñe người khác, đều có thể hiểu rõ 
như thật. 

d. Vi lai tế trí mình: tên đây dú thâm nhập vị lai tế 
kiếp vâ ngại trí minh, tức Вё Tát như thật hiểu rõ 
hết thầy chúng sinh lưu chuyển sinh tứ, hoặc ra hoặc 
vào đời vị lai. 

5. Thiên nhĩ tri mình: tên đây đủ võ ngai thanh tịnh thiên 
nhĩ trí minh, tức Bồ Tát tùy ý tự tại nghe hết thầy âm 
thanh mười phương thế giới. 

6. Thần lực trí minh: tên dày да an ігу võ úy thần lực trí 
minh, tức Bê Tát đầy đủ vô lượng bất khá tư nghị đại 
thần thông 10 phương thế giới, hoặc hiện hoặc ẩn, tự 
tại vô ngại. 

7. Phân biệt ngôn ám trí mình: tên đây dú phân biệt nhất 
thiết ngôn âm trí minh, tức Bå Tát như thật hiểu rõ 
ngôn ngữ sai biệt của hết tháy chúng sinh. 
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8. Sde thân trang nghiệm trí minh: tên đây дй xuất sinh 
vô lượng а tăng kỳ sắc thân trang nghiëm trí minh, tức 
Bê Tát có thể hóa hiện các loại sác tuóng, độ hóa 
chúng sinh 

9. Chân thật trí minh: tên đây đủ nhất thiết chư pháp 
chân thật trí minh, tức Вӧ Tát như thật hiểu rõ hết 
thầy chư pháp. 

10. Diệt dinh trí mình: tên đây đủ nhất thiết chư pháp diệt 
định trí minh, tức Вб Tát nhập vào chính thọ tịch điệt 
hết Һау chư pháp không xả la hết thấy sở hạnh. 


Từ sự phân biệt thông và mình, chúng ta còn có thể 
quan sát đặc sắc thần thông của Phật pháp. Từ thiển nhiếp. 
thần thông đến dùng minh nhiếp thần thông, Phật pháp. 
với thăng hoa phát triển thần thông, có được hiểu biết và 
nấm vững hoàn chỉnh. 
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(um 
ПЕТЯ 


N hdi thiết bu vi phái. 

Như mộng buyn bào ảnh 
Nhir lộ ciệc nhat điện, 

tổng tác nhat tbi quản 

(Tất cả pháp bữu vi 

Như mông buyỗn bóng nổi, 
Ари sương móc при điện chớp. 
Nêu quán tưởng nhu thế), 


"Kim Cang kinh" 


N pire Phât dùng Ibån (bông biến ra bóa thân, bóa thân 
này lại biến ra hóa thân, bt hóa thân tốn không thật 
nhưng mắt có thể nhìn Айу. lại từ bóa thân bbẩu nghiệp 
thuyết pháp, thân nghiệp bó thí... nobiép này tuy không 
та, nhưng mắt có thể thấy. NBĩt Đây người tà nghiệp спа 
thân sinh tb. cũng là nbư thế, 


“Trung Luận” quyển 3 
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Nên tång lý luận của thần thông Phát giáo, được 
kiến lập từ thực tướng vũ trụ và sự nhận biết đối với thực 
tướng của không. Vì vậy, do duyên cớ từ sự không tịch của 
thể tính, tự nhiên có thể sản sinh các loại biến hóa thần 
dị, Phật, Bồ Tát càng do làng bì rộng lớn với chúng sinh, 
từ thực tướng của không sinh khởi như huyễn tam muội, thị 
hiện quảng đại thần biến. 

Nguyên lý thần thông Phật giáo, có thể từ đại nguyên tố 
cấu thành vũ trụ, có mối quan hé vừa độc lập đông thời dung 
nhiếp lån nhau tìm ra đầu mối thản thông biến hóa. Từ 
nhân duyên ейа lưu chuyển sinh mệnh, có thể quan sát thứ 
tu thời gian cña thiên nhăn thông và túc mệnh thông, từ bí 
trí quảng đại của chư Phật, Bồ Tát, quán sát bất khả tư nghị 
như huyễn thân biến. Kỳ thật sau khi đã thể ngộ được thật 
tướng pháp giới, sẽ phát giác các thần biến này, cũng như 
việc hô hấp của chúng ta, vừa tự nhiên vừa bình thường. 

Từ ví dụ về việc Ngài Xá Lợi Phất giải thích nguyên lý 
thần thông cho các tỳ kheo, chúng ta сб thể nắm được 
nguyên lý biến hóa thần thông. 

Ánh nắng ban mai, phản chiếu lấp lánh những giọt 
sương trên thảm cỏ. Tón giả Xá Lợi Phất uy nghi an tường. 
bước đi chậm rãi, tay âm bình bát khất thực, bát đầu xuất 
phát từ núi Linh Thứu, chuẩn bị tiến vào thành Vương Xá. 
Đi được một đoạn đường, Ngài nhìn thấy một cây khô lớn 
bên đường, liền trải tọa cụ, đoan thân chính tọa, vì tỳ kheo 
đại chúng đi theo thuyết pháp. 

Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo, nếu như có tỳ kheo nào 
tu tập thiền tư, chứng đắc thản thông, Lâm được tự Lai, nếu 
trong tâm muốn cây khô này thành đất, lập tức sẽ thành 
đất. Vì sao như vậy? Bởi vì trong cây khô này cũng có địa 
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giới, do đỏ, người tỳ kheo đã có thân thông, eó thé biến cày 
khô thành đại địa. Cũng vậy, nếu như có tỳ kheo đắc thần 
thông, tự tại nhu ý, muốn cây biến thành các vật nhu nước, 
lửa, gió, vàng, bạc... dèu được thành tựu không sai. 

Tại sao? Nguyên nhân vì cây khô này cũng có nước... 

Do 46, này các tỳ kheo! Nếu như thiển tư mà đấc thần 
thông tai như ý, muốn cây khô thành vàng, lập tức thành 
vàng không khác. Cho đến các loại vật khác còn lại, đầu 
được thành tựu không sai. Tại sao? Vì cây khô có các loại 
giới vậy. Do đó, tỳ kheo thiên tư được thần thông, tức đắc 
tự tại như ý, có thể trở thành các loại vật thành tựu 
không sai. 


THUC TƯỚNG CẤU THÀNH VŨ TRỤ 


Sáu đại nguyên tố cấu thành 
vũ trụ vạn tượng 


Trong Phật pháp, các nguyên tố cấu thành của vũ trụ 
vận tượng được tổng kết, thành lục đại nguyên tố, gầm di 
thủy, hỏa, phong, không, thức (đất, nước, lửa, gió, không 
khí, ý thức). 

Địa đại (đất): thể tính của dät vững chắc bất. động, сб 
thể dùng trụ vạn vật, có tác dụng giữ gìn vạn vật, nên biểu 
hiện ra hình tượng vuòng như điển địa, biểu thị màu sắc là 
màu vàng chữ chủng tử của đất, Phan ám đọc là (A), biểu 
thị đất là сап nguyên сб thể sinh ra vạn vật, nên bản thần 
nó mang ý nghĩa “bản bất sinh”, dùng chữ (А) chúng tử A 
tượng trưng cho nghĩa bất sinh. 


„Айы 


Thủy dai (пийс): thể tính của nước là thấm nhuần, có 
tác dụng nhiếp thọ vạn vật, hình tượng biểu hiện hình 
tròn, màu trắng, nước có thể thấm vào vạn vật, hình 
trạng không cách nào cố định, cho nên dùng chữ chủng tử 
(E) (Phược) tượng trưng cho tính Па xa của nước. 

Hỏa đại (ба): thể tính của lửa là Ấm áp, có tác dụng 
làm vạn vật chín muỗi, dùng hình tam giác làm hình tượng, 
màu đả là màu hiểu thị, tính chất của lửa có nghĩa chín 
muỗi, đồng thời cũng eó tác đụng thiêu cháy уал vật khiến 
được thanh tịnh, cho nên dùng chữ chủng tử “J” (La) đại 
điện, tượng trưng cho lửa cháy, 

Phong đại (gió): thë tính của gió là động tính, có tác 
dụng nuôi lớn vạn vật, hình bán nguyệt là hình tượng, 
dùng màu đen làm sắc thái (biểu thị sự bất biến và có thể 
hàm hêt thầy màu). Phong chuyển động tự tại, có thể hàm 
đường vạn vật, nên dùng chữ chủng tử “Ha” tượng trưng 
cho sự ha xa nhân duyên. 

Không đại (không khi): thể tính của không khí là vô 
ngại, có thể bao dung hết thấy, tác dụng không bị chướng 
ngại, tràn đẩy båt nhị của hình tròn (hoặc gọi hình bảo 
châu) để biểu thị hình trạng, sắc xanh, đồng thời không có 
nghĩa bình đẳng vô sai biệt, có đức của vô ngại thu nhiếp 
vào, dùng chữ chủng tử “Kha” đại điện tượng trưng cho gió. 

Thúc đạt (ý thức): “Thúc” có tính chất của hiểu biết, có 
tác dụng phán đoán hoặc quyết đoán, có thể dùng các loại 
hành làm hình, các loại sắc làm sắc, đẳng thời “Thức” có 
tác đụng phá vỡ phiên não chướng ngại nên dùng chữ 
chúng tử “Hum” đại biểu, tượng trưng cho ý thức. 

Đặc tính của lục đại (sáu nguyên tố lớn) được thể hiện 
ở bảng đối chiếu sau: 
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Thực ra, bất kỳ vật chất nào đồng thời cũng có đủ đặc 
tính bốn loại dia (đất), thủy (nước), hỏa (lứa), phong (gió), 
nếu không không thể tón tại. Không là tính hư, có khắp 
moi nơi, nếu không có sự tổn tại của không, vật chât sẽ 
không thể an lập, nên không giới mang đặc tính khác tứ 
đại. Thức là hiểu biết phân biệt, hiện tượng của ý thức, tôn 
tại liên tục không gián đoạn giữa quá khứ, hiện tại, vị lai, 
như thác nước, như ánh mặt trời, liên miên nối tiếp nhau, 

Quan hệ qua lại của lục đại, сб thể dùng khái niệm “di 
loại vô ngại” và “đồng loại чё ngại” để thuyết minh. 

“Di loại vô ngại” chỉ thể tính lục đại (sáu nguyên tố) 
tuy khác nhau, nhưng mỗi đại (nguyên tố) mang năm đại 
(nguyên tố) khác, eó mối quan hệ “eó lẫn nhau” và “có 
riêng nhau”, Cái gọi là có lẫn nhau chỉ nghĩa lục đại đầy 
đủ lần nhau, tức trong địa át phải eó năm đại còn lại là 
thủy, hỏa, phong, không, thức. Trong thủy cũng có đủ năm 
đại còn lại đại, hóa, phong, không, thức... mỗi một đại đều 
có năm đại còn lại. 

Tuy lục đại có đẩy đô lẫn nhau như vậy, nhưng đồng 
thời cũng độc lập, tức địa là địa đại, thủy là thủy đại, cho 
đến thức là thức dai... không hè mất đặc tính và nghiệp 
dụng riêng mình; vạn hữu mỗi tự có tự tính, kháng bao giờ 
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lân lộn nhau. Như уау, lục dai là có lẫn nhau, có riêng 
nhau, không tách rời, cho nên, toàn bộ vũ trụ kháng nơi 
nào không là địa đại, thủy đại cha đến thức đại. Loại tình 
trạng nhiếp vào vô ngại này, giống như sầu ngọn đèn cùng 
sáng trong một phòng, mỗi ánh sáng của ngọn đèn đều soi 
sáng khắp phòng và ánh sáng của sáu ngọn đèn không thể 
tách rời từng bóng. 

Lyc giới, lục xứ cấu thành thân tâm bình đẳng bất nhị 
với Lhể tính của vũ trụ, là nguyên lý chủ yếu hình thanh 
nên hiện tượng thần thông. 


Tính thống nhất giữa nguyên të nội tại 
và thế gian ngoại tại 


Ngoài việc dùng lục đại để quan sát biện tượng ngoại 
tại, cũng có thể quan sát tính thông nhất giữa sự cấu thành 
sinh mệnh của tự thân và ngoai giới. 

Vào thời quá khứ cách nay hằng hà sa kiến, có vị thủy 
thiên Phật xuất thế, Ngài day Bê Tát thủy quán nhập tam 
ma địa. Trước tiên, phải quán sát thủy tính trong thân của 
mình, từ nước mắt tới nước bọt, tỉnh huyết, đại, tiểu tiện, 
thủy tính lưu chuyển trong thần đều dáng nhất, tiếp đến 
quán thấy trong thân và vô só hương thủy hải thế giới vũ 
trụ cũng giống nhau kháng sai biệt. Trong đó có vị Nguyệt 
quang đồng Lử theo lời day tu tập được thành tựu. 

Sau khi Nguyệt quang đồng bi tu thành thủy quán, chỉ 
thấy tự thân hóa thành nước, do đó nhận định nước là 
thân. Nhưng, do vẫn chưa дас cảnh giới vô tướng, nên 
không thế vô thân, Ngày nọ, khi đang tu tập thủy quán, eó 
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một vị dà tử nhỏ tuổi, nhìn tróm thiën thất, thấy kháp nhà 
là nước, vô cùng thích thú, hiếu kỳ lấy một miếng ngói 
quăng vào nước. Chỉ nghe môt tiếng “Бил”, hoảng sợ, vội 
trến mất. 

Nguyệt quang đồng tử khi xuất định, bỗng thấy đau ngực. 
Trong lòng nghĩ thầm: “Hiện nay ta đã đắc A La Hán, đã Па 
bệnh duyên từ lâu, vì sao hôm nay đột nhiên lại bị đau ngực, 
phải chăng mất cánh giới?”. Bấy giờ, vừa lúc đồng tử vào tự 
thú, nói rõ mọi việc. 

Nguyệt quang đồng tử liên kêu nó khi thấy nước lần 
nữa, mở cửa vào lấy ngói ra, rải đó, Nguyệt quang đồng tử 
liên nhập lại thủy quán tam muội, nước và ngói nghiễm 
nhiên xuất hiện, đồng tử làm theo lời đặn của Nguyệt 
quang dòng tử, lấy miếng ngói trong nước ra, đợi sau khi 
Nguyệt quang đẳng tử xuất định, thân thể của ông vẫn 
không bị gì cả. 

Sau này Nguyệt quang đồng tù tu hành trải qua vò 
lượng thăi kiếp, tới thời sơn hải tw tại thông vương Như 
Lai, mới đắc tiêu dung chấp trước đối thân, tương hợp 
mười phương thë giới, hương thầy hái không tính, vô nhị 
vô biệt, ngộ nhập vào cảnh giới nhất vị lưu thông của thủy 
tính. Đó là sự tích về Nguyệt quang dëng tử thể ngộ thủy 
tính của thân và thủy tính của vũ trụ nhất vị, vô nhị vô 
biệt thành tyu. 

Quyển 3 “Độ kinh” bệ “Trung А Hàm kinh" viết: “Thế 
nào là lụe giới pháp? Ta sở dt tự trì tự giác, nay vì ngươi 
thuyết giảng gọi là giới địa, thủy, hóa, phong, không, thức 
tức lục giới pháp. Ta sở dĩ bự trí tự giác, nay vì ngươi mà 
nói đó. Vì duyên cớ hợp lại của lục giới sinh vào mẫu thai”. 
Kinh nói: “Địa, thủy, hóa, phong, không, thức gọi là lục 


giới pháp. Tứ giới địa, thủy, Һда, phong là dai chủng của 
năng tạo, là nơi chốn của hết thảy hiện tượng vật chất, 
không giới là then chốt trong ngoài, cũng có thể trở thành 
nhân của sinh trưởng. Lục giới này có thể nói là chỗ dya 
của tương tục sống động của sinh mệnh. 


Ngoại trừ lục giới, còn có cái gọi là lục giới tụ. Giới, có 
nghĩa giới phân; tụ, có nghĩa tu tập. Thân của chúng sinh 
vốn do lục đại tu tập, giả hợp mà thành, mỗi cái đều bị 
hạn chế. Căn cứ vào ghi сһёр trong “Thuyết xứ kinh” quyển 
31 bộ “Trung А Hàm kinh", Đức Phật kêu А Nan giảng 
thuyết cho các tỳ kheo nhỏ tuổi biết thân chúng sinh là lục 
đại giả hợp, khiến họ xã bó tham duc tu phạm hạnh, tức: 
1 Địa giải tụ: đất có tính cứng cáp, chỉ thân người là do 

“Nội địa giới” thọ sinh thành hình, tức các thứ tóc, 

lông, móng, răng. làn da thô tế, xương, thịt, thận, tim, 

gan, tì, phổi... gọi là Địa giới tụ. 

2, Thủy giới tự: nước có tính thấm nhuần, chỉ thân người 
do “Nội thủy giới” thọ sinh thành hình, tức các thứ 
dòm tủy, nước mất, mô hôi, nước mũi, nước bọt, mů, 
mỡ, chất béo, máu, nước bọt... gọi là Thúy giới tụ. 

3. Hỏa giới tụ: lửa có tính nóng nảy, chỉ thân người do 
“Nội Һба giái” thọ sinh thành hình, tức eáe thứ thân 
nóng, thân ấm, thân phiển muộn, thân ôn tráng cùng 
tiêu giải đề ăn thức uðng.. gọi là Hỏa giới tụ. 

4 Phong giới tu: Gió có tính chuyển động, chỉ thân người 
đo “Nội phong giới” thọ sinh thành hình, tức các thứ 
hơi thổ ra, hơi hít vào, xiết tác phong (chuyển động của 
thân phàm, đều thuộc về phong), gọi là Phong giới tu, 

5. Không giái tu: Không có tính vô ngại, chỉ thân người do 
“Phong phong giới” thọ sinh thành hình, tức các thứ 
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rihán không, nhĩ không, tỷ không, khẩu không, yết Һар 

đao động, ăn vào tiêu xuống 4061... gọi là Không giới tụ. 
6 Thức giới tu: Thức, tức tâm thức. Thức có tính phân 

biệt, chỉ các thức trong thân như vui, khổ, mừng, buôn.. 

là giả hợp của Thức đại, nên gọi là Thức giới tụ 

Trong “Độ kinh” phá tam luận về túc mệnh của ngoại 
đạo, do thuyết nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý... lục xú pháp và 
địa, thủy, hóa, phong, không, thúc lục giới pháp. 

Tính thống nhất của lục даі nguyên tố cấu thành tự 
thân và ngoại giới, là nguyên lý căn bán của hiện tượng 
thần thông. 


QUAN SÁT HIỆN TƯỢNG SINH MỆNH 


Кы Đức Phật ngô đạo dưới gốc bồ để, vào đầu đêm. 
đạt được túc trụ trí, giữa đêm đác thiên nhãn trí minh, 
cuối đêm giám sát nhân duyên sinh mệnh lưu chuyển, triệt 
ngô pháp nhân duyên. 

Quyển 9 bộ “Phương quảng dai trang nghiêm kinh” ghi, 
khi đức Thích Ca Маи Ni chưa thành Phật, còn là thân Bà 
Tát, đêm khi ngộ đạo, vào giữa đêm nhiếp trì nhất tâm, 
chứng đấc ức niệm quá khứ túc mệnh trí, thông quán việc 
thọ sinh của bán thân cũng như của người khác đời quá 
khứ, dèu hiểu biết тб ràng từ một kiếp, bai kiếp cho đến 
mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, van kiếp, ức kiếp, trăm 
ức kiếp, ngàn ức kiếp, cho đến chiếu thấy vô lượng trăm 
ngàn vô số kiếp, cho đến thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng 
vô biên thành kiếp, hoại kiếp, đều có thể nhớ biết rõ ràng 
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mỗi trụ xú về họ tên, síc tướng, ẩm thực, khổ vui, thọ sinh, 
sống chết. Tất cả sắc tướng trụ xứ sự nghiệp của khổ tự 
thân và của người khác, đều được hiểu biết rõ ràng. 

Bå Tát nghĩ: “Hết thây chúng sinh dèu trụ trong nẻo 
biểm ác của sinh lão bệnh tử, không thể giác ngộ, làm sao 
có thể biết được bờ bến của khổ uẩn, sinh, lão, bệnh, tử?”. 
Sau khi suy nghĩ, quan sát thế gian, nhìn thấy chúng sinh 
chìm nổi trong biển lán sinh tử lục đạo luân hồi, sinh khái 
tâm đại bị vô lượng. Chúng sinh trong lục đạo, suốt ngày 
trải qua đời sống hư giá không thật, có thanh tinh, có 
không thanh tịnh, có thiện, có không thiện; đến lúc mệnh 
chung, tùy thao tạo tác của mỗi người, phái chịn các loại 
quả báo khô vui khác nhau trong lực дао. 

“Chủ thể của lưu chuyển sinh mệnh này là gì?”. Bò Tát 
tư duy. Thì ra chủ thể của sự lưu chuyển là khổ. Từ chủ thể 
đi ngược đồng, mà có hiện tượng sinh, lão, bệnh, tù. 

Con người vì sao “già, chết? Bởi vì có sinh nên mới có 
già, chết. 

Sinh được khới từ nơi nào? Đó là do kết quả nghiệp 
của hết thầy hành vi thiện, ác không phải đo sức mạnh của 
thản mà sinh, sinh vốn kháng có tự thể. Cũng giống như 
cây tre bị mất mệt mắt, đốt, các đốt còn lại dëu có quan hệ, 
nguyên nhân của sự sinh tử chính là hành vì của nghiệp 
“bữu” do nghiệp hữu của hành ví, nên sinh ra “thú”, giống 
như phải có lửa củi mới đốt cháy dược, vậy “thủ” như củi 
này sinh từ đâu? Đó là до “ái” sinh ra, như tàn lửa, сб thể 
cháy sém lan ra vậy. 

“Ái” từ дач mà có? Đó là do “thọ” sinh ra, giống như 
cảm thấy đau khổ liên hy vọng cẩu mong an lạc, cầm thấy 
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đói khát muốn ăn uống, mong muốn cầu thọ được hết thầy, 
nên hết thầy sinh ra ái (yên mến). 

“Thợ” là nguyên nhân của “ái”, “thọ” từ đâu sinh ra? 
Hất thầy đêu từ “xúc” sinh ra, cảm thấy được hết thầy khổ, 
liên nghĩ đến hết thầy lạc (vui), сб xúc mới biết được. Xúc 
là từ nơi nào sinh ra? Xúc до lục nhập gầm nhãn, nhị, tỷ, 
thiệt, thân, ý của bản thân chúng sinh sinh ra. 

Luc nhập này lại từ nơi nào sinh ra? Chính từ “danh 
sắc” sinh ra, danh sắc được ví như mám. Lục nhập ví như 
thân như lá, thân lá là do mầm từ từ sinh trưởng. 

Căn nguyên của đanh sắc này là gì? Đó là “thức”, thức 
cũng ví như hạt giống sinh ra mảm danh sắc. Nhưng, có 
khi, thức lại sinh từ danh sắc; cũng có khi, danh sắc được 
sinh từ thức, giống eon người nhiều khi tiến về trước trên 
thuyën, nhiều khí kéo con thuyển tiến về trướe, cũng cố 
khi người và thuyền cùng đồng thời tiến. 

Thức từ danh sắc sinh ra, đanh sắc từ lục сап nhân, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý triển khai. Giữa có một loại tác dụng 
tên “hành”, căn nguyên của hành là gì? Đó chính gọi là “vô 
minh”, căn bản của sinh tử, 

Do vô minh khởi lên hành, do nơi đất đó có thức, do 
thức và triển khai danh sắc, đo danh sắc sinh lục nhập, do 
lục nhập có cảm xúc, do cảm xúc có thọ, do thọ sinh ái, do ái 
mà chấp thú, do thủ tạo nghiệp, đo nghiệp nên сб sinh, có 
sinh át phái có lão, tử, vì vậy hết thầy sinh mệnh luân hôi 
lưu chuyển, sinh sinh điệt điệt, không bao giờ ngừng nghỉ. 

Trong “Tạp А Hàm kinh” viết: “Ta luận nhân thuyết 
nhân.... Có nhân có duyên tập thế gian, có nhân có duyên 
thế gian tập; có nhân có duyên diệt thế gian, có nhân có 


Јањ 


duyên thế gian duyệt”. Nhân của tướng sinh tử nơi hữu 
tình, lưu chuyển không ngừng. Từ hiện tượng tự nhiên sinh 
mệnh của hữu tình mà xát, đó là tình trạng tự nhiên của 
các sinh mệnh thông thường mà chúng ta nhìn thấy được. 
Nhưng sinh đến từ đâu? Chết đi về đâu? Phần lớn con 
người không hiểu, đành chấp nhận sự thật của sinh mệnh. 

Nhưng xét theo Đức Phật, không hån như vậy, thực 
tướng của vũ trụ, với Phật, không có việc gì là không thật 
hiểu rõ. Do đó, sinh mệnh sẵn sinh thế nào, lưu chuyển ra 
sao, hoai diệt ra sao, Đức Phật hoàn toàn thông hiểu, Ngài 
cho chúng ta biết ró vũ trụ. 

Đức Phật nhìn thấy biến thiên của уй trụ, йди do điều 
kiện cấu thành, phàm cấu thành nên bán thân của hiện 
tượng, là điều kiện của hiện tượng đó, cũng chính đo “nhân 
duyên”. nhân tức chủ nhân, duyên tức trợ duyên. Sinh điệt 
biến dí của hết thầy pháp tướng trong vũ trụ, không một. 
loại nào сё thể ha xa nhân duyên, hết thầy hoàn toàn dựa. 
vào nhân duyên. 

Điều mà chúng ta có thể thú hướng quang minh, có 
thể tu hành, có thể thành Phật, nằm trong vòng của nhân. 
duyên sinh điệt này, căn cứ thực tướng vũ trụ, vào giáo 
hóa của Phật được thực hành, khử trừ tạp ô, đạt đến con 
đường trong sạch. Khổ nạn hiện hữu của nhân sinh, chúng 
ta truy cứu nguyên đo khổ nạn, rồi sau dá tu tập phương 
pháp đối trị với khổ nạn, theo đó thực hành, đạt đến tiêu 
điệt khổ nạn. Chúng ta phải biểu rõ điều kiện sinh khởi 
và tiêu diệt của hết thảy khó nạn, kháng khít cái cẩn 
sinh nén sinh, cái nên điệt cần tiêu diệt. Đó chính là 
nguyên do đức Thích Ca Mâu Ni khai thị tứ đế trong lần 
chuyển pháp luân đầu tiền, 
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Nhân duyên vừa có tạp nhiễm vừa có thanh tịnh, còn 
1ưu chuyển sinh tử của hữu tình, Đức Phật dùng pháp duyên 
khôi giải thích. Định nghĩa về pháp duyên khối “Đây có 
nên kia mới có, đây sinh nên đó mới sinh” thuyết minh 
pháp tắc hết thảy vạn vật dựa lẫn nhau tón tại. Nội dụng 
của Ngài là: “Vì vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ, lục xứ duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ đuyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sinh, sinh đuyên lão bệnh tử”. Đức Phật 
cho đó là “thuần đại khổ tụ tập”. 

Kết luận, Dức Phật quán sát vũ trụ nhân sinh có trong 
vũ trụ không hề có tuyệt đối, hết Һау аёо dựa vào mốt 
quan hệ tương đối để tón tại. Do më mit của u minh, nhiễm 
trước của ái, sinh tử thức thân không ngừng tiếp diễn, 
không ngừng trôi lăn trong biển khổ sinh tử, Khổ nhân, 
khổ quả, hêt thảy cam chịu trong khổ пап cấu thành “thuần. 
đại khổ lập”, tất cả hữu tình, cũng là hiện thực vũ trụ do 
đồng thác sinh mệnh hiển hiện. 

Theo quan sát của bậc thánh, toàn bộ sinh mênh giới 
cũng giống như những đợt sóng ý thức, không ngừng trôi 
đạt lưu chuyển, sinh mệnh thức lưu chuyển trong tự chấp 
tức ngã của thế gian huyễn hóa, sóng sau xô sóng trước, 
đợt sau xô đợt trước, dòng chảy vô tận cùng sinh mệnh dét 
thành sự kỳ huyễn chúng tướng nơi pháp giới, trong đó 
chấp trước tiếp diễn, lưu chuyển mãi không ngừng. Bậc 
thánh quan sát được dòng chảy sinh tử này không huyễn 
và có thể quan sát được dòng chảy sinh tử này kháng 
huyễn, quan sát được một cách rõ ràng, hết thảy nhân 
duyên sinh sinh điệt diệt, dựa vào đó sinh khởi trí huệ 
thâm thám giải thoát. 
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THÂN BIẾN SÁN SINH TỪ NHƯ HUYỄN 


У.а không là thực tướng của pháp giới, nhưng do 
lòng từ bi quảng đại khó nghĩ lường của Bë Tát, từ không 
có thể sinh ra cảnh giới như huyễn, hiện khởi sự bất khả tư 
nghị thần thông biến hóa. 

Trong Phật pháp Tiểu thừa lấy giải thoát làm trọng 
tâm, đo đó khi một cá nhân {и chúng thành À La Hán hoặc 
Bích Chi Phật, liên giải thoát chứng nhập Niết bàn; đồng 
thời người đó không còn chịu sự tôn tại sinh mệnh vô minh 
tiến điễn, chứng nhập vào cảnh giới tịch điệt. 

Nhưng Вё Tát do triển biện đại bì tâm, nên có thể từ 
pháp giới hiện không, không vào Niết bàn, sinh khởi như 
huyễn tam muội, thị hiện vô biên thân huyễn hóa, cứu độ 
chúng sinh. Chúng ta có thể thấy sự tích thị hiện của Вб 
Tát Địa Tạng trong bộ “Địa Tạng kinh”. 

Khi Đức Phật đang thuyết pháp ở côi trời Đao Lợi cho 
mẹ là Ma Gia hoàng hậu, hết thầy chư Phát và đại Bỏ Tát 
Ma Ha Tát thập phương vô lượng thế giới nhiều không КЁ 
xiết, tụ tập đến đó, tán бап Phật Thích Са Máu Ni có thể 
ở trong ngũ trọc Áe thế, thị hiện đại trí huệ thần thông lực 
lượng bất khả tư nghị, điều phục chúng sinh cương cường, 
khiến họ biết được khổ nạn của sinh mệnh, уш vẻ học tập 
Phật pháp. 

Bấy giờ, trong bách thiên vạn ức bất khả tư, bất khả 
nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng А Tăng Kỳ 
thế giới, tất cả phân thân Địa Tạng Bò Tát các nơi địa 
ngục, đến tập hội trên cõi trời Đao Lợi. Do uy thần của 
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Nhu Lai, ở moi phương diện, đều chứng ááe giải thoát, 
những người đã xuất ly nghiệp đạo, mỗi mỗi đều có số 
lượng ngàn vạn ức na do tha, cùng nhau cầm hương hoa, 
đến cúng dường Phật. 

Những chúng sinh cùng đến ấy, đều đo sự giáo hóa của 
Địa Tạng Bồ Tát, trở thành người không bao giờ thoái 
chuyến а пач đa tam miệu tam bề để. Những đại chúng từ 
nhiều kiếp xa xua đến nay, vốn trôi lăn trong ебі sinh tử, 
chju khổ đau nơi sáu nẻo, không lúc nào ngừng nghỉ, nay do 
lòng từ bi rộng lớn của Địa Tạng Bỏ Tát, cùng với ё nguyện 
thám thâm của Ngài, nên đều được chứng quả. Sau khi tới 
cõi trời Đao Lợi, trong tâm họ đều sung sướng, chiêm ngưỡng 
đức Như Lai, không hề rời mát khỏi Ngài. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn duỗi cánh tay vàng, rờ lên đỉnh 
đầu bách thiên vạn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả 
lượng, bất khả thuyết, và lượng А Tăng Kỳ thế giới, tất cá 
phân thân Địa Tạng Bà Tát Ma Ha Tát và nói rằng: “Bó 
này Địa Tạng! Ta ở nơi пей trọc ác thế, giáo hóa chúng 
sinh cương cường khiến họ điều phục được tâm, bỏ tà theo 
chính. Nhưng trong mười người cũng còn một, hai người 
vẫn tón tại thói xấu, ta cũng hóa thành ngàn bách úe phân 
thân, để rộng đường phương tiên, cứu độ họ. Này Địa Tạng! 
Nếu như họ дда vào nẻo áe, phải chịu đau khổ lớn, khi đó 
ngươi hãy nhớ đến, ta á nơi cõi trời Đao Lợi ân cán đặn dò 
ngươi, Ta Bà thế giới này sau khi ta điệt độ, cho đến trước 
khi Phật Di Lặc ra đời, chúng sinh thế giới trong giai đoạn 
vô Phát này, hãy giúp họ được giải thoát, vĩnh viễn Da xa. 
đau khổ, nhận sự thọ ký nơi Đức Phật!”. 

Dút lời, hết thảy phân thân của Địa Tạng Bá Tát trong 
thế giới, hoát nhiên cùng khôi phục lại thành một thần, 
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buón bã khóc lóc hướng vë đại hải cầu xin: “Thế Tôn! Con 
từ các kiếp xa xưa đến nay nhờ ơn Đức Phật tiếp dẫn, сб 
được uy lực thần thông bất khả tư nghị, có được trí huệ 
quảng đại”. 

“Thân hinh con phán thân ra biện nay, đẩy khắp 
trăm ngàn vạn úc hằng hà sa thế giới, ở trong mỗi môt 
thế giới, lại hóa hiện trăm ngàn vạn ức thân, mỗi một 
thân cứu độ trăm ngàn vạn úc người, khiến họ quy kính 
tam bảo, vĩnh viễn ha bỏ dau khổ sinh tử, đạt đến hý 
lạc Niết bàn”. 

“Chỉ cán họ ở trong Phật pháp làm được việc thiện, 
cho dà nhỏ như sợi lòng sợi tơ, như hạt bụi hạt cát, cho đến 
chỉ như sợi tóc mà thôi, con cũng sẽ giúp dẫn dân độ thoát 
họ, khiến họ được lợi ích rộng lớn. 

“Chỉ nguyện cho Thế Tôn không lo phiển vì ác nghiệp 
của chúng sinh hậu thết". 

Địa Tạng Вё Tát phát thệ nguyện rộng sâu, dùng thần 
thông rộng lớn, phân thân trăm ngàn ức, đây khắp vô 
lượng thế giới, thọ nhận phó chúc của Như Lai, ở nơi thế 
giới không có Phật bảo vệ hết Һау sinh mệnh. 

Trong kinh điển có khái niệm như huyễn tam muội, tức 
là tam muội căn bản của hết Һау Bô Tát, là duyên khởi của 
chư Phật, Вӧ Tát thị hiện vò biên diệu thân để cứu độ hết 
thäy chúng sinh, 

Bò Tát ш trì như huyễn tam muội, tuy đã có thể tự tại 
та vào cảnh giới Niết bàn, không còn chiu sự tên hữu của 
sinh mệnh vô minh, nhưng, đo duyền сб tam đại bi, nên 
vẫn có thể lưu hoặe nhuận sinh, không an nghi không trong 
tịch tịnh Niết bàn, thị hiện quảng độ chúng sinh. Họ có 


use, 


thể trong hết thầy pháp giới nhân duyên, tham dự cứu độ 
các loại huyễn hóa của sinh mệnh khác, 

Đại bi Bô Tát tu tập tam muội - không, vò tướng, vô 
nguyện tam muội, không chứng nhập thực tế Niết bàn, 
hiển hiện vô biên quảng đại sự nghiệp cứu tế, đó là nhân 
duyên hiện khởi của như huyễn tam muội, 

Do vậy, quyển 105 Thiện trụ ý thiên tử hội “Thân thông 
chứng thuyết phẩm” của bà “Đại thật tích kinh”, Thiện trụ ý 
thiên tứ thỉnh vấn cảnh giới của như huyễn tam muội, Văn 
"Thù Sư Lợi Bë Tát vì ông thị hiện như huyễn tam muội: 

“Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi theo lời hứa lập tức nhập nhu 
huyễn tam muội, ngay lúc đó hết thấy cảnh giới ибс thổ 
chư Phật ở thập phương nhiều như số cát sàng Hàng, tự 
nhiên hiện tiên”. 

Từ đó có thể thấy uy lực rộng lớn của như huyễn tam 
muội nơi Văn Thù Sư Lợi Bô Tát, cũng có thể hiếu rò Như 
huyễn tam muội có thể tự nhiên hiển thị các việc vi điệu ở 
hết thầy quốc thổ chư Phát. Ngoài ra, trong quyển 50 bó 
“Đại trí độ luận”, Long Thọ Bò Tát còn nói rõ hơn nhân 
duyên nhập xuất của như huyễn tam muội: 

“Người nhập như huyễn Lam muội, như huyễn nhân nhất 
xứ trú, sở tác việc huyễn, đầy khắp thế giới, cái gọi là bốn 
loại binh chúng, thành quách cung điện, ăn uống са múa, 
giết sống buồn khổ... Bồ Tát cũng như thế, trú trong tam 
muĝi, có thể biến hóa khắp mười phương thế giới, đẩy 
khấp trong đó: trước tiên hành bố thí thỏa mãn chúng 
sinh; tiếp đến thuyết pháp giáo hóa, phá hoại tam ác đạo, 
sau cùng an lập chúng sinh nơi tam thừa với hết thảy việc 
có lợi ích, đều được thành tựu. Nhưng tâm cúa Bô Tát vẫn 
bất động, cũng không thủ tướng của tâm”. 


Như vậy, hiện khởi của nhu huyễn tam muội, là Bồ Tát 
trong bát địa thuận nhập tâm chúng sinh, thuận quán sở 
thú của tâm hết thảy chúng sinh và thành tựu sau khi phát 
khởi đại bi. Vì Bồ Tát nếu trụ nơi thất địa, với 20 loại 
pháp kiến như không trước ngã, tận hành thập bát không, 
thành hiếu дау đủ không, hết thầy bất khả đắc, muốn thủ 
Niết bàn. Вау già, đo tự đây đủ các loại nhân đuyên đại bi 
và được mười phương chư Phật ủng hộ, nên trở về độ hết 
thầy tâm chúng sinh, sinh khởi như huyễn tam muội, thì 
hiện cảnh giới bất khả tư nghị. Nhưng do đuyên cớ thể tính 
сап bản vốn vô trước, nên tâm tự bất động, cũng không giữ 
bất kỳ tướng của sâm; vì vậy như thế cúu độ hết tháy 
chúng sính, nhưng không eó một chúng sinh được độ. 

Bô Tát thường nhập như huyễn tam muội, an trú đại bị, 
hiện quán hết thảy chúng sinh, pháp giới như huyễn, có 
thë dùng sự cứu độ vô biên. Bấy giờ, đo như huyễn tam 
muội kiên cố như thật, nên dàn sinh báo sinh tam muội, 
hiện khởi vô biên thân quảng độ chúng sinh; lúc ấy, chúng 
sinh cán dùng thân nào để duge đã së hiên thân dó vì họ 
thuyết pháp, cũng như Quán Thế Âm Rô Tát vậy, tùy xứ 
ứng hiện, đó là biến hóa bất khả tư nghị của như huyễn. 
tam muội Вё Tát. 

Theo quán sát của Phật pháp, pháp giới khác là hiện 
không như huyễn, còn thể tính vốn nhất như. Do đó vạn 
tướng của vũ trụ giống như huyễn sự huyển nhân sở táo 
vậy, huyễn khói huyễn điệt, vốn không tổn tại tự thể bất 
biến, đo đó nhất thiết giai không, chúng tướng nhất như, vì 
vậy các loại biến hóa của thần thông, chỉ cán thể ngộ thực 
tướng vũ trụ, đây đủ diĝu kiện nhân duyên, tự phiên nước 
đến đâu sông đến đấy, trăng đến trăng tròn vậy. 
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Bè Tái là pháp tính thân, trụ trong Ba la mắt đây đã thân 
thông, tì cớ cúng dường Њар phương chu Phật, đàng nh 
tam thiên thế giới trân bào cúng đường. Lại do tbần 1bóng 
của các báu vát này, пре nbà vô ngài, nbu biến inb thiên 
của đệ tam thiền, 60 người ngôi trên đầu môt müi kim 
nghe pháp không phiền nhau, huống bó đại BÈ Tát thâm 
nhái thân thông só tác bảo våt? 
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Ове hiện tượng thần thông biến hóa được ghi chép 
trong rất nhiều kính điển Đại thừa, ta có thể phát hiện: 
thản thông bình thường nếu so với thần thông của Phật, 
Bò Tát, cùng giống như đem ánh sáng dom dóm so với ánh 
sáng của mặt trang, mặt trời, dứt khoát không cách nào so 
sánh nổi. 

Thần biến quảng đại do Phật, Bá Tát thị hiện, không 
chỉ về mặt thời gian đi qua cả tam thế quá khứ, hiện tại, vị 
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lai, về mặt không gian сапр luôn vượt khỏi địa câu, quảng 
đạt đến hơn vài ức thế giới, còn khi vi mật đến trong một lỗ 
chân lông đồng thời có thể chứa được vò bạn quốc thể chu 
Phật. Trong những miêu tả vë thân biến quảng đại Bò Tát, 
đặc sắc nhất là “Hoa Nghiềm kinh”. 

Trong “Hoa Nghiêm kinh”, thường xuyên miêu tả thân 
biến quảng đại do Đức Phật thị hiện khi thành chính đẳng 
chính giác. 

Kinh miêu tả nhu sau: 

Вау giờ, Đức Phật đang ngồi trong đạo tràng А lan 
nhược chánh pháp bổ đề ở nước Ma Kiệt Đà, Ngài vừa 
thành tựu vô thượng chính đảng chính giác, viên mãn bó 
đề đạo trở thành Phật, 

Tòa chính pháp đạo tràng bó để này có Кіт Cang tạo 
thành nên таб đất, về cùng kiên cố, không bao giờ húy 
hoại. Những bảo luân mỹ điệu và vô số bảo hoa, cde ma ni 
bảo châu thanh tịnh, trang trí đại địa, hết sức trang nghiềm, 

Cảnh tượng như vậy, giống như sự sâu rộng mỹ diệu 
của biển lớn, không bờ bến, hiển hiện trang nghiêm không 
gì sánh được. 

Trên trời có thiên tràng đo các hạt ma ni bảo châu 
xuyên lại với nhau, luồn phóng ra hào quang vô hờ hến, 
thường hằng phát ra âm thanh m$ điệu. Xung quanh cå 
vùng đất trang nghiêm này, có những lưới đan hằng các 
loại bảo vật rũ xuống và những hoa Mạn anh lạc đo diệu 
hương chế thành. Ở nơi này tất cả đều eá ma ni bão vương 
biến hóa hiển hiện tự tại. 

Trên trời vô số bảo vật rải xuống như mưa, vi điệu bảo 
hoa trải khấp mặt đất; toàn bộ mặt đất trang nghiêm bố 
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trí thành từng hàng từng дау ma ni bảo thọ, cành lá của 
các ma ni bảo thọ rất tươi tốt phóng hào quang rực rỡ, đưới 
sự gia trì của sức uy thần Phật, cảnh tượng trang nghiêm 
toàn bộ đạo tràng giống như ánh phản chiếu trong biển 
hiển hiên. 

Cây bë dê nơi mặt đất này, cho thấy sự trang nghiêm 
và cao lớn tươi tốt khác thường, thân cây bằng kim cương, 
cành cây bằng lưu ly, rất nhiễu vi diệu bảo vật trang trí 
thành nhánh cành lá. Những lá cây do diệu bảo hình thành, 
đan xen lẫn nhau, tàn cây rũ ngang như mây màu, với các 
bảo hoa muôn màu muôn vẻ phân biệt bế trí rực rỡ, vô 
cùng trang nghiêm phi phàm. 

Cây bề để đó có quả та пі bảo cháu, chứa đựng ánh 
sáng, phóng hào quang sáng rực, cùng đàn bày với nhiều 
loại bảo hoa khác. Chung quanh bề đề bảo thụ, phỏng ra 
ảnh sáng vô biên, trong ánh hào quang mưa xuống vô số 
ma пі báo châu. Trong ma ni bảo châu, đồng thời xuất hiện 
vô số Bê Tát như máy trên trời. Вау giờ, до sức gia trì của. 
sức uy thần Như Lai, các bò đề bảo thụ không ngừng phát 
ra âm thanh vi điệu trang nghiêm, điễn thuyết vô tận diệu 
pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn đoan tọa trên su tú bảo tòa, nơi 
nhất thiết pháp thành tựu уб thượng chính đẳng chính 
giác. Trí huệ Ngài trong tam thế, nhất thiết bình đẳng. 
54е thân Ngài tràn đẩy nhất thiết thế giới, âm thanh vi 
điệu đầy khấp hết thầy quốc thổ một cách thông suốt. 
Cũng giống như hư không. có thể hàm chứa tất cả ảnh 
tượng, nhưng vẫn ở trong hết thầy cảnh giới hoàn toàn 
không có phân biệt. Cũng giống như hư không, tràn đẩy 
khấp nơi, có thể bình đẳng tiến vào hết tháy quốc thổ 
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một cách bình thuận tự nhiên. Thân thể của Ngài phổ 
biển khấp trong hết thấy đạo tràng, ở trong tất cả các Bồ 
Tát chúng, uy đức quang minh của Ngài càng hiển hách 
trang nghiêm vô biên, giống nhu khi mặt trời xuất hiện, 
phổ chiếu thế gian. Những việc Ngài làm trong tam thế, 
Айу dú phúc đức của biển lớn vô biên, thật sự viên màn 
quang minh, đây khắp hết thảy pháp giới, bình đẳng và 
không có bât kỳ sai biệt. 

Phật diễn thuyết hết thầy diệu pháp một cách thông 
suốt, như máy bay khắp trên trời. Mỗi đầu sợi lông của 
Ngài, đều có thể dung chứa hết Һау thế giới không có bất 
kỳ chướng ngại, mỗi mỗi tự hiển hiện uy lực vô lượng thần 
thông giáo hóa, điều phục hết cháy chúng sinh. Thân tướng 
Ngài đầy kháp pháp giới mười phương, nhưng vẫn không 
nhìn thấy bất kỳ máy may tới luí nào. Trí huệ của Ngài 
phá biến tiếu vào hết thủy hiện tượng, có thë hiểu rë 
không tịch của chư pháp. Tất cả thân thông biến hóa của 
chư Phật tam thế, trong ánh quang minh đều có thể nhìn 
thấy rà ràng, và tất cả trang nghiêm của quốc thể chư 
Phật từ hát khả tư nghị kiếp đến nay, cũng phổ biến hiển 
hiện quang minh. 

Đó là thân biến quảng dai đức Tỳ Lô Giá Na Phật hiển 
hiện khi mới thành chính giáe trong đạo tràng bò đề. 

Vì sao chư Phật Bồ Tát có năng lực thần biến khó 
lưỡng nhu vậy? Và sao Phát, Bô Tát phái thi biện thán 
thông? Sau đây chúng ta sẽ di vào biển thần thông trí huệ 
khó nghĩ khó lường của Phật, Bá Tát, để tìm hiểu sự thâm 
thúy ấy. 
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THÂN THÔNG СОА NHƯ LAI 


[bi kinh điển gån như đều có ghi chép về Nhu Lai thị 
biện thản biến, Đức Phát thị hiện thần thông, đo muốn hóa 
độ chúng sinh nhập Phật trí, trong “ba loại thị đạo” hóa độ 
chúng sinh của Bå Tát, loại thứ nhất chính là thần biến thị 
đạo. Tam thị đạo là Phật, Вб Tát vì muốn hóa độ chúng sinh 
thị biện đức dụng của tam nghiệp thân, khẩu, ý. 

Nếu chúng ta dùng tam mật thân, ngữ, ý của Như Lai 
để xem xét thần biến của Như Lai, như trong “Hoa Nghiêm 
kinh” viết ở trên, có thể phát biện tác đụng quảng đại của 
tam mật Như Lai được. 

Trong kinh, “Trí nhập tam thế tức đều bình đẳng”, tức 
trí huệ Như Lai khắp cả tam thế quá khứ, hiện tại, vị lai, 
siều việt hết thầy thế gian, nhất thiết hiện tiền bình dáng, 
phá trừ hết thầy chướng ngại của àm thanh trên thế gian, 
đó là tác dựng của ý mật. 

“Thân Ngài đẩy khấp nhất thiết thế gian”, thân thể 
Như Lai đầy khắp nhất thiết thế gian, đó là tác dụng của 
thân mật. 

“Âm thanh phổ thuận thập phương quốc thể”, tức âm 
thanh của Phát phổ biến thuận khấp quốc thể mười phương, 
là tác dụng của ngữ mật. Đó là tác dụng tam mật thân, 
ngữ, ý của Như Lai. 

“Ví như hư không có thể hàm chứa mọi hiện tượng, ở 
mọi cảnh giới không gì phân biệt”. Thân Phật giống như 
hư không có thể bao hàm mọi hiện tượng, eó thể hiển hiện 
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cảnh giới của mọi hiện tượng, nhưng không phân biệt đối 
với hết thầy cảnh giới. 

“Lại như hư không phổ biến nhất thiết, nơi chư quốc 
thể bình đẳng tùy nhập”. Điều này đại biểu cho tác dụng 
của thân Phật, không chỉ giống với hư không “có thể hàm 
chứa mọi hiện tượng, nơi các cảnh giới không gì phân biệt” 
của thể tính, mà còn có tác dụng giống hư không “phổ biến 
nhất thiết, nơi cáo quốc thể bình đẳng tùy nhập”. 

“Thân hằng biến tọa nhất thiết đạo tràng”, thân Phật 
T$ Lò Giá Na đấy kháp hêt thấy thể giới lại có thể từ trong 
thần đẩy khắp hết thầy thế giới đó, thi hiện ngài khắp hết 
thầy đạo tràng. Nên viết Phật dùng tự thân an toa nơi tự 
thân, dùng tự thân thị hiện nơi tự thân, đó là tinh cảnh 
tương ánh tương nhiếp bất khả tư nghị. 

Chúng ta hãy xem tiếp, khi tương ứng trong Bà Tát 
chúng, Phật hiển thị ra: “Trong Bỏ Tát chúng uy quang 
hiển hách, như mặt trời mọc chiếu sáng thế giới. Phật 
như mặt trời mọc, chiếu sáng thế giới, tương ứng với Bồ 
Tát chúng; trong Bå Tát chúng thù thắng nhất, quang minh 
nhất, có thể soi sáng hết thảy thế giới. Bản thân của thế 
giới tức tự thân Phật, Ngài ở trong thế giới thị hiện chiếu 
sáng tự thân. 

“Tam thế så hành, chúng phúc đại hải tất dt thanh 
tịnh”, Phật an trú nơi bình đẳng vô chướng ngại của Hoa 
Nghiêm pháp giói báu lại trë xuống noi tam thế; vőn đã 
siêu việt tam thế, lại trở xuống nơi tam thế, д trong tam 
thế thị hiện cảnh giới thù thắng nhất, vì thế gọi là “chúng 
phúc đại hải tất di thanh tịnh”. 

“Nhi hằng thị sinh chu Phát quốc thổ vò biên sác tướng 
viền mãn quang minh, biến ЕҺАр các pháp giới vô sai biệt”. 
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Trong vốn bình dàng vô sai biệt, hằng thường thị hiện xuất. 
sinh nơi quốe thổ chư Phật, đây 40 32 tướng chính, 80 vë 
dẹp, viên màn quang minh. 

Kinh lại viết: Chư Phật Như Lai “mỗi đầu sợi lông 
đầu еб thể dung chứa hết thảy thế giới không chướng 
ngại, mỗi hiện sức thần thông vô lượng, giáo hóa điều 
phục nhất thiết chúng sinh". Đó là chúng ta quán sát 
thần biến bất khả tư nghị của thân Nhu Lai, ở mỗi một 
sợi lông đều có thể dung chứa hêt thấy thế giới không hè 
chướng ngại, còn hiện khỏi vô lượng thần thông, giáo hóa 
chúng sinh. 

“Thật ra, điều này với chúng ta, nói là thần thông bất. 
khả tư nghị, nhưng đối với chư Phật, đều là thực tướng như 
thật. Mỗi chân lông của chư Phật, йёџ trong sự gia trì của 
thắn thông bất khả tư nghị của chư Phật, từ xưa đến nay 
chư Phật chưa từng ha bó chúng ta. Các Ngài luôn hiện 
tiên, không lúc nào ngừng gia trì chúng sinh, gia trì chúng 
ta tói cảnh giới của Phật. Nếu thể ngộ như thế, có thể “gia 
trì thành Phật”. 

“Thân khắp thập phương vẫn không tới lui”. Đó là cảnh. 
giới không gian của Đức Phật. “Trí nhập chư tướng liễu 
pháp không tịch” tức thời gian và tâm lượng, nếu hiện 
khởi toàn bộ pháp giới, có thể nói đó là phức hợp thể của 
tâm, ý thức và không gian. Tâm tạo tác hình thành ý thức, 
ý thức chính là thể của thời gian, ý thức giao ứng lẫn nhau, 
giao dung lần nhau, sản sinh lẫn nhau ý tưởng sai biệt. Từ 
đó rút ra không gian, sự giao thiệp lẫn nhau của mỗi môt 
không gian và không gian, sản sinh khoảng cách, sån sinh 
phương hướng vị trí, sản sinh toàn bộ hình tượng phức hợp 
của vũ trụ. 
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“Thán khắp thập phương vẫn không tới lui, trí nhập 
chư tướng liễu pháp không tịch” tức Đức Phật đã phá trừ 
chướng ngại vé không gian, phá trừ chướng ngại về thời 
gian, ý thức và tâm, lại có thể kéo đài vô bạn trong thời 
gian, không gian. 

“Tất cả thân biến của tam thế chư Phật, trong quang 
minh không nơi nào là không nhìn thấy”, thần biến có sự 
tác dụng, tương tục của thời gian gồm cá không gian, vì thế 
tất cả tác dụng trang thời gian, không gian, đều thị hiện 
toàn bộ trong quang minh. Quang minh này như ánh chiếu 
của biển, như huyễn như hóa lại như thật, đó chính là thập 
phương tam thế đồng thời hiện ra rõ ràng. 

“Nhất thiết Phật thổ từ bất khá nghị kiếp, đều hiện 
hiển hết thảy trang nghiêm”. Chúng ta nếu có thể an trụ 
nơi trí huệ cảnh giới hải Tỳ Lô Giá Na Như Lai, cùng chính 
là ở Hoa Nghiêm thế giới hải. 

Trong “Câu xá luận” có nói về ba loại thị đạo là: Thần 
biến thị đạo, ký tâm thị đạo, giáo giới thị đạo. Ва loại thị 
đạo này phối với tam thông trong lục thông: thần hiến thị 
đạo tương đương thần túc thông, ký tâm thị đạo tương 
đương tha tâm thông, giáo giới thị đạo tương đương lậu tận 
thông. Kính còn viết: “thần biến, ký tâm chuyên để hóa độ 
ngoại đạo, khiến họ quy phục, tín thọ; giáo giới dùng để họ 
phát tâm tu hành”. 

Quyển 468 bộ “Đại Bát nhã kinh” ghi chép ba loại thị 
đạo của Bề Tát, tức: 

L Thân biến thị dao: Bồ Tát thương xót đau kh đưới địa 
ngục, thị hiện thần thông, diệt trừ các loại hình eu như 
đầu sôi, lửa bỏng, đao, kiếm... giúp hết thảy chúng sinh 


нч. 
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mượn thần biến này ra khỏi địa ngục, sinh lèn ебі trời, 
người thọ mọi điểu vui sướng. 

Ку thuyết thị đạo: Bề Tát thương xót dau khổ đưới địa 
ngục, theo niệm trong бата chúng sinh vì họ thuyết 
pháp giúp mọi chúng sinh, nhờ sức của pháp, ra khỏi 
địa ngục, sinh côi trời người, thọ mọi vui sướng. 

Giáo giới thị đạo: Bà Tái thương xót đau khổ диф địa 
ngục, phát tâm từ Ы һу xả, thuyết pháp гап dạy, giúp 
chúng sinh nghe lời гал dạy này, ra khỏi địa ngục sinh 
còi trời, người, thọ mọi vui sướng. 


Trong các bộ “Du Già sư địa luận”, “Đại bảo tích kinh”, 


“Trung А Hàm kinh”, “Trường А Hàm kinh”, “Tạp А Нат 


kinh” cũng déu сб ba loại thị đạo, tam thị hiệ 


, tam thần 


bác. Có thể thấy việc dùng thần thông để giáa hóa chúng 
sinh là một trong những phương thức quan trọng trong 
giáo hóa của Phật Bà Tát. 


Quyền 4 bộ “Quá khứ, biện tại nhân quá kinh” chép, 


Như Lai có ba việc kỳ đặc, trong đó loại thứ nhất chính là 
thân biến quảng đại khó lường. Ba việc kỳ đặc gồm: 


1. 


Thân (hông kỳ đặc: Túc Phật điện ứng các cơ хдо, hiện 
đại thần biến, bất khả tu nghị, khiến hết thầy chúng 
sinh và chu tà ma ngoại đạo quay về nëo chính. 

Hug tâm kò đặc: Tức trí huệ, tâm quang Đức Phật vắng 
läng sáu sắc, chiếu biết hết thảy chư pháp, thành tựu 
nhất thiết chúng trí. 

Nhiếp thọ ky đặc: Tức Phật khéo biết căn lanh lợi hay 
chậm chạp của chúng sinh, tùy cơ nhiếp thọ, khai thị 
giáo hóa, giúp họ nghe hiểu pháp yếu, tiến tu điệu 
hạnh, la khỏi sinh tử. 


ЕСА 


Trọng tâm thần biến của như lai 


Đăng sau sự quảng đại về thân thông Đức Phật, tượng 


trưng cho viên mãn vô thượng bi tâm và trí huệ. Thế nào 
là Phật? Chúng ta có thể từ vài danh hiệu của Như Lai để 
xem xét như sau: 


Đức Phát có mười loại danh hiệu, căn cứ vào quyển 2 


bộ “Đại trí độ luận” và quyển 20 bộ “Đại thừa nghĩa chương” 
đưa ra 11 loại danh hiệu của Như Lai, gêm Như Lai, Ứng 
Cúng, Chính Biển Tri, Minh Hạnh Тие, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngu Trượng Phu, Thiên 
Nhân Su, Phật, Thế Tôn 


. 


Nhu Lai, tức Đức Phật đến từ chân như, hoàn thành 
chính giác. 

Ứng Cúng, tức Như Lai đầy đủ даі bi đại trí, đáng được 
trời, người cúng đường. 

Chính Biến Trí, tức Như Lai có thể biểu rõ chính xác 
hết thây pháp phổ biến. 

Minh Hạnh Túc, túc Đức Phật đây đủ ba loại trí minh 
gôm: Thiên nhãn, túc mệnh, lậu tận và cũng đây đủ 
viễn mãn hạnh nghiệp thân, khẩu. 

Thiện ТАФ, tức Đức Phật dùng nhất thiết trí làm xe 
lớn, thực hành bát chính đạo nhập Niết bàn. 

Thế Gian Giải, tức Như Lai hiểu rõ đạo thế gian và 
xuất. thế gian. 

Võ Thượng Sĩ, tức Như Lai tối thắng vô thượng trong 
hết thầy chúng sinh. 

Điều Ngự Trượng Phu, tức Dức Phật đại trí đại Ы, có 
khi dùng lời дер dë mềm mại, сб khi lại dùng lài bi 
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thiết, các loại ngôn ngữ... dùng mọi phương tiện điều 

ngự người tu hành giúp họ được an trú Niết bàn. 

s Thiên Nhân Sư, tức Như Lai có thể chỉ day chúng sinh 
việc gì nên làm, việc gì không nên làm, cái gì thiện, cái 
gì bất thiện, giúp họ được giải thoát phiền não. 

. Phật, là người vô thượng giác, có thể tự giác, giác tha, giác 
hạnh viên mãn, tri kiến tam thế nhất thiết chư pháp. 

e° Thế Tón, tức Như Lai сб đây đủ các đức được người đời 
tôn trọng, cung kính. 

Trang mười loại danh hiệu Như Lai, danh hiệu thứ tu 
“Minh Hạnh Тис”, chính chỉ Như Lai dày dú thiên nhãn 
minh, túc mệnh minh, lậu tận minh và thân nghiệp, khẩu 
nghiệp dêu viên шап vô khuyết. Trong 18 loại bất cộng 
pháp đặc đức а Phật, trong đó e6 chư Phật “Không mất 
thân”, “Khẩu vô thất”, “Nhất thiết thán nghiệp tùy trí hoà 
hành”, “Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành”, nên 
Như Lai được gọi là “Minh Hạnh Túc”. 

Căn bản đặc đức của Như Lai có nguồn gốc từ đại bi và 
đại trí. Đức Phật là người giác ngộ vĩ đại, mặt mặt tự giác, 
mặt khác giác tha. Quá trình để thành tựu viên mãn đại 
trí, đại bi này, cũng chính là quá trình tự giác, giác tha với 
trung tâm chính là bó để tâm. 

Khi Phật, Bô Tát phát khởi bó để tám, dùng đại bi tâm 
làm động lực, dòng trí huệ tạo ra các loại phương tiện để 
khử trừ đau khổ cho các sinh mệnh khác, sau đó nhờ trí bi 
hành viên mãn trí bi quả, tức quá bó đẻ, cũng là а пац da la 
tam miệu tam bô đề - tức vô thượng chính đẳng chính giác, 
cũng tức Phật, Phật viên mãn tự giác và giác tha, cũng 
viên mãn bi, trí. 


-vều 


Phát là người thành tựu viên mãn trí huë và bi tâm, 
còn Bà Tát là người hướng về thực tiễn viên mãn vô thượng 
trí huệ bi tâm. Bậc thánh Tiểu thừa viên thành trí huệ, 
nhưng chưa viên mãn bị tâm, Trí huệ bậc thánh Tiểu thừa 
và trí huệ bậc thánh Đại thừa, về cơ bản như nhau, nhưng 
trong trí hoà Bồ Tát Đại thừa, bao hàm đại bi, giao dung 
hàm chứa giữa bị, trí này là điều bậc thánh Tiểu thừa chưa 
đây đủ. Đức Phật càng viên тап chứng thành đại bi, đại 
trí. Bi, trí giao dung, thành tựu nhất thiết trí huệ. Nhất. 
thiết trí, đại chủng trí, nhất thiết chủng trí, phân biệt giữa 
ba loại trí này chính do từ điều này. Nhất thiết trí tức trí 
huệ của Thanh Văn, Duyên Giác; đại chủng trí tức trí huệ 
Bồ Tát аду đủ; nhất thiết chủng trí tức chỉ có Phật đây đủ, 
bao hàm са hai loại trước. 

Phật và Bỏ Tát khác nhau ở điểm nào? Phật viên màn 
hết thầy, đôi khi do nhu cầu đặc biệt của chúng sinh nào đó 
mà giáo hóa, đó là duyên khởi dán đến khác biệt. Mỗi vị B 
“Tát trong quá trình hành đạo, do khác nhau giữa đặc tính của 
mài người, hiển hiện giáo hóa khác nhau. Ví dụ: có Вӧ Tát 
dựa vào bi, có vị lại dua vào trí, có vị lại dựa vào tín nguyện 
để hành. Những BŠ Tát dua vào bi thực hành bi nhiều hơn so 
với trí; còn Bồ Tát dựa vào trí thực hành trí sâu hơn bi; có vị 
cả hai đều quân bình, Các loại hình như vậy, thêm vào do 
hoàn cảnh mỗi vì, nên có khác biệt của hạnh Bỏ Tát. Do vậy, 
các Вб Tát hạnh ау không thể gọi là viên mãn về trí huệ, 
nhiều khi vì muốn hiến lộ đức tính họ tu hành, nên sản sinh 
та đại bi Quán Thế Âm Bô Tát, đại trí Bồ Tát, đại nguyện Dia 
Tạng vương Bồ Tát, đại hạnh Phổ Hiển Bà Tát... 

Chỉ có Phật mới thật sự бау đủ đại từ đại bí, còn Bò 
Tát là người thực hành trí, bí, là người hành bë dë tâm, là 
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ngưới hướng vè trí, bi và дд cüng là єйп nguyên thân Biểu 
quảng đại của Phật, Bà Tát. 


Các loại trí huệ thần tực của Như Lai 


Trong thần biến của Phật, Bê Tát, có rất nhiều năng 
lực thần thông viên màn, chỉ riêng Như Lai mới сб, gọi là 
10 loại thần lực саа Như Lai. 

Đức Phật đầy đủ 10 loại trí huệ lực, hay còn gọi là 10 
thân lực. Đó là trí chứng đắc thực tướng của Như Lai, sức 
mạnh liễu đạt hết thầy, vô năng hoại, vô năng thắng cho 
nên gọi là “lực”. 

L Xứ phi xứ trí lực: (xú, tức đạo lý): Tức Như Lai có thể 
biết rô như thật hết thầy nhân duyên quả, nếu chúng 
sinh làm thiện nghiệp, tức hiểu rõ ắt được lạc báo, gọi 
là “tri thị xú”; nếu chúng sinh tạo ác nghiệp, vẫn thọ 
lạc báo, vô hữu thị xứ, là không thể, gọi là “tri phi xứ”. 
Các loại như thế, nhân duyên quả báo đều có thể hiểu 
rõ đây đủ xác thật, Các bác thánh Tiểu thừa như Duyên 
Giác và А La Hán, không thể đầy đô năng lực này, vì 
họ chỉ dày đủ nhất chiết trí, không có nhất thiết trí trí, 
nhất thiết trí phải có trí huệ làm nên tảng. Muốn tham 
dự hiện tượng duyên sinh ấy, cẩn phải hoàn toàn hiểu 
rò thích đáng một người khi đã даі bậc thánh, phải 
hiểu rõ thích đáng; thực tiễn thích đáng ở mỗi nơi, nhờ 
sự thúc đẩy từ sau của bí ќат. Kỳ thật, 10 loại trí huệ 
này, đằng sau luôn bao hàm bỉ và trí. 

2. Nghiệp dị thực trí lực: Hay còn gọi “trí nghiệp báo trí 
lực”, “tri tam thế nghiệp trí lực”, “nghiệp báo tập trí 


— us 


lực”, “nghiệp lực”. Tức Như Lai nơi nghiệp duyên quả 

báo tam thế quá khú, hiện tại, vị lai của hết thảy chúng 

smh, dèu biết rô ràng đẩy đủ. Lúc này tức lực lượng 
hiểu rõ nghiệp thiện, ác quả háo. 

Đức Phật có thể hiểu rõ thật sự hết thảy nhân duyên 
quả báo, cũng chính “Tạo như thi nghiệp, năng kết như thi 
quả”, không hé ba hoa sáo rỗng “tao nghiệp thiện, дас 
thiện quả; tạo nghiệp ác, đắc ác quả”. Trí huệ của Đúc 
Phật như thật hiểu rõ một cách thích đáng với mỗi nhân 
duyên, tức chúng ta gieo trồng nhân này, trong điều kiện 
nhân duyên biện có, nếu tương lai điểu kiện này không 
thay đổi quá lứn, át sẽ thành kết quả như dự định. Cũng 
tức nếu như các điểu kiện khác không đổi, mới hiện khỏi 
nên hiện tượng chúng ta đã dự định. Trái lại, nếu như các 
điều kiện tương lai thay đối, làm sao sinh khởi hiện tượng 
ban đầu được. 

3 Tinh ly giải thoát đẳng chí trí lực: Tức Như Lai trong 
hết thầy thiên định đều tự tại vô ngại, biết khắp như 
thật nông sâu, Lhứ tự. Đức Phật hoàn toàn hiểu rõ hết 
(Һау thiên định, hết thảy tu hành, hết thầy lực lượng, 
thậm chí thiển định của động vật, do ngôn ngữ của nhân. 
gian không сап ghi chép nhiều như vậy, Phật dựa vào 
thú lớp duyên khởi của nhân gian, dùng các điền kiện 
của nhân gian giải thích phân tích, bởi vì Phật dùng 
thân người chứag đạo, thành Phật, nên Đức Phật dùng 
kinh nghiêm thay đổi thân tâm khách quan noi người 
khác chứng thành quá Phật giáng đạo cho chúng sinh. 

4. Căn thượng hạ trí lực: Tức Như Lai đối với thù thắng 
hoặc thấp kém về căn tính, quả báo lớn hay nhỏ của 
hết thảy chúng sinh đầu có thể hiểu rõ như thật. Tuy 


че ч. 


10. 


Đức Phát biết rë sai biệt dáng cấp căn bán chúng sinh, 
nhưng Ngài không bị sai khác này bạn chế, hoặc trong 
tắm không bình đẳng. 

Chúng chủng thẳng giải trí lực: Tức Như Lai với mọi 
mong cầu, yêu thích, thiện ác khác nhau của hết tháy 
chúng sinh, đều biết khắp như thật. 

Chúng chúng giới trí lực: Тас Như Lai ở nơi khác nhau 
về các loại giới phân của chúng sinh thế gian, đều biết 
rò khấp như thật. Chỉ các loại đẳng biệt của chúng 
sinh trên thế giới. Dó là lực lượng mà Phật vì sự giáo 
hóa cân phải triển hiện. 

Biển thú hành tri lực: Túc Như Lai д nơi lục đạo có 
phiên não, пої niết bàn vô lậu hành sở dèu biết rõ 
như thật, 

Thúc mệnh trí lực: Hay còn gọi là tác trụ tùy niệm trí lực, 
tức khả năng hiểu rë như thật các việc quá khứ; Như Lai 
đối với các loại túc mệnh của chúng sinh, từ một kiếp 
đến trăm ngàn vạn kiếp, từ một đời đến trăm ngàn vạn. 
đời, chết ở nơi này, sinh ra nơi khác, tên họ ăn uống, thọ 
mệnh vui khổ, đầu hiểu го như thật. 

Thiên nhân lực: Còn gọi là “Tri thiên nhân vô ngại trí 
lực”, “Sinh tử trí lực”. Tức Như Lai dùng thiên nhãn 
thông hiểu rõ như thật thời gian sinh tử của chúng sinh 
từ nẻo thiện ác sinh trong vị lai, đến các nghiệp duyên 
thiện ác, xấu, đẹp, giâu nghèo... 

Lâu lận trí lực: còn gọi là “Trí vĩnh đoạn tập khí trí 
lực. Tức Như Lai đối với hết thầy những tập khí mê 
lâm dã vĩnh viễn đoạn trừ không sinh nữa, có thể biết 
rò như thật. 


аё 187 


Trong 10 loại thần lực kể trân, “Тис mệnh trí lực”, 


“Thiên nhãn lực”, “Lâu tận trí lực”, tức túc mệnh thông, 
thiên nhãn thông, lậu tận thông của đại Bề Tát, đại А La 
Hán không thể so sánh được, tức thần thông viên mãn chỉ 
có ó Phật. 


Khi Đức Phật còn tại thế, khích lệ đệ tử tu tập thần 


thông độ hóa chúng sinh, Phật A Di Đà trong quá khứ khí 
còn là Pháp Tạng tỳ kheo, trong 48 dại nguyện Ngài phát 
khới, eó sáu nguyên liên quan vë thần thông: 


1 


Тие mệnh trí thông nguyện: tức nguyện người, trời trong 
nước Phật đều đắc túc mệnh thông, hiểu rõ nhân duyên. 
quá khứ. 

Thiên nhăn trí thông nguyện: tức nguyện người, trời trong 
nước Phật đều đắc thiên nhãn thông, có thể thấy được 
thập phương vò lượng Phật quốc không bị chướng ngại. 
Thiên nhĩ trí thông nguyện: tức nguyên người, trời trong 
nước Phát đều đắc thiên nhĩ thông, có thể nghe pháp 
âm mười phương chư Phật rồi thọ trì. 

Tha tâm trí thông nguyện: tức nguyện người, trời trong 
nước Phật dêu đắc tha tâm thông, có thể biết khắp 
tâm niệm chúng sinh. 

Thân cảnh trí thông nguyện: tức nguyện người, trời 
trong nước Phật đều đắc thần túc thông, trong một 
niệm liên có thể tới mười phương Phật quốc, 

Vó hữu ngõ tưởng niệm, còn gọi là lậu tận thông trí 
thông nguyện: tức nguyện người, trời trong nước Phật 
đầu không khởi tưởng niệm tham, ái thân mình, 


Chư Phật Như Lai dèu dùng trí huệ vô thượng bó dè 


làm thể tính, đẩy đủ đại từ, dại bi, đại trí, đại định và 18 
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pháp bất công đẳng, ойе pháp bất cộng này, có thể gọi là 
công đức pháp thân Như Lai. Cảnh giới thần thông bất 
khả tư nghị Đức Phật thị hiện, vốn dya vào đại trí, đại bi, 
đại định và công đức Ngài thành tựu, sức mạnh thân thông 
bất khả tư nghị này, cũng vì cứu độ chúng sinh, giúp chúng 
sinh được giải thoát tự tại, đến thành tựu vá thượng bổ дё, 
viên mãn Phật quả. 


THÂN THÔNG СОА BÓ ТАТ 


C Trong nhiều kinh điển Đại thừa chỉ chép thần biến 
của Phật Bồ Tát, cảnh tượng thường xuyên siêu việt địa 
cầu, đi qua mấy thái dương hệ, thậm chí tự tại đu hý trong 
quá khứ, hiện tại, vị lai, khiến ta thực sự tán thán bất 
khả từ nghị! Quyển 94 bộ “Đại trí độ luận” viết: “Cùng 
như cbim không có cánh không thể bay lượn, Bê Tát cũng 
vậy, không có thần thông Ва ia mát khẳng thể giáo hóa 
chúng sinh”. Chỉ thẳng tông chỉ lập trường Bë Tát tu học 
thần thông. 

Do Bỏ Tái muốn độ hóa chứng sinh, khử trừ đau khổ, 
giúp chúng sinh an trú nơi an lạc Niết bàn ở bờ bên kia, do 
nơi đại bi tâm tỉnh cần tu học các loại phương tiện độ hóa 
chúng sinh. Ngoài ra, Bồ Tát không những hiểu rõ đạo lý 
không tính, còn tiến thêm một bước có thể từ trong không 
mà sinh khái, tác dụng như huyễn quảng đại phương tiện, 
dùng Bát nhã Ва la mật dán đường, nên có thể đây ай 
thần thông bất khả tư nghị. 

Thần thông của Bồ Tát, dựa vào Bát nhã Ва la mật 
sinh khởi, gọi là “thần thòng Ва la mật”, biểu thị Bê Tát 


aus 


có thể dùng thần thông độ thoát hất thấy chúng sinh tới 
Niết bàn, ở bờ bên kia. Vì thế, quyển 40 bộ “Đại trí độ 
luận” viết: “Khi Вӧ Tát Ma Ца Tát hành Bát nhã Ba la 
mật, đây đã thần thông Ba la mật, Khi đó đầy đủ thần 
thông Ba la mật, tăng ích а nậu đa la tam miệu tam bó để, 
là nguyên nhân vì sao thần thông của Bò Tát quảng đại 
hơn bậc thánh hai thừa Thanh Văn, Duyên Giác. 

Trong “Đại thụ khẩn na la vương sở vấn kinh”, ghi chép 
sự tích Đại thụ khẩn na la vương Bë Tát, dùng tiếng đàn 
diễn tấu, khiến Ngài đại Ca Diếp tôn giả, nổi tiếng trong 
các đệ tử Thanh Văn về khổ hanh, chịu không nổi phải 
đứng lên nhảy múa. Đại thụ khẩn na la vương, nổi tiếng 
nhất trong các vị Khẩn na la vương, cũng là Bò Tát hóa 
hiện thân, lãnh đạo Khẩn na la. 

Một lần, Đại thu khẩn na la vương suất lĩnh quảng đại 
quyến thuộc chúng tới gặp Đức Phật, thị hiện các loại tướng 
tốt. Trước tiên dày khấp hư không tam thiên đại thiên thế 
giới này có các thiên tử, khòng hiện hình, vẫn đánh trống 
tấu nhạc, nghe âm nhạc này, tất сй chư thiên trong Tuyết 
sơn vương, Hương sơn vương, đều phóng ra nhiêu diệu hương 
hơn, khiến tam thiên đại thiên thế giới tràn ngập quảng đại 
điệu hương. Hương sơn vương rải xuống như mưa nhiều diệu 
hoa, tất cả đều bay về nơi Phật, đẩy khắp tam thiên đại 
thiên thế giới. Các loại cây cũng rụng hoa bay như mưa. 


Trên không trung, có một bảo cái (lọng báu), che phủ 
một vạn do tuần, bảo cái lớn này, trân châu гй xuống trang 
trí, dùng chuông làm lưới đan mắc trang nghiêm, trong các 
lưới chuông phát ra âm nhạc vui tai nhẹ nhàng, diễn tấu 
đại điệu ат, khiến khấp nơi trên tam thiền đại thiên thế 
giới đều được nghe. 


DETS 


тїёр theo, Dai thu khán na la vương và vô lượng Khẩn 
na la chúng, Саһ thát bà chúng, Thiền chúng, Ma bầu la 
già chúng từ Hương sơn đến nơi Phật dàn tấu đàn lưu ly. 
Tiếng đàn tuyệt điệu này khắp cả tam thiên đại thiên thế 
giới đều nghe, khiến hết thảy ат nhạc của hết thấy cõi 
trời, cõi Dục giới... đếu im bặt. 


Lúc đó, tất cả thiên nhân Dục giới, nghe âm nhạc của 
Đại thụ khẩn na la vương dèu bồ âm nhạc đang diễn tấu bay 
đến chó Phật. 

Khi Đại thụ khẩn na la vương đàn, tất cả rừng núi chư 
sơn tam thiên đại thiên thế giới như Tu Di sơn, Tuyết sơn, 
Mục chân lân đà sơn, Ma ha mục chân lân đà sơn, Hắc sơn 
cùng các loại có lá, cây cối, rừng núi bay vọt lên, vạt xuống 
mặt đất, như người uống rượu quá say vậy, nghiêng пва lảo 
140, không thể tự chủ. 

Вау giờ. đại chúng ở trước Đức Phật, ngoại trừ bậc R 
“Tát, bất thối chuyển, các chúng chư thiên... còn lại, nghe 
tiếng đàn và nhac âm như vậy, đều không tự kiểm chế, từ 
chỗ ngồi nhảy múa, còn đại chúng Thanh Văn bình thường 
vốn йду đủ uy nghi, lặng lē, nghe thấy tiếng đàn, mỗi 
người từ chỗ ngồi, vui vé theo tiếng đàn nhảy múa, như 
đứa {тё khi chơi quá hưng phấn không tự kiểm chế được, 
nhất là từ trước đến nay vốn thu trì giới luật, ít nói ít cười. 
Đại Са Diếp tàn giá, cũng gia nhập bàng ngũ nhảy múa, 
khiến đại chúng thêm kinh ngạc. 

Đại Ca Diếp thở một hơi đài: “Рау cũng giống cuồng 
phong gió lớn thổi động hết thấy cây cối, cò lá, tùng lâm, 
cây cối không cách nào chống đỡ trận gió mạnh, nhưng 
bản tâm nó vốn không nbư vậy, chỉ da kiểm chế không 
được, không thế tự chủ. Nay vị Đại thụ khẩn na la vương 
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đánh đàn, tiếng са kỳ điệu hòa thuận, tiếng sáo tiếng tiêu 
lay động tâm, cũng giống cuồng phong thổi rạp cây cối, 
không thể tự chủ. 

Bên cạnh một vị Thiên quán Bò Tát, khuyên tôn giá 
đại Ca Diếp, hãy nën phát khởi đạo tâm vó thường chân 
chính bô dà, được thế, dù nghe ат thanh vẫn không dao 
động kính ngạc. Đại thụ khẩn na la vương liền dừng đàn 
thuyết diệu kê, trả lời câu hồi của Thiên quán Bà Tát, 
ràng hết thầy âm thanh từ hu không sinh, thuyết về pháp 
nghĩa thậm thâm сйа không, vô tướng, vô nghĩa tam giải 
thoát môn và уб sinh pháp nhẫn. 


Thần thông Ba la mật của Bồ Tát 


Thân thông Bát nhã Ва la mật là phương tiên thiện 
xảo của Вё Tát độ hóa chúng sinh tới bờ bên kia, có quan 
hệ mật thiất với Bát nhã Ba 1а mật. Vì sao Bề Tát an trú 
trong nhất thiết pháp không của Bát nhã Ba la mật, lại có 
thể sinh khi thần thông Ba la mật? 

Theo quyển 94 hộ “Đại trí độ luận”, tôn giá Tu Bá 
Đề nổi tiếng hiểu rõ tính không, thỉnh vấn Như Lai: “Vì 
sao Bå Tát an trụ nơi nhất thiết pháp không của Bát. 
nhã Ва la mật, có thể sinh khởi thần thông Ba la mật, 
tới được quốc thể mười phương nhiều nhu số lượng cát 
sông Hằng, cúng dường hiện tại chư Phật, nghe Như Lai 
thuyết pháp?”, 

Đức Phật trả lời: “Đó bởi vì khi Bê Tát hành Bát nhã 
Ba la mật, quan sát quốc thổ mười phương như cát sông 
Hằng đều không, chư Phật trong quấc thổ cũng tính không, 
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chỉ là giá danh tón tại, nên thân các Ngài sở hiện, danh tự 
các Ngài sở hiện đều là tính không са”. 

“Nếu như chỉ tự thân không, mà cho rằng quốc thổ chư 
Phật, thật có bất không, cái kbông đó đã có nghiêng lệch, vì 
không vốn chây chẳng phải như thế, không nghiêng lệch. 
Do đó có thể biết, tướng của hết Һау pháp là không, nên 
Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát nhã Ba la mật, dàng phương 
tiện sinh ra thần thông Ba la mật, có thể an trụ trong thần 
thông Ba la mật, khởi thiên nhãn, thiên nhĩ, như ý, tha tám 
trí, túc mệnh trí, biểu rõ sinh tử của chúng sinh”. 

Tuy Bô Tát có được cảnh giới thần thông quảng đại 
như vậy, nhưng cũng không thể chấp trước. Trong quyển 94 
bộ “Đại trí độ luận” viết: “Nếu Bà Tát là thần thông Ba la 
mật, không thể giúp lợi ích cho chúng sinh, cũng không thể 
đắc А nậu đa tam miệu tam bô dè, thản thông Ва la mật 
của Bồ Tát Ma На Tát, cũng tức дао А nậu đa tam mièu 
tam bà dà. 

“Vì sao? Khi đùng là thiên nhãn tự thấy chư thiện 
pháp dạy người khác được chư thiện pháp, nhưng khâng 
dính mắc nơi thiện pháp, tự tính thiện pháp không nên 
không vô sở trước (không dính mắc), nếu đính mác Át thọ 
vị, nhưng không là chẳng có vị. Lại khi Bó Tát Ma Ha Tát 
hành Bát nhã Ва la mật có thể sinh khởi thiên nhăn, dùng 
mát này quán nhất thiết pháp không, thấy pháp không 
nên không thủ tướng không tạo nghiệp, cũng vì người nói 
là pháp, nhưng không thây tướng chúng sinh, không có tên 
chúng sinh, vì Bồ Tát Ma Ha Tát đùng pháp vô sở đác như 
thế, khởi thần thông Ba la mật”. 

Trong kinh viết thản thông Ва la mật là “Đạo А nậu da 
{ата miệu tam bó để”, nghĩa tức “thành tựu vô thượng chính 
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đẳng chính giác” Phật đạo, Па bỏ thân thông Ba la mật, 
không thể giúp lợi ích che chúng sinh. Tại sao? Bồ Tát 
dùng thiên nhãn thông tự thân có thể thấy hết thảy thiện 
pháp, dạy người chứng được thiện pháp, đối với thiện pháp 
không chấp trước. Vì hết thầy pháp thiện, ác đều có tự 
tính không, không chỗ chấp trước. 

Khi Bà Тат hành Bát nhà Ba la mật, có thể ainh khởi 
thiên nhàn, quần nhất thiết pháp là không, do thấy được 
tướng của pháp không, nên hiếu rò không có Кё thuyết 
pháp cũng không có chúng sinh nghe pháp. Bồ Tát chính 
dùng pháp vô sở đắc, có thể sinh khởi thần thông Ba la 
mật, như trong “Tâm kinh" viết: “Dùng vô sắc đắc nên đắc 
А пач đa tam miệu tam bê đề”. 


Thần thông tự tại của Bá Tát 


Bò Tát có những cảnh giới thần thông bất khả tư 
nghị nào? 

Quyến 38 bộ “Hoa Nghiêm kinh”, đưa ra 10 loại thản 
thông Bò Tát có được: “Gọi là xuất sinh niệm túc mệnh 
phương tiện trí thông, xuất sinh vô ngại thiên nhĩ trí thông, 
xuất sinh trị nhất thiết chúng sinh bất khả tư nghị tâm 
tâm sơ pháp phương tiện trí thông, xuất sinh vô ngại thiên 
nhãn quán sát chúng sinh phương tiện trí thông, xuất sinh 
bất. khả tư nghị tự tại thần lực thị hiện chúng sinh phương 
tiện trí thông, xuất sinh nhất thần th n bất khả tư nghị 
thế giới phương tiện trí thông, xuất sinh vu nhất niệm 
trung vãng chi bất khả thuyết thế giới phương tiện trí 
thông, xuất sinh bất khá tư nghị trang nghiêm cu trang 


` 


тәме. 


nghiêm nhất thiết thời phương tiện trí thông, xuất sinh 

bất khả thuyết bất khá thuyết hóa thân thị hiện chúng 

sinh phương tiện trí thông, xuất sinh bất khả thuyết thế 
giới thành а пам da tam miệu tam bó để bất khả tư nghị thì 
hiện chúng sình phương tiện trí thông”. 

Trong 10 loại thân thông trên, tiến thêm một bước 
hiển hiện tông chỉ (mục đích chính) thần thông của Bồ 
“Tát, tức mỗi một loại thần thông đều trở thành “phương 
tiện trí thông” hóa dó chúng sinh. 

Quyển 6 bộ “Hoa Nghiêm kinh sé” ghi về hai loại tự tại 
của Вб Tát: 

1. Quan cảnh tự tại, tức Bà Tát dùng trí huệ chính xác 
chiếu cảnh chân như, thông đạt hết thầy chư pháp viên 
dung tự tại. 

2. Тас dụng tự tai, tức Вб Tát dùng trí huệ chính xác 
chiếu rõ cảnh chân như, có thể từ thể khởi dung tự tại 
hiện thân thuyết pháp, day đỗ chúng sinh. 

Ngoài ra, Bỏ Tát từ bậc bát địa trở lén, có bến thứ tự 
tại, căn cứ vào ghi chép trong quyển thượng bộ “Biện trung 
biện luận”, quyển 5 bộ “Đại thừa trang nghiêm kính luân”, 
bốn thứ tự này phân biệt gồm: 

1. Vó phân biệt tu tại, tức xã bó hạnh hết thầy công dụng 
đắc vô công dụng pháp, nhất thiết pháp lia bổ tâm 
tướng phân biệt nên được tự tại. 

2. Sát thổ tự tại hay còn tên Tình thể tự tại, tức Вб Tát 
eó thể tự đo sinh vào một quốc thổ, khiến quốc thổ thư 
Phật thanh tịnh. 

3. Trí tự tại, tức Cửu địa thiện huệ Bê Tát đắc vô ngại trí, 
khi thuyết pháp giáo hóa tùy ý vận dụng tự tại. 
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Nghiễp tu tại, túc Вб Tát bác thập dia pháp vân địa 
không bị trói buộc của nghiệp phiền não, càng những 
chướng ngại. 


Quyến thượng bộ “Tự tại vương Bå Tát kinh” cũng ghi 


bën thứ tự tại: 


1. 


Giới tự tại, tức tu hành giới đây đủ các giới, sở nguyện 
viên mãn thành tựu. 

Thùn thóng tự tại, tức бду đủ ngũ thông như thiên 
nhãn thông, thiên nhĩ thông... sở đục cầu vô ngại. 

Trí tự tại, tức đầy đủ ngũ trí, âm trí, tánh trí... không 


bị trì trệ nên tự bại. 


Huệ tự dại, tức tu đắc nghĩa vô ngại trí, pháp vô ngại 
trí... bốn loại vô ngại trí, có thể thông hiểu chư pháp, 
chú địch chương eú kinh điển. 


Theo ghi chép trong “Biến tịnh thiên tho ký phẩm” 


quyển 68 bộ “Đại bảo tích kinh”, Bô Tát có năm loại tự tại: 
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3. 


Tho mênh tự dại, tuy B Tát đã thành tựu huệ mạng 
pháp thân, không còn các tướng sinh, tử, chết yểu, 
trường thọ... nhưng vì dô thoát hữu tình, nên dùng các 
phương tiện tòy cơ thị hiện tướng dài, ngắn thọ mạng, 
không hë chướng ngại 

Sinh tự tại, BÀ Tát vì độ thoát hữu tình, dùng tâm đại 
bi tùy loại mà thọ sinh trong sáu nẻo như nhân gian, 
trời, súc sinh..., làm lợi ích cho hêt thảy hữu tình, nên 
đi, tới không trở ngại. 

Nghiệp tự tại, Bê Tát vạn hạnh dày đủ bi trí song vận 
hoặc hiện thần thông, hoặc thuyết điệu pháp, hoặc 
nhập thiên định hoặc tu khổ hành, hết thầy sự nghiệp 
lợi tha đã làm đều có thể gánh vác vô ngại. 


£ Gide quán tự tại, Bñ Tát day đỗ hữu tình, tuy có suy 


nghĩ, nhưng đối với la xa tán loạn, tùy nguyện độ thoát 
đều bình đẳng vò ngại. 
Trong “Thập địa phẩm”, quyển 26 bộ “Tứ thập Hoa 


Nghiêm kính” ghi Bồ Tát có 10 thứ tự bại: 


1. 


Mệnh tụ tại, hay gọi thọ mệnh tự tại, thọ tự tại, tức Bồ 
Tát trong trường kiếp trụ trì thọ mạng, hóa ích chúng 
sinh vô cùng. 

Tâm tự tại, tức Bề Tát có thể xuất sinh А Tăng Kỳ tam 
muội, nhập vào tâm trí, 

Tài tự tại, còn gọi tu cụ tự tại, chúng tụ tự tai, trang 
nghiêm tự tại, vật tự tại, tức Bô Tát dùng công cụ 
trang nghiêm quảng đại để trang nghiêm hết thảy 
quốc thổ. 

Nghiệp tự tại, tức Bò Tát nơi chư hanh nghiệp được đại 
tự tại tùy thời thọ báo. 

Sinh tự tại, hay gọi là thọ sinh tự tại, tức Bô Tát tự tại 
thọ sinh hết thầy quốc thể. 

Nguyện tụ dạt, tức Bà Tát tùy theo sở nguyện, tùy thời 
tùy xứ thành tựu bẻ để. 

Tín giải tự iqi, hay gọi giải thoát tự tại, tín tự tại, 
thắng giải tự tại, tức Bá Tát nơi hết thầy thế giới đều 
có thể gặp tràn dày chư Phật. 

Nhu ý tự tại, bay còn gọi thần lực tự tại, thần biến tự 
tại, tức Bô Tát có thể thị hiện hết thảy đại thần biến. 
Trí tự tại, tức Bë Tát trong mỗi niệm, thị hiện thập lực 
vô sở úy của giác ngô Như Lai. 


10 Pháp tự lại, tức Bë Tát thị hiện pháp môn vô lượng vô biên! 


„мш 


Bå Tát hành sáu Bát nhã Ba la mật, eó thể thành tựu 
10 thứ йг bại, tức hành pháp thí, vô úy thí, tài thí, có thể 
thành tựu viên mãn nghiệp tự lại, tài tự tại; trì giới hạnh 
có thể thành tựu viên mãn nghiệp tự tại, sinh tự tại; tinh 
tấn hanh е5 thể thành tựu viên mãn nghiệp tự tại; tam 
hạnh nhãn nhục, an thọ, thông đạt có thể thành tựu viên 
mãn tín giải tự tại; tinh ly hạnh có thể thành tựu viên mãn 
như ý tự tại; hanh Bát nhã có thể thành tựu viên mãn trí 
tự tại, pháp tự tại. 

10 thứ tự tại này trong “Hoa Nghiêm kinh – Ly thế gian 
phẩm”, liệt cử chúng sinh tự tại, sát tự tại, pháp tự tại, thần 
tự tại, nguyện tự tại, cảnh giới tự tại, trí tự tại, thông tự tại, 
thần luc tự tại, lực tự tại.... mỗi loại trong đó lại chia thành 
10 loại tự tại, biến thành hàng trăm loại tự tại. 

“Hoa Nghiêm kinh” viết: Bồ Tát cá 10 loại bự tại: 

1 Chúng sinh lực tu tai: không xa ha chúng sinh, giáo 
hóa điều phục họ. 


2. Phát sát lực tự tại: dùng vô số dụng cụ trang nghiêm 
để hiển hiện trang nghiêm chư Phát sát. 

3. Pháp lực tự tại: c6 thể khiến hết thầy thân vào vô 
thân. 

4 Кїёр lực tự tại: không đoạn đứt hết ау Вб Tát hạnh. 

5. Phật lực tự tai: giác ngộ chúng sinh khỏi giấc ngủ dài 

sinh tử. 

Hạnh lực tự tại: nhiếp thô hết thày Bô Tát hạnh. 

Như Lai lực tự tại: thoát hết tháy chúng sinh. 

Võ sự trí lực tự tại tự nhiên giác ngộ hết thây pháp. 

Nhất thiết trí lực tự tại: hết thầy trí nhập vào trí giác ngộ. 


ое са > 


эе. 


10 Đại bi lực tự tại: không la bỏ hết tháy chúng sinh. 


Trong kinh còn viết, nấu như Bề Tát Ма Ha Tát thành 


tựu 10 loại lực tự tại này, muốn thành tựu vô thượng bó dà 
hoặc không muốn thành tựu vó thượng bô đẻ, đều có thể 
tùy ý tų tại, hoặc tuy thành tựu bó để, nhưng không đút 
chư Bá Tát hạnh. Đó là do Rå Tát Ma Ha Tát сё thể xuất 
sinh hết thầy đại nguyện, có thể dùng phương tiện thiện 
xảo thị hiện vô lượng tự tại phán môn. 


Trong “Hoa Nghiêm kinh” viết Bỏ Tát Ma На Tát có 10 


loại thông tự tại (thực tế chỉ đưa ra 9 loại): 


1. 


Nhất thiết thế giới thị biện thân — Cảnh giới thông tự 
tại. 

Nơi đại chúng của hết Һау Như Lai nghe thọ chính 
pháp và đều có thể thọ trì - Nhất thiết chư Phật đại 
chúng hội pháp thông tự tại. 

Nơi cảnh giới nhất niệm của chúng sinh thành bất khá 
thuyết vô thượng bó dê, nhất thiết chúng sinh vô bất 
tri giả thông tự tại. 

Nói ra một điệu âm dèu có thể đẩy khắp hết tháy thế 
giới, sinh ra hêt Һау âm thanh khác nhau, nhất thiết 
chúng sinh đều khai giải thông tự tại. 

б nơi một niềm thị hiện hết vô biên tế kiếp, nhất thiết 
chúng sinh chư nghiệp quả vô bất tri giả thông tự tại. 
Khiến hết thảy thế giới đầu được trang nghiêm thông 
tự tại. 

Quán sát tam thế bình đẳng thông tự tại 

Xuất sinh nhất thiết chư Phật Bỏ Tát và chúng sinh 
nguyện phóng đại pháp quang minh thông tự tại, hết 


ts 


+ҺАу thiên, long, da xoa, càn thát bà, а tu a, ca lâu la, 
khẩn na la, ma hầu la già, đế thích, phạm vương và hết 
thấy Thanh Văn, Duyên Giác, chư Bá Tát đều cung 
kính tôn trọng. 

9. Khéo léo hộ trì chư Như Lai lực hết thảy thiện căn 
tháng tự tại. 

Trong quyển đó còn nói, Bë Tát có 10 loại thần lực tự tại: 

1, Di bất khả thuyết thế giới nhập nhất vi trần thần lực 
tự tại (đem vô số thế giới vào một hạt bụi). 

2. Thần lực tự tại nơi một hạt bụi biến hiện hết thầy 
Phật sát, hết (Һау pháp giới. 

3.. Thần lực tự tại пої chân lòng có thể dung chứa hết 

һау đại häi, có thể du hành hết tháy thế giới không 
làm chúng sinh sợ hãi. 

4. Thần lực tự tại đem hết thảy thế giới vào trong thân. 
mình, biển hiện mọi sự việc trong đó. 

5. Thần lực tự tại dùng sợi lông treo Kim Cang ví sơn bất. 
khả tư nghị, du hành hết thảy thế giới, không khiến 
chóng sinh sợ hãi. 

6. Thần lực tự tại thị hiện vô số kiếp thành một kiëp, từ 
một kiếp thị biện vô số thành bại kiếp, không khiến 
họ sinh tâm sợ hãi. 

T. Thân lực tự tại thị hiện thủy, һа, phong, tai nạn thành 
bại nơi hết thầy thế giới không khiến chúng sinh sợ 
hãi. 

8. Thần lực tự tại khi hết ау thế giới bị hủy bởi thủy, 
hóa, phong, tai nạn giữ được công cụ tài sân của hết 
thảy chúng sinh. 


оба. 


9. Thân lực tự tại đặt bất khá tư nghị thế giới trong lòng 
bàn tay, rỗi ném qua phương khác уб số thế giới không 
khiến chúng sinh sợ hãi. 

10 Thần lực tự tại khiến hết thấy chúng sinh thấu hiểu 
hết thầy Phật sát, cũng như hư không. 


Những loại tự tại này đều biểu hiện việc Bê Tát đầy đủ 
quảng đại thần lực trong mọi cảnh giới đều tự tại vô ngại, 
đại biểu Bồ Tát đây đú lực lượng rộng lớn. 

Quảng đại thần thông của Bề Tát chủ yếu thể ngộ thật 
tướng của pháp giới hiện không như huyễn. Như huyển tam 
muội làm trung tâm biện khởi, hoặc tiếp tục tu tập tăng 
lên thành tựu. Bá Tát dùng thượng cầu vô thượng bề đề hạ 
hóa vò biên chúng sinh làm trọng tâm, đo đó, dùng trí huệ 
làm thể tính hiện khởi sự vò biên lực lượng thần thông, để 
trang nghiêm các thân thông rộng lớn thì dùng trí huệ và 
bi tâm làm trọng tâm vận dụng cảnh giới tam muội thành 
tựu, từ bi, trí huệ và thiên định tam muội dung hòa viên 
màn lån nhau, hiển thị sự vô bièn điệu dụng thân thông 
của Bà Tát. 


hs... 


Ол ác |а Ца 
Калы 


L'ai có bốn pháp thành turu thân thông, bôi rằng là bốn 
pháp nào? Một, bhông tiếc Ibàn mệnh vô luyến át: bat, 
biểu rõ nbá tbiết pháp nhir buyễn bóa, ba, kbối tôn trong 
dối tới moi chúng sinb; bốn, ш Xa Ма Tha tô tån loạn. 


“pal bảo tính kinh" quyển 85. 


PHẬT THỊ HIỆN THÂN BIẾN 
TÁM TƯỞNG THÀNH ĐẠO 


мес đời của Đức Phật, thông thường hay dùng “Bát 
tướng thành đạo” để biểu hiện sự việc giáo hóa trong cuộc 
đời Phật, cüng là sự tích trọng đại trong lịch trình của đời 
sống kiếp này của Phật. 

Tám tướng này gồm tám cột mốc quan trọng: hạ thiên, 
tháe thai, xuất sinh, xuất gia, hàng ma, thành đạo, chuyển 
pháp luàn, nhập Niết bàn. 


Ki Ча 


Thích Ca Маи Ni Phát, vị Phật chứng quá nơi thế gian 
của chúng ta, vào khoảng hơn 500 T.CN, ra đời nơi thành 
Са Tỳ La Vệ bắc Ấn Độ, thái tử của vua Tịnh Phan, tên 
Tất Đạt Đa. Phật đản sinh nơi nhân gian thành tựu vô 
thượng viên mån đại giác, vì chúng ta dựng lập nên điển 
phạm vĩ đại tự giác - giác tha. 


Thần biến của Phật từ trên trời 
giáng sinh nhân gian 


Tướng thứ nhất trong tám tướng thành đạo từ Đâu Suất 
thiên giáng sinh nhân gian. Tức khi Đức Phật khi chưa thành 
Phật, là thân Bồ Tát cuối cùng, từ Đâu Suất thiên sắp giáng 
thân đầu thai, quán sát mười phương thế giới đương thời, 
thấy nơi thích hợp nhất để giáng sinh là thành Ca Tỳ La Vệ, 
vì thế Bë Tát lèn hiện ra năm điềm lành: (1) Phóng đại 
quang minh; (2) Đất đai chấn động; (3) Cung điện chư ma bị 
che lấn không hiện; (42) nhật, nguyệt, tỉnh tú không còn 
sáng; (5) Các chúng như thiên, long... đều sợ hãi. Sau khi thị 
hiện những điểm lành này, liền ha sinh. 

“Hoa Nghiêm kinh” chép rằng, khi Bồ Tát từ {тёп trời 
giáng sinh nhân gian, có đủ loại thần biến trang nghiêm. 
Khi Bồ Tát Ma На Tát ở cõi trời Đâu Suất sắp hạ sinh 
nhân gian, từng thị ra 10 loại trang nghiêm thần biến. 
1. Bồ Tát Ma Ha Tát từ dưới chân phóng ra hào quang 

lớn tên Ап lae trang nghiêm, phể chiếu hết thầy chúng 

sinh thân doa khổ nạn nơi пёо ác của tam thiên đại 
thiên thế giới. Phàm người nào tiếp xúc với ánh hào 
quang này, đều được Па khỏi đau khổ được an lạc. Chúng 


тайр 


sinh sau khi được an lạc, biết rằng sẽ сб vĩ nhân kỳ đặc 
xuất sinh nơi thế gian. 

2. Bà Tát Ma Ha Tát từ trong tướng bạch hào giữa hai 
chân mày, phóng ra hào quang lớn tên Giác ngộ, phổ 
chiếu tam thiên đại thiên thế giới, chiếu điệu chư vị 
Bê Tát cùng Ngài tu hành trong đời quá khứ. Những 
vị Bồ Tát đó bị ánh hào quang chiếu diệu, déu biết 
rằng Bồ Tát sắp hạ sinh, mỗi vị đều đưa ra vô lượng 
khí си cúng đường, đến nơi ở của Bỏ Tát, cúng đường 
Bà Tát. 

3. ` Bà Tát Ma Ha Tát từ trong lòng bàn tay phải phóng га 
hào quang lớn tên là thanh tịnh cảnh giới, trang nghiêm 
thanh tịnh tam thiên đại thiên thế giới. Trong đó nếu có 
Bích Chi Phật đã chứng đắc vô lâu trí huệ, cảm nhận 
được ánh hào quang, liên lập tức nhập Niết bàn; nếu 
người không phát biện, cũng sẽ do thân lực của ánh hào 
quang đời đến nơi khác. Chư ma và ngoại đạo các thế 
giới còn lại, ngoại trừ những người thọ gia trì của thần 
lực chư Phật, và những chúng sinh sẽ được độ hóa, còn 
lại nếu như nhìn thấy hào quang cũng đều đời đến thế 
giới khác. 

4. Bỏ Tát Ma Ha Tát từ hai gối, phóng hào quang lớn tên 
là thanh tịnh trang nghiêm, phể chiếu cung điện chư 
thiên, dưới từ hộ thế tứ thiền vương, trên đến tịnh cư 
thiên, nơi nào cũng chiếu điệu đầy khấp. Và các thiên 
nhân сда các cõi trời, đều biết rằng Bồ Tát sẽ từ Đâu 
Suất thiên hạ sinh nhàn gian. Không ai là không lưu 
luyến ngưỡng mộ, vui buồn sáu não, mỗi người tự đem 
các thứ hoa tràng, y phue, hương thơm, hương bột, long 
ай, âm nhạc đến nơi ở сда Bô Tát, cung kính cúng 


ое. 


dường Bà Tát, theo Ngài hạ sinh nhân gian cho đến khi 
Ngài nhập Niết bàn. 

Bỏ Tát Ма На Tát từ chữ Vạn Kim Cang trang nghiêm 
trước ngực, phóng hào quang lớn tên là Уб năng thắng 
tràng, phổ chiếu Kim Cang lực sĩ mười phương thế giới. 
Вау giờ, trăm ức vị Kim Cang lực sĩ tu tập, theo bên 
cạnh Bồ Tát làm thị vệ, từ khi Bò Tát hạ sinh nhân 
gian đến khi nhập Niết bàn. 

Bồ Tát Ма На Tát từ tất cả chân lông trên thân, phóng 
hào quang lớn tên là phán biệt chúng sinh, phổ chiếu 
đại thiên thế giới, chiếu khắp tất cả Bë Tát thân, rồi 
chiếu khắp tất сй thiên nhân. Trong lòng các vị Bô Tát 
nghĩ: “Ta nên an trú ở nơi này, cúng dường Như Lai, 
giáo hóa chúng sinh”. 

Bò Tát Ma На Tát từ trong đại Ма ni bảo tạng điện, 
phóng hào quang lớn tên là Thiên trụ quán sát, chiếu 
điệu vương cung của vị Bà Tát sắp đầu thai, Khi ánh 
hào quang chiếu điệu, các Bò Tát còn lại đều theo Ngài 
hạ sinh ở Diêm Phù Dë châu, Có vị hạ sinh trong gia 
tộc của Ngài, có vị đầu thai trong bộ lac của Ngài, hoäe 
еб vị cùng một thành ấp với Bồ Tát, đó đều vì giáo hóa 
chúng sinh thị hiện. 

Bồ Tát Ma Ha Tát từ cung điện trên cõi trời cùng 
trong lầu các trang nghiêm quảng đại, phóng hào quang 
lớn tên Nhất thiết. cung điện thanh tịnh trang nghiêm, 
chiếu điệu trong bụng của người mẹ Ngài sắp giáng 
sinh. Khi hào quang chiếu diệu mẫu thân сда Bồ Tát sẽ 
an ổn vui vë, dày đủ thành tựu hết thầy công đức. 
Trong bụng mẫu thân Ngài tự nhiên sẽ có quảng đại 
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lầu các của đại Ma ni bảo trang nghiêm, đều vì an trí 

thân của Bê Tát thị hiện 

9. Вб Tát Ma Ha Tát từ dưới hai chân phóng hào quang 
lớn tân là Thiện trụ. Nếu như sinh mệnh сда chư vị 
thiền tử và chư vị Phạm Thiên sắp dút, người được hào 
quang chiếu tới, đều có thể kéo dài tho mệnh, cúng 
dường Bồ Tát, từ khi Ngài hạ sinh thế gian, đến khi 
nhập Niết bàn. 

10. Bô Tát Ma На Tát từ hảo hình tượng phóng hào quang 
lón tên là Nhãn trang nghiêm, thị hiện các loại nghiệp 
của Bà Tát. 

Вау giờ, chư vị nhân thiên, có vị nhìn thấy Bà Tát an 
trú ở Đâu Suất thiên, có vị nhin thấy Bô Tát nhập thai; сб 
vị nhìn thấy Ngài thành đạo; có vị nhìn thấy Ngài xuất gia, 
có vi nhìn thấy Ngài chuyển pháp luân; có vị nhìn thấy Bê 
Tát nhập Niết bàn. Bỏ Tát Ma Ha Tát từ trên thân, tiy bảo 
tọa, từ cung điện hoặc từ trong lẩu các, phóng trăm vận А 
'Fang Kỳ hào quang như thế, đều thị hiện mọi lagi nghiệp 
lực Bỏ Tát. Sau khi thị hiện, Bà Tát liền từ Đâu Suất thiên 
hạ sinh nhân gian. 


Thần biến khi Phật an trú trong thai mẹ 


Tức Bå Tát khi sắp nhập vào thai mẹ, quán sát Tịnh 
Phạn vương tính hạnh nhân hiển, Ma Gia hoàng hậu 500 
ấp trước cũng từng là mẹ Bà Tát, bèn đầu thai vào đó. 
Вау giờ, những ngưài có căn khí lớn, đều nhìn thấy Bå Tát. 
ở trong lầu сас chiên đàn; người сб сап khí nhỏ thấy Ngài 
cưỡi voi trắng sáu ngà, cùng với vô lượng chư thiên trỗi các 


e 


26 


loại nhạc, vào từ hông bên phải của Ma Gia hoàng hậu, 

thân ảnh ở ngoài, và ở trong lưu ly. 

Căn cứ ghi chép trong “Hoa Nghiêm kính”, khi Phát 
Thích Ca Màu Ni đang ở giai đoạn thần Bá Tát cuối cùng, 
Ngài thị hiện nhập diệt nơi Đầu Suất thiên, đầu thai xuống. 
nhân gian. Khi Bò Tát ở trong thai mẹ, đã bát đầu thị hiện 
thần biến, Trong quyển 59 “Hoa Nghiêm kinh” viết: “Khi 
Bò Tát Ma На Tát thị hiện thân ở nơi thai mẹ, сб một loại 
thân biến trang nghiêm. 

1. Bồ Tát Ma Ha Tát vì muốn thành tựu cho những chúng 
sinh phát tâm nhỏ hẹp, tín giải thấp kém, không để họ 
phát khởi cách nghĩ như vậy: “Vị Bồ Tát hiện tại tự 
nhiên hóa sinh, cho nên ông ta vến không cần tu hoc 
liền chứng đắc trí huệ và thiện căn”. Vì vậy Вӧ Tát mới 
thị hiện vào thai mạ. 

2. Bồ Tát Ma На Tát vì muốn làm cho thiện căn của cha 
mẹ, cũng như chư vị quyến thuộc và chúng sinh cùng tư 
hành trong kiếp trước được chín muỗi, mới thị hiện nơi 
thai mẹ. Họ dèu do nhìn thấy Bỏ Tát nơi thai mẹ, 
thành tựu tất cả thiện căn. 

3. Bò Tát Ma Ha Tát tiến vào thai mẹ, nhưng vẫn có thể 
chính niệm, chính trí, không mê hoặc. Sau khi trụ nhập 
thai mẹ, tâm vấn hàng chính niệm, không sai loạn. 

4. Bồ Tát Ma Ha Tát tiến vào thai mẹ, thường diễn thuyết 
Phật pháp, rất nhiễu Bả Tát, đế thích, Tứ Đại Thiên 
Vương mười phương thë giới đến tụ hội, Bô Tát có thể 
giúp họ đạt được thần lực vô lượng, trí huệ vô biên, đó 
là Bồ Tát trong thai mẹ thành tựu biện tài vô ngại, thù 
thắng điệu dụng. 
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5, Bô Tát Ma Ha Tát ở trong thai mẹ, có thể tu tập dai 
chúng, dùng lye lượng của quyết nguyên giáo hóa chư vị 
Bồ Tát. 

6. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong thai mẹ, chúng sinh nơi 
tam thiên đại thiên thế giới đều nhìn thấy Bả Tát, như 
nhìn thấy dung mạo Ngài từ trong gương sáng vậy. Lúc 
ấy, đại tâm thiên, long, da xoa, сап thát bà, a tu la, ca 
láu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân... đều 
đến bái kiến Bỏ Tát, cung kính cúng đường. 

7. Khi Bê Tát Ma Ha Tát ở trong thai mẹ, hết thảy Bò 
Tát dèu sinh mẫu thai lån cuối ở thế giới khác, đến tụ 
hội, diễn thuyết dai tập pháp môn tên “Quảng đại trí 
huệ tạng”. 

8. Bỏ Tát Ma На Tát ở trong thai mẹ, có thể tiến vào 
“Ly cấu tạng tam muội” dùng sức mạnh bán nguyên 
giáo hóa chư vị Bề Tát, dùng sức mạnh tam muội này, 
tuy thân ở thai mẹ nhưng vån thị hiện đại cung điện. 
Các loại trang sức trang nghiêm vô cùng mỹ hảo, ngay 
cả Đâu Suất thiên cung cũng không sánh được. Và Вб 
Tát còn có thể khiến thân tám của mẹ ап ón không lo 
buón. 

9. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong thai mẹ, có thể dùng 
đại nguyện lực tên “Khai đại phúc đức ly cấu tạng”, 
hưng khởi hết thầy cúng đường, cúng đường chư Phật 
của thập phương thế giới. Các vị Phật đầu đến nơi vì 
Ngài điễn thuyết pháp giới tạng nơi vô biên Bỏ Tái 
sở trụ. 


Chín loại thần biến trang nghiêm kể trên là thần biến 
của Bô Tát Thích Ca Máu Мі ở trong thai me. 


nợ, 


Mười loại thần biến điểm lành 
nơi Đức Phật đản sinh 


Khi Phật дап sinh, nơi Phật ra đời — vườn Lâm Tỳ Ni, 


xuất hiện tướng thần thông biến hóa mười điểm lành. 


1. 


Mặt đất trong vườn bỗng vô cùng bằng phẳng, hố hang, 
ụ đất nhỏ biến mất. hết. 

Mặt đất trong vườn được trải băng kim cương, đủ loại 
vật báu trang nghiêm, không còn mảnh sành sứ, gai 
góc cây khô nào cả. 

Cây bảo đao la bày xung quanh, rễ cây vươn thẳng tới 
nước. 

Trên mặt đất mọc các loại mầm thơm, xuất hiện 
các loại hương tạng, có bảo hương làm cây, chổ che 
bóng mát, mùi hương thơm hơn cả các loại hương 
cõi trời. 

Hết thây diệu hoa mạn, bảo trang nghiêm cụ đều phân 
bế theo hàng ngũ, tràn ду mọi nơi. 

Toàn bộ cây cối trong vườn, đều tự nhiên nở ra Ma пі 
bảo hoa. 

Hết ау ao hó đều tự nhiên từ dưới đấy mọc lên hoa 
báu, đầy khắp mặt nước. 

Vườn cây Lâm Tỳ Ni thế giới Ta Ва, có hết thấy các 
vua Dục giới, Sắc giới, Thiên vương, Long vương, Dạ 
xoa vương, Сап thát bà vương, А tu la vương, Ca lâu la 
vương, Khẩn na la vương, Ma hầu la già vương đến tập 
hội, chấp tay an trú, 

Hết thầy từ thiên nữ, đến Ma hầu la già nữ (sinh vật 
đầu rắn, mình người) ở thế giới Ta Bà, айди sinh tâm 
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Vườn Làm Tỳ Ni nơi Phật dàn sinh. 


hoan hi, phân biệt bưng các loại khí cụ cúng đường, 
cung kính đứng quay mặt về phía сау Tất Lạc Хоа 

10. Rốn thập phương chư Phật dèu phóng ánh quảng đại 
quang minh ngọn đèn Bô Tát xuất Вб Tát thọ sinh tự 
tại, phổ biến chiếu diệu toàn bộ vườn cây Lâm Tỳ Ni. 
Mỗi đạo hào quang đều thị hiện tất cả thần thông biến 
hóa về chư Phật thọ sinh, dán sinh... và hết thầy công 
đức của Bê Tát thọ sinh, lại truyền ra các loại pháp âm 
của chư Phật. 


Đại chúng nhìn thấy mười loại thần thông biến hóa 
này, ai nấy hoan Һї chấp tay cung kính, biết rằng sẽ có 
Bồ Tát hạ sinh thế gian. 
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Gảnh giới thần biến 
khi Đức Phật sắp ra đời 


Khi Phật mẫu Ma Gia hoàng hậu ngồi đưới gốc cây Уб 


Uu, trong vườn xuất hiện cảnh giới mười loại thân thông 
biến hóa vè việc Bô Tát sắp ra đời. Mười loại thần biến 
ra sao? 


1. 


Khi Thế Tôn sắp đản sinh, chư thiên, thiên tử, thiên 
nữ, Dục giới, cùng hết thảy chư thiên, long, da xoa, 
càn thát bà, а tu la, ca lâu la, khẩn na 1а, ma hầu la 
già và quyến thuộc của họ д Sắc giới, vì muốn cúng 
đường vị Bò Tát sắp ra đời (Thích Ca Маи Ni Phật) 
nên ủểu vân tập trong vườn cây Lâm Tỳ Ni. Do uy 
đức thù thắng của Ma Gia hoàng hậu, hết thấy chân 
lông trên toàn thân phóng hào quang phổ chiếu tam 
thiên đại thiên thế giới một cách vô ngại, trừ diệt 
phiên não уа đau khổ nơi tam ác đạo hết thầy chúng 
sinh, toàn bộ ánh sáng của thế gian đều bí ánh hào 
quang lớn này che phủ không còn thấy được nữa, д6 
1а thần thong biến hóa đầu tiên khi Bê Tát sắp дап 
sinh, 

Trong bụng của Ma Gia hoàng hậu lại xuất hiện hết 
thấy hình tượng tam thiên thế giới, trong đó có bách 
ức cõi Diêm Phù Đề. Mỗi mật Diêm Phù Рё có vô số 
đô thành, mỗi đô thành có những vườn cây tên gọi 
khác nhau, trong đó đều có Ma Gia hoàng hậu an trú, 
trùng trùng thiên chúng vây quanh, vì muốn hiển hiện 
đoan tướng của thần biến bất khả tư nghị khi Bồ Tát 
sắp sinh, đó là thần biến hóa thứ hai khi Вӧ Tát sắp 
дап sinh. 
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3. Toàn bộ chân lâng trèn thân Ma Gia hoàng hậu, lại thị 
hiện ra đời quá kbứ Như Lai khi tu hành Bồ Tát đạo, 
cung kính cúng dường chư Phát, còng nghe âm thanh 
tuyên thuyết Phật pháp của chư Phật. Giống như tấm 
gương sáng, dòng nước trong phản chiếu rõ rằng hết 
thầy hình tượng nhật nguyệt, tỉnh tú, máy, sấm chép... 
của hư không. Các chân lông trên thân Ma Gia hoàng 
hậu cũng như thế, có thể thị hiện các loại nhân duyên 
Như Lai trong qua khứ; dó là thần biến hóa thứ ba khi 
Bà Tát sắp dán sinh, 

4. Mỗi chân lông trên thân Ma Gia hoàng hậu, nhất nhất 

-thi hiện thời quá khứ khi Như Lai tu tập Bà Tát hạnh 

an trú nơi thế giới, thành thị, bệ lạc, sơn lâm, hà biển, 
еб thời gian dài như số kiếp của chúng sinh, đến khi 
Phật ra đời nơi thế gian, thú nhập thanh tịnh quốc thổ, 
tùy sở thọ sinh, thọ mệnh hoặc đài hoặc ngắn, y chỉ 
thiện trị tu hành thiện pháp, bất luận Như Lai thọ sinh 
trong sát thổ nào, Ma Gia hoàng hậu đầu là mẫu thân 
Ngài, hêt ау cảnh giới, đều hoàn toàn hiển hiện trong 
chân lông Ma Gia hoàng hậu; đó là thần biến hóa thứ 
tư khi Bồ Tát sáp đản sinh. 

5. Trong mỗi chân lông trên Lhân Ma Gia hoàng hậu, nhất, 
nhất thị hiện thời quá khứ khi Như Lai tu tập Bồ Tát 
hạnh, tùy theo nơi sinh ra, sắc tướng, hình đáng, у phục, 
ẩm thực, khổ eui mọi việc Ngài, đều phổ hiện minh 
bạch, rõ ràng phân biệt, đó là thản biến hóa thứ năm 
khi Bỏ Tát sắp đán sinh. 

6. Mỗi chân lông trên thân Ma Gia hoàng hậu, nhất nhất, 
thị hiện thời quá khử khi Như Lai tu tập bố thị, thí xả 

“hết thấy mọi thứ tài vật trong thân mà người thường 


khó có thể thí xå như đầu mắt, tai mũi, miệng, lưỡi, 
răng, cơ thể, tay chân, máu, gân cốt... cùng các tài vật 
ngoài thân như соп trai con gái, thê thiếp, thành ấp, 
cung điện, y phục, anh lạc, vàng bạc, hàng quí... hết 
thäy moi thé trong thân thế nhin thấy hinh mao, Ат 
thanh và nơi ä của người tiếp nhận hố thí; đó là thần 
biến hóa thứ sáu khi Bồ Tát sắp dán sinh. 

Khi Ma Gia hoàng hậu tiến vào vườn сау Lâm Ty Мі, trong 
vườn xuất hiện cảnh giới khi chư Phật адс sinh vào thai 
mẹ, có các loại bảo vật trang nghiêm nơi các quốc thổ, vườn 
cây, y phục, hoa mạn, hương thơm, hương bột, lọng dù, 
tràng cái.. lại có âm nhạc ca vịnh... những âm thanh điệu 
hảo tối thượng, khiến chúng sinh phổ biến đắc được kiến 
đó là thần biến hóa thứ bảy khi Bồ Tát sắp đản sinh. 
Khi Ma Gia hoàng hậu tiến vào vườn cây Lâm Tỳ Ni, từ 
chân lông trên thân xuất hiện cung điện Ma ni bảo vương, 
lầu các của Bồ Tát an trú, các loại kiến trúc này vượt xa 
nơi an trú của hết tháy chư thiên, long, dạ xoa, cần thát 
bà, а tu la, са lâu Ja, khẩn na la, ma hầu la già và chư 
vương. Bên trên cung điện, lầu các che phủ các loại lưới 
báu, phổ biến hun đốt các loại điệu hương, cùng các loại 
bảo vật trang nghiêm trong ngoài vô cùng thanh tịnh. 
Mặc dù các loại đầu khác nhau, nhưng không tạp loạn, 
và đây khắp xung quanh toàn bộ vườn Lâm Tỳ Ni; đó là 
thần biến hóa thứ tám khi Bồ Tát sắp đản sinh. 

Khi Ma Gia hoảng hậu tiến vào vườn cây Lâm Tỳ Ni, 
trên thân của bà hiên ra Bồ Tát mười loại bất khả 
thuyết. trăm ngàn ức na đo tha sát ví trần số, thân 
hình, tướng mạo các vị Bô Tát này vô cùng rực rỡ, đẹp 
dë, cứ chỉ uy nghỉ, thần thông, quyến thuộc, dêu tương 
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Khi Phật dàn sinh, có các loại thần biến bất khả tu nghi. 


đồng với Tỳ Lô Giá Na Bó Tát không hề sai biệt, họ 
đồng thời tán thán Thế Tôn; đó là thần biến hóa thứ 
chín khi Вб Tát sắp дап sinh 
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10. Къ Ma Gia hoàng hậu sắp sinh ra Bồ Tát, đột nhiên ở 
nơi đại địa như Kim Cang, trước mặt bà hiện ra một 
đóa sen lớn tên là Nhất thiết bảo trang nghiêm tạng. 
Hoa này thân bằng kim cương, tua hoa bằng các báu, 
đài hoa bằng như ý báo vương. có lá mười Phật sát ví 
trần số, hết thấy đầu dùng ma пі bảo châu cẩu thành. 
Lai có lưới báu, bảo cái phủ trên, đóa hoa sen lớn do 
tất cả các thiên vương dù lấy, Long vương giáng xuống 
mua thơm, tất cå Dạ xoa vương đều cưng kính váy quanh. 
đóa sen, rải các loại thiên hoa. 


Tất cả Сап Thát Bà đầu phát ra âm thanh vi diệu vui 
tai, ca vịnh tán thán công đức cúng dường chư Phật của Bò 
Tát vào đời quá khứ. А Ти La vương ха Па tâm kiêu mạn, 
đập đầu kính 18. Ca Lâu La vương giù bảo tăng phan xuống, 
аду khắp trong hư không. Khẩn Ма La vương hoan hi chiêm 
ngưỡng, ca vịnh tán thán công đức của Bỏ Tát. Ма Hầu La 
Già vương sinh tâm hoan hi, са vịnh tán thán, rải xuống 
như mưa các loại bảo trang nghiêm vân, đó là thân biển 
hóa thứ mười khi Bô Tát sắp đán sinh. 

Sự đản sinh của Ngài cũng giống như mặt trời biện ra 
trong hư không, giống mây màu tường thoai xuất. hiện trên 
đỉnh núi. 

Giống như ánh sấm sét chớp sáng trong mây đen; giống 
như trong đêm tối đốt lèn ngọn đuốc sáng. Вау giờ, Bỏ Tát 
từ hòng bên phải của Ma Gia hoàng hậu giáng sinh, hào 
quang thân tướng giống như cảnh tượng kế trên. Bấy giờ, 
tuy Вё Tát thị hiện tướng mạo của trë sơ sinh, nhưng Ngài 
sớm đã liễu đạt cảnh giới chư pháp như mộng, như huyễn, 
như ánh, như tượng, vô khứ, bất sinh, bất diệt. 
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Căn cú ghi chép trong “VỊ táng hữu pháp kinh” quyển 8 
bộ “Trung А Hàm kinh”, Bô Tát là thánh thai từ thăng 
trong cõi trời Đâu Suất, hạ thiên đầu sinh nơi Ma Gia 
hoàng hậu. Khi Đức Phật ra khổi thai, đất trời chấn động, 
hào quang phổ chiếu thế gian. Bấy giờ, đột nhiên xuất 
hiện mật hỗ lớn, Ma Gia hoàng hậu dùng nước rửa sạch 
thân, từ trên hư không, vọt xuống hai luông nước ấm, lạnh, 
rưới lên thân Bô Tát. Có bến vị thiên thần, tay nâng y 
phục cập tế, tới trước Ma Gia hoàng hậu tán thán đứa trẻ 
mới sinh. КЫ Ngài bước di bảy bước, một tay chỉ trời, một. 
tay chỉ đất và nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã vi tôn, 
tam giới dèu khổ, ta nên an бп”. Nhân gian mở ra ánh sáng 
giải thoát giác ngộ đại đạo. 


Thần dị biến hóa khi Phật tham phông 
đạo tràng bó để 


Khi đức Thế Tôn còn là thái tử, từng tự hành xuất йи 
bốn cửa thành, йр người già, bệnh, tử, và sa môn, nhìn 
thấy cồn trùng điểu thú ап thịt lẫn nhau, Ngài сата thấy 
thể gian vô thường, không thể dựa sống, nên thường xuyên 
ап tọa thiền dinh. Sau này Ngài sinh ra vương tử La Hầu 
La, lòng nghĩ vương thất đã có người kế tự, nền quyết định 
xuất gia tu hành. Khi 19 tuổi, Ngài lén rời khỏi vương cung, 
cởi bë mũ áo, trở thành sa môn xuất gia. 

Đức Phật khi xuất gia, đi khấp nơi tham phỏng cầu 
dạo, nhưng những thuyết pháp của họ, đều không khế 
hợp tâm ý Ngài, Ngài lại đi qua phía nam của sông 
Hằng, đến thăm họ A La La Giả Lam vùng phụ cận 
thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà (có thuyết cho là 


эе. 


thành Tỳ Xá Ly) cũng như các tiên nhân như Ưu Đà La 

La Ma Tử... và tiếp thu sự dạy đỗ của họ. Nhưng đức 

Thế Tôn hiểu rõ đó không phải là con đường đưa đến 

giải thoát, Ngài bèn đi sang phía tây nam nơi sông Ni 

Liên Thin, tiến vào khu rừng gần vùng Già Gia, tự 

thân Lu duy tu hành, quyết tâm dựa vào sức mình, đạt 

đến cứu cánh giải thoát. Trải qua sáu năm tu khổ hạnh, 

Bô Tát tỉnh ngộ không phải cơn đường giải thoát, Ngài 

đến dưới gốc cây bå để nơi Bê Đề Ca Gia. 

“Hoa Nghiêm kinh" chép, khi Bỏ Tát Ma Ha Tát tham 
hạc đạo tràng bë để, сё mười loại hiện Lượng thần dị nhát 
sinh, gám: 

1. Khi Bô Tát Ma На Tát tham học đạo tràng bô để, Phật 
quang chiếu diệu hết thảy thế giới. 

2. Khi Bê Tát Ma Ha Tát tham học đạo tràng bồ йё, thần 
uy chấn động hết thảy thế giới. 

8. Khi Bô Tát Ma На Tát tham học đạo tràng bô đề, có 
thể thị hiện hóa thân ở hết ду thế giới. 

4. Khi Bå Tát Ma На Tát tham học đạo tràng bó аё, có 
thể giác ngộ tất cả Bả Tát, hết thảy chúng sinh cùng 
Naài tu hành trong đời quá khứ. 

5. Khi Bò Tát Ma Ha Tát tham học đạo tràng bê dë, có 
thể thị hiện hết thấy trang nghiêm đạo tràng. 

6. Khi Bô Tát Ma На Tát tham học đạo tràng bồ dë, có 
thể tùy thuận hy vọng của chúng sinh, vì họ thị hiện 
các loại uy nghi của thân tướng cùng hết ау trang 
nghiêm của gốc bổ đề. 

7. khi Bê Tát Ma Ha Tát tham học đạo tràng bô để, lấp 
tức được chứng điện kiến thập phương chư Phật. 


таё 


Khi Đức Phật thành đạo, Tứ Đại Thiên Vương dâng bình bát bằng đá, Đức 
Phật dùng thần lực hợp bốn cái bát thành một. 


8. Khi Bô Tát Ma Ha Tát tham học đạo tràng bồ đề, giơ 
tay nhấc chân, nhất cử nhất động đều thường hằng 
chứng nhập tam muội, niệm niệm thành Phật, không 
có bất kỳ ngăn trở cách ngại. 

9. Khi Bê Tát Ma На Tát tham học đạo tràng bó đề, hết 
ау vua của tất cả cõi thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, 
a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hấu la già, đế thích, 
thiên vương, hộ thế... thảy đều biết rõ, làm đủ loại 
thượng hảo vi điệu để cúng dường. 

10. Khi Bò Tát Ma Ha Tát tham học đạo tràng bó dë, có 
thể dùng trí huệ không chướng ngại, phổ biến quán sát 
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chư Phật ở tất cả thế giới tu trì hạnh Bồ Tát mà thành 
tựu chính đắng chính giác. 


Đó là mười việc sản sinh khi Rô Tát Ma Ha Tát học 


đạo tràng bê dè, Pó Tát có thể mượn nhân đuyên này giáo 
hóa chứng sinh. 


Những điềm lành kỳ lạ khi Phật tu hành 
nơi đạo tràng bó đề 


Sau này, đức Thế Tôn br minh tới dưới cây bể đề, trải 


cỗ kiết lưỡng lên tòa Kim Cang, ngôi xuống hướng mát vë 
phía đông, hạ quyết tâm nếu không thành chứng vô thượng 
chính giác, không rời khỏi chỗ ngồi. 


Bá Tái an thân đoan tọa tu hành ở đạo tràng bó đẻ, có 


muti loại điểm lành thần di phát sinh, gồm: 


1. 


я 


Khi Ngài đoan tọa tu hành ở đạo tràng bà dà tu hành, 
có йй loại chấn động, rúng động hết thảy thế giới. 
Khi Ngài đoan toa tu hành ở đạo tràng bó để tụ 
hành, Phật quang chiếu điệu bình đẳng hết ау thế 
giới. 

Khi Ngài đoan tọa tu hành ở đạo tràng bó đề tu bành, 
có thể trừ khử tiêu diệt tất са quả ác, đau khổ. 

Thi Ngài đoan tọa tu hành ở đạo tràng bỏ dë tu hành, 
сб thể khiến hết thảy thế giới biến thành thế giới 
dùng Kim Cang bảo tọa trang nghiêm ш sức. 

Khi Ngài đoan tọa tu hành ở đạo tràng bò để tu hành, 
eó thé phổ biến thị hiện khắp mười phương sư tử bảo 
tọa chư Phật Như Lai. 


„аёо 


6. Khi Ngài doan toa tu hành ở đạo tràng bà để tu hành, 
tâm như hư không, không phân biệt. 

7. Khi Ngài đoan tọa tu hành ó đạo tràng bổ để tu hành, cá 
thể tùy theo thân ứng hóa, thị hiện các loại thân tướng 
uy nghỉ. 

8. Khi Ngài đoan tọa tu hành ở đạo tràng bô аё tu hành, 
có thể tùy thuận an trú trong Kim Cang tam muội 

9. Khi Ngài đoan toa tu hành ở đạo tràng bà để tu hành, 
có thể thọ nhận sự gia trì sức uy thần của chư Phật, 
đây đủ hết thảy thanh tịnh thắng diệu. 

10. Khi Ngài đoan tọa tu hành ở đạo tràng bô dë tu hành, uy 
lực thiện căn bàn thân có thể hằng thường gia trì mọi 
chúng sinh 
Đó là mười loại tướng tốt lành sản sinh khi Bô Tát Ma 

На Tát đoan tọa nơi đạo tràng bò dë tu hành. 

Bồ Tát ngồi một mình đưới cây bồ đẻ, trải qua bảy 
ngày (có thuyết 49 ngày) tỉnh tấn tu hành, đúng lúc rạng 
sáng, khí nhìn thấy ngôi sao mai lấp lánh nơi phương đông, 
Ngài hoát nhiên đại ngộ, chứng đắc giác ngộ hoàn toàn 
viên mãn, tức А nậu đa la tam miệu tam bë để. Lúc đó, 
Ngài 35 tuổi (có thuyết 30 tuổi), Sau có danh hiệu “Phật 
Ба” (người giác ngộ), “Thế Tôn” như cả thế giới đều biết. 

Căn cứ lời thuật trong kinh điển, khi Bò Tát dưới cội 
bê dè sắp thành đạo, bỗng nhiên đại địa chấn động, pháng 
ra quảng đại quang minh, khiến ma cưng bị khuất lấp 
không hiện được, Ma vương Ва Tuần, lập tức gọi ba cô con 
gái yêu mị của ông ta, mưu đỗ rối loạn tịnh hạnh của Bê 
Tát. Bề Tát liền dùng thần thông, khiến ma nữ đều biến 
thành già lão. 
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Ma vương giám đữ, triệu lập ma quản, tung sấm sét, 
hiện ra 40 loại vũ khí như đao, luân, khí, trượng... van mũi 
tên đồng thời bắn ra, nhằm vào Bå Tát. Bồ Tát dùng thần 
lực khiến tân đứng ở trên không, biến thành hoa sen, không 
thể hãm hại. Quân ma và cùng ưu såu, hoàn toàn tan rã. 
Còn Bô Tát không hê lay chuyển, dùng định lực tứ thiên, 
quán sát thập nhị nhân duyên, cuối cùng chứng đắc đạo 
căn bản giải thoát hết tháy đau khổ của sinh mệnh. Lúc 
đó, Bô Tát thị hiện các sự việc trang nghiêm hàng phục 
Ma vương, ma quân, được gọi là Hàng ma tướng. 

Sau khi Phật thành đạo, vẫn tạm thời ở lại dưới сау bố 
để, thọ dụng niềm vui giải thoát. Sau đó Ngài suy nghĩ, có 
nên tuyên thuyết thắng pháp mà Ngài giác ngộ cho người 
khác nghe. Вау giù chủ të của Та Bà thế giới, đại Pham 
Thiên vương, tiến đến khuyến thỉnh Ngài thuyết pháp. 
Đức Phật nghe lời câu thính, trải qua quán sát, trước tiên 
đến vườn Lộc Dã, vì bon Kiểu Trần Như năm người thuyết 
pháp, giúp họ chứng đắc đạo giải thoát, đó là lån sơ chuyển 
pháp luân. 

Сап cứ ghi chép trong Phật điển, khi sơ chuyển pháp 
luân, Đức Phật diễn thuyết pháp yấu về tứ thánh đế và 
bát chính đạo, chỉ dẫn cách quán sát thật tướng của sinh 
mệnh và vũ trụ, phải ha bá nhị biên ái dục và khá hạnh, 
thực hành trung đạo. 

Cuộc đời hoằng pháp của Phật, vào khoảng hơn 40 
năm, cuối cùng năm Ngài 80 tuổi, nhập Niết bàn ở Câu Thi 
Na La. 

Khi Đức Phật nhập diệt, nằm trén giường thất bảo 
giữa hai cây Sa La ở thành Cầu Thi Na La, rừng cây Sa La 


— 


Trước khi thành đạo, Phật hàng mms chúng ma. 


bỗng biến thành màu trắng, giống như hạc trắng. Đương 
thời Đức Phật thọ sự cúng dường cuối cùng của trưởng giả 
Thuần Đà, rồi thị hiện tướng bệnh và nhập Niết bàn. 


Cảnh giới thần biến 
của vô thượng Phật trí 


Tam muội (Phan văn samadhi), địch âm Tam Ma Địa, 
Tam Ма Đề; dịch nghĩa định, chính định... Chính định là 
giữ tâm bình đẳng, khiến nội tâm bảo trì trạng thái bình 
hằng bất động. Trong “Đại tỳ bà sa luận” viết: “Bình đẳng 
trì tâm khiến tập trung vào một cảnh, có sự thành biện, 
nên tên là Đẳng Trì”. Quyển 23 bộ “Đại trí độ luận” viết: 
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“Hết tháy thiên định nhiếp tám, đều tên Tam Ма Đề, 
lời này tức chính tâm hạnh xứ. Tâm này từ vô thủy thế 
giới đến nay, thường không đoan chính, đắc được chính 
tâm hạnh xứ, tâm sẽ ngay thẳng, ví như rắn thường uốn 
cong khi bò, nhưng vào ống trúc sẽ thẳng". 

Thiên pháp của Phật giáo, vô cùng thâm điệu quảng 
đại, từ Phật giáo nguyên thủy, dùng thiên quán làra đối trị 
với trung tâm là sự giải thoát, tới Phát giáo Đại thừa, 
dùng дзі bi và như huyễn làm kiến địa, các Bô Tát Tam 
muĝi vô biên quảng đại được khai triển, đều có thể khiến 
con người siêu việt chướng ngại của phiển não sinh tử, đạt 
đến cảnh giới tự tại quảng đại của pháp môn thù thắng 
khai triển cảnh giới quảng đại thần thông. 

Thiền pháp Tam muội của Đại thừa Bê Tát càng dựa 
vào thể ngộ của Bå Tát đối với không, vô thường, vô ngã, 
không trụ nơi Niết bàn giải thoát, dùng tám đại bi phát 
khói gốc bê dë, dùng bó đề Tam muội thiếr. pháp sản sinh 
luc lượng quảng đại vĩnh viễn không gián đoạn, vĩnh viễn 
không thaái chuyên, như huyễn eứo độ chúng sinh, đó cũng 
chính là nguyên nhàn các loại Đại thừa Tam muội có thể 
xuất sinh thần biến hóa bất khả tư nghị. Sau đây, chúng ta 
hãy xem xét tác dụng quảng đại mài Tam muội của Phật, 
вё Tát. 


Thần biến của Như Lai trí ấn tam ma địa 
Như Lai trí ấn Tam Ma Địa, tức trí huệ vô ngại vô biên 


của tất cả BÀ Tát, eó thể hoàn toàn thỏa màn hết thầy thế 
gìới mười phương, có thể nhanh chóng thấy được hết thảy 
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Phật, Bô Tát mười nhường. Khi Bức Phật nhập vào Tam 
muội này, những người như Xá Lợi Phát... dùng tất cå thản 
lực quán sát suy cầu, cũng không thể thấy được thân tướng 
và trụ xứ Như Lai. Sau đây chúng ta xem thần biến quảng 
đại của Như Lai trí ấn Tam Ma Địa. 

Khi Phật còn trụ thế, một lần nọ ở Trúc Lâm tịnh xá, 
sở đại tỳ kheo chúng và các vị Bò Tát đang hoan hi vậy 
quanh Như Lai, tham du pháp hội thù thắng. 

Đại chúng này đều đã chứng дас cảnh giới Đà La Ni 
bình đẳng vô ngại, tâm đã liễu ngộ đạt được tổng trì, 
chứng nhập Tam Ma Địa, an trú nơi tính không, уб tướng, 
vô nguyện của ba loại pháp môn giải thoát, đẩy đủ vô 
lượng công đức thù tháng đều không nói được đủ bàn tới, 

Các bậc thánh này lặng Іа an trú trong thù thắng của 
pháp môn này, đối với tất cá cảnh giới phân biệt, đầu có 
thể đùng tâm niệm bình đẳng, đối đãi không theo tục sự 
của đại chúng thế gian yêu thích vui khoái khiến động 
tâm, hiểu rã thể tính tám thức sai biệt của mọi chúng sinh, 
trong mọi thời gian đều có thể hiếu rõ chân thật của thiện, 
ác la ха các loại sân ái, an trú trong nhất muội bình đẳng. 

Đột nhiên từ bạch hào giữa chân mày của Đức Phật 
phóng ra hào quang rộng lớn. Hào quang quá rực rỡ, nên đại 
chúng pháp hội đều hoảng sợ, vội vàng chấp Lay cung kính 
nghiêm trang, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, không chớp mắt. 

Thế Tón hướng về đại chúng nói rằng: 

“Các ngươi nên buộc tâm chặt chë chuyên chú, an trú 
trong cánh giới hiểu biết của Như Lai đếi với пра và ngã 
sở của phán biệt tốt xấu hữu đảng, nên ha xa, không nên 
có chút chấp trước nào”. 


Кё ча 


“Nếu có thể bình dáng quan sát hết +ҺАу khen chê tự 
thân, không nhiễm trước với hết thảy việc khổ vui, càng 
nên thương xót thật tình với hết thây hữu tình, cứu độ họ. 
Và với tình cảnh của hết. thầy chúng sinh hữu tình, dùng 
sức mạnh của Như Lai Trí Ấn Tam Ma Địa, có thể hoàn 
toàn hiểu rõ”, 

Sau khi được Thế Tên khai thị, liên chứng nhập đại 
định Như Lai Trí Ấn Tam Ma Địa. Bấy giờ, đại chúng 
nghe lời khai thị của Phật, dèu tán thần sức mạnh của 
Như Lai thù thắng thiên định, có thể hiểu rõ sai biệt của 
chúng sinh. 

Khi đại chúng đích thản nhìn thấy Đức Phật chứng 
nhập cảnh giới định thủ thắng, bỗng phát hiện thân tướng 
của Đức Phật cũng như các loại chúng tướng, toàn bộ đã 
biến mất, hoàn toàn không thể doán biết, không thể hiểu 
rõ Đức Phật ở поі đâu nữa, 

Thậm chí pháp y Như Lai mặc cùng các y phục gần nơi 
của Ngài, cũng đều không còn nhìn thấy. 

'Tất cả hành trụ chuyển động đi, đứng, nằm, ngồi của 
Như Lai, hoàn toàn không tài nào nhìn thấy được, hết Һау 
Am thanh của Như lai cũng hoàn toàn không nghe thấy, 
không thể biết được. 

Trong chốc lát đại chủng bàn tán xôn xao, không biết 
vì sao xây ra như thế, 

Sau một hồi kinh ngạc, đại chúng mới hiểu nguyên 
nhân vì sao không nhìn thấy được Phật, đó là do uy lực của 
Như Lai Trí Ап Tam Ma Bia, họ hiểu ra tán thần công đức 
của thắng định. Dưới sự gia trì của uy lực Đức Phật, phát 
khởi thâm tâm vô cầu, viễn ly hết thảy sợ hãi. 
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Tiếp theo, Như Lai lại từ trong dinh phóng đại quang 
minh, chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Hết thấy 
ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tính tú trong vũ trụ đều bị 
che phủ hết. Trong định phát ra buong thơm lạ, mài hương 
võ cùng vi điệu, cho dà là các loại huong dịu nhất trên thế 
gian như chiên đàn, trám thủy... cũng không thể sánh nổi. 

Вау giờ, thiên thần, Đại Phạm Thiên vương, Dë Thích 
Thiên và уб số thiên nhân của Sắc giới, Vô Sắc giới; hết 
Һау chúng sinh hữu tình sác nơi vương thần, đất nước, u 
ám ở các núi như Đại Thiết Ví sơn, Tiểu Thiết Vi sơn, Tu 
Di sơn .. dèu nhìn thấy hào quang này, mỗi mỗi đều bị hào 
quang hấp dẫn, cuốn bay đến Trúc Lâm: tịnh xá, mỗi người 
đếu tự đem hương hoa, у phục, bảo quán, anh lạc.. của mình 
cúng dường lên. 

Họ nhìn thấy các đại Bá Tát và Thanh Уап thánh 
chúng trong Pháp hội, giống như hoa sen nở rộ trên mặt 
nước hó, mùi hương lạ ngào ngạt, tụ tập trong hội chúng. 

“Tất cả người, trời khi ngửi được mùi hương này, đều 
đạt được giác thọ minh liễu của trí huệ. Tiếp đến trong hư 
không lại mưa xuống từng chuỗi anh lạc quí thượng điệu y 
phục.. nơi nơi rũ xuống điệu sức trang nghiêm cúng đường. 

Hóa thân của vô số Phật Thích Ca Mâu Ni trong thập 
phương thế giới, ic này do Đức Phật thị hiện Như Lai Trí 
Ấn Tam Ма Địa, liên an trụ trong thiên định, dùng sức 
thần thông, nhiếp trì các vị Bò Tát trong quốc thổ bay đến 
Та Bà thế giới, thị hiện cùng một thân tướng tiến vào Trúc 
Lâm tịnh xá thành Vương Xá. 

` Phật Thích Ca Маи Ni, sau khi nhìn thấy phân thân của 
hết thấy chư Phật Như Lai tập hội, trong tâm vó cùng vui 


vẻ, cảnh giới này cũng chỉ giữa Phật với Phật mới có thể 
được tương kiến. Chư Phật Như Lai đồng thời cũng nhập Trí 
Ấn Tam Ma Địa, các Ngài tịnh ly an tường, điệt tắt hết thầy 
loạn động, dùng bất động tám minh chiếu ehu pháp, không 
hai không khác, thân tướng chư Phật không còn hiện ra nữa. 

Nhân, thiên đại chúng trong đại hội, nhìn thấy thập 
phương võ số chư Phật đến tập hội, dùng sức tam muội thù 
thắng khiến thân tướng không hiện, cảm thấy vỏ cùng 
kinh ngạc, mừng vui lin chính lý y phục, chấp hai tay, 
nhiều quanh Phật ba vòng về bên phải, dùng hoa sen báu 
và các điện hoa đầy dñ muôn màu cúng đường lên. 

Вау giờ, tên giả đại Mục Kiểu Liên, Ma Ha Ca Chiên 
Diên, Ma На Ca Diếp, Ma На Phú Lâu Na Di Đà La Ni 
Tứ, Ма На Tu Bồ Đả.. hiểu rõ đại chúng nhân, thiên пау 
tuy thân ở trong đại hội, nhưng không hê nhìn thấy thân 
tướng của Như Lai đang an trú ở đâu. 

Tôn Giả Xá Lợi Phất liên Ly tòa ngồi đứng đậy, bước 
đến trước mặt Diệu Cát Tường Văn Thù Bồ Tát, thính 
vấn rằng: 

“Nhân giả! Hiện tại Thế Tôn nhập nơi Như Гаї Trí Ấn 
Tam Ma Địa, đại chúng chúng tôi vì sao không thế nhìn 
được thân tướng và trụ xứ của Như Lai vậy?”. 

Văn Thù Bỏ Tát trả lời Xá Lợi Phất: 

“Tôn Giả! Thanh Văn thánh chúng các ông dèu có đại 
trí huệ, chứng đắc giải thoát, thường tu các phạm hạnh 
thanh tịnh, viễn ly mọi sợ hãi, hết thầy trời, người đều 
cung kính. Các ông mỗi người nên tự căn cứ pháp món 
Tam Ma Địa bản thản chứng дас, dùng trí hu quán sát 
thân tướng và trụ xú của Như Lai.” 
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Thế rồi, nhóm Xá Lợi Phát lập tức tự chứng nhập vào 
pháp môn Tam Ma Địa bản thân sở đắc, đùng trí huệ quán 
sát truy cầu sắc thân và trụ xử của Như Lai. 

Nhưng kháp hết trong tam thiên đại thế giới, hết thay 
vi trần sát thổ, họ đã dùng hết tất cả thần lực, vẫn kháng 
nhìn thấy thân tướng của Như Lai. 

Vì thế Xá lợi Phất nói với Văn Thù Bà Tát: 

“Chúng tôi dựa vào pháp môn Tam Ma Địa bản thân sở 
chứng đắc, đùng trí huệ quan sát truy cầu thân tướng và 
trụ xứ Như Lai, nhưng vẫn không thấy được. Hy vọng nhân 
giá vì chúng tôi phân biệt chỉ dạy, khiến chúng tôi thấy 
được Như Lai”, 

“Thanh Văn thánh chúng các ông, tuy có trí huệ và 
thần thông, nhưng đối với pháp môn Như Lai Trí Ấn Tam 
Ma Địa, cảnh giới quá tỉnh vi, không cách nào suy nghĩ 
hiện quán, cho nên đối với Phật thân và Như Lai trụ xứ 
đầu không thể thấy được". 

Thì ra, vì mọi người dùng tâm sai biệt để quán sát thân 
tướng và trụ xứ của Như Lai, do tâm niệm phân biệt nầy, 
mà sản sinh ra chướng ngại của bản thân. 

Làm sao vượt qua các chướng ngại ấy? 

Trước tiên phải liễu ngộ thân tướng của Như Lai, vấn 
không phải tâm niệm phân biệt có thể quán thấy, nếu 
như có thể liễu ngộ tu thân tức Như Lai thân, cảnh giới 
tự thân an trú tức nơi Như Lai an trú, nai hết thầy hữu 
tinh an trú tức Như Lai trú xử, vón là mật tướng không 
bình đẳng, tự nó vốn không hai không khác, không xả bë 
vạn tướng hữu vi, chứng đạt cảnh giới vô vi, không lìa vô 
vi, liễu ngộ hữu vi. 
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Nếu dùng tâm nhu thế quán sát thần và trụ xứ Như 
Lai, mới có thế thấy Như Lai. Nếu như dùng tâm phân biệt 
muốn thấy được cảnh giới vô tướng của Như Lai, dù trải 
thời gian dài như vô lượng trần sa kiếp số, tuyệt đối không 
cách nào thấy được. 

Những điều kể trên là cảnh giới thản biến của Như Lai 
Trí Ấn Tam Ma Tam Địa. 


Thần biến của biến tinh sắc 
thân tam muội 


Sau khi Phật thành đạo, do sự mời đón của phụ vương 
Tịnh Phạn, Ngài trở về nước, an trú ở ngoài thành Са Tỳ 
Та, nai Ni Câu Lậu tịnh xá, vườn Ni Câu Luật. 

Do phụ thân của Đức Phật là Tịnh Phạn vương, nhìn 
thấy sắc thân Như Lai vò cùng trang nghiêm, tướng hảo vi 
điệu, xin thỉnh vấn Đức Phật, làm sao quán sát diệu tướng 
nội cụ và ngoại tại của thân Phật? Đức Phật hoan hỉ vì Tịnh 
Phan vương tuyên thuyết “Biến Tịnh Sắc thân Tam Muĝi”. 

Đức Phật dặn А Nan trước hết thông báo khắp tỳ kheo 
tăng chúng vào rừng sâu mệnh cho đại Ca Diếp, Xá Lợi 
Phất, Mục Kiểu Liên, Ca Chiên Diên, А Na Luật.. và 16 vị 
hiển вт như Di Lạc Bà Tát, Hiên Hộ Bê Tát... về nơi tập bội. 

Phạm vương, Dạ Хоа vương, Сап Thác Bà vương, А Tu 
La chủ, Ca Câu La chủ, Khẩn Ма La chủ, Ma Hầu La Già 
chủ, Long chúa, tất eá Thiên Long Bát Bộ và chư quyến 
thuộc cũng đều đến tập hội. 

Вау giờ, Tinh Phan vương và người trong dòng họ Thích 
Ca, cũng tìm đến nơi tịnh xá của Phật. Khi họ vừa vào, 
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nhìn thấy tình xá Phát trang nghiêm như Lưu Ly bảo sơn, 
họ liên đảnh lễ Đức Phát. Chưa поли đầu lên, liền thấy 
trước thân Đức Phật hiện khởi đại bảo Liên Hoa, hoa này 
đo các báu tao thành, trên hoa sen có đài sáng rực rỡ. 

Vua nhìn thấy, tám sinh hoan hý, tán thần thật là cảnh 
giới chưa từng thấy, vua nhiễu quanh Phật ba vòng, an tọa 
một. bên. 


Tiếp đến vua từ chỗ ngồi đứng lên, hỏi Phật rằng: 

“Thế Tôn! Phát là con trai của ta, ta là phụ thân của 
Phát, hiện nay ta ở thế gian nhìn thấy sắc thân Phật, 
nhưng chỉ nhìn thấy bên ngoài mà không thể chính mắt 
nhìn thấy bên trong. 

Trước kia, khi Tất Đạt Đa còn ở trong cung, các tướng 
su đầu đã thấy 32 tướng, nay sau khi thành Ph4t, hào 
quang lại càng rực тё hơn trước, sáng hơn trước kia {гат 
ngắn van lån. Sau khí Phật Niết bàn, chúng sinh hậu thế, 
phải quán sát diệu tướng thân Phật như thế nào? Nay xin 
Thế Tôn vì La và chúng sinh hậu thế, giải thích phân biệt!”. 

ấy giờ, Thế Tôn liên chứng nhập Biến Tịnh Sắc Thân 
Tam Muĝi, từ Tam muội khởi định lập tức mim cười. Lúc 
ấy chỉ thấy bào quang ngũ sắc hóa thành 500 loại điệu sắc, 
từ miệng Рие Phật phóng ra, chiếu lên trên đỉnh đầu của 
vua, và từ đỉnh đầu vua hài chiếu quang minh bảo đài, 
chiếu khấp tịnh xá, tiếp đến chiếu khắp thế giới Ta Bà, 
lin thu vào đỉnh của Phật. 

Thế Tôn nói với phụ vương: “Hãy nghe! Hãy nghe! Phụ 
vương nèn khéo suy nghĩ! Nay Như Lai thuyết điệu pháp 
để chúng sinh đời vị lai có thể thấy Phật", 

“Xin vâng! Bạch Thế Tôn! Ta nay đang nguyện được nghe. 
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“Trën thế gian có một loại su tử vương, tên gọi Tỳ Ма 
La, loại sư tù này phải 40 năm mới giao hội thư hùng. Và 
sau khi giao hội, sư tử vương nhảy nhót gåm thét, nhẹ 
nhàng tự đánh mình, nhưng thân thể không hê tổn thương. 
Khi sự tử vương ở trong thai mẹ, cũng giống hệt, không 
khác vua sư tử cha vậy. 

“Phụ Vương! Cha nën biết rằng, muốn khiến sư tử vương 
khi còn trong thai đã có thể gầm thét, nhảy nhót, chạy 
nằm là điều không thể. Mặc dù thế, nhưng con của vua thú 
khi còn trong bụng mẹ, mặt mũi nanh vuốt của nó có giống 
như tướng của cha mình không?”. 

“Đúng vậy! Thế Tòn! Con trai của vua loài thú không 
khác cha, nhưng sức mạnh của nó, không băng một phán 
{гатп ngàn van cha minh”. 

Phật nói với Tinh Phan vương, trong đời vị lai, các 
thiện nam tử, thiện nữ nhân và hết thảy chúng sinh, nếu 
như có thể chí tâm buộc niệm, đoan tọa chính thọ tụ tập 
thiển quán, quán tưởng diệu thân của Phật, nên biết tâm. 
của nggười đồng như tâm Phật, càng Phật không khác. 
Mặc đù ở trong phiển não, nhưng không bị cái ác che phủ, 
cá thể vào đời vị lai đổ xuống cơn mưa Pháp lớn. Đó là chỗ 
bất khả tư nghị của Biến Tịnh Sác Thân Tam Muội. 


Thần biến quảng đại 
của sư tử tần thân tam muội 
Sư tử tần thân tam muội, chính gọi là “Sư tử phấn tấn 


tam muội”, tức Tam muội thi hiện trong “Hoa Nghiêm 
kinh - Nhập pháp giới phẩm” do uy thế Тат muội này 
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giống như thế chẻm lên dũng mãnh mau lẹ của sư tử 
vương nên có tên này. Quyển 18 “Hoa Nghiêm kinh ~ 
Thám Huyền ký” viết giống như khi sư tử phấn tấn, các 
căn mở ra lông trên thản dựng đứng, thị hiện tướng uy 
thế, gầm thét, khiến các loại thú khác sợ hãi, chạy trốn, 
sư tử соп tăng thêm uy hùng, thân vươn lớn lên. Đức Phật 
cũng thế, phấn khởi thân của đại bi pháp giới, rộng тд 
căn môn từ bị, dựng đứng lòng từ bị, thị hiện uy đức ứng 
cơ độ hóa chúng sinh, tuyên bố pháp môn pháp giới, khi 
các chúng nhị thừa ẩn пр chân động Bê Tát Phát tủ 
tàng trưởng {тат ngàn chư Tam muội hải và Đà La Ni 
hải, до nhân duyên tương ứng này nên dùng hình ảnh sư 
tử phấn tấn để ví dụ. 

Trong hội thứ 9 “Hoa Nghiêm kinh - Pháp giới thứ 
đệ”, Đức Phật á vườn Thệ Đa cùng 500 vị đại Bò Tái 
như Văn Tha, Phể Hiền... các đại Thanh Văn và vô lượng 
thế chủ tụ hội. Phật dùng đại bi nhập vào Sư Tử Tần 
Thân Tam Muội chiếu khắp trang nghiêm thập phương 
thế giới mỗi bất khá thuyết sát trần số Bỏ Tát đến hội, 
mỗi vị hiện cảnh giới thần biến cúng đường. Các đại 
Thanh Văn không biết không thấy. Thập dai Bô Tát 
liển thuyểt tạng tán thán Phật. Phổ Hiển Bô Tát diễn 
thuyết mười loại pháp cú về Sư Tý Тіп Thán Tam Миф. 
Phật lại hiển hiện tướng các loại thần biến, сас loại 
pháp môn, các loại tam muĝi., Văn Thù Bò Tát дас 
được vô số đại bi pháp môn, lợi lạc hết thầy chúng sinh 
mười phương. 

Sau đây, thông qua miêu tả trong “Hoa Nghiêm Kinh” 
tiến vào cảnh giới thản biến quảng đại khó lường của Sư 
Tử Tân Thân Tam Muôi: 
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Вау giờ, Phổ Hiển Bà Tát nhờ sự gia trì của uy thần 
Phát, dùng kệ tụng thuyết minh cảnh giới bất khả tư nghị 
Sư Tứ Tân Thần Tam Muĝi: 

Nhất nhất mao khổng chí trung, vi trần số sát thổ hải, 

Tất hữu Như Lai doan tọa, giai cự Bê Tát дш chúng. 

Nhất nhất mao bhổng chí trung, uó lượng chư sát thổ hải, 

Phật xử bó dê tọa thượng, như thị biến châu pháp giới. 

Nhất nhất mao bhổng chí trung, nhất thiết sát ứng ső 

Phát, 


Bô Таг đại chung vi nhiễu, vi thuyết Phổ Hiện thắng 
hạnh. 


Phật іра nhất quốc sát thổ, xung mãn thập phương thế 
Еб, 

Võ Lượng Bò Tái vân tập, hàm lai tập hội Аў só. 

Úc sát vi trần thổ số, Bê Та! đại công đức hdi, 

Cụ chúng hội trung nhi khôi, biến mãn thập phương 
thế giới. 

Tất trụ phổ hiền thắng hạnh, giai du pháp giới đại hỏi, 
Phổ Hiện nhất tuết sát thổ, thinh vän nhất thiết diệu pháp. 
Nhất nhất quốc thổ chỉ trung, ức hiếp cần tu chu hanh, 
Bd Tái số hữu tu hành, phổ mình pháp hãi điệu hạnh, 
“Thận ои đại nguyện chỉ hếi, an trú phật cảnh giới địa, 
liễu dat Phổ Hiền thắng hạnh, xuất sinh chủ Phát đạt 
hải, 

Cụ túc Phát công đức hải, quảng hiện chư thân thông sự. 


Thân vân đẳng trên số lượng, xung man nhất thiết sát 
thổ, 
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Phó ъй Сат Lô điệu phán, linh chúng an mủ Phật đạo. 


Tạm Dịch: 

Hèt thầy trong các chân lông, nhiều nhu bụi cát biển lớn, 
Tất có Như Lai ngôi nghiêm, đều đủ Bồ Tát đại chúng, 
Hë thây trong các chân lông, vô cùng bui cát biển lớn, 
Phật ngôi đưới gốc bå đã, như thật vòng đây pháp giỏi, 
Hết thày trong các chân lông, toàn thể sở ung số Phật, 
Bè Đề dai chúng vòng quanh, để giáng tháng hạnh Phổ 
Hiền, 

Phật ngòi å nước đất mình, đây dü mười phương thế giới, 
Biết bao Bồ Tát tu tập, mang tới đại hột sở cầu, 

Úc nạn bụi cát vô số, công lún Bà Tét nhu biển, 

Đại chúng trang hội đứng lên, đây khẩp mười phương 
thế giới, 

Gồm ở tháng hạnh Phổ Hiển, đều vui biển lớn pháp giới, 
An trú hết (Айу pháp thổ, nghe rõ hết thấy diệu pháp, 
Hiện Айр toàn bộ pháp thổ, di vào tập hội chư Phật, 
Toàn bộ trong đất nước mình, muốn biếp tập tu các 
hanh, 

Tu hành Bê Tát vőn có, rọi soi diệu hạnh biển pháp, 
Vào cõi biển lớn dai nguyện, an trú nơi đất cánh Phát, 
THiểu lận thủng hạnh Phổ Hiền, sinh ra biển lớn chư 
Phát, 

Đây dú biển công Đức Phát, hiện lớn các sự thân thông, 


Tháu nhiều số lượng bụi trần, đây đủ hết thấy pháp 
thể, 


Ёле 


Mua tràn điệu pháp cam lộ, bhiến chúng an trú Phật 
đạo. 


Вау giờ, Thế Tôn vì muốn giúp chư vị Bề Tát an trú nơi 
cảnh giới quảng đại Như Lai Su tử tån thân tam muội, nën 
từ tướng bạch hào giữa chân mày phóng hào quang lớn tên 
gọi Phổ chiếu tam thế pháp giới môn. Hào quang này có 
ánh sáng bất khả thuyết Phật sát vi trần số làm quyển 
thuộc cùng đến, phổ chiếu chư Phật quốc thổ thập phương 
nhất thiết thế giới hải 

Các Bỏ Tát trong rừng Thệ Đa, nhìn thấy toàn bộ 
cùng tận thế giới, hư không giới, hết thấy Phật quốc sát 
thổ, mỗi một vi trần lại mỗi mỗi có chư Phật quốc thể 
nhất thiết Phật sát vi trần số và các loại danh hiệu, các 
loại sắc tướng, các loại thanh tịnh, các loại trụ xứ, các 
loại hình tướng của họ. Tất cả các quốc thó này, lại có Вб 
Tát Ma На Tát ngồi trên tòa sư tử đạo tràng, thành tựu 
đẳng chính giác. Mỗi vị Bỏ Tát có đại chúng váy quanh ó 
trước sau, mỗi một vương chủ thế gian đều đến cúng dường. 
Hoặc là thị biện trong đại chúng hội bất khá thuyết Phật 
sát vi trần số, phát га âm thanh mỹ điệu, дау khắp Pháp 
giới, chuyển động chỉnh pháp luân. Нойс xuất hiện nơi 
các cung điện của Thiên cung điện, Long cung điện, Сап 
thác bà, А tu la, Са lâu la, khẩn na la, Ma hầu la già, 
Nhân, Phi nhân.. Hoặc nơi thôn ấp làng xóm, vương 5 
nhân gian, thị hiện сас loại tên họ, các loại danh hiệu, 
các loại thân, các loại tướng tốt, các loại quang minh. Ап 
trú trong các loại uy nghỉ, chứng nhập các loại cảnh giới 
tam muội, thị hiện các loại thần thông biến hóa, đó là 
cảnh giới thần thông bất khả tir nghị của Sư tử tán thân 
tam muội. 


TAM MUỘI THÂN BIẾN CỦA ВО ТАТ 


С cơ bản, sự tu chúng thần thông biến hóa, chủ yếu 
tu trì bằng thiền quán. Tới thần thông có cảnh giới cao hơn 
lấy trí huệ làm trung tâm. Vì thế cảnh giới thần thông đại 
А La Hán chứng đắc, thường gọi là Tam Minh Lục Thông. 

Rất nhiều cảnh giới bí mật của Bà Tát, Tam Minh Lục 
Thông không thể bao hàm hết, vì cảnh giới Вб Tát dùng từ 
bi trí huệ dung hợp với chiên quán, hình thành triển hiện 
các loại tam muội bất khả tư nghị, nên Bồ Tát tam muội 
trở thành nguồn gốc uy lực Bề Tát triển hiện cảnh giới bất 
khá tư nghị cứu độ chúng sinh, trở thành đại diện cho cảnh 
giới tu chứng Bồ Tát. 


Thần pháp giới tạng của Phổ Hiên Bồ Tái 


Trong “Thập Đỉnh Phẩm” quyển 40 bộ “Hoa Nghiêm 
kinh” viết: Вӧ Tát trong pháp hội, khi nghe thấy danh 
hiệu Phổ Hiên Dó Tát, lập tức chứng đếc vô lượng tam 
muội bất khả tư nghị. Tâm niệm của họ không chướng 
ngại, tịch tịnh bất động, trí huệ quảng đại khó đo lường, 
cảnh giới tam muội cũng vô cùng thậm thâm. Họ có thể 
thấy vê số chư Phật thi hiện trước mắt, do đó cũng được 
chứng uy lực Như Lai, khiến thể tính bản thân đồng với 
Như Lai. Hạ có thể ở trong tam thế tán phát đại quang 
minh, së hữu phúc đức уд cùng vô tán, đây đủ tất cả sức 
mạnh thần thông. 
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Các vị Bò Tát này đối với Phổ Hiên Bồ Tát sinh tâm 
tôn trọng, khát vọng có thể gặp Ngài, nhưng họ dõi mắt tứ 
phía, vẫn không cách nào nhìn thấy thân ảnh Phổ Hiền Bồ 
Tát, cũng không nhìn thấy bảo tọa Bê Tát ngôi. Thật ra đó 
đầu do gia trì sức uy thần Như Lai, kết quả vận dụng thân. 
thông tự tại của Phổ Hiền Bò Tát. 

Вау giờ Phổ Nhãn Bà Tát hồi Phật rằng: 

“Thế Tòn! Thật ra Bê Tát Phó Hiển å đầu?”. 

Đức Phật trả lời: 

“Phó Nhân Bê Tát! Phổ Hiên Bá Tát sóm đã д pháp 
hội này, ngay bên cạnh ta, từ khi bất đầu đến giờ không hề 
đi động chút nào”. 

Вау giờ Phổ Nhãn Bẻ Tát cùng tất са các vị Bà Tát lại 
quán sát ti mi đạo tràng nơi pháp hội, tìm kiếm bốn phía. 
Phổ Nhãn Bồ Tát lại hỏi Phật: 

“Thế Tôn! Chúng con vẫn là không thấy thân Ảnh của 
Phể Hiện Bỏ Tát cũng như báo tọa của ngài”. 

Đức Phát trả lời rằng: 

“Thiện nam tù! Các ngươi vì sao không thể chính mắt 
nhìn thấy? Thiện nam tử! Vì Phổ Hiền Bá Tát an trú ở nơi 
vô cùng thâm áo bất khả thuyết. Phố Hiển Bà Tát cũng đã 
chứng đắc vô biên pháp môn trí huệ, chứng nhập cảnh giới 
tam muội Su Tử Phấn Tấn Định, chứng đắc lực đụng tự tại 
vô thượng, lại chứng nhập phân tế thanh tịnh vò chướng 
ngại. Xuất sinh mười loại sức dụng Như Lai, dùng bảo tạng 
pháp giới làm thân, vì hết thầy Như Lai đều cùng hộ trì ức 
niệm, eó thể trong một niệm chứng nhập trí huệ vô sở sai 
biệt tam thế Như Lai, vì thế các ngươi không cách nào thấy 
được Phể Hiền Bô Tát". 


u 


Cảnh giới quảng đại thẩn biến của Bổ Tát Phổ Hiển. 
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Вау giờ Phổ Nhãn Bà Tát nghe Đức Phật tuyên thuyết, 
công đức thanh tịnh của Bồ Tát Phố Hiển, lập tức chứng 
đác Thập Thiên А Tăng Kỳ Tam Muội. Ngài dùng sức mạnh 
tam muội này phổ biến quán sát, mong muốn gặp được Bồ 
Tát Phổ Hiên, nhưng vấn không cách nào nhìn thấy được. 

Phổ Nhãn Bë Tát xuất định khỏi tam muội, hải Đức Phật: 

“Thế Tôn! Con đã chứng nhập tam muội Thập Thiên А 
Tăng Kỳ nhưng vẫn không nhìn thấy được Bê Tát Phổ 
Hiển, nhìn không thấy thân hình củng như thân nghiệp, 
ngôn ngữ và ngũ nghiệp, ý niệm và ý nghiệp, bảo tọa cũng 
như trụ xứ của ngài А: 

Phật đáp: 

“Chính thế! Chính thế! Thiện nam tử! Ngươi phải biết 
ràng, thật ra đấy là Bồ Tát Phổ Hiên an trú nơi sức giải 
thoát bất khả tư nghị, nên người vốn không thể thấy được. 
Phổ Nhân Bề Tát! Ngươi cho rằng là sao? Có người nào сб 
thể nói га nơi an trú của các loại tướng huyễn trong huyễn 
thuật không?”. 

Phổ Nhãn Bỏ Tát trả lời: 

“Không thể". 

Đức Phật nói: 

“ръб Nhãn Bò Tát! Tướng huyễn trong huyền thuật còn 
bất khả thuyết, huống hỗ muốn đích thân gặp được cảnh 
giới thân bí mật, cảnh giới ngữ bí mật, cảnh giới ý bí mật 
của Bỏ Tát Phổ Hiển vô cùng thâm áo, bất khả tư nghị, cũng 
không thể nghi lường, vì sớm đã vượt qua bất kỳ cảnh giới 
có thể đo lường. Đơn giản mà nói, Phẩ Hiên Bà Tát dùng trí 
huệ Kim Cang phổ biến tiến vào pháp giới, trong bất kỳ thế 
giới đều không có cái gọi là tới lui hoặc an trú có thể nói 
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được. Vì ông ta hiểu ró thân chúng sinh đều không thật là 
thân, không có cái gọi là Lai (đến) và Khú (đi), do đó chứng 
được thần thông tự tại Vô Đoạn Tận, Vô Sai Biệt, không 
dừng lại, không có tạo tát, không chuyển động, cho дёп cả 
cứu cánh biên tế của pháp giới cũng không. 

“Thiên nam tử! Nếu như có người thấy được Bò Tát 
Phố Hiển, hoặc nhân cúng dường, hoặc nghe thấy danh 
hiệu, hoặc trong tâm tư duy ức niệm, hoặc sinh khởi tín 
giải, hoặc siêng năng quán sát, hoặc bất đầu hướng về, 
hoặc thật sự tìm câu, hoặc hưng khởi thệ nguyện, chỉ cán 
liên tục không đứt, dêu có thể có lợi ích không uổng phí”. 

Bấy già, Phổ Nhãn Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát, trong 
tám dèu khát vọng chiếm ngưỡng Bộ Tát Phổ Hiển, liên 
đồng thanh nói: 

“Nam mô nhất thiết chư Phật! Nam mô Phổ Hiền Вб 
Та”. 

Xưng danh ba lần, rồi cúi đầu dành lễ kính bái. 

Đức Phật nói với Вӧ Tát Phổ Nhãn và đại chúng pháp 
hội rằng: 

“Này chu Phật tü! Các ngươi phải càng lễ bái kính Bè 
Tát Phể Hiền, càng thêm khẩn thiết thỉnh cầu, lại phá; 
nên chuyền Lâm quán sát thập phương thế giới, quán tưởng 
thân hình của Phể Hiến Bô Tát thị hiện trước mặt. Như 
vậy tư duy đầy khăp pháp giới, thâm tâm tín giải, chán Ba 
hết thảy, phát nguyện cùng Phó Hiền Bô Tát tu tập đồng 
một hạnh nguyện, tức: Chứng nhập pháp môn chân thật 
không hai, thân hình phổ biến thị hiện thế gian, hoàn toàn 
hiểu rõ sai biệt сап khí chúng sinh, bất kỳ nơi nào đầu có 
thể tích tập đạo nghiệp của Bô Tát Phó Hiển. Nếu như các 
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ngươi có thể phát khởi đại nguyện như thế, tức có thế gặp 
được Bà Tát Phổ Hiển”. 

Bà Tát Phổ Nhãn nghe lời Đức Phật nói, liên cùng tất 
eá Bồ Tát đồng thời đảnh lễ, thỉnh câu thân kiến Đại Sĩ 
Phổ Hiển. 

Bà Tát Phổ Hiển lập tức dùng sức mạnh thần thông 
giải thoát, hôi ứng ейи nguyện của Bê Tát Phổ Nhân và tất 
cả Вё Tát, vì hạ thị hiện sắc thân, khiến họ nhìn thấy Phổ 
Hiển Вӧ Tát xuất hiện bên cạnh Như Lai, ở trong đại 
chúng Bồ Tát đoan tọa trên Liên Hoa bảo toa; cũng để họ 
nhìn thấy Bê Tát Phổ Hiên liên tục xuất biện nơi hết thầy 
Phật sở của hết thảy thë giới khác; cũng nhìn thấy Bỏ Tát 
Phổ Hiền ở hết thảy Phật sở nơi khác, diễn thuyết hết 
thấy Bà Tát hạnh nguyện, khai thị nhất thiết trí, xiển 
minh hết thấy Bá Tát thân thông, phán biệt hết tháy Bò 
Tát uy đức, thị hiện hết thầy tam thế chư Phật, 

Bô Tát Phổ Nhãn và tất cả Bô Tát nhìn thấy thần 
thông biến hóa của Bò Tát Phổ Hiển, tám vô cùng hoan hi, 
vô cùng tôn trọng hướng vë Bô Tát РҺё Hiển dành lê, 
giếng như nhìn thấy thập phương chư Phật vậy. 

Bấy giờ, də sức uy thần quảng đại của Phật, thêm vào 
sức mạnh toàn bộ tín ngưỡng giải ngộ của Bê Tát, cùng bản 
nguyện lực của Bô Tát Phổ Hiển, trên trời tự nhiên mưa 
xuống mười ngàn loại mây, chính là: Các loại hoa vân, các 
loại mạn vân, các loại hương vân, các loại mạt hương vân, 
các loại cái vân, các loại y vân, các loại nghiêm cụ vân, các 
loại trân bảo vân, các loại thiên hương vân, các loại hội thái 
vận. Lại сб vô số thë giới dòng thời phát sinh sáu loại chấn 
động. Lại điễn tấu âm nhạc của cõi trời, âm thanh vang xa 
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tới thế giới bất khả thuyết số. Lai phóng ra đại quang 
mình, đại quang minh này phổ biến chiếu điệu bất khả 
thuyết số thế giới, điệt trừ tất cả tam ác đạo là địa ngục, 
nga quý, súc sinh, khiến bất khả thuyết số thế giới trang 
nghiêm thanh tỉnh; càng khiến bất khả thuyết số Bò Tát 
thú nhập Phổ Hiền hạnh nguyện, bất khả thuyết số Bë 
Tát do viên mãn Phổ Hiên hạnh nguyện mà thành tyu vô 
thượng chính đẳng chính giác. 


Hải Tràng tỳ kheo từ trên thân 
lưu xuất pháp giới 


Trong “Hoa Nghiêm Kinh”nói về 63 loại tham gia của 
Thiện Tài đồng tử, trong đó chư Thiện Tri Thức đầu là đại 
Bê Tát hóa hiển, thị hiện các loại thần thông biến hóa bất 
khả tư nghị. Ví dụ Hải Tràng tỳ kheo nhập đỉnh tam muội, 
các bộ vị của thân thể đều 10 các loại thần biến bất khả 
ti nghị. 

“Theo miêu tả trong kinh điển, dọc đường tham học 
Thiện Tri Thức, Thiện Tài đồng tử suy nghĩ về sự дау đỗ 
của bậc Thiện Trị Thức, ngày kia tới xóm Ma Lợi cõi Diëm 
Phù Dë, tham học câu kiến Hải Tràng tỳ kheo. Khí Thiện 
Tài tới trú sở của tỷ kheo Hải Tràng, vừa gặp tỳ kheo đang 
ngôi xếp bằng kiết già tại nơi kinh hành, thâm nhập tam 
muội, hô hấp đình đốn, ha hơi thỡ ra vào, không có tư giác 
khác, thân thể an trú bất động, nhưng phát ra cảnh giới 
thần biến quảng đại khó lường. 

Tiưới chân của tỷ kheo Hải Tràng lưu xuất lộ ra vô số 
trăm ngàn ức trưởng giả cư е1, Bà La Môn chúng, dùng các 
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loại bảo cụ trang nghiêm thân mình. Bọn họ đầu đội mü 
báu, trên đeo minh chàu, phổ biến di đến thập phương thế 
giới, mưa xuống các loại tràn báo, các loại anh lạc, các loại 
y phục, các loại ẩm thực thượng điệu mỹ vị như pháp. Các 
loại hương hoa, các loại hoa mạn, các loại hương thơm, các 
loại huân hương, các loại đục lạc, сйс loại vật cụ cần cho 
sinh hoại, ở khấp mọi nơi cứu hà nhiếp thọ chúng sinh 
nghèo khổ. Ап üi các chúng sinh khổ não, khiến họ đều 
tâm sinh hoan hi, tâm ý thanh tịnh, thành tựu vô thượng 
bề đề, 

Hai gối của ông lưu xuất lộ ra vô số trăm ngàn ức Sát 
Đế Lợi thông tuệ Bà La Môn. Các loại sắc tướng, các hình 
mạo, các loại y phục, thượng điệu trang nghiêm đẩy khấp 
mười phương thế giới. Các Bà La Môn này đều có giọng 
nói thân ái dịu dàng, cùng cộng sự với chúng sinh, nhiếp 
thọ tất cả chúng sinh, bất luận giàu eó hoặc bán cùng; trị 
khái chứng bệnh tật; cứu độ chúng sinh nguy nan; bình an 
dừng trụ chúng sinh thản rơi vào vòng khủng bố; giúp 
chúng sinh sâu khổ được vui vẻ, rồi dùng phương tiên khuyên 
day họ, khiến họ từ bỏ tội ác, an trú thiện pháp. 

Từ eo lưng của бпр lưu xuất số lượng chúng sinh bằng 
nhau, vô số lượng tiên nhân tay сат bình nước tắm, người 
mặc áo cỏ, người mặc áo vỏ cây. Uy nghỉ của họ tịch tịnh, 
tới lui đi về xoay vòng mười phương thế giới, có thể ở nơi 
hu không, dùng âm thanh mỹ điệu của chư Phật xưng tụng 
Như Lai, din thuyết các pháp môn. Hoặc diễn thuyết thanh 
tịnh phạm hạnh, khiến chúng sinh tụ tập, điều phục các 
căn; hoặe điển thuyết tất cả pháp đều không tự tính, khiến 
chúng sinh quấn sát, пау sinh trí huệ; hoặc diễn thuyết 
ngôn luận quy tắc thế gian; hành hoặc ly khai khai thì xuất 
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ly pháp yếu phương tiên nhất thiết trí trí, giúp chúng sinh 
đều tùy theo thứ lớp tự mỗi người tu tập. 

Hai bên hông của бпр luu xuất bất khá tư nghị long, 
long nữ, thị hiện các loại thần thông biến hóa bất khả tu 
nghị. Giống như mưa xuống hương vân bất khả tư nghị, hoa 
vân bất khả tư nghị, mạn vân bất khả tư nghị, báo cái vân 
bất khả tư nghị, bảo phan уап bất khả tư nghị, diệu bảo 
trang nghiêm cụ vân bất khả їч nghị, bảo tọa đại ma пі bảo 
vân bất khả tư nghị, báo anh lạc vân bất khá tư nghị, bảo 
tọa vàn bất khả tư nghị, bảo cung điện vân bất khả tư nghị, 
bảo liên hoa vàn bất khả tư nghị, bảo quán vân bất khá tư 
nghị, thiên thân ván bất khả tu nghị, thái nữ vân bất khá 
tư nghị, đầy khắp trang nghiêm hư không, tràn khắp thập 
phương thế giới, cúng đường đạo tràng chư Phật, khiến tất 
са chúng sinh tâm sinh hoan hi. 

Chữ vạn trước ngực của ông càng lưu xuất vô số trăm 
ngàn ức А Tu La vương, các А Tu La vương này, toàn bộ thị 
hiện tự tại huyễn hóa lực bất khả tư nghị, chấn động са 
trăm thế giới. Hết thầy nước biển tự nhiên сиёп cuộn dáng 
trào, hết thầy sơn vương xung kich lẫn nhau, tất cả thiên 
cung điện đao động, tất са quang mình ma chúng bị che 
phủ, tất cá ma giới đều qui phục. 


Ông giúp chúng sinh xả bỏ tâm kiêu mạn, tâm giận dữ, 
phá trừ núi phiên não rộng lớn cho họ, đập tất tất cá ác 
pháp, không có đấu tranh lâu dài, vĩnh viễn đối xử hòa 
thiện. Ông lại dàng huyễn hóa lực khai thị chúng sinh, 
khiến tội ác của họ đều tiêu điệt, sợ hãi sinh tử, quyết. 
định ha bỏ các loại sinh thú, viễn ly tạp trước, an trú trang 
tâm bó dè vô thượng, khiến họ đều có thể tu tập tất cả Bô 
Tát hạnh, an trú trong các loại Bà La Môn, chứng nhập 
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cảnh giới Bà Tát, quán sát nhất thiết ví diệu pháp môn, 
hiểu rõ hết thảy phương tiện chư Phật, những việc làm như 
thế đều аду khấp tất cả thế giới. 

Đó là cảnh giới thần thông tam muội bất khá tư nghị 
của tỳ kheo Hải Tràng. 


Thân giải thoát trưởng lão 
hiển hiện vô lượng quốc thổ 


Trong “Hoa Nghiêm kính” thiên tri thức được Thiện 
Tài tìm học là trưởng lão Giải Thoát, pháp môn tam 
muội phổ biến nhiếp tho nhất thiết Phật sát vô biên 
toàn đà la ni ông chứng nhập, có thể từ thân mình hiển 
hiện thập phương vô lượng chư Phật quốc thế. 

Sau khi chứng nhập tam muội này, thân hình của trưởng 
lão Giải Thoát thanh tịnh, thân lại hiển hiện Đức Phật 
của mỗi mỗi thập Phật sát vi trần số mười phương, cùng 
các loại quang mình, các loại việc trang nghiêm đại chúng 
tập hội trong Phật quốc sát thổ. Còn hiển thi các loại 
thân thông biến hóa, hết thầy đại nguyện, phương pháp. 
trợ đạo, сае loại xuất ly hạnh, thanh tịnh trang nghiêm 
quá khứ của chư Phật, thị biện chư Phật thành tựu chính 
đẳng chính giác, chuyển động diệu pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh. 

Hết thấy như thế, đều hiển biện trong thân trưởng 
lão Giải Thoát không hé chướng ngại. Các loại hình 
tượng, các lớp thứ tự, đều như bán tính của nó an trụ, 
kháng hé tạp loạn. Giống như cái gọi là: Các loại quốc 
thổ, các loai chúng hội, các loại đạo tràng, các loại trang 
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sức, trong đó chư Phật thị hiện các loại thần thông, lập 
các loại thừa đạo, thị hiện các loại nguyện môn. Hoặc ở 
trong một thế giới làm Phật sự nơi Đâu Suất cung, hoặc 
ở trong một thế giới thị hiên từ Đâu Suất cung Niết bàn 
làm Phát sự. Cũng như vậy, hoặc khí trụ thai; hoặc đản 
sinh; hoặc thân ở trong cung; hoặc xuất gia; di đến đạo 
tràng; hoặc đánh bại ma quân; hoặc được chư chúng thiên, 
long cung kính nhiễu quanh; hoặc е6 thể vô biên khuyến 
thỉnh thuyết pháp, chuyển động pháp luân; hoặc bất 
Niết bàn, hoặc chia xá lợi, hoặc kiến khởi tháp miếu, 
đều hiển hiện rõ rằng. 

Những điều đó ở các loại tu hội, các loại thế gian, các 
loại thú sinh, các loại gia tộc, các loại dục lạc, các loại 
nghiệp hạnh, các loại ngôn ngữ, các loại căn tính, các 
loại phiền não, tất cá chúng sinh ngủ quên trong tập khí, 
hoặc thân ở nơi đạo tràng vi tế, hoặc thân ở nơi đạo 
tràng quảng đại, hoặc thân ở nơi đạo tràng một do tuần, 
hoặc thân ở nơi đạo tràng mười do tuần, hoặc thân ở nơi 
đạo tràng bất khả thuyết Phát sát vi trần do tuần của 
chư Phật nai thế giới khác, ông đều có thể đùng các loại 
thần thông, các loại ngôn tờ, các loại âm thanh, các loại 
pháp môn, các loại tống trì pháp môn, các loại biện tài 
pháp mån, dùng các loại thánh đế häi, eáe loại vô úy đại 
sư tử hõng, điễn thuyết các loại thiện căn, các loại ức 
niệm của chúng sinh, thọ các loại Bô Tát ký, diễn thuyết. 
các loại Phật pháp. 

Đó là cảnh giới thần thông biến hóa bất khả tư nghị, 
được hiến hiện khi trưởng 140 Giải Thoát chứng nhập “Tam 
muội phổ biến nhiếp thọ nhất thiết Phát sát vô biên toàn 
đà Ја ni”. 
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Cü Ba đồng nữ nhìn thấy pháp giới 
trong chân lông 


Trong “Hoa Nghiêm kinh” thiện tri thức được Thiện 
Tài tìm học là Cù Ba đồng nữ, vào quá khứ bà thấy Bỏ Tát, 
ngưỡng mộ tướng tốt của Bô Tát, cùng Ngài kết làm phu 
thê, do đó sau cùng Cù Ba đồng nữ chứng đắc quán sát Bỏ 
Tát tam muội hải. 

Cù Ва đẳng nữ, trong thời kiếp của Phật sát vi trần số, 
quán sát thân hình Bô Tát, không lúc nào chán. Công như 
các nam nữ đa dục tập hội, tâm sinh ái nhiễm, sinh khởi 
vô lượng vọng tướng tư giác. Bà cũng thë, quán sát trên 
thân Bê Tát mỗi một chân lông trong niệm niệm có thể 
thấy vô lượng vô biên quảng đại thế giới, các loại ар trụ, 
các loại trang nghiêm, các loại hình trạng. Có các loại 
danh hiệu, сас Phật Đà hưng khởi, các loại дао жапе, các 
loai tụ hội. Diễn thuyết các loại pháp Tu Đa La, các loại 
pháp quán đẳnh, các loại pháp các thừa, các loại pháp 
phương tiện, các loại pháp thanh tịnh. 

Bà thậm chí quán sát mỗi một chân lông, trong mỗi 
một niệm đầu của Bà Tát đều có thể nhìn thấy vò biên 
Phật hải, an tọa trong các loại đạo tràng, thị hiện cáe loại 
thân biến, chuyển dáng các loại pháp luân, tuyên thuyết 
các loại Tu Đa La pháp, khường bằng bất gián đoạn. Ở mỗi 
một chân lông сйа Bồ Tát, nhìn thấy vô biên chúng sinh 
hải, có các loại hình mạo, có các loại tác nghiệp, có các 
loại căn tính. Ở mỗi một chân lông của Bê Tát, nhìn thấy 
vô biên hạnh môn tam thế chư Bà Tát, tức vô biên quảng 
đại thê nguyện, vô biên sai biệt cảnh địa, vô bièn Ba la 
mật, vô biên chuyện quá khú, vô biên đại bí pháp môn, vô 
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biên đại bi pháp vàn, vô biên tâm dai hi, vô biên phương 
tiện nhiếp thọ chúng sinh. 

Trong thời kiếp của Phật sát vi trần số, bà mỗi niệm 
như vậy quán sát mỗi mỗi chân lông của Вӧ Tát, những nơi 
đã đi qua không lặp lại, theo vậy suy điễn, tưởng cầu đắc 
biên tế trên thân Bô Tát, cứu cánh bất khả đáo. 

Đó là cảnh giới thần biến quảng đại của “Quán sát Bô 
Tát tam тобі hải” được Cù Ba đồng nữ chứng đắc. 


THÂN THÔNG СОА ВАС THÁNH 


Бас thánh đã khai ngộ, ngoại trừ thần thông chủ yếu 
được phát khởi đo thiển quán, còn dày đủ thần thông dùng 
trí huệ làm trung tâm - lậu tận thông, như tam mính gồm 
thiên nhãn minh, túc mệnh minh, lậu tận minh và sáu loại 
thần thông, thâm độ và quáng đô của thần thông siêu việt 
cảnh giới thần thông bình thường của thế gian. 


Xá Lợi Phất hàng phục 
ngoại đạo xích nhãn 


Quyển 8 bộ “Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại 
gia phá tăng sự” chép, ban đâu khi trưởng giá Сар Cô Độc 
muốn xây dựng Кў Viên tịnh xá cúng dường Phật, các 
ngoại đạo trong thành đế ky, cùng kéo đến kháng nghị, 
yêu cầu trưởng giả không được xây tịnh xá cho Phật. Nhưng 
tâm ý của trưởng giả rất kiên định, ngoại đạo thấy vậy, 
đảnh nhượng bộ, yêu cầu điểu tiếp theo, được cùng biện 


25 ses 


luận với đệ tử của Phát, nếu đệ tử Phật thắng, họ sẽ 
không can thiệp vào việc xây dựng tịnh xá nữa. 

Vì đó, trưởng giả báo với Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất 
dùng thiên nhãn quán sát các ngoại đạo này cùng nhân 
dân Thất La, phải thực có thiện căn không? Sau khi quán 
sát, ông hiểu rõ họ thật sự có thiện căn. Tiếp đến, Xá Lợi 
Phất lại quán sát xem ai là người thích hợp điều phục họ? 
Bao giờ là thời cơ tố? Sau đó quán sát thấy mình có thể 
điểu phục, bảy ngày sau là ngày thích hợp. Do dó liên ấn 
định sau bây ngày, sẽ ước hẹn tổ chức biện luận. 

Bây ngày sau, ngoại đạo cử một vị “Xích nhãn” (mắt 
45) ngoại đạo làm đại biểu tranh biện với Xá Lợi Phất, 

Vị Xích nhãn ngoại đạo này rất giỏi phương thuật biến 
hóa, trước tiên ông ta hóa thành cây Đại Yểm Mạt La, 
khai hoa kết trái. Xá Lợi Phất liền hóa thành mưa lớn 
đánh đổ cây bật gốc, chốc lát cây lớn tàn diệt. Xích nhãn 
ngoại đạo lại hóa thành hoa sen lớn, Xá Lợi Phát liên hóa 
lầm con voi nhá đạp trong hỗ nước dẫm nát đóa hoa thành 
bình địa. Ngoại đạo hóa thành Long vương bảy đầu, Xá Lợi 
Phất hóa thành đại Kim Xí điều. từ trên không vút xuống, 
nuốt mất con rông. Ngoại đạo biến thành ас quỷ đến hãm. 
bại Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất dùng chú ngữ ếm, khiến quỹ 
quay ngược lại hàm hại ngoại дао. Ngoại đạo hoảng sợ vội 
xuống tòa ngồi, gieo năm vốc xuống đất lễ kính Xá Lợi 
Phất, hoảng hốt nói: “Xin cứu mạng tôi! Xin cứu mạng 
tôi!°. Вау giờ, Xá Lợi Phát nhiếp trụ chú lực, соп quỷ lập 
tức bị tiêu diệt. 

Ха Lại Phất liên thuyết pháp cho Xích nhãn ngoại đạo. 
Sau khi Xích nhãn ngoại đạo nghe pháp, liên xin xuất gia 
với Xá Lợi РҺа tinh cán tu tập, không lâu sau đó. chứng 
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nhập quả thánh, đây đủ bát giải thoát tam minh lục thông, 
đấc như thật trí. 

Đá là sự tích Xá Lợi Phát thị hiện thần thông hàng 
phục ngoại đạo. 


Mục Кїёп Liên hàng phục Long vương 


Một lần, đức Thích Ca ứng theo thỉnh cầu của Đao Lợi 
thiên chủ Thích Рё Hoàn, dán đệ tứ lên Đao Lợi thiên 
thuyết pháp cho linh hôn mẹ Ma Ya hoàng hậu. Từ quá 
trình phi hành tới cõi Рао Lợi thiên, xuyên qua trên không 
là trú xá sủa Long vương, gây ra nỗi giận dữ của hai vị 
Long vương hung bạo. Bọn họ trách mắng người xuất gia là 
“Lū sa môn đầu trọc” và vận dụng thần thông аб lửa to à 
trên không, ngăn cần đoàn người của đức Thế Tôn đang 
bay lên Рао Lợi thiên. 

Trong tăng đoàn có các đệ tử có thần thông, như đại 
Са Diếp, А Na Luật, Ca Chiên Điền, Tu Bỏ Рё... xao động 
thỉnh cần đức Thế Tôn, xin Thế Tân chấp thuận cho họ 
dùng thần thông giao chiến với Long vương. Nhưng, đức 
Thích Ca biết thần thông của họ không đủ hàng phục Long 
vương, nên chưa chấp thuận lời cầu xin. Cuối cùng, Mục 
Кіёп Liên xin đức Thế Tôn được xuất chiến, đức Thế Tôn 
hèi qua chiến thuật của Mục Hiên Liên, an tám cho ông 
đảm nhận nhiệm vụ gian nan, nguy hiểm. Mục Kiên Liên 
cùng hai vị Long vương đấu xong, không phụ lòng mọi 
người, hàng phụ được hai Long vương, đẫn họ tới quy y đức 
Thế Tôn, thọ trì ngũ giới, giúp họ trở thành Phật giáo đồ 
chính thức. 
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Trong kinh ghi chép sự tích thần peng biến hóa bất 
khả tư nghị nhu sau: 

Вау giờ, Đức Phật đang ở thiên cung của tầng trời 33 
vì Ma Ya hoàng hậu thuyết pháp, quốc vương, nhân дап 
cõi Diêm Phù Đá đều vân tập, rất nhiều đại tỳ kheo tăng 
đầy đủ thần thông, liền dùng thần túc thông bay lên cõi 
trời 33, trong một lúc hư không trở nền vô cùng náo 
nhiệt ón ào. 

Trên đường bay, họ đi qua phía trên không trụ xứ của 
Uu Bà Nan Ба Long vương và anh là Nan Ра Long vương. 
Anh em Long vương nhìn thấy có rất nhiều sa môn bay qua 
bay lại ở trên đầu, lòng rất không vui vë nghĩ rằng: “Lü sa 
môn đầu {тос này bay qua bay lại trên đầu ta, như chỗ 
không người, thật là quá đáng!”. 

Hai anh em Long vương liền phóng gió và lửa dř dội, 
khiến cõi Diêm Phù Để bốc cháy. Ý dô ngan cân các tỳ 
khao không thể bay qua được. 

Đại đệ tử của Phật, tôn giả đại Ca Diếp lập túc từ chỗ 
ngồi đứng dây, bẩm cáo Thế Tân: 

“Thế Tôn! Xin hãy cho con hàng phục hai соп ác quỷ 
long này!”. 

Thế Tòn không đáp ứng thinh cầu của tôn giá. 

Tôn giả А Na Luật, tôn giả Ly Việt, tòn giả Ca Chiên 
Diên... đều thỉnh mệnh Đức Phật, tự nguyện đi hàng phục 
ác long. Thế Tôn vẫn khöng chấp nhận. 

Tôn giả Mục Кїёп Liên liên đứng dậy, bẩm cáo Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn! hãy để con đi hàng phục bọn họ”. 

Phật hỏi cặn Кё rõ rằng chiến thuật của Mục Kiên 
Liên và cho di. 
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Mục Kiên Liên lập tức biến mất trong hội chúng, xuất 
hiện nơi núi Tu Dị, nhìn thấy Nan Đà và Uu Ва Nan Đà 
Long vương đang dùng thân rồng to lán quấn bảy vòng 
quanh nói Tu Di, miệng phím ra khói lửa dữ dội phán nộ. 

Lập tức, Mue Kiên Liên biến thành đại Long vương 14 
đầu, quấn quanh núi Tu Di 14 vòng, phóng ra lửa lớn, an 
trú trên đầu hai vị Long vương. 

Nan Đà và Uu Bà Nan Đà Long vương đột nhiên nhìn 
thấy vị Long vương 14 đầu, са hai hoảng sợ kêu lên: 

“Hai ta hợp sức thử xem tên Long vương này cố thắng 
được chúng ta không?”. 

Nan Đà và Uu Ва Nan Đà Long vương liên dùng đuôi 
quật xuống biển lớn, đẩy nước biển đẳng cao đến cõi trời 
thứ 83, nhưng vẫn chưa đụng đến được thân rồng đo Mục 
Кіёп Liên biến hóa. Lúc ấy, tên giả Mục Kièn Liên cũng 
dùng đuôi đập xuống biến lớn, nước biển trào dâng lên rõi 
trời cao hơn cả tầng trời 33, xối vào thân hai Long vương. 

Hai Long vương hoảng sợ kêu: 

“Chúng La sử dụng hết lực mới khiến cho nước biển lên 
tới tầng trời 33, nay đại Long vương này có sức mạnh còn 
hơn cả chúng ta, dâng nước lèn cao hơn. Chúng ta chỉ có 
bảy đầu, Long vương kia lại сб 14 đầu; chúng ta chỉ có thể 
quấn quanh núi Tu Di bảy vòng, Long vương kia có thể 
quấn quanh núi Tu Di 14 vòng. Xem га, hai chúng ta phải 
hợp lực liều mangt”, 

Hai Long vương tiến lên nổi đòng dùng sấm giăng chớp 
giât, phóng đại hỏa điệm. Төп giá Mục Kiên Liên nghĩ 
thâm: “Nếu nhu ta cũng phóng ra sấm sét, hỏa diêm càng 
to han, nhất định sẽ làm hại đến chúng sinh trên thường 
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và nhân gian, ta phải thay đổi chiến thuật mới được". Ông 
liền biến thành thân hình cực nhỏ, tiến vào trong miệng 
ác long, rồi đi ra mũi họ, lại từ mũi tiến vào, đi ra tai; lại 
từ lỗ tai chui vào, rỗi từ mắt đi ra; rỗi từ mát di qua lại 
trên lông mày họ. 

Вау giờ, hai Long vương lại càng hoàng sợ, nghĩ thầm: 

“Tên đại Long vương này cực kỳ uy lực, không những có 
thể tự tại biến hóa lớn nhỏ, lại có thể từ miệng chúng la 
vào, ra mũi; từ mũi đi vào, ra bằng mát. Hôm nay, chúng ta 
thua một cách tâm phục khẩu phục. Trong Long tộc không. 
cố Long vương nào có thể thắng nổi chúng ta, nay Long 
vương kia uy lực mạnh lớn như vây, tính mạng anh em ta e 
rằng khó giữ rồi!” rồi hoảng sợ rùng mình. 

Mục Kiên Liên biết Long vương đã quá sợ hãi, liên 
biến trở về hình mạo sa môn bình thường, đi lại trên mí 
mắt hai Long vương. Вау giờ, hai vị Long vương nhìn thấy 
đại Mục Kiên Liên liên nói với nhau rằng: 

“Thì ra là sa môn Mục Kiền Liên, thật 1а kỳ lại Ông ta 
lại еб thể có đại uy lực như thế, cùng chiến đấu với chúng 
ta". 

Hai vị Long vương liền hôi: 

“AA sao tòn giả lai đến nhiễu loạn? Ngài có gì muốn 
day báo chúng ta chăng?”. 

Mục Kiển Liên trả lời: 

“Hôm qua, các ngươi từng nghĩ thầm: Vì sao lũ sa món 
đầu trọc này bay qua bay lại trên đầu ta? Ta phải nghĩ cách 
ngăn cán. Rồi phóng đại hỏa thiêu đốt hư không, сап trở đại 
chúng phi hành”. 

Толе vương đáp: 
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“Đúng vậy, tôn giả! Chúng tôi đúng có suy nghĩ vậy”. 

Mục Кїёп Liên nói: 

“Lang vương, các người phải biết, núi Tu Di là đường 
chung của chư thiên, không phải nơi cư trú của riêng các 
ngươi”. 

Long vương trả lời: 

“Xin tôn giả tha thứ cho chúng tôi, đừng trách mang 
nữa. Từ nay về sau, hai anh em chúng tôi sẽ không còn 
dám nhiễu loạn chúng sinh, khởi ác niệm loạn tưởng, 
xin nguyện nghe theo lời Ngài dạy bảo, xin được làm đệ 
tử Ngài”. 

Hai Long vương Nan Đà và Ưu Bà Nan Đà biến hóa 
thành hình người, theo tôn giả Mục Kiên Liên tới thành 
Xá Vệ quy y Thế Tôn. 


Châu Lợi Bàn Đà Gia giáo hóa chúng sinh 
có tâm kiêu mạn 


Trong hàng đệ tử Phật, Châu Lợi Bàn Đà Gia nổi tiếng 
có tu chất khù khờ chậm chap (Ngu lộ tôn giả), được sự 
dạy đỗ nhắn nại của Thế Tôn, sau chứng đắc quả vị А La 
Hán, mỗi khi thuyết pháp cho người khác thường chỉ đọc 
một bài kệ mà thôi. Nèu người nghe bài kệ này cảm thấy 
không thỏa mãn, ông liền thị hiện thần thông dë cảnh 
tinh người nghe pháp. Quyển 12 bộ “Tứ phần luật" chép, 
ông từng vì các tỳ kheo ni do chỉ thị hiện thần biến. Các 
giáo hóa từ việc thị hiện thần thông, thường dùng để đối 
trị những chúng sinh có tâm ngạo mạn. Châu Lợi Bàn Đà 
Gia là một ví dụ tốt nhất. 
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Trước khi Cháu Lợi Bàn Đà Gia khai ngộ, òng hết 
sức ngu độn. Một lần, Như Lai ở cổng tịnh xá, nhìn thấy 
ông khóc lóc thảm thiết. Đức Phật lin hỏi ông thân 
thiết: 

“Ngươi có khó khăn gì, cần ta giúp đỡ không?”, 

Châu Lợi Bàn Đà Gia đang bị anh là tôn già Đại Lộ 
đuổi đi nên đau đớn khóc lóe. Vì ông ta quả thật quá ngu 
độn. Ba tháng trời tụng không thuộc một câu kệ, nên bị 
thầy dạy là tôn giá Đại Lộ đuổi đi, không cho ông xuất gia 
nữa, ông buồn khổ khóc lóc thê thảm. 

“Không вао cả, nếu thể, để ta day соп vậy!”. 

Đức Phật dạy ông bai câu pháp ngữ: “Ta quét bụi, ta 
trừ cáu ghét”. Nhưng, Châu Lợi Bàn Đà Gia quá ngu độn, 
tuy Đức Phật đích thân dạy đỗ, ông vẫn không thể nhớ. 
Phật biết nghiệp chướng của ông ta quá nàng, không cách 
nào khai mở trí hu, nên kêu ông ta giúp đại chúng tỳ 
kheo chùi lau bụí bẩn bám trên giày. 

Mỗi ngày, ông vừa trì tụng “Ta quét bụi, ta trừ сац 
ghét”, vừa lau chùi bụi bẩn bám trên giày. Vừa tụng, vừa 
chùi, trải qua một thời gian, cuối cùng có thể thuộc hai câu 
pháp ngữ này, tâm cảnh khai mở, trí huệ hiện rõ. 

Một дё, ông suy nghĩ; 

“Thế Tôn dạy ta đọc tung hai câu pháp ngữ “Ta quét 
bụi, ta trừ cáu ghét”, thật có ý nghĩa gì? Cáu ghét phân 
biệt có hai loại trong và ngoài, vậy cáu ghét Thế Tôn dạy 
ta thật là cáu ghét của phiền não nội tâm, hay cáu ghét ở 
đất dai đây?”. 

Thi ra cáu ghét này là do tham dục của loài người, 
không phải là саи ghét của đất dai. 
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Cáu ghét này là do sân giận của loài người, không phải 
là cáu ghét của đất dai. 

Саи ghét này là do tà kiến của loài người, không phải 
là cáu ghét của đất đai. 

Người có đại trí huệ, phải йа xa tham đục, sân giận, và 
tà kiến. 

“Ôi! ta biết rồi, chỉ có người lia bỏ tham đục, sân giận và 
tà kiến mới thật sự là người có thể quét bụi trừ сач ghét”. 

Chính trong quá trình tư duy như vậy, ông hoát nhiên 
liễu ngộ thật tướng của bụi bẩn, đoạn ¿rir hết 1Һау phiền 
não, chứng nhập thánh quả А La Hán. 

Châu Lợi Bàn Đà Gia chứng đạc rải, ngồi іт bất động 
cho đến ngày hôm sau, khi anh của ông là tôn giả Đại Lộ 
di qua trước mặt, còn tưởng răng ông ta ngồi đó trốn việc, 
ông anh đi tới, kéo tay ông và gọi lớn: 

“Ngươi mau đứng dậy học đọc tụng đi chứ!”. Học дос 
tụng rôi hãy tĩnh tọa tu duy!" 

Ngu Lô tôn giả vào Ше này đã có thần thông, tôn giả 
Đại Lộ kéo tay ông đi một đoạn rất dài, ông vươn cánh tay 
duỗi ra vô hạn, dù vẫn ngồi nguyên tại chỗ như cũ. Khi tôn 
giả Đại 14 cảm thấy lạ lùng, quay đầu lại nhìn, mới lệ ra 
một nụ cười mim yên lòng vui sướng, hiểu rằng đứa em ngu 
độn đã chứng đắc quá vị thánh. 

Đó là một kỳ tích bất khả tư nghị, mức độ ngu dôn của 
Ngu Lộ tôn giả ai ai cũng biết, người như vậy, lại cũng có 
thể chứng đắc quả vị A La Hán, người thường rất khó lý 
giải. Nhất là các ngoại đạo, không những không tin mà 
còn lợi dụng сс hội để phá hoại Phát giáo, phi báng Đức 
Phật, họ bảo: 


“Moi người hãy xem! Phật giáo có gì ghê góm dâu? Có 
gì cao thượng vĩ đại đâu? Thánh quá thánh vị của Phật. 
giáo, ngay cả một người ngu đến mức không thể ngu hơn 
cùng chứng đc được, vậy có gì lạ làng?”. 

Ngày nọ, Đức Phật kêu tôn giá А Nan Đà sai tôn giá 
Ngu Lò di giáo hóa tỳ kheo ni. 

Tin ấy trước khi loan truyền ra, trong tỳ kheo ni có 12 
người trẻ tuổi ngoan cố, cho rằng như vậy là xem thường tỳ 
kheo пі. Trong các tỳ kheo trưởng lão, biết bao nhiêu vị tỳ 
kheo đại đức có trí huệ, khéo ăn khéo nói, tại sao không 
phái họ đến giáo hóa mà phái một người như Ngu Lộ tôn 
giả ba tháng trời không tụng thuộc nổi một cáu kệ đến 
giáo hóa? 

Bọn họ liên bàn luận với nhau một âm mưu: 

“Nếu đã như vậy, chúng ta hãy cho ông {а nếm mùi 48 
sống đở chết”. 

Bon họ bàn luận kế boạch chia ra hành động. Một nửa số 
người bố trí giảng đường, giảng đài và giảng tọa, bố trí đặc 
biệt trang nghiêm hoa lệ, pháp tòa bày biện cao lớn, để thính 
chúng đều сй thể nhìn thấy rõ người thuyết pháp. Mật nửa số 
người còn lại chia nhau vào thành tuyên truyền, bất luận 
đường ta hẻm nhả, đều đến mỗi nhà mỗi hộ tuyên truyền: 

“Ngày mai trong chùa của chúng tôi eó một vị đại pháp 
sư đến thuyết pháp, chỉ dạy chúng tôi. Vi pháp sư này là 
một thượng tọa tỷ kheo trí tuệ nhất, biện tài giỏi nhất, 
thuyế: pháp hay nhất, phàm người nào sau khi nghe Ngài 
thuyết pháp, đều kiến đạo đắc đạo, không còn luân hồi sinh 
tử, дас Niết bàn thanh tình, vì vậy, khuyến thỉnh mọi người 
không nên bô qua cơ hội tốt như vậy”. 
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Qua hâm sau, tôn giả Ngu Lộ còn chưa đến, nhưng 
thiện nam tín nữ toàn thành, đã tu tập trong tự của tỳ 
kheo ni, đông không kể xiết. Mọi người chờ đợi sự quang 
lâm của đại pháp sư, 12 tỳ kheo nỉ trẻ tuổi và ngoan cố, lại 
lén пір vào một bên, chờ xem vở kịch sáp mở màn. 

Cuối cùng, tên giả Ngu Lộ dẫn theo một tỳ kheo cũng 
đến. Mọi người lấy làm hoài nghị, trong hai tỳ kheo cùng 
đến, thật sự ai là đại pháp а? Nếu như là tôn giả Ngu Lộ 
quả khó tin, còn nếu như là tỳ kheo còn lại, hiển nhiên là 
ty kheo này quá trẻ, không thể là thượng tọa đại pháp sư. 

Chính lúc mọi người đang hoài nghị, tôn giả Ngu Lộ đã 
di vào giảng đường, bước lên giảng đài. Ông dòng thần 
thông quán sát biết rằng pháp tòa cao to này, không phải 
xây lên cung kính, mà do muốn chế nhạo, nên ông đưa tay 
Ấn mật cái, pháp tòa to lớn lập tức thu nhỏ lại. Nhưng, khi 
ông an tường ngồi lên pháp tòa, những tỳ kheo ni lớn tuổi 
chứng quả tin rằng tôn giả Ngu Lộ sẽ tuyên thuyết đại 
pháp cúng đường, còn phán lớn phàm phu, cả thấy thất 
vong, thậm chí cầm thấy như bị lừa đối. Mọi người bàn tán 
Šn ào xôn xao, 

Tòn gia Ngu Lộ không hè phân biện, ông ngồi xuống, 
lập tức nhập định, thị hiện thân thông, từ trên tòa bỗng 
ẩn thân biến mất, bay trên không trung. Ra nơi phía đông 
mà vào núi phía tây, ra phía tây vào phia đông, ra phía 
nam vào từ phía bắc, ra phía bắc vào từ phía nam; ngồi 
trên không trung, nàm trên không trung; thân trên phóng 
ra nước, thân đưới phóng ra lửa, thân trên phóng lửa, thân 
dưới phóng nước; đi trên nước như trên đất bằng, đi vào 
đất như trong hư không. Tổng cộng sau khi thị hiện 18 loại 
thần thông biến hóa, liền trở về tòa ngồi như cũ. 
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Mọi người nhìn thấy thần thông biến hóa lập tức sinh 
khởi tâm cung kính, nhận biết hết, sức hy hữu, đều gieo 
nám vóc xuống đất đảnh lễ tôn giả. Mọi người cung cung 
kính kính lạng im phăng phác, đến nỗi cả tiếng chim chóc 
cũng im bat. Tôn giá Ngu Lệ bất đầu vì сас ty kheo thuyết. 
pháp, mọi người mới hiểu ra quả thật tên giả Маи Lộ đã 
nhập vào dòng bậc thánh. 


Mục Kiën Liên dời núi 


Khi Phật còn tại thế, ở biên giới của Ấn Độ, có một. 
nước lớn, quốc vương và bá tánh không theo Phật pháp, chỉ 
tin thờ ngoại đạo Phạm Chí. Phạm Chí này, cũng có thần 
thông, сб thể đời chuyển núi lén, đừng dòng sông chảy, 
phân thân biến hóa. Vì thế, Đức Phật liền sai đệ nhất 
thần thòng Mục Кїёп Liên, vận đụng sức uy thần đức, 
khiến họ quay về Phật pháp. 

Căn cứ ghi chép trong kinh điển, khi Mục Kiên Liên 
dược chỉ thị của Phật, lập tức bay vọt lên không đến nơi, 
vừa lúc có dám đồng ngoại đạo ngôi vây quanh núi, muốn 
айпа pháp lực đi động núi lớn. 

Mục Kiën Liên liền an trú trên đỉnh núi lớn, treo lơ 
lửng trên không, núi lớn không hê nhúc nhích. Вау giờ, 
các ngoại đạo kinh ngae, thết lên: 

“Núi này đã được nâng lên, ai có uy lực khiến nó không 
nhúc nhích? Chẳng lẽ trong bọn chúng ta, đã có người nào 
bất tịnh, khiến pháp thuật trở nên vô hiệu?”. 

Bon họ дао đác tìm quanh, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh 
núi Mục Кіёп Liên nằm ngang nơi hư không, họ nat lớn: 
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“Мамай là người пао? Dám ở đây vô lễ! Tòa núi này trở 
ngại giao thông, quốc vương lệnh bọn ta đời núi đi, vì dân 
trừ hại, vì sao người lại cần trå?”. 

Mục Kiền Liên cười đáp: 

“ЕВ ràng ta treo người trên hư không, sao lại bảo ta đè 
núi của ngươi?”, 

Bạn Phạm Chí ngoại đạo phát động đạo lực lân nữa, ba 
lần muốn đời núi đi, nhưng ngọn núi cao lớn vẫn không 
động đậy, 

Đang lúc các ngoại đạo hết cách và cảm thấy kinh 
hoảng, Mục Kin Liên cao giọng: 

“Các người hãy tập trung chú ý, сас người xem núi đi 
dày này”. 

Khi Mục Kiên Liên dút lời, ngọn núi lớn cao vòi vọi, 
trong chớp mắt thành bình địa. 

Bọn Phạm Chí ngoại đạo dập đầu tán thán: 

“Đại đức, Ngài từ nơi nào đến? Nếu không có trí 
huệ minh đạt, đạo đức thám hậu, nhất định không thể 
làm điểu này, xin thu nhận chúng tôi làm đệ tử dưới 
tòa”, 

Mục Kiên Liên dẫn họ bái kiến Phật, quy у Phát pháp 

Thánh Thiên đồng tử bë thí mắt 

Xưa có một nước tên Chấp Sư Tử, phần lớn nhân dân 

mê tín vào việc cát hung họa phúc, chú trọng thờ phụng 


Thiên Thần. không thể thám nhập trí huệ Phật pháp để 
được giải thoát. Nước Chấp 8ч Tử có một vị vương tử tên 
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Thánh Thiên đồng tử, kiến thức quảng bác, biện tài tuyệt 
luân, được đại chúng tôn sùng. 

Вау giờ, trong дё thành có một đến thờ trời, thờ tế 
thiên thân Đại Tự Tại, cũng là nơi nhang đèn thịnh nhất 
nước. Tòa dên Đại Thiên Thần là dùng vàng ròng đúc 
thành, cao khoảng hai trượng, có thể tự tại đự biết họa 
phúc của соп người. Nếu có người cầu xin, thường тап 
nguyện như ý, do đó dân chúng са nước rất sùng ngưỡng. 

Thánh Thiền đồng tử nghĩ thâm: 

“Phải làm cách nào phá trừ mê tín nhân đân trong 
thành”. 

Chàng này ra muu kế, đến xin cầu được vào đến bái 
kiến Thiên Thân. Đền chủ là ngoại đạo tu trì Đại Tự Tại 
thiên pháp, làm khó dë nói với Thánh Thiên đồng tử: 

“Pho tượng Đại Thiên Thần này thật sự rất thần diệu, 
giống như thần thật, nếu như người thông thường nhìn thấy 
ngài, không ai đám nhìn thẳng, Cho đù là sau khi gặp được, 
nhưng đo uy lực quá lớn, quá linh nghiệm, thường khiến 
người trong trăm ngày, giống như bị mất hên phách vậy, ngơ 
ngơ ngác ngác. Nếu như chỉ vì cầu xin dièu gì đó mà đến, хіп 
tham kiến làm gì? Không nên gặp thì tốt hơn!”. 

“Chủ trì đại su! Nếu như Thiên Thần giống như lời ông 
linh nghiệm đến vậy, tõi càng muốn dích thân gặp Thiên 
Thân, dù có tổn thương, đâu сб can hệ gì? Nếu không phải 
như thế, thì không còn là người tôi muốn gặp nữa! Ông cứ 
cho tôi vào đi”, 

Vương tú vẫn kiên trì xin gặp tượng thần. 

Sau khi miếu chủ nghe xong, cảm thấy vô cùng kinh 
ngạc bởi vì phần lớn người sau khi nghe nói xong, biết được 
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sự lính nghiệm của thần, đều vì giữ mang sống của mình, 
tuyệt đối không yêu cầu nữa, còn vương tử vì sao lại kỳ đặc 
như vậy? Liên tỉ mỉ xem xét một lần nữa vị vương tử này, 
tuy là trẻ tuổi nhưng tầm chí kiên cường, cao xa, уй lại hai 
mát, sáng trong, kháp mật chính khí quang minh, át phải là 
người phi thường, liền chấp nhận theo lời xin của vương tử. 
Tin tức trong phút chốc gây chấn đậng lớn, ngàn vạn người 
vội vàng tìm tới miêu, xem người nào can đảm như vậy, 
đám thân gặp tượng Đại Tự Tại Thiên, bởi vì từ xưa đến 
nay, dã không có người có lòng can dám ấy. 

Thánh Thiên dòng tứ tiến vào dèn đặt tượng Thiên Thần. 
Tượng Thần bỗng đao động cáp mát được gắn bàng bảo 
châu, trừng trừng nhìn Thánh Thiên. đồng tử, hy vọng có thể 
dọa cho chàng bỏ chạy. Trong tâm Thánh Thiên đồng tử 
không hè sợ hãi, nơi mim: cười, nói với Đại Thiền Thần; 

“Này Đại Tự Tại Thiên Thần! Nếu như nói vè thần 
điệu, thì ông thật sự quá thần kỳ, nhưng sao ông lại ích ký 
như vậy? Mật vị Thiên Thần vĩ đại phải nën đùng uy đức 
linh nghiệm cảm hóa người, dùng trí huệ đạo đức hàng 
phuc van vật mới phải. Như ông hiện nay, dựa mượn vàng 
ràng để thị hiện trang nghiêm bản thân, đao động cặp mát 
pha lê më hoặc chúng sinh, thật, sự quá làm tôi thất vọng”. 

Nói xong, Thánh Thiên đồng tử leo lên thang, trèo tới 
trước ngực Đại Tự Tại Thiên, thò tay móe mắt trái tượng 
thần. 

Вау giờ, dân chúng đứng chung quanh kinh hoắng buột 
miệng kêu lên: “О”, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tự tại vô úy 
của Thánh Thiền đồng tử, không người nào dám ra ngắn 
cẩn, Khi mắt trái Đại Thiên Thần bị móc ra xong, mọi 
người càng nghỉ hoặc bàn tán xôn xao: 
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“Trong chư thiên lớn lao nhất, manh mẽ nhất là Đại 
Tự Tại Thiên Thần, sao lại bị một phàm nhân ігё tuổi 
làm khổ như thế? Trước kia nghe rằng ông ta linh nghiệm 
läm lắm, phải chăng quá lời?”. 

Thánh Thiên đẳng tử hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đại 
chúng, vì mục đích cũng đã đạt được, không muốn lòng tin 
đại chúng hoàn toàn sụp đổ, liên khai thị mọi người rằng: 

“Thân minh và cùng viễn đại, vì vậy, nên dùng nhân 
duyên này để thử xem ta có hiểu được chân ý của Thiên 
Thần hay không. Hiện nay do ta đã thể ngộ tâm ý của 
Ngài, nên leo lên pho tượng này bằng vàng do các miếng 
vàng tụ lại, móc trong vàng ra pha lê mà thôi. Đó không 
phải là bất kính với Thiên Thản mà vì muốn mọi người 
thật sự hiểu rõ chân tướng của Thiên Thần, không cần nhờ 
vào bất kỳ vật phẩm tinh xảo quý trọng nào nặn tạo nên, 
cũng không cẩn nhờ bát kỳ ngoại hình nào. Nên ta chỉ là y 
theo chân ý của Thiên Thần, không phái kiêu mạn với Thiên 
Thân, сапа không hạ nhục Thiên Thần, xin mọi người chớ 
nën hiểu lầm”. 

Nói đút, liên rời khối dèn Đại Tự Tại Thiên, tuyên bố 
sáng sớm hôm sau sẽ tới miču thần tế bái Đại Tự Tại Thiên. 

Do Thánh Thiên đẳng tử vốn råt nối tiếng, thêm đó trí 
huệ chàng được xem là điệu thòng thiên tâm. Vì vậy, lời 
chàng nói, đại chúng rất hưởng ứng, mọi người dèu cúng 
đường vô số các thức ăn thịnh soạn, vật phẩm trân điệu, 
vò cùng phong phú, đến cung phụng Đại Tự Tại Thiên. 

Hôm sau, chỉ thấy thân tượng của Đại Tự Tại Thiên 
cao hơn vài mươi trượng, từ trên trời bay xuống, vô cùng 
trang nghiêm, nhưng, mát trái bị mất. Thân hình Đại Tự 
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Tai Thiên thị hiện y như tượng gốc ngồi trên bảo tọa, nhìn 
khắp cúng phẩm thịnh soạn, than rằng chưa từng có, quay 
sang hỏi Thánh Thiên đồng tử: 

“Thật sự đo công đức của ngudi thành tựu sự cúng dường 
này!". 

Tiếp đến lại bảo: 

“Nguoi đã đác được chân tâm của ta, còn phần lớn 
người ta chỉ được ngoại hình của ta. Ngươi dùng tâm đến 
cúng dường, còn phần lớn người ta chỉ dùng vật chất dâng 
tặng. Dùng trí huệ để tôn kính ta là ngươi, dùng sự kính sợ 
xu ninh là phán lớn mọi người! Cúng dường của ngươi thật 
sự tán thiện tận my! Nhưng nếu như có thể cúng đường vật 
phẩm đối phương không có, mới thật sự là bế thí tối thượng”. 

“Đại Thiên Thần, Ngài có thể tới thao tâm cúa tôi, tôi 
sẽ vâng theo lời Ngài”. 

“Hiên nay cái ta không có chính là mắt trái, nếu như 
ngươi thực sự bố thí, hãy đưa trả cho ta”. 

“Xin kính nghe mệnh Thiên Thần”. 

Thánh Thiên dòng tử không chút ngán ngai, dùng tay 
trái móc mát trái ra bố thí cho Đại Tự Tại Thiên. Đại Tự 
Tại Thiên dùng sức thần thông khiến mất trái của vương 
tử phục sinh, rồi liên đòi vương tử cho mắt trái và Thánh 
Thiên đẳng tử lập tức lại móc mắt trái ra. Từ sáng sớm 
tới đêm tấi, trong một ngày tổng cộng móc ra vài vạn cặp. 
mắt trái. 

Khi Đại Tự Tại Thiên thấy vậy, vô cùng tán Шап: 

“Thiện tai! Thiện tai! Đây thực sự là bố thí vô thượng. 
Tương lai ngươi có nguyện vọng gì, ta ất giúp ngươi toại 
nguyện”. 
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Vương tử Thánh Thiên đồng tử trả lời: 

“Tôi liễu ngộ tự tâm không ở bên ngoài, nên vốn không 
có bất kỳ nguyện vọng ngoại cầu nào, nhưng đáng tiếc, 
những thế nhân ngu muội thông thường, không thể tín thọ 
liễu ngộ giáo pháp như tôi, quả thật đáng buôn. Thiên 
Thần, nếu Ngài muốn hộ trì tôi, xin Ngài khiến cho hết 
thấy lời nói của tôi không bao giờ giả tao, chúng sinh có 
thể tự nhiên tín phục, để được giải thoát, ngoại trừ điều 
này, tồi không tâm nguyện gì khác”. 

Đại Tự Tại Thiên đáp: 

“Де có thể theo nguyện của ngươi”. 

Dút lời, bay lên trời đi mất biệt. 


Huyễn hóa của Liên Hoa Sinh đại sĩ 


Thủy tổ Tạng truyền Mật. pháp Liên Hoa Sinh đại sĩ thị 
hiện vò số thân thông biến hóa bất khả tu nghị, khiến đại 
chúng sinh khởi tín tâm lớn với Phật pháp. Theo ghi chếp, 
khi đại sĩ giáo hóa ở biên giới phía đông bắc Ấn Độ, Ngài 
từng thị hiện thản thông quảng đại khiến vị Nhật Lute vương 
vốn là ngoại đạo quy tín Phật pháp. 

Соп trai của Thiên Lực vương là Nhật Lực vương tử, 
không chỉ có một mắt mà làn đa còn có màu xanh lam rất. 
đáng sợ, nách trái bị hôi rất nặng, mbi hôi nông nặc, thậm 
chí còn khó ngửi hơn da trâu thúi, chân trái của ông ta còn 
bị què. Mặc dù là con trai của mình, quốc vương rất sợ để 
vương tử ra ngoài, sợ bị mất. mặt, đành nhốt Nhật Lyc vương 
tử trong cung, cấm không cho ra ngoài. Khi vương tử trưởng 
thành, đòi xin cưới vương phi, nếu không doa tự sát. 
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Tiết khó khăn, Thiên Lực vương mới cưới được cho 
vương tử một công chúa xinh đẹp thuộc một nước nhỏ, 
tên nàng là А Đàn Mộc, vương ШЇ sợ công chúa quá xinh 
đẹp sẽ bỏ trốn, nên ngày đêm canh giữ, công chúa không 
cách nào chịu đựng nổi dung mạo xấu xí và mùi cơ thể hôi 
hám của chồng, muốn tự sát nhưng bị canh рій rất nghiêm. 
mật, hai vợ chồng söng trong cảnh đây đưa như vậy miễn. 
cường qua ngày, 

Liên Hoa Sinh đại sĩ quán sát nhân duyên đã chín 
muối, bën cải trang thành mật huyễn thuật, su đến độ hóa. 
vợ chóng Nhật Lire vương tử, nhưng Thiên Lực vương hoài 
nghỉ Liên Hoa Binh đại sĩ đến lừa gạt vương tử, vương phi, 
phá hoại quốc gia, vội phái người bát giữ Liên Hoa Sinh 
đại sĩ, hạ lệnh dùng gach ngói хау một căn phòng để đặc 
biệt giam cảm Ngài. Tòa nhà ngục bằng gạch ngói được 
xây chấc chấn, chung quanh chất đẩy củi gỗ và đầu. Khi 
Liên Hoa Sinh đại sĩ bị bát dán đến, quốc vương ra lệnh vệ 
sĩ đốt cháy củi chất xung quanh nhà, chốc lát lửa cháy rất. 
lớn ngon lửa bay cao lên, thiêu cháy toàn bộ căn phòng 
bằng ngói thành một hầm lứa. Liên Hoa Sinh đại sĩ ngồi 
Lrong hầm lửa, giếng như ngẻi trên tòa sen nơi Cực Lạc 
thế giới, tràn dày vẻ ung dung mát mẻ. 

Tiửa lớn thiêu đốt vô cùng mãnh liệt, khói đen dày 
đặc phú lấp tòa nhà gạch ngói. Đật nhiên, toàn bộ tòa 
nhà huyễn hóa thành một tòa bảo tháp dát vàng nguy 
пва như một tòa lầu сао ba tầng, Trên tòa kim tháp này, 
có vô số long hoa, luân bảo trang trí. Đại kim tháp phóng 
hào quang ngũ sắc trang nghiêm bất khả tư nghi. 

Мої người bấy giờ mới hiểu rō liên Hoa Sinh đại sĩ đích 
thực ià vị có đại thành tựu thù thắng liền quy у Phật pháp. 


Thiên nhĩ thông của tón già А Gia Mạn 


Trong Nam truyền Phật giáo thời gần đây, có tôn giả А 
Gia Mạn nổi tiếng, vị tu hành đạt được thiên nhĩ thông. 

Một lần, trong lúc ngài du hành, tôn giả А Gia Mạn và 
bạn bè tới một bộ lạc sơn địa. Си Чап nơi đó, gần như đều 
chưa từng thấy qua tỳ kheo tu hanh đâu đà, nën tó ra e 
ngại để phòng. 

Vào một đêm nọ, tù trướng triệu tập thần дап, báo cho 
họ biết hiện nay có hai con cọp ngụy trang thành người, 
đang ở một nơi cách nơi này không xa. Từ ngày đó, phụ nữ 
và trẻ con bị nghiêm cấm đến gắn chốn đó, thậm chí yêu 
cầu thôn dân cân phải có vài người kết thành đoàn mới 
được đi. Ngoài ra, tù trưởng còn cảnh cáo thôn đân cần 
phải cẩn thân, dá phòng chống cự lại hai соп сор du. 

Khi tù trưởng cảnh cáo thôn dân, tôn giả À Gia Mạn 
đang trong thin định, do ngài đây đủ thiên nhĩ thông, nên 
nghe thấy tù trưởng đang Ма tin tức giá đối. Ngài kinh 
ngạc với tội danh không hẻ nghĩ tới này và sinh khởi lòng 
xót thương сше lớn những thôn dân ngu si, ngài biết rằng 
có nhiều thôn dân tin lời tù trưởng, đó là nghiệp chướng 
rất lớn đối với thôn dân, do duyên еб phi báng bậc thánh, 
nếu như họ không thay đổi cách suy nghĩ, sau khi chết họ 
sẽ bị đầu thai thành cọp dữ. 

Нот sau, tên giả nói với bạn rằng họ đã bị vu khống 
già dang hình người, là сор muốn sát hại thân dân. “Nếu 
như chúng ta hiện nay rời khỏi nơi này” tên giả À Gia Mạn 
nói, "sau khi dán chết sẽ bị đầu thai thành сор. Vì cửu giúp 
thôn đân, chúng ta phải ở đây thời gian dài để độ hóa 
thôn dân”, 
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Từ đó, luôn có từng nhóm người đến rình гар, lén tới 
chưng quanh trú xứ của tôn giả А Gia Mạn và những tỳ 
kheo khác. 

Nhưng tôn giả А Gia Mạn và các bạn của Ngài muốn độ 
hóa thôn dân, nên vẫn nhẫn nại tiếp tục sống trong hoàn 
cánh phù nghịch, họ cần phải nhãn nại đến khi thái độ của 
thôn dán trở nên diu dàng, khôi phục lý tính. 

Đêm khuya, vùng địa khu gần với nơi ở của tôn giả А 
Gia Mạn có tiếng сор gầm. Chúng là những con сор to lớn, 
hung dă, mặc dù дї tới lui ở nơi không xa, nhưng gần như 
không hê tiếp cận nơi của tón giả А Gia Mạn và tỳ kheo. 

Làng hiếu kỳ và tâm sợ hãi của thôn đân vẫn còn 
nhiều. Bọn họ mỗi ngày tụm năm tụm ba lén đến quan sát. 

Dem nọ, khi tôn giá А Gia Mạn đang nhập thiên, dùng 
thần thông thiên nhĩ thông nghe tù trưởng đang hỏi đoàn 
quan sát của ông ta, rằng hai tỳ kheo có gì sai sót, thôn 
дал trả lời, bọn họ không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào 
của hai “соп сөр”. 

Các thôn đân quyết định nói chuyện với hai vị tỳ kheo. 
Một buổi trưa nọ, rất đông thôn dân đến bái phóng tôn giả 
À Gia Mạn. Trong đó có một người hỏi Ngài vì sao tĩnh 
tọa? Khi Ngài di tới di lui là đang tìm kiếm gì? 

“Phật đức của ta bị rơi mất” tôn giá А Gia Man đáp, 
“Ta ngồi hay di đều vì muốn tìm kiếm Phật đức”. 

“Thật ra cái gì là Phật đức?”, bọ hài lại. “Chúng tôi có 
thể giúp Ngài không?” 

“Ô, đúng đấy, các người đều giúp ta được”, tôn giả A Gia 
Mạn trả lời, “Phật đức quý báu vô giá, duy nhất trong toàn 
thế giới (tam giới) chỉ có Phát đức toàn tri, Nay quá tết rồi, 
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nếu như các người tình nguyện giúp ta tìm kiếm Phật đức, 
vậy chúng ta có thể rất nhanh tìm thấy Phật đức dấy". 

“Ngài đánh mất Phật đức bao lâu rồi?”. 

“Trước đây không lâu. Có được sự giúp đỡ của các người, 
chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra”. 

Đoàn dân thôn dưới sự giáo hóa thiện xảo của tôn giả 
А Gia Mạn, không những chấm dứt hoài nghỉ tôn giả та từ 
từ đều hướng theo con đường thành Phật. 


THÂN THÔNG СОА SINH TỬ TỰ TẠI 


Ус thánh khai ngộ, thể ngộ thật tướng sinh tử, do 
đó, khi đối mặt với cảnh giới sinh tử, thường thị hiện 
thần tháng bất khả tư nghị, khiến mại người tán thán, và 
sinh khái sáu айс tấm lòng hướng về “Hữu vi giả, phải 
như thế”. Những chuyện giới thiệu đưới đây đều là cảnh 
giới được những bậc thánh khai ngộ triển hiện khi đối 
diện với sinh br: 


Kiều Phạm Bát Đề hóa thành nước 


Sau khi Đức Phật Thích Ca Màu Ni diệt độ, do đại đệ tử 
của Ngài là Xá Lợi Phát và Mục Кіёп Liên đều đã nhập дігі 
trước thế nên tôn giả dai Ca Diếp chủ trì việc kết tập. 
Đương thời các đại A La Hán phụ trách kết tập thảo luận: 

“Ty Ni Pháp Tạng nên đo ai kết tập tất nhất?”. 

Trưởng giả А Në Lô nói: 
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“Thành tựu của tón giả Xá Lợi Phất giống như vi Phật 
thứ hai, tuy ngài đã nhập diệt, nhưng vẫn còn một đệ tù ưu 
tá là Kiểu Phạm Bát Đề. VỊ này có tâm ju dàng hòa 
nhã, thường ở nơi thanh tịnh, khéo hiểu biết Tỳ Ni Pháp 
Tạng. Hiện nay ngài an trú trong vườn cây Thi Lợi Sa trên. 
trời, sao chúng ta không mời ngài xuống đây?”. 

Kiều Pham Bát Đề lại còn được gọi là “Ngưu Tướng tỳ 
kheo”, vì vào thời quá khứ, ngài từng ngắt một nhánh 1йа сё 
vài hạt thóc rơi xuống đất, trong 500 kiếp phải thọ sinh làm 
thân trâu, nên còn lưu lại tập tính của trâu, sau bữa cơm 
thường giống như trâu nhóp nhép nhai lại, nên có tên goi 
“Ngưu Tưởng tỳ kheo”. Tuy bị người khác chế nhạo, nhưng 
Kiĉu Phạm Bát Đề không hè để bụng, điểm đạm không 
tranh cãi với người khác. Đức Thế Tôn thương xót ngài 
thường bị người khác châm chọc phi báng, liên sai ngài tới 
vườn Thi Lợi Sa cõi trời Đao Lợi tu tập thiên định. 

Đại Ca Diếp liên phái một vị tỳ kheo của Hạ tọa bộ lên 
trên trời mời Kiều Phạm Bát Đề tân giả đến tụ hội, Vị tỳ 
kheo này lập ые như Kim Xí diéu bay vọt lên trời đi mất. 

Tới trú sở của Kiểu Phạm Bát Đề, tỳ kheo hỏi thăm 
Ngài: 

“Hoi даі đức nhu nhuyễn tuyệt diệu! Ngài thật thiểu 
đục trí túc, thường trụ thiên dinh. Đại Ca Diếp sai tôi đến 
thăm hỗi ngài, và nói rằng hiện nay băng đoàn có đại pháp 
sự, thính ngài về gấp”. 

Kiểu Phạm Bát Để lấy làm kỳ lạ: 

“Tăng đoàn của Như Lai không có đấu tranh, sao lại 
tìm ta?” Có người nào phá hoại hòa hợp tăng đoàn chăng? 
Нау là Đức Phật đã nhập diệt?”. 
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Ty kheo trả lời: 

“Đúng như lời ngài nói, Đức Phật đã nhập diệt”. 

Kiều Phạm Bát Để xúc động than: 

“Đức Phật sao lại nhập diệt nhanh vậy, cặp mắt của 
thế gian đã diệt mất rôi! Vậy, thây của ta là Xá Lợi Phất 
та зао?”. 

“Ngài cũng đã nhập Niết bàn trước rôi”, tỳ kheo trả 
lời, “không chỉ Xá Lợi Phất đã nhập diệt, Mục Kiên Liên 
cũng thế”. 

“Phát pháp sắp tán diệt, nền những bậc đại thành tựu 
này đều di trước rồi, chúng sinh thật đáng xót thương!” 
Kiểu Phạm Bát Để càng cảm khái. 

“Nếu những bậc thầy của ta đều đã đi, ta ở nơi này 
cũng không còn ý nghĩa, chỉ bằng nhập Niết bàn ở đây!”. 

Kiểu Phạm Bát Bề lập tức nhập vào thiên định, nhảy 
vào không trung, thân phóng hào quang, bắn ra nước, lửa, 
tay sờ nhật, nguyệt, hiện ra các loại thần biến, từ tám luân 
phóng lửa thiêu cháy, từ trong thân chảy ra bốn đòng nước, 
từ trên trời chảy đến nơi ở của đại Ca Diếp. 

Sinh mệnh ở trong nước này lèn tiếng: 

Kiều Phạm Bát Dë thủ 18, điệu chúng đệ nhất dại đức 
tăng. 

Văn Phật điệt độ ngã tùy khủ, như đại tượng khú tượng 
tử tùy. 

Nghĩa là: 

Kiêu Phạm Bái Đề đẹp đầu lay, 


Đúng đầu điệu chúng dai đức tăng, 
Nghe Phát diệt độ ta theo di, 


(Như) осі lớn đi rỗi voi соп theo. 


Y nói: Ta Kiêu Phạm Bát Để dập đầu kính lễ đại Са 
Diếp, до đại Са Diếp là vị tăng đẩy đủ điệu đức trong 
đại chúng. Bởi vì Đức Phật đã diệt độ, ta cững muốn đi 
theo Ngài, cũng giống như voi chúa đi rồi, voi соп theo 
sau уйу. 

Kiểu Phạm Bát Рё tự tại thị hiện các loại thần biến 
như vậy rồi nhập diệt. 


A Nan tôn giả nhập diệt 
trên không nơi sông hằng 


Топ giá А Nan được khen là Đa Văn đệ nhất trong các 
đệ tử Phật, ngài là em họ của Phật, từ khi bắt đầu xuất gia 
tới khi Thế Tôn nhập diệt, tôn giả А Nan đều đảm nhiệm 
vai trò thị giá của Phát. Sau khi Như Lai điệt đô, kinh điển 
pháp tập lần thứ nhất, pháp tập kinh tạng chính до А Nan 
tụng đọc, 

Khi Đức Phát nhập điệt, tuy А Nan đa văn, nhưng 
vẫn chưa chứng đắc quả А La Hán, nên bị đại Ca Diếp 
gạt ra ngoài hàng ngũ những người kết tập kinh điển. 
“Trải qua rất nhiều kích thích, ngài càng thêm nỗ lực, 
cuối cùng ngài cũng chứng nhập vào bậc thánh, thị hiện 
thần thông, từ lễ khóa ngoài cửa tiến vào nơi kết tập. 
Sau đó, ngài du hóa các nơi, tuyên đương điệu pháp, độ 
hóa chúng sinh. 

Một ngày nọ, А Nan di qua trong rừng trác, nghe thấy 
một tỳ kheø đang tung kệ pháp cú: 


Nhược nhân sinh bách tuế, bất kiến Thủy Lão Hạc, 

Bất như sinh nhất nhật, пы дас đổ kiến chỉ, 

(Con người nếu như sống trăm tuổi, chưa thấy qua loại 
chim “Thủy Lão Hac”, không bằng sống một ngày, thấy qua 
loài chim này) 

А Nan nghe thấy cảm giác kỳ quái nói thẩm: Đức 
Phật vốn đâu có nói như vậy! Ngài tiến tới nói với tỳ 
kheo ấy rằng: 

“Bài kệ ngươi vừa tụng không phải lời dạy của Phật. 
Có hai loại người, một là phi báng Phật; hai là người да 
văn sinh tà kiến, một loại không hiểu nghĩa lý sâu sắc Phật 
sở thuyết điên đảo vọng thuyết pháp. Cả hai loại người sẽ 
chi làm hại bản thân, không thể khiến người lla xa tam &е 
đạo. Bài kệ người vừa tung không đúng, Đức Phật dạy như 
thế nây: 

Nhược nhân sinh bách tuế, bất giải sinh diệt pháp, 

Bất như sinh nhất nhật, nhi dác liễu giải chỉ 

(Nếu người sống trăm пат, không hiểu pháp sinh diệt, 

Không bằng sống một ngày, nhưng rõ hiểu đó vây) 

Tỳ kheo nghe xong, bán tín bán nghi, trổ về hỏi thầy 
mảnh. Thì ra, trong Phan văn chữ của hai bài kệ rất giống 
nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Thầy của vị tỳ kheo 
cứ khăng khăng mình đúng và nói: 

“А Nan nay đã lớn tuổi, nói năng cũng há dò mất rồi. 
Ngươi mặc kệ òng ta, cứ theo lời ta dạy tiếp фис trì tụng”. 

Lần sau, Á Nan lại đi ngang rừng trúc, vẫn nghe tỳ 
kheo nọ đọc tụng sai, rất kỳ lạ hỏi hắn, tỳ kheo này liền 
đem lời thây mình phê bình А Nan thuật lại. 


Алёш 


А Nan kinh ngạc: 

“Vị tỳ kheo kia khêng tiếp thu chỉ day của ta, mà cam 
chịu tiếp thu giáo pháp sai lâm. 

Ngài liên nhập tam тоді quán sát, phát hiện bất luận 
là vị đại đức, thánh giá nào đến chỉ day tỳ kheo này, ông 
ta cũng không tiếp thu. А Nan bất giác cảm thán sau khi 
Đức Phật nhập diệt, chính pháp nhanh chóng bị hoại tán, 
tà kiến thế gian ngày một thịnh, bất thiện tăng trưởng, 
phi báng Như Lai, đoạn tuyệt chính giáo, vĩnh viễn chìm 
đấm vào biển lớa sinh tử, 

“Nếu đã không cách nào tiếp tục làm lợi ích cho chúng 
sinh ta tiếp tục lưu lại thế gian này cũng không còn ý 
nghĩa gì” А Nan nghĩ thầm, du định nhập Niết bàn, ngài 
liền đến cáo biệt vua А Xà Thể. 

Gặp lúc vua А Xà Thế đang ngủ, А Nan nhờ mòn nhân. 
chuyển lời việc ngài sẽ nhập Niết bàn và đi qua Tỳ Xá Ly. 
Vua А Ха Thế mơ thấy bảo cái trên ngôi vua bị gãy giật 
mình. tinh giác, môn nhân báo có А Nan đến từ biệt, vua А 
Xà Thế vội vàng mang theo quân đội đuổi theo А Nan. 

Вау giờ А Nan да lên thuyền tới giữa sông Hằng, đi về 
hướng Tỳ Xá Ly. Quốc vương ở hai bờ sông Hằng vì tranh 
chấp việc muốn Ngài A Nan nhập Niết bàn trong cảnh giới 
mình, nên phát động chiến tranh không ngừng. А Nan đành 
phi thân bay lên trên không ở giữa sông Hằng, thị hiện 18 
loại thần tháng biến hóa, nhập Phụng Phấn Tấn tam muội, 
đem xá lợi toàn thân chia làm bốn phán, mật phần cho đại 
hải Sa Ca Long vương, một phần cho Thích Đà Hoàn Nhân 
cõi trời Đao Lợi, một phần cho vua А Xà Thế, một phần cho 
nhân dân Tỳ Xá Ly, rồi ngài nhập điệt tại nơi đó. 


TIẾN 


Phổ Hóa thiển sư tiêu tan 
trên không trung 


Phẩ Hóa thiên sư là sư thúc của thiền sư Lâm Tế Nghĩa 
Huyền, hai người tình nghĩa thâm hậu, Phể Hóa giúp đỡ 
Nghĩa Huyền mở ra tàng Lâm Tế. 

Năm đầu niên hiệu Hàm Thông đời Đường Ý Tông 
(860 — 873), nhân duyên trụ thế của Phó Hóa đã hết, ông 
tìm tới chợ trong thành, giống như mỗi ngày, gặp ai cũng 
xin người đá một đồng tiền, nhưng lån này ông không xin 
tiền, chỉ nói với mọi người: 

“Kin cho tôi một cái áo”. 

Mọi người nghe Phó Hóa thiên sư muến áo dài, nghĩ 
rằng ông bị lạnh, có người cho áo choàng, có người cho áo 
vãi. Nhưng, ông đều không lấy, cứ chống kích trượng mà đi. 

Lâm Tế nghe nói, sai người mang đến cho Phổ Hóa 
một cỗ áo quan. Phể Hóa mới hoan hi cười nói rằng: 

“Cái thăng Lâm Tế này, sao lắm móm lắm miệng thế”. 

Rồi vui về nhận. 

Ngày nọ, Phổ Hóa từ biệt đại chúng, ông bảo: 

“Phổ Hóa ngày mai sẽ di đến cửa đóng mà chết”. 

Người trong quận, dân trang chợ thông báo lån nhau, 
mọi người đều muốn xem Phố Hóa thiển sư chết như thế 
nào, đám đông kéo nhau theo Phẩ Hóa ra thành, xem cách 
ông chết như thế nào. 

Không ngờ, Phó Hóa không chịu chết. Ông làm như 
không có việc gì хйу ra nói: 

“Hôm nay là ngày không tốt, không thích hợp đi”. 
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Khiến moi người bàn tán xôn xao, rất cụt hứng. 

Tiếp đến, ông tuyên bố: 

“Ngày mai, Phổ Hóa muốn tới cửa nam hóa diệt”. 

Tuy đại chúng bị hở một lån, nhưng vẫn cảm hứng 
thích xem nên náo nhiệt vẫn nguyên vẹn. Hôm sau, mọi 
người lại đi theo ông ra cửa nam. 

Không ngờ, ra tới cửa nam, òng lại nói: 

“Ngày mai ra cửa tây chết, mới được may mắn”. 

Kët quả, lại làm mọi người cụt hứng. Hôm sau, khi ra 
cửa tây, ông lại nói ngày mai ra cửa bắc mới chết, lúc ấy 
mọi người chấn nắn bỏ bë ông. 

Ngày thứ tư, ông tự khiêng cỗ áo quan ra ngoài cửa bắc. 
Chống tích trượng, tự mình bò vào trong áo quan, chết, 
không hê phiên tới người nào khác. 

Người trong quận, người ngoài chợ nghe tin Phó Háa đã 
chết thật, thoáng chốc đều ngơ ngác. Hồi đột nhiên, toàn bộ 
mọi người cuống cuỗng chạy đi, công việc đang làm bồ hết, 
họ tranh nhau chạy ra cửa bắc xem Phổ Hóa chết ra sao. 

Khi họ kéo đến trước áo quan, đở nắp quan tài lên, chỉ 
thấy trống rồng, không thấy Phổ Hóa đâu. 

Đột nhiên từ không trung truyền đến tiếng tích trượng 
quen thuộc, Phó Hóa án hiện trên không biến mất. 


Ấn Phong thiền sư 
đứng lộn ngược nhập diệt 


Ån Phong thiễn sư ở Ngũ Đài sơn, là thiền tảng vào 
thời Đường, người Thiệu quận, Phúc Kiến, tục tính hạ Đặng, 


гш. 


đo đó người đời gọi là Đặng Ấn Phong. Khi còn bé, ông 
đản độn không trí huệ, không nghe lời day của cha mẹ, sau 
này cha mẹ hiển cho ông xuất gia. Вап đầu Ngài tham vấn 
thiên sư Ма Tổ Рао Nhất, sau đó tham học Thạch Đầu 
thin sư, khi ngộ nhập, lại trở về với Mã Tổ. 

Sau Đăng Ẩn Phong thường д Nam Nhạc Hàng sơn vào 
mùa đông và ở Thanh Lương Ngũ Đài sơn vào mùa hè. Vào 
những năm Nguyên Hòa của Đường Hiến Tông (806 – 820), 
ông lên Ngũ Đài sơn, trên đường từ Hoài Тау xuất phát, 
gặp phải quân Ngô Nguyên Tế làm phần, bị họ cẩn đường. 

Ngô Nguyên Tế là con trai của Hoài Tây tiết độ s Ngô 
Thiếu Dương, Thiếu Dương khi chết vào năm thứ 9 niên 
hiệu Nguyên Hòa (814), Nguyên Tế không phát tang, ty 
lãnh quân vụ. Năm sau, Nguyên Tế thá quân cướp bóc, xâm 
phạm Đông đô Lạc Dương, do đó Đường Hiến Tông, nám 
thứ 10 niên hiệu Nguyên Hòa (815 – 817), tiến hành thảo 
phạt loạn Hoài Tây, đó là cuộc chiến gian khổ nhất đối với 
các phiên trấn của Đường Hiến Tông. 


кы Ấn Phong tới Hoài Tây, quan quân và giặc cướp 
đang giao phong, chưa phán thắng bại. Вау giờ. Án Phong 
nổi lòng từ bị, nói: 

“Ta phải tới trước giải quyết trận chém giết này” 

Liên quăng tích trượng lên không trung, phi thân bay 
lên, từ giữa hai cánh quân bay qua. Tướng sĩ của hai bên 
ngẩng đầu nhìn thấy vị tăng kỳ di bay trên không trung, 
lòng tranh đấu bỗng đút, bỏ đao kiếm không đánh nữa. 
Trong thiên môn Trung Quốc, cấm không cho hiển lệ thần 
thông, Ап Phong thiển sư đã hiến lộ cảnh giới thần dị, sợ 
làm mê hoặc mọi người, vì thế quyết định vào Ngũ Đài 
sơn, nơi Kim Cang động bắc đài thị tịch. 


„эё 


Thién su Đăng Ẩn Phong suy tính nên nhập điệt cách 
nào, vô cùng phiền não. Vì ông muốn chết kiểu kỳ đặc lạ 
lùng, nền hỏi mọi người: 

“Сас nơi người tu hành khi nhập diệt, có vị ngấi mà đi, 
có vị nằm mà đi, những kiểu này ta dèu đã thấy qua. Nhưng 
có vị nào đứng mà hóa chưa?”, 

Không ngờ, có người trả lời rằng: “Có”. 

Ông lại hỏi: 

“Vậy có người nào lộn ngược nhập điệt chưa?”. 

Đại chúng bàn tán rất lâu, sau kết luận: 

“Chưa từng gặp ai lận ngược mà hóa điệt!” 


Ẩn Phong thiên sư lập tức lộn ngược nhập hóa, chốc lát 
да nhập điệt. Y phục vẫn ngay ngắn, xuôi theo cơ thể, cùng 
cùng lận ngược. Đại chúng cùng bàn định, muốn khiêng 
ông hảa thiêu, nhưng làm cách nào cũng không làm ông 
nhúc nhích được. Việc Ấn Phong lôn ngược chết trổ nên 
cảnh tượng lạ ở Ngủ Đài sơn. Đại chúng xa gån Ngũ Đài 
sơn kéo đến chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ lạ lộn ngược 
mà vẫn bất động, kinh ngạc tán thán không xiết! 

Ẩn Phong thiên sư có một em gái xuất gia làm ni, bấy 
giờ cũng đang ở gån đó, nghe chuyện quái dị về anh mình, 
vôi vàng đến trước động Kim Cang. Ni sư vừa nhìn thấy 
huynh trưởng suốt đời làm việc kỳ quái, ngay lúc chết cũng 
chết một cách quái gở, giận tức run người. Bà đưa tay vịn 
vào xác của anh, trách: 

“Anh ơi, xưa kia còn sống, anh không giữ luật nghỉ nhà 
Phật thì thôi, sao Ме chết vẫn còn mê hoặc mọi người thế". 


Rồi xô mạnh xác của Ấn Phong. Đặng Ẩn Phong bị em 
mình điểm đúng chỗ nhược, ngã đổ xuống, bà em của ông 


Мы. 


liền cùng mọi người đem di ha thiêu, thu lấy xá lợi, lập 
tháp an trí. Đó chính là Ấn Phong tháp nổi tiếng ở Bắc 
Đài sơn. 


Tha tâm thông của Mật Lặc Nhật Ba tôn giả 


Trong “Mật Lặc Nhật Ba Ca tập”, ghi chép về sự tích 
Tha Tâm thông của đại sư Mật Lặc Nhật Ba, người tu hành 
Mật pháp thành tựu. Đương thời, đại sư rất được си dán 
sùng ngưỡng, khiến một người tên Tháo Phổ rất đế ky, 
quyết định đầu độc hãm hai tôn giả. 

Tên Tháo Phổ này có tình nhân trong thôn. Hắn lin 
kêu người dàn bà này bà thuốc độc vào trong bát bơ sửa, 
đem cúng dường cho tôn giả Mật Lặc Nhật Ba, chuẩn bị 
hại độc chết Ngài. Tháo Phổ hứa với người đàn bà nếu 
làm tốt việc này, nhất định sẽ tạng cho bà ta một miếng 
ngọc bích lớn. Người đàn bà tướng ông ta thật lòng, liền 
bỏ thuốc độc vào trong sữa bơ dàng cúng cho tôn giả. Do 
tôn giả đẩy dd tha Lâm thông, nén sớm đã biết hết toàn 
bộ Ám mưu. 

Tôn giá quán sát nhân duyên, biết rõ những chúng 
sinh có duyên với Ngài đểu да hóa độ xong, tuy thuốc 
độc không thể làm hại Ngài, nhưng ngày Ngài nhập 
niết bàn cũng sắp đến, vì thế liền chuẩn bi thọ cúng 
đường độc dược. Nhưng tôn giả biết rằng, nếu trước khi 
cúng dường sữa độc, người đàn bà không nhận được ngọc 
thạch, bà ta sẽ không bao giờ nhận được. Hởi vì Tháo 
Phể vốn có ý lừa dối. Do đó, tôn giả liên nói với người 
đàn bà kia: 


ax 


“Nay ta không muốn ăn, ngày mei hãy mang đến, lúc 
đó ta sẽ ăn”. 

Ва ta nghe tôn giả nói, trong lòng vừa nghỉ hoặc vừa sợ 
hãi, nghĩ rằng tôn giả chắc đã biết trong sữa có độc, lo 
lắng bất an quay trở về. 

Bà gặp Tháo Phổ đem chuyện đã xảy ra kể cho hấn 
nghe và tín rằng nhất định tôn giả có thân thông, biết 
Tháo Phổ muốn hạ độc chết ngài, nên không chịu nhận sự 
cúng dường. 

Tháo Phể nói: 

“Hir! Ông ta nếu có thần thông, vì sao không bắt bà tự 
ăn hết sữa độc? Lại kêu bà ngày mai mang tới, chứng tó 
ông ta không có thần thông. Trước tiên, bà hãy cẩm lấy 
miếng ngọc này, rồi đem sữa bơ cho ông ta, lần đi này bà 
nhất định phải bắt ông ta ăn!”. 

Sau đó hắn liền đưa ngọc cho bà. 

Bà ta nói: 

“Mọi người tin nhất định là ông ta có thần thông, do 
ông ta có thần thông nên hêm qua mới không ăn. Dù 
hóm nay tôi có mang di, ông ta quyết sẽ không ăn. Tôi 
sợ lắm, không dám di, chẳng thà không lấy miếng ngọc 
này. Xin hãy buông tha tôi, đừng bắt tôi làm việc này 
cho ông nữa”. 

Tháo Phổ đáp: 

“Chỉ có người ngu mới tin ông ta có thần thòng, bởi họ 
không đọc kinh sách, không hiểu đạo lý nền mới bị lời nói 
ngóng cuồng của ông ta lừa gạt. Та xem trong kính sách, 
người có thần thông, không như bộ dang của ông ta! Ta bảo. 
đảm ông ta không có thần thông”. 


cm 


Ông lại giả nhu diu dàng mà rằng: 

“Nay bà lại đem bơ sữa có độc này tới cho ồng ta ăn, 
nếu như đạt được mục đích của chúng ta, ta nhất định 
không phụ lòng bà đâu. Chúng ta yêu thương lâu rồi, không 
còn sợ аі đàm tiếu nữa, nếu bà làm thành công việc này, ta 
cùng bà kết hôn, không những miếng ngọc này là của bà, 
tài sàn ngoài và tài sản trong nhà của ta, đều giao hết cho 
bà quần lý. Hai ta cùng chung hoa phúc, đầu bạc răng long, 
bà có chịu vậy không?”. 

Người đàn bà này tin là thật, lại đem thuốc đặc bó vào 
trong sữa, mang đến cúng dường tân giả. Lần này tên giả 
mim cười vui vẻ tiếp nhận. Lòng người đàn bà nghĩ: “Lời 
của Tháo Phổ quả không sai, ông ta thật sự không có thần 
thông gì са”. 

Tôn giả mỉm cười với bà ta: 

*Cái giá của ngươi khi làm việc này — miếng ngọc đó, 
ngươi lấy được chưa?”. 

Người đàn bà nghe xong, hoảng hồn thất sắc, kính ngạc 
đến nỗi không thốt được lời nào. Nhất thời xấu hổ sợ hãi 
trộn lẫn, toàn thân run ráy, mát mũi xanh lè. Vừa lễ bái, 
vừa khóc mà run giọng: 

“Ngọc đã lấy được rôi а, nhưng xin Ngài đừng ăn bát 
sữa này, đưa né cho con”. 

Tôn giả nói; 

“Bà muốn bát sửa này làm gì”. 

Bà ta khóc nói: 

“Để người tạo tác ác nghiệp con đây ăn hết!”. 

Tôn giả nói: 


“Một là ta không nhẫn tâm để bà ăn, vì bà thật đáng 
thương; hai là nếu ta không tiếp nhận cúng phẩm của bà, 
ta đã làm ngược Bề Tát học xứ, phạm căn bản doa. Đặc 
biệt sự nghiệp tự, tha, dà sinh га đời ta đã viên mãn, thời 
điểm đến thế giới khác cũng đã điểm. 

“Thật ra, cúng phẩm của bà vốn không hại ta được, uống 
và không uống vốn không chút quan hệ. Nếu lần trước {а uống 
bát sữa bà đem tới, viên прос е rằng không tối tay bà đâu, 
nên ta không uống. Nay, bà đã có được ngọc trong tay, ta có 
thể an tâm uống, đồng thời ông ta cũng có thể thỏa mãn 
nguyện vọng. Lại nữa, ông ta tuy hứa với bà sau khi làm xong 
việc, cho bà cái này cái kia, nhưng lời ấy không đáng tin. 
Những lời ông ta nói về ta, một câu thật cũng không đúng”. 

“Hai người các ngươi thường quên hạnh phúc của mình, 
tự tìm đau khổ, tội nghiệt сас ngươi tạo ra lần này, ta phát 
nguyện thay các ngươi thành tịnh thiên trừ. Vì sự an toàn 
của các ngươi,việc làm lần này, mặc dù sớm muộn mọi 
người đều biết, nhưng trước khi ta chưa chết, nhá kỹ đừng 
nói với người khác”. 


Nói xong, tôn giả liền uống hết sữa độc, 

Sau khi tón giả uống sữa độc do người đàn bà cúng 
dường liên ngã bệnh, thị hiện nhân duyên nhập điệt. 

Mật Lặc Nhật Ba đại sư, sinh tü tự tại, trước khi nhập 
điệt còn đùa một, chút với các đệ tử. 

Mật Lặc Nhật Ba thượng sư do uống sữa độc bị bệnh, 
trước khi nhập diệt, Ngài nói với сас đệ tử: 

“Bổn lai người đại tu hành viên tịch nơi thôn trấn, 
cũng giếng như hoàng đế chết ở trong nhà bình dân vậy, 
nên ta muốn tới Khúc Ba tìm nơi để chết”. 


THỂ. 


Do hai nơi này có chút khoảng cách, đệ tử là Sắc Vân 
Nhạ Ba nói: 

“Thượng sư ơi! Ngài bệnh nặng như vậy, đi đến đó rất 
cực khổ, chúng con sẽ tìm một cỗ kiệu khiêng thầy dil", 

Tôn giả nói: 

“Ta không thật sự bệnh, ta chất không phải chết thật, 
chỉ thị hiện tướng bệnh, tướng chết mà thôi! Không cần 
dùng kiệu nào cả. Hỡi các đổ đệ trễ tuổi, các cơn hãy tới 
Khúc Ba trước đi”. 

Không ngờ khi các đồ đệ trẻ tuổi đến Khúc Ba, tôn giả 
sóm đã ở nơi động nhai Tích Kët đợi họ, Rất nhiều đồ đệ 
lón tuổi nói: 


“Là chúng ta cùng đi với tôn giả đến đây”. 

Lại người khác nói: 

“Tôn giả ở trên Độc Long đỉnh đường bệnh”. 

Các thí chủ tới thôn Khúc Ba sau lin nói: 

“Chúng tôi nhìn thấy tôn giả thuyết pháp ở Ca đỉnh quật”. 
Lai có một số thí chủ nói: 

“Chúng tôi cùng tới tôn giả”. 


Còn rất nhiều người lại nói: 

“Chúng tồi mỗi người tự ở trong nhà mình, đều еб một 
vị tón giả đến thọ sự cúng dường”. 

Còn những người đến Khúc Ba trước nhất nói: 

“Tên ра tới Khúc Ba trước! Chúng tôi hầu hạ tôn giả 
cùng tới đây!”. 

Những người đến sau, người nhìn thấy tôn giả thuyết 
pháp và người cúng dường tôn giá, ai nấy đều cho mình là 


aus 


đúng, trank biện với nhau, không biết ai đúng ai sai. Tôn 
giả nghe thấy cười nói: 

“Mọi người các ngươi đều đóng. Ta làm như thế, chẳng 
qua là đùa với moi người тоді chút thôi!”. 

Đó là thần thông hóa thân vô số của Mật Lạc Nhật Ва 
tân giả. 


Nhập авг khi đi kinh hành 


Trong kinh điển Nam truyền “Thanh tỉnh đạo luận - 
Thuyết tùy niệm nghiệp xứ phẩm”, có một sự tích về việc 
tỳ khea da tu hoc thiền quán hô hấp, dự biết thời gian sinh 
tử tự tại. 

Mòt đêm trăng sáng tròn vàng vặc, ў kheo trưởng lão 
khi đi kinh hành chăm chú nhìn ánh trăng sáng trèn trời, 
quán sát được thọ mạng bản thân sắp hết, ông quyết định 
trước khi chết thị hiện một phép nhỏ. 

Ông hồi các tỳ kheo khác: 

“Сас ngươi trước đây xem qua các tỳ kheo nhập Niết 
bàn ra sao?”. 

Có người đáp: “Có người ngôi mà háa”. 

Có người thưa: “Có người ngỗi xếp bằng kiết già trên 
không trung nhập diệt”. 

Trưởng lão tỳ kheo liên đán: 

“Hiện nay ta cho các ngươi thấy ví dạ về việc nhập điệt 
khi đi kinh hành”. 

Trưởng lão Jin vẽ một đường nơi kinh hành. 


а n 


“Hiện nay ta từ đầu này đi kinh hành, tới noi vë đường 
chỉ, sẽ nhập Niết bàn”. Thế rải khi kinh hành ngài đạp lên 
đường về đó rồi nhập Niết bàn. 


Kim Sơn hoạt Phật thị hiện 
hành vi điên khùng 


Phật sống Kim Sơn là một người tu hạng điên khùng 
thời cận đại. Phát sống Kim Sơn bình thường ăn mặc lôi 
thôi lếch thếch, khi gặp tín dô lễ bái, ông bò trên đất mà 
đập đầu lia lia. Vừa дар đầu, trong miệng không ngừng 
niệm: 

“Phật а! Quán Thế Âm Bô Tát a!”. 

Vì sao mọi người xưng Ngài là “Phật sống Kim Sơn? 

Ngài vốn là tỳ kheo xuất gia nơi chùa Kim Sơn, pháp 
danh Diệu Thiện. Tôn hiệu “Phật sống” có rất nhiều truyền 
thuyết, trong đó có thuyết vì trước đây Ngài ở chùa Kim 
Sơn sung vào chức vụ nhang đèn nơi Tàng Kinh Các, không 
thích thuyết pháp, chỉ thích toa thiên, thường ngồi tịnh 
tọa nơi cửa só, mại người sợ là quá nguy hiểm, Ngài lại 
muốn hàng phục ma пй. 

Ngày nọ, khi đang tịnh tọa, hõng bị hôn trầm, té từ 
trên cửa sổ xuống, mọi người dưới đất đều kêu lên hoảng 
hốt, bởi vì Tàng Kinh Các cao cách mặt đất mười mấy 
trượng, dưới đất đều có đá tảng, dù không chết cũng khó 
sống. Đại chúng vội chạy йа lên trên, nhưng chợt nhìn 
thấy sư phụ Diệu Thiện vẫn ngôi ngay ngắn trên đất, chân 
vẫn xếp bằng tròn kiết già như đang tịnh tọa, tảng tục đều 
kinh dị, danh hiệu Phật sống liên được tuyên dương, 
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Khi Diệu Thiện thiển su ап cơm, thường thích trộn gỉ 
sát và nhọ nổi trên chảo sắt vào cơm, lại thêm vào nước 
mũi nước miếng của mình trộn nhào lên rồi ăn. Đi trên 
đường nhìn thấy vỏ đưa, vỏ đậu phông, vë trái cây, giấy có 
chữ, giấy súc... đêu quơ ráo vào miệng nuốt sạch. Những đệ 
tử đi chung chè những dà này da đáy không cho ngài ăn, 
ngài mặc kệ, vẫn làm chư vậy, và còn hồi ngược lại đệ tử: 

“Thè nào là dg dáy? Do và sạch có gì phân biệt?”. 

Có người đem tiên cúng dường ngài, ngài liền và lại 
nuốt. ngay vào bụng. Người ta cúng đường ngài hai chén 
ba chén cũng ăn, tám chén mười chén cũng ăn, không nói 
đủ, cũng không nói thiếu. 

Sau này Diệu Thiện thiên sư tới Ngưỡng Quang hoàng 
hóa, để lại rất nhiều giai thoại. Sau này chùa nơi ngài ở 
bị chính phú Miến Điện (Mianmar) đóng cửa, ngài liền ở 
trên Đại Xá tháp bắt đầu nhịn ăn cơm, mỗi ngày ra đường 
lượm vỏ trái cây, rác, sắt vụn... lót dạ. Thêm đó mỗi ngày 
ngài ở trên các phiến đá nóng lạy Phật, nên bị nhiệt độc, 
hai mu bàn chân mọc ghế độc, ngài vẫn lễ bái như cũ. Các 
tục gia đệ tử thấy ngài bị bệnh, không ai chăm sóc, liền 
đón ngài về nhà, mời thầy thuốc đến khám bệnh cha ngài 
nhưng ngài không chịu, mụn ghê ở chán bị lở loét và cố 
đòi, ngài cũng không chịu cho khám bệnh, đem mỗi một 
con dòi cẩn thận bất ra, kêu người đem phóng sinh nơi 
bãi сё. 

Sau đệ tử của ngài nhìn thấy mụn ghê càng ngày càng 
18 loét, máu và mủ tuôn đấm, xin ngài di khám chữa, ngài 
than một hơi dài: 

“Đệ tử tuy có tiền, có tâm xả, nhưng làm sao chuyển 
biến được nghiệp lực của tai”. 
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Bất luận khuyên cách nào, Diệu Thiện thiển sư trước 
sau đều không chịu chữa, vì thái độ ngài kiên quyết, các đệ 
Ы? hết cách khuyên. can. 

Sau các đề tử đoán bệnh của ngài hoàn toàn do ngài 
không chịu tắm, bị nhiễm nhiệt độc gây ra, nếu tắm nước 
lạnh hoặc có thể đỡ bệnh; họ xin ngài di tám, pháp sư đồng 
ý và nói: 

“Соп muốn ta di tắm, rất tốt! Ta xem hôm nay cũng là 
ngày ta phải tám rồi”, 

Dứt 101, liền bò xuống giường, mọi người da ngài vào 
phòng tám, dẫn Phật sống đứng dưới vài sen chỉ cho ngài 
cách mổ nước, và nói: 

“Thây rất lâu đã không tắm, phải tắm nhiều mệt chút, 
mái có thể trừ khí nóng”. 

Diệu Thiện pháp sư cười hồ hè: 

“Ta biết rồi, nhất định phải tấm lâu, chỉ tắm lần này, 
khổi phải tắm nữa”. 

Sau khi các đệ tử di ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại. 
Qua một lúc lâu, không thấy ngài ra, mọi người tưởng ngài 
muốn tầm thêm, đành đợi, đồng hồ trên tường điểm 9 
tiếng, lắm đã hai tiếng đồng hà, vẫn không thấy ra, chạy 
tái cửa nghe ngóng, chỉ nghe tiếng nước cháy ào ào, bọn họ 
trong lòng buồn cười, сат thấy Phật sống quả là tỳ lạ, 
mấy năm trời không tắm, tắm một lần quá lâu. Lại qua lâu 
lám, mọi người сата thấy không ồn, gọi ngài cũng không 
nghe trả lời, đẩy cửa vào, thấy nước vẫn đang chảy, Diệu 
Thiện thiền sư đứng ngay dưới vòi hoa sen đã nhập diệt từ 
túc nào rỗi. 


Sai 


де Mule 


Lài nói đâu. 

Dẫn nhập....................... 

Thân thông là д” 

Quan niệm của Phật giáo và thần thông Ë 60 
Đặc tính của thần thông trong Phát pháp.......... „94 
Nguyên lý của phép thân thông............. „ 155 


Thần biến của Phât, Bồ Tát 


ảnh giới bất khả tư nghị cüa thản thông ............................... 


PHAT GIAO 


zara н 


Giá: 46.0004 


